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TẬP 1 


(1N LẦN THỨ HAI CÓ SỬA CHỮA, BỔ SUNG ) 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
Hà Nội - 1989 


TẬP THỂ TÁC GIẢ 


PGS, PTS. Trần Ngọc Đường 
PTS. Nguyễn Văn Mạnh 
PTS. Trình Đức Thảo 

PTS. Lê Văn Hòe 

Luật gia: Trần Đình Quyết 


Chủ biên: PGS, PTS. Trần Ngọc Đường 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Để tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng 
và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VIII của Đảng ta chỉ rõ: “Trọng tâm là cai cách 
hành chính; nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động 
của bộ máy nhà nước; mở rộng dân chủ, thiết lập kỷ 
cương, bảo đảm trật tự an toàn xã hội”. Vì vậy, 
nhiệm vụ nghiên cứu và học tập lý luận về nhà nước 
và pháp luật, nhất là những vấn đề về quan điểm, 
đường lối xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật Việt Nam 
đang là nhu cầu hết sức quan trọng đối với cán bộ, 
đang viên và nhân dân ta. 

Để đáp ứng yêu cầu đó, tập thể tác giả khoa Nhà 
nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh, do PGS, PTS. luật học Trần Ngọc Đường chủ 
biên đã biên soạn bộ giáo trình Nhà nước và pháp luật 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 


Minh và quan điểm đổi mới của Đảng trong các Nghị 


quyết và Hiến pháp 1992 gần đây. Bộ giáo trình gồm 3 
tập: 
Tập 1 : Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật. 
Tập 9: Bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 
Tập 3: Các ngành luật trong hệ thống pháp luật 
Việt Nam. 

Bộ giáo trình được xuất bản lần thứ nhất vào 
tháng 9 năm 1998. Trong lần xuất bản này, căn cứ vào 
những văn kiện mới của Đảng, Nhà nước và thực tiễn của. 
đất nước, các tác giả có sửa chữa, bổ sung một số chi tiết 
và một số chương. 

Hy vọng bộ giáo trình sẽ đáp ứng được đòi hỏi của 
phong trào học tập trong các trường Đảng và các trường 
đại học trong cả nước về nhà nước và pháp luật. Tuy vậy, 
do tính chất phức tạp của bản thân vấn đề Nhà nước và 
pháp luật nên quá trình biên soạn khó tránh khỏi những 
thiếu sót. 

Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến phê bình, 
nhận xét. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng giới 
thiệu bộ sách cùng bạn đọc. 


Tháng 8 năm 1999 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 


Chương Ï 


LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC 
VÀ PHÁP LUẬT - ĐỐI TƯỢNG 
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 


I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 
VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT MÔN KHOA HỌC PHÁP LÝ 
ĐỘC LẬP 


Nhà nước và pháp luật là những bộ phận của 
thượng tầng kiến trúc. đều có quan hệ trực tiếp với cơ 
sở kinh tế, đều do cơ sở kinh tế quyết định và tác động 
trở lại đối với cơ sở kinh tế. Đồng thời, nhà nước và 
pháp luật là hai hiện tượng có quan hệ mật thiết không 
tách rời nhau, chúng tồn tại không thể thiếu nhau, đều 
là công cụ của quyền lực chính trị, phương tiện quản lý 
xã hội trong điều kiện xã hội còn tồn tại giai cấp và đấu 
tranh giai cấp. Vì thế, những quy luật chung, cơ bản 
của cả hai hiện tượng nhà nước và pháp luật đểu được 
nghiên cứu chung trong một môn khoa học - Lý luận 
chung 0ê nhà nước uà pháp luật. 


1. Đối tượng nghiên cứu 


Lý luận chung về nhà nước và pháp luật với tư 
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cách là một môn khoa học có đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu của mình. 

1.1. Đối tượng nghiên cứu của lý luận chung về 
nhà nước uà phúp luật trước hết là những ấn đề lý 
luận bề nhà nước 

Trên tơ sơ chủ nghĩa duy vật lịch sử, lý luận 
chung về nhà nước và pháp luật nghiên cứu vấn để 
quan trọng nhất của đời sống xã hội còn tổn tại giai cấp 
là nhà nước. Nó khám phá tính quy luật và những khúit 
niệm, phạm trù chung của hiện tượng nhà nước. 

Nhà nước được nhiều môn khoa học xã hội 
nghiên cứu như chủ nghĩa duy vật lịch sử, kinh tế 
chính trị học, sử học... nhưng các môn khoa học này chỉ 
để cập đến vấn để nhà nước ở khía cạnh để lờm rõ đối 
tượng nghiên cứu riêng. 

- Chủ nghĩa duy vật lịch sử nghiên cứu những 
quy luật phát triển chung nhất của xã hội, trong đó có 
vấn để nhà nước. Lý luận và nhà nước về pháp luật vận 
dụng, cụ thể hoá những kết luận của chủ nghĩa duy vật 
lịch sử vào đối tượng nghiên cứu của mình. Nó làm 
sáng rõ những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật lịch sử 
về nhà nước, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về giai cấp, 
đấu tranh giai cấp, tương quan lực lượng trong vấn đề 
nhà nước. 

- Kinh tế chính trị học nghiên cứu quan hệ giữa 
con người với con người trong quá trình sản xuất vật 
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chất, tức là các quan hệ hợp thành cơ sở kinh tế của xã 
hội. Nhà nước với tư cách là một bộ phận quan trọng của 
thượng tầng kiến trúc ra đời trên một cơ sở kinh tế nhất 
định và do cơ sở kinh tế đó quyết định. Lý luận chung về 
nhà nước dựa vào những kết luận của kinh tế chính trị 
học, những quy luật kinh tế có giá trị định hướng quan 
trọng đối với việc nghiên cứu nhà nước. Ngược lại, nhà 
nước tác động mạnh mẽ trở lại đối với cơ sơ kinh tế. Vì 
vậy, kinh tế chính trị học cũng phải dựa vào những tri 
thức của khoa học lý luận chung về nhà nước để làm sâu 
sắc thêm đối tượng nghiên cứu của mình. 

- Chủ nghĩa xã hội khoa học, theo nghĩa hẹp, 
nghiên cứu các vấn đề về lý luận chiến lược uà sách 
lược cách mạng của các đảng cộng sản đối với các lực 
lượng cách mạng nhằm thủ tiêu mọi sự bóc lột và áp 
bức giai cấp, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Vì 
thế nó cũng đề cập đến nhà nước, nhưng trong chừng 
mực liên quan đến đối tượng nghiên cứu của nó, Lý 
luận chung về nhà nước nghiên cứu những vấn đề có 
tính quy luật của sự hình thành và phát triển của nhà 
nước, trong đó có nhà nước xã bội chủ nghĩa, làm nổi 
bật tính tất yếu khách quan của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa trong quá trình cải tạo và xây dựng xã hột mới. 

Lý luận chung uề nhà nước dò pháp luật là 
môn khoa học pháp lý. Nó nghiên cứu những vấn để 
chung nhất về nhà nước, dưới dạng là các tri thức về 
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tính quy luật, các khái niệm, các phạm trù về nhà 
nước, đặc biệt là nhà nước kiểu mới - nhà nước xã hội 
chủ nghĩa và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền. 

Khoa học pháp lý bao gồm nhiều môn học, trong 
đó có lý luận chung về nhà nước và pháp luật và các 
lĩnh vực khác nhau của tri thức pháp lý tạo nên các 
khoa học pháp lý cụ thể và ứng dụng. Điều đó không 
chỉ là kết quả của cấu trúc phức tạp của khách thể 
nhận thức - nhà nước và pháp luật,mà còn là kết quả 
của sự phát triển chín muồi của khoa học này. Mỗi môn 
khoa học pháp lý có đối tượng nghiên cứu riêng của 
mình. Khoa học pháp lý bao gồm ba nhóm môn học củ 
bản: 

- Nhóm các môn lý luận, lịch sử. Nhóm này gồm 
lý luận chung về nhà nước và pháp luật: lịch sử nhà 
nước và pháp luật thế giới; ch sử nhà nước và pháp 
luật một số nước; lịch sử các học thuyết chính trị - 
pháp lý. 

- + Nhóm các môn khoa học pháp lý cụ thể. Nhóm 
này bao gồm nhiều môn khoa học, thông thường mỗi 
ngành luật có một môn khoa học pháp lý tương ứng 
nghiên cứu nó. Nhà nước có bao nhiêu ngành pháp luật 
thực định thì tương ứng với nó có bấy nhiêu môn khoa 
học pháp lý cụ thể. Đối tượng nghiên cứu của các môn 
khoa học pháp lý cụ thể là tính quy luật của sự điều 
chỉnh các lĩnh vực tương ứng của các quan hệ xã hội. 
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- Nhóm các khoa học pháp lý ứng dụng. Nhiệm 
vụ của nó là vận dụng các thành tựu của khoa học tự 
nhiên và khoa học xã hội để giải quyết các vấn để thực 
tiên pháp lý. Thí dụ, tâm lý học tư pháp, khoa học điều 
tra hình sự... 

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật có vị trí 
đặc biệt trong khoa học pháp lý. Bởi vì nó xác định đặc 
tính của đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên 
cứu của các môn khoa học pháp lý khác. Các khoa học 
pháp lý khác phải dựa vào những kết luận chung, 
những khái niệm, phạm trù cd bản của lý luận về nhà 
nước để xây dựng và làm phong phú thêm tri thức khoa 
học của mình. Đo vậy, lý luận chung về nhà nước và 
pháp luật có vai trò là khoa học phương pháp luận đối 
với việc nghiên cứu các môn khoa học chính trị pháp lý 
khác. 

Lý luận về nhà nước có quan hệ chặt chẽ với các 
khoa học lịch sử về nhà nước và pháp luật (lịch sử các 
học thuyết chính trị - pháp luật, lịch sử nhà nước và 
pháp luật Việt Nam). Các khoa học lịch sử về nhà nước 
và pháp luật sử dụng phương pháp lịch sử để nghiên 
cứu nhà nước và pháp luật. Nó phản ánh quá trình 
phát sinh, phát triển của các tư tưởng, quan niệm, các 
thể chế tổ chức cự thể về nhà nước trong một thời kỳ 
lịch sử nhất định hay của một nhà nước nhất định nào 
đó. Do vậy, khoa học lịch sử về nhà nước và pháp luật 
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cũng phải dựa vào những nguyên lý cơ bản của lý luận 
về nhà nước và cũng sử dụng một chừng mực nhất định 
phương pháp lôgíc của lý luận chung về nhà nước. 

Ngược lại, lý luận chung về nhà nước cũng sử 
dụng các tài liệu 0à trị thức của cóc khoa học pháp lý 
chuyên ngành (cụ thể) và khoa học lịch sử về nhà nước 
và pháp luật để làm phong phú và phát triển lý luận 
chung của mình. 

Tóm lại, đối tượng của lý luận chung về nhà nước 
và pháp luật với tư cách là một môn khoa học pháp lý 
là nhà nước. Nội dung của nó là hệ thống các tri thức 
chung, cơ bản về quy luật phát sinh, phát triển, tiêu 
vong, về bản chất và vai trò của nhà nước, về hình thức 
biểu biện và chức năng của nhà nước. Một trong những 
nội dung cơ bản là hệ thống tri thức chung về nhà nước 
kiểu mới - nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đây là hệ thống 
trì thức khoa học cơ sở và là phương pháp luận của các 
khoa học chính trị - pháp lý cụ thể và ứng dụng. 

1.2. Đối tượng nghiên cứu của lý luận chung uễ 
nhà nước uà pháp luật còn là các quy luật chung cơ bản 
uà đặc thù uê pháp luật trong đời sống xã hội có giai 
cấp, đặc biệt là trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Những nét đặc thù của đối tượng nghiên cứu lý 
luận chung về nhà nước và pháp luật: 

- Thứ nhất, nhà nước và pháp luật là đối tượng 
của lý luận chung về nhà nước và pháp luật nhưng giữa 
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chúng có sự khác biệt nhau một cách tương đối. Chúng 
được xây dựng trên một hệ thống các khái niệm và 
phạm trù khác nhau về bản chất và thuộc tính, nên có 
sự khác biệt tương đối cho mỗi hiện tượng. Thí dụ, bản 
chất và vai trò của pháp luật có những đặc thù khác 
biệt với bản chất và vai trò của nhà nước. 

- Thứ hai, mặc dẫu nhà nước và pháp luật có 
những quy luật chung về sự ra đời, tồn tại và phát 
triển, nhưng chúng lại có những nét đặc trưng khác 
biệt nhau. Thí dụ, cả hai hiện tượng nhà nước và pháp 
luật đếu có quan hệ với quyền lực chính trị, với hoạt 
động của quyền hực nhà nước, với giai cấp và đấu tranh 
giai cấp, nhưng vấn để nhà nước có quan hệ trực tiếp 
hơn với các hiện tượng đó so với pháp luật. Ngược lại, 
pháp luật là phương tiện điều chỉnh các quan hệ giai 
cấp - xã hội nên không những "nhiễm" thuộc tính giai 
cấp mà còn cả những thuộc tính của xã hội, của cộng 
đồng. 

- Thứ ba, trong mối quan hệ với các khoa học 
pháp lý cụ thể, các khái niệm, các phạm trù của lý luận 
chung về pháp luật có mối quan hệ trực tiếp hơn so với 
các khái niệm phạm trù của lý luận chung về nhà nước. 
Có thể nói các khái niệm, các phạm trù của lý luận 
chung về pháp luật là các khái niệm, các phạm trù 
xuất phát chung, có tính tổng kết chỉ đạo khoa học, là 
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những "chiếc cầu” trực tiếp để nghiên cứu các môn 
khoa học pháp lý cụ thể. Các luận điểm của lý luận 
chung về pháp luật là phương pháp luận, là phương 
hướng khoa học trực tiếp của việc nghiên cứu các khái 
niệm, phạm trù của các khoa học pháp lý cụ thể. 

- Thứ tư, việc hình thành các khái niệm của lý 
luận chung về pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ 
không tách rời với sự phát triển của các khoa học pháp 
lý cụ thể. Nó bắt nguồn trực tiếp từ thành tựu của các 
khoa học pháp lý cụ thể. Như vậy, so với lý luận chung 
về nhà nước, lý luận chung về pháp luật hình thành và 
phát triển gần gũi hơn các khoa học pháp lý cụ thể và 
đến lượt mình có tác động chỉ đạo trực tiếp đối với các 
khoa học pháp lý cụ thể. 

- Thứ năm, lý luận chung về nhà nước và pháp 
luật đều là cơ sở lý luận để cải biến cách mạng, xây 
dựng xã hội mới. Nhưng mỗi hiện tượng đều có tính 
quy định và vai trò khác nhau đối với đời sống xã hội, 
giữa chúng có sự khác biệt tương đối. Phát huy những 
nét đặc thù riêng biệt của mỗi hiện tượng trong mỗi 
quan hệ hệ thống đối với đời sống xã hội là khuynh 
hướng phát triển của khoa học xã hội trong điều kiện 
đổi mới hiện nay. 

- Thứ sứu, lý luận chung về nhà nước và pháp 
luật phù bợp với đối tượng của nó bao gồm một hệ 
thống các trì thức cơ bản chung sau đây: 
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+ Thứ nhất, là các khái niệm phạm trù nói về 
bản chất, vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống xã 
hội. Đó là các khái niệm nguồn gốc, bản chất, vai trò, 
hình thức, giá trị xã hội của pháp luật. 

+ Thứ hai, là hệ thống các trì thức chung về 
pháp luật đã có trong lịch sử. Đó là những nét đặc 
trưng chung của pháp luật chiếm hữu nô lệ, phong kiến 
và tư sản. 

+ Thứ ba, hệ thống các tri thức chung của kiểu 
pháp luật mới - pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

+ Thứ tư, những khát niệm, những phạm trù thể 
hiện các mặt khác nhau của pháp luật xã hội chủ nghĩa 
như quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa, quan hệ 
pháp luật, áp dụng pháp luật, ý thức pháp luật và văn 
hóa pháp luật, hệ thống pháp luật, nguồn của pháp 
luật xã hội chủ nghĩa... 

+ Thứ năm, là các tri thức liên quan đến việc 
hoàn thiện và phát triển pháp luật như sáng tạo pháp 
luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa, trật tự pháp luật. 

+ Thứ sáu, là phê phán các học thuyết sai lầm 
phiến diện về pháp luật. Hệ thống các tri thức nói trên 
là các tri thức chung, có vai trò chủ đạo, hướng dẫn, là 
nền tảng cho việc nghiên cứu các khoa học pháp lý cụ 
thể, và khoa học pháp lý ứng dụng. Nó cũng là hệ 
thống tri thức lý luận cho quá trình quản lý nhà nước. 
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2. Phương pháp nghiên cứu 


2.1. Phương pháp nghiên cứu những ấn đề lý 
luận chung uê nhà nước. 

- Phép biện chứng duy uật là phương pháp duy 
nhất khoa học để nhận thức các quy luật của tự nhiên, 
xã hột uà tư duy. Cho nên cũng như mọi môn khoa học, 
lý luận chung về nhà nước và pháp luật lấy phép biện 
chứng duy vật làm phương pháp nghiên cứu cơ bản của 
mình. 

Chính nhờ có phương pháp biện chứng duy vật 
làm cơ sở lý luận chung về nhà nước mà chúng ta đã 
xây dựng được một hệ thống các khái niệm, phạm trù 
khoa học về nhà nước. 

- Vận dụng quan điểm duy vật lịch sử vào nghiên 
cứu nhà nước, chúng ta càng thấy rõ nhà nước là bộ 
phận của thượng tầng kiến trúc có mối quan hệ biện 
chứng với cơ sở kinh tế và được xây dựng trên cơ sở 
kinh tế nhất định, phần ánh một trình độ kinh tế nhất 
định. Tuy nhiên, nhà nước lại có tác động trở lại đối với 
cơ sở kinh tế theo hai khuynh hướng, thúc đẩy hoặc 
kìm hãm sự phát triển của cơ sở kinh tế, tuỳ thuộc vào 
bản chất của nhà nước đó. 

Mỗi hình thái kinh tế - xã hội có một kiểu nhà 
nước và pháp luật tương ứng. Sự thay đổi một hình 
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thái kinh tế - xã hội kéo theo sự thay đổi nhà nước 
tương ứng. Vì vậy, nghiên cứu nhà nước phải tuân theo 
những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật lịch sử, xuất 
phát từ những tiền đề, tất yếu kinh tế. Lê-nin đã chỉ 
ra: "Muốn đề cập uấn đề này một cách khoa học nhất, 
ta cần nhìn lại, uê mặt lịch sử, nguồn gốc uà sự phát 


triển của nhà nước, dù chỉ là nhìn lướt qua". 


Trong lịch sử xã hội loài người, sự thay đổi một 
hình thái kinh tế - xã hội bắt nguễn từ mâu thuẫn giữa 
lực lượng sản xuất phát triển và quan hệ sản xuất lỗi 
thời. Nhưng về mặt xã hội, sự thay đổi ấy lại diễn ra 
thông qua đấu tranh giai cấp, mà đỉnh cao của nó là 
cách mạng xã hội, dẫn tới sự ra đời của kiểu nhà nước 
mới thay thế kiểu nhà nước cũ. Vì vậy, nghiên cứu nhà 
nước phải quán triệt quan điểm giai cấp và dấu tranh 
giai cấp. Lênin đã viết: "Trong uấn đề nhà nước, trong 
học thuyết uề nhà nước, trong lý luận uễ nhà nước, khi 
các đồng chí đã làm quen uới uấn đề ấy uà nghiên cứu 
nó một cách khá sâu, thì bao giờ các đồng chí cũng sẽ 
thấy cuộc đấu tranh giữa các giai cấp, cuộc đấu tranh 


được phản ánh hay thể hiện trong cuộc đấu tranh giữa 


1. V.I. Lnin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, t. 39, 
tr.78 
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các quan niệm khác nhau uê nhà nước, trong các nhận 
thức khác nhau uề 0uat trò 0à ý nghĩa của nhà nước". 

- Đối tượng của lý luận về nhà nước và pháp luật 
trước hết là nhà nước, đòi hỏi phải sử dụng phương 
pháp trừu tượng hoá khoa học kết hợp với phương pháp 
lôgíc và lịch sử. Vận dụng phương pháp này, có nghĩa 
là phải xem xét đầy đủ các mặt, các biểu hiện muôn 
hình, muôn vẻ của vấn đề nhà nước và pháp luật, đặt 
chúng trong quá trình phát sinh, phát triển với những 
hoàn cảnh cụ thể, phân tích tập hợp, khái quát tìm ra 
cái chung, cái bản chất, cái tất yếu... Có như vậy mới 
tìm ra được các quy luật vận động của hiện tượng ấy, 
làm rõ được các đặc tính chung, các khái niệm cơ bản 
chung để vận dụng trong các môn khoa học pháp lý cụ 
thể, 

Ngoài ra, lý luận chung về nhà nước còn vận dụng 
các phương pháp khác như phương pháp hệ thống, 
phương pháp xã hội học, phương pháp so sánh nhằm làm 
sáng rõ cái phổ biến, cái đặc thù của môn học. 

9.2. Phương pháp nghiên cứu những uấn đề lý 
luận chung uề pháp luật 

Cũng giống như nghiên cứu những vấn đề lý luận 
chung về nhà nước, việc nghiên cứu những vấn đề lý 


1. V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcova, 1977, t. 39, 
tr.78. 
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luận chung về pháp luật cũng lấy chủ nghĩa duy vật 
biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm phương 
pháp luận của mình. Điều đó có nghĩa là: 

- Một mặt, nghiên cứu pháp luật phải xuất phát 
từ tính thứ nhất - tính vật chất của đời sống xã hội, 
xem nó là nguồn gốc sâu xa và suy cho cùng quyết định 
sự xuất hiện, tồn tại, phát triển của pháp luật và sự tác 
động trở lại của pháp luật với cơ sở kinh tế. 

- Mặt khác, khi nghiên cứu pháp luật, cần phải 
xem xét sự tổn tại, phát triển, thay đổi nó trong mối 
quan hệ biện chứng với các hiện tượng của thượng tầng 
kiến trúc khác như đạo đức, tập quán... đặc biệt là 
trong mối quan hệ biện chứng với nhà nước, với gial 
cấp, đấu tranh giai cấp. Tuy nhiên, việc sử dụng phép 
biện chứng duy vật trong nghiên cứu pháp luật cần chú 
ý một số điểm đặc thù cơ bản sau đây: 

- Thứ nhất, việc nghiên cứu pháp luật, đặc biệt 
trong diều kiện đổi mới cơ chế kinh tế hiện nay, cần 
phải chú ý mối quan hệ không tách rời với các quan hệ 
kinh tế, với các thành phần sở hữu. So với các bộ phận 
khác của thượng tầng kiến trúc, pháp luật có tính "trội" 
và trực tiếp hơn trong mối quan hệ với kinh tế, với các 
quan hệ kinh tế - xã hội. Có như vậy mới thấy hết các 
thuộc tính, giá trị của pháp luật và phát huy được vai 


trò và hiệu quả của nó trong đời sống xã hội. 
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- Thứ hai, nghiên cứu pháp luật trong sự phát 
triển của các điều kiện lịch sử - cụ thể. Pháp luật là hệ 
thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung với tư 
cách là những chân lý, đã bỏ qua và vượt lên những yếu 
tố ngẫu nhiên. Mà chân lý lại luôn luôn là cụ thể, vì thế 
nghiên cứu pháp luật phải gắn với các điều kiện lịch sử 
- cụ thể. Một mặt, phải kế thừa các thành tựu của loài 
người trong lý luận về pháp luật. Mữ¿ khác, phải bám 
sát thực tiễn lịch sử - cụ thể trong từng giai đoạn phát 
triển của đất nước, của các quan hệ xã hội cụ thể, 
chống giáo điều rập khuôn, máy móc. 

~ Thứ ba, nghiên cứu pháp luật phải trong trạng 
thái "động", trạng thái vận động và phát triển của 
chính nó. Phải từ thực tiễn của hoạt động sáng tạo 
pháp luật, bảo vệ và áp dụng pháp luật của các cơ quan 
nhà nước để hình thành, bổ sung và phát triển hệ 
thống các khái niệm, phạm trù lý luận chung, chỉ đạo 
hoạt động thực tiễn. Khắc phục tình trạng nghiên cứu 
pháp luật trong trạng thái "nh" (nghiên cứu pháp luật 
chỉ trên các trang công báo, trên pháp luật thực định). 
Pháp luật so với nhà nước "động" hơn nhiều, nên càng 
phải nghiên cứu pháp luật trong hành động, trong đời 
sống pháp luật. Hệ thống các khái niệm, phạm trù lý 
luận chung về pháp luật với tư cách là các tiêu chuẩn 
của chân lý, của các kết luận khoa học, tính đúng đắn 
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của chúng phải dược kiếm nghiệm trong thực tiễn, 
trong đời sống của pháp luật. 

~ Thứ tư, nghiên cứu pháp luật phải sử dụng 
phương pháp hệ thống. Bởi vì nó không những tổn tại 
và phát huy vai trò, hiệu quả của mình trong mối quan 
hệ hệ thống với các hiện tượng gần gũi nó như nhà 
nước, đạo đức, chính trị... mà ngay bản thân nó cũng có 
cấu trúc hệ thống rất phức tạp với nhiều tầng cấp khác 
nhau. Thí dụ, nghiên cứu pháp luật chẳng những phải 
đặt nó trong mối quan hệ với hệ thống các quy phạm xã 
hội ( như quy phạm đạo dức, tập quán, tôn giáo, chính 
trị - xã hội) để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ 
thống trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, mà còn 
phải mổ sẻ chính bản thân nó để tìm hiểu cấu trúc 
phức tạp nhiều tầng nấc của nó với tư cách là cấu trúc 
hệ thống (ví như ngay một quy phạm pháp luật, tế bào 
của pháp luật cũng có cấu trúc hệ thống từ các bộ phận 
nhỏ hơn như giả định, quy định và chế tài). 


- Thứ năm, nghiên cứu pháp luật phải sử dụng 
rộng rãi phương pháp xã hội học và phương pháp tâm 
lý xã hội để tìm hiểu sâu sắc bản chất, vai trò, giá trị 
xã hội của nó. Trong đời sống, pháp luật hơn bất. kỳ 
hiện tượng nào của đời sống xã hội gắn bó chặt chẽ với 
các thành viên của xã hội, cộng đồng các đân tộc. Bằng 
phương pháp điều tra xã hội và phân tích các yếu tố 
tâm lý mà hình thành, phát triển, bổ sung và hoàn 
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thiện hệ thống các khái niệm và phạm trù của lý luận 
chung về pháp luật. Ngoài ra, cũng như các hiện tượng 
khác của đời sống xã hội, nghiên cứu pháp luật còn 
phải sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng 
hợp, khái quát... 

- Sáu là, nghiên cứu pháp luật để rút ra lý luận 
chung về nó, do vậy cần nắm vững một số khái niệm 
xuất phát sau đây: 

- Xã hội: khái niệm không đơn giản để chỉ một 
nhóm người mà là một khái niệm phức tạp. Theo chủ 
nghĩa Mác - Lênin nó được coi ” như là một cơ thể sống 
ở trong trạng thái uận động phát triển". 

Các hiện tượng trong xã hội được chia làm hai 
nhóm. Nhóm thứ nhất là kinh tế, các quan hệ sản xuất 
- đó là cơ sở kinh tế. Vhóm thứ hai là nhà nước, pháp 
luật, dạo đức, nghệ thuật, các hình thái của ý thức xã 
hội và các thiết chế tương ứng với chúng - đó là thượng 
tầng kiến trúc. Tập hợp tất cả các quan hệ sản xuất tạo 
thành cấu trúc kinh tế của xã hội, cơ sở hiện thực mà 
trên đó mọc lên các thượng tầng kiến trúc trong đó có 
thượng tầng kiến trúc pháp luật. Vì thế, khi nghiên 
cứu pháp luật phải vận dụng và nắm chắc khái niệm 
xã hội. 


1. Sđở, t.1, tr.165. 
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- Quyền lực: Đó là khái niệm phản anh phương 
tiện tổ chức đời sống xã hội, phương tiện bảo đảm tính 
thống nhất và toàn vẹn của việc tổ chức đời sống xã hội. 
Pháp luật là một hình thức đặc biệt mà nội dung của 
nó thể hiện ý chí của giai cấp nắm quyền lực nhà nước. 
Do đó, khi nghiên cứu pháp luật phải dựa vào khái 
niệm xuất phát rất cơ bản là khái niệm quyền lực, đặc 
biệt là quyền lực nhà nước mà lý luận chung về nhà 
nước sẽ cung cấp. 

- Quy phạm: Đó là khái niệm chỉ quy tắc chung 
của hành vi con người, là mực thước, là hình mẫu, mà 
mọi người trong xã hội phải tuân thủ. Pháp luật với tư 
cách là một dạng quy phạm xã hội, nghiên cứu nó phải 
nắm chắc khái niệm quy phạm, đặc biệt là các tri thức 
về quy phạm đạo đức, quy phạm tập quán, quy phạm 
của các tổ chức chính trị-xã hội. 

- Chính trị: Đó là sự biểu hiện tập trung của 
kinh tế, là sự phản ảnh mối quan hệ tương hỗ các giai 
cấp, các dân tộc, các nhóm xã hội, là sự biểu hiện hoạt 
động tích cực của nhà nước, của đảng, của các tổ chức 
xã hội. Lênin nhấn mạnh: "Chính trị, đó là sự tham gia 
vào các công việc của nhà nước, là phương hướng của 
nhà nước, là sự xác định các hình thức, nhiệm vụ, nội 
dung boạt động của nhà nước"!, Pháp luật "là một biện 
pháp chính trị"? do vậy chính trị là một trong những 


1. Sđởđ. t. 39, tr.15. 
2. Sđởd. t. 30, tr.129. 
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khái niệm xuất phát cơ bản của lý luận chung về pháp 
luật. 


II. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ 
LUẬN MÁC-LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 


Lư luận Mác- Lênin uề nhà nước cà pháp luật ra 
đời uàòo khoảng những năm 40 của thế kỷ XIX khi chủ 
nghĩa tư bản đã chiến thắng ở những nước lớn của 
châu Âu ouà Bắc Mỹ, khi giai cấp uô sản đã trưởng 
thành oà tiến hành đấu tranh biên quyết chống úp bức 
bóc lột của giai cấp tư sản 0à bộ máy nhà nước tử sản. 

Nhưng nhân đân lao động chưa có nhận thức 
đúng đắn, chính xác về bản chất của nhà nước tư sản, 
còn bị những lý luận tư sản lừa bịp, mê hoặc. Do đó, 
cần phải trang bị cho giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động một lý luận khoa học về nhà nước và pháp 
luật để giác ngộ họ, vạch cho họ con đường hành động 
để tự giải phóng mình, cải tạo thế giới. Mác, Ẩngghen 
là người sáng lập ra lý luận nhà nước nói chung, lý 
luận về chuyên chính vô sản, nhà nước và pháp luật xã 
hội chủ nghĩa nói riêng. 

- Những quan điểm của Mác oà Ăngghen uễ 
chuyên chính uô sản, uê nhà nước xã hội chủ nghĩa 
được xây dựng dân dần dựa uào kinh nghiệm đấu 


tranh của nhân dân lao động uà của giai cấp Uô sử. 
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- Ngay từ khi viết các tác phẩm: Hệ tự tưởng 
Đức, Sự khốn cùng của triết học rỗi trong bản Tuyên 
ngôn của Đảng cộng sản (1848), Mác, Ẳngghen đã nêu 
ra những luận điểm về một nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
nêu lên quy luật đấu tranh giai cấp trong lịch sử và tất 
yếu của việc giai cấp vô sản giành lấy chính quyền. Tuy 
nhiên, những vấn để tổ chức chính quyền của giai cấp 
vô sản như thế nào thì chưa được giải đáp. 

- Dựa vào kinh nghiệm của cuộc cách mạng 1848 
và của giai đoạn lịch sử 1848-1851 ở Pháp, Mác đã đưa 
rạ lý luận là cần phải đập tan bộ máy nhà nước tư sản 
và pháp luật tư sản trong quá trình làm cách mạng vô 
sản chứ không phải tiếp tục bộ máy đó để phục vụ cho 
lợi ích của giai cấp vô sản. 

- Tổng kết kinh nghiệm của Công xã Pari (1871), 
Mác nhận định rằng nhà nước vô sản là nhà nước kiểu 
công xã Pari, tức là một nhà nước hoàn toàn mới như 
đã được trình bày trong tác phẩm Nội chiến ở Pháp. 

Do yêu cầu đấu tranh cách mạng và để hoàn 
chỉnh học thuyết của mình, những nhà sáng lập ra chủ 
nghĩa Mác đã mở rộng phạm vì và đi sâu nghiên cứu 
nhiều vấn để khác nữa về nhà nước và pháp luật, vấn 
để phát sinh nhà nước đầu tiên trong xã hội có giai cấp, 


vấn để nhà nước tiêu vong..., Ăngghen viết tác phẩm: 
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Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu uà của nhà 
nước (1884-1891) 

- Phát triển chủ nghĩa Mác trong điều biện chủ 
nghĩa tự bản đã trở thành chủ nghĩa đế quốc uà cách 
mạng uô sản đã thành trực tiếp, Lênin cũng là người đã 
phát triển học thuyết của Mác-Ăngghen uê nhà nước uà 
pháp luật. | 

Để đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên 
tạc của bọn cải lương, xét lại, vô chính phủ... đồng thời 
vận dụng học thuyết về nhà nước của Mác-Ăngghen 
vào thực tiễn cách mạng của nước Nga năm 1917, 
Lênin đã viết tấc phẩm nổi tiếng Nhà nước uà cách 
mạng, trực tiếp giảng bài Bàn uê nhà nước ở trường đại 
học Svéclốp... 

Lênin đã tìm ra hình thức nhà nước phù hợp với 
nước Nga là Cộng hoà Xôviết, đã khởi thảo một cách 
toàn diện những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt 
động của nhà nước Xôviết, Nhà nước chuyên chính vô 
sản đầu tiên trên thế giới. Người cũng đã dự kiến là có 
thể có nhiều hình thức nhà nước của chuyên chính vô 
sản, đã nêu rõ những luận điểm cơ bản và chủ yếu về 
việc củng cố, xây dựng nhà nước và pháp luật kiểu mới 
từ nguyên tắc tổ chức và hoạt động, đào tạo bồi đưỡng 
cán bộ cho bộ máy nhà nước đến việc xây dựng nền 
pháp chế cách mạng. 
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- Đảng Công sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, đã uận dụng sáng tạo lý luận Mác-Lênin 
uê nhà nước uà pháp luật uào hoàn cảnh cách mạng 
nước ta. 


Trong các tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, 
Đường cách mệnh viết từ đầu những năm 20 của thế ký 
XX, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch trần bản chất của cái 
gọi là "chế độ bảo hộ" với "Nhà nước uà pháp luật" mà 
thực dân Pháp áp đặt ở châu Á, châu Phi, chỉ rõ con 
đường mà giai cấp vô sản và nhân dân lao động phải 
theo để đánh đổ bọn xâm lược, bọn bóc lột. 

Ngay từ trong Luận cương chính trị đầu tiên, 
Đảng ta đã xác định rõ vai trò của nhà nước và pháp 
luật mà giai cấp vô sản và nhân dân lao động phải xây 
dựng. 

Trong Cách mạng tháng Tám cũng như trong 
suốt quá trình kháng chiến chống Pháp, cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước... Đẳng ta đã có 
những chủ trương, đường lối đúng đắn để giành chính 
quyền, giữ vững chính quyển nhân dân, sử dụng nhà 
nước và pháp luật vào công cuộc đấu tranh cách mạng. 
Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua 
chứng mình sự đúng đắn của lý luận Mác - Lênin về 
nhà nước; đồng thời, qua sự vận dụng lý luận đó, Đảng 
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ta đã bổ sung và làm phong phú thêm các nguyên lý cơ 
bản về nhà nước. Kinh nghiệm thực tiễn của cách mạng 
Việt Nam chỉ ra rằng, sức mạnh của nhà nước kiểu mới 
bắt nguồn từ nhân dân lao động vì nó là tổ chức do 
chính nhân dân bầu ra để thực hiện quyền làm chủ của 
mình. Mặt khác, sức mạnh của nhà nước còn bắt nguồn 
từ sự lãnh đạo mang bản chất cách mạng và khoa học 
của Đang cộng sản. Vì vậy, sự gắn bó chặt chẽ giữa 
Đăng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn là nguồn sức 
mạnh to lớn trong quá trình giải quyết những nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội của nước ta. 

Ngày nay, trong điều kiện đổi mới, Đảng ta lại là 
người khởi xướng cải cách bộ máy nhà nước. Một mặt, 
do quy mô rộng lớn và tính phức tạp của nhiệm vụ cải 
tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội; mặt khác, do bộ máy 
nhà nước ta đang bộc lộ nhiều nhược điểm, khuyết 
điểm làm hạn chế hiệu lực quản lý của nó, nhất là 
quản lý kinh tế - xã hội, do đó trong các Đại hội lần thứ 
VỊ, VII và VIII Đẳng ta đều nhấn mạnh cải cách bộ 
máy nhà nước là một trong những định hướng cơ bản 
để phát triển đất nước. Trong Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đăng ta 
đã chỉ rõ: "Lò tổ chức thể hiện uà thực hiện ý chí, quyên 
lực của nhân dân, thay mặt nhân dân, Nhà nước ta 
phỏi có đủ quyên lực uà đủ khả năng định ra luật pháp 
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uà tổ chức, quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp 
luật. Sửa đổi hệ thống tổ chức nhà nước, cải cách bộ 
máy hành chính, hiện toàn các cơ quan luật pháp để 
thực hiện có hiệu quả chức năng quan lý của nhà 
nước"!. 


II. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA MÔN HỌC 


- Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng 
phức tạp, quan hệ trực tiếp đến lợi ích của các giai cấp 
trong xã hội. 

Các giai cấp bóc lột đã đưa ra rất nhiều lý thuyết 
về nhà nước và pháp luật, nhưng tất ca các lý luận ấy 
đều không những không giải thích được một cách đúng 
đắn, ngược lại còn cố tình xuyên tạc, làm rắc rối thêm 
bản chất nội dung của nó, Lênin đã nói: "Vấn để nhà 
nước là một trong những vấn để phức tạp nhất, khó 
khăn nhất, có lẽ là vấn để mà các học giả, các nhà văn 
và các nhà triết học tư sản đã làm cho rắc rối nhất". 
Lý thuyết về nhà nước và pháp luật của các triết gia tư 
sản, như Lênin nói chủ yếu là: "dùng để bào chữa cho 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ qua độ lên chủ nghĩa xã hột, Nxb Sự thật, Hà 
Nội, 1991, tr. 19. 

3. V.IL Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcdva. 1977, t. 39, 
tr. 75, 
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những đặc quyền xã hội, bào chữa cho sự bóc lột, bào 
chữa cho sự tôn tại của chủ nghĩa tư bản..."", 

- Lý luận Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật có 
sức mạnh cải tạo xã hội cho nên cũng như chủ nghĩa 
Mác - Lênin nói chung, lý luận Mác - Lênin về nhà 
nước và pháp luật luôn bị giai cấp tư sản tấn công từ 
nhiều phía nhưng có thể tập trung thành hai trào lưu 
tư tưởng cơ bản là chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa xét 
lại. Ca hai trào lưu này có liên hệ khăng khít với nhau 
về nội dung và về mục đích, chỉ khác nhau về phương 
pháp trước kẻ thù của nó - Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Nghiên cứu lý luận Mác- Lênin về nhà nước và 
pháp luật là cũng cố và quán triệt những nguyên lý của 
chủ nghĩa Mác - Lênin, xây dựng thế giới quan cách 
mạng và nâng cao nhận thức lý luận về chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng để có cơ sở khoa học 
đấu tranh chống lại các trào lưu tư tưởng đối địch nói 
trên, đặc biệt là trong điều kiện khủng khoảng của chủ 
nghĩa xã hội hiện nay. Đúng như V.I.Lênin đã chỉ rõ, 
vấn đề nhà nước "đấy là một vấn đề rất cơ bản, rất mấu 
chốt trong toàn bộ chính trị, đến nỗi không những như 
thời đại giông tố và cách mạng trong thời đại chúng ta, 
mà ngay cả trong các thời đại yên tĩnh nhất thì hàng 
ngày trên mọi báo chí, khi bàn đến bất cứ vấn để kinh 


1. Sđd, tr. 78. 
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tế hay chính trị nào bao giờ các đồng chí cũng sẽ vấp 
phải câu hỏi này: nhà nước là gì, bản chất của nó là gì, 
vai trò của nó là gì và thái độ của Đảng ta, của Đảng 
đang đấu tranh để lật đổ chế độ tư bản, của đẳng cộng 
sản đối với nhà nước như thế nào...”!, 

- Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hỗ Chí 
Minh là nền tầng tư tưởng của xã hội ta, lý luận Mác- 
Lênin về nhà nước và pháp luật có ý nghĩa chính trị 
thực tiễn quan trọng, giúp chúng ta có nhận thức, có 
thái độ đúng dắn đối với nhà nước kiểu mới của ta, 
phát huy vai trò và tác dụng của Nhà nước trong đấu 
tranh cách mạng đưa đất nước vững bước trên con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Với vai trò là cơ sở, là phương pháp luận cho 
các môn khoa học pháp lý xã hội chủ nghĩa, khoa học 
quản lý nhà nước, lý luận mác - Lênin về nhà nước và 
pháp luật vũ trang quan điểm, lập trường, phương 
pháp cho những người làm công tác pháp lý, những 
người trực tiếp nghiên cứu và hoạt động quản lý nhà 
nước, 

Trước nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta, nghiên cứu những vấn đề lý 
luận về nhà nước càng có ý nghĩa cấp bách đối với cán 
bộ công chức trong bộ máy nhà nước hiện nay. 


1. Sđở, tr. 76. 
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Chương II 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 
VỀ NHÀ NƯỚC 


I. NGUỒN GỐC VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA NHÀ NƯỚC 
TRONG LỊCH SỬ 


Ngay từ thời kỳ cổ đại và trung đại đã có nhiều 
nhà tư tưởng đưa ra những kiến giải khác nhau về 
nguồn gốc nhà nước. Các nhà tư tưởng theo thuyết 
thần học cho rằng nhà nước là do Thượng đế sáng tạo 
ra để bảo vệ trật tự chung, do vậy, nhà nước là lực 
lượng siêu nhiên, quyển lực nhà nước là vĩnh cửu, sự 
phục tùng quyền lực là cần thiết và tất yếu. Những nhà 
tư tưởng theo thuyết gia trưởng lại cố gắng chứng minh 
rằng nhà nước là kết quả sự phát triển của gia đình, là 
hình thức tổ chức tự nhiên của cuộc sống cộng đồng, vì 
vậy, nhà nước có trong mọi xã hội và về bản chất, quyền 
lực nhà nước cũng giống như quyển gia trưởng của 
người đứng đầu gia đình. 

Trong các thế kỷ XVI, XVH, XVIII cũng xuất hiện 
nhiều quan niệm mới về nguồn gốc nhà nước. Để chống 
lại sự chuyên quyền độc đoán của nhà nước phong kiến, 
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đôi sự bình đẳng cho giai cấp tư sản trong việc tham 
gia nắm giữ quyền lực nhà nước, đa số các học giả tư 
sản đều cho rằng nhà nước ra đời là sản phẩm của một 
khế ước được ký kết trước hết là giữa những con người 
sống trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước. Vị 
vậy, nhà nước phải phản ánh lợi ích của các thành viên 
trong xã hội và mỗi thành viên đều có quyển yêu cầu 
nhà nước phục vụ họ, bảo vệ lợi ích của họ. Thuyết khế 
ước xã hội dựa trên cơ sơ thuyết về quyển tự nhiên mà 
tiêu biểu là các nhà tư tưởng tư sản như: john Locke 
(1632-1704), S.L Montesquieu (1689-1775). Denis 
Diderot (1713-1784), Jean Jacques Roussau (1719-1778). 
Mặc dù khi phát triên quan niệm của mình. các 
nhà tư tưởng tư sản có các cách lý giải khác nhau về 
nội dung của khế ước, nhưng quan niệm của họ có 
nhiều điểm chung, đặc biệt là đều xuất phát từ luận để 
chung về nguồn gốc của nhà nước là khế ước xã hội, vì 
vậy, chủ quyền trong nhà nước thuộc về nhân dân, 
Theo Denis Diderot. trong trường hợp nhà nước không 
giữ được vai trò của mình. các quyền tự nhiên bị vì 
phạm thì khế ước sẽ mất hiệu lực và nhân dân có 
quyển lật để nhà nước và ký kết khế ước mới. Vì Vậy, 
thuyết khế ước xã hội thực sự trở thành cơ sở cho 
thuyết dân chủ cách mạng và cơ sở tư tưởng cho cách 
mạng tư sản lật để ách thống trị phong kiến. Với ý 
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nghĩa đó. nó có tính cách mạng và dem lại giá trị lịch 
sử to lớn thời bấy giỏ. 

Nhưng học thuyết này vẫn có hạn chế căn bản vì 
vẫn giải thích nguồn gốc nhà nước trên cơ sở chủ nghĩa 
đuy tâm. coi nhà nước được lập ra do ý muốn, nguyện 
vọng chủ quan của các bên tham gia khế ước. không 
giải thích được cội nguồn vật chất và bản chất giai cấp 
của nhà nước. 

Ngoài những học thuyết trên còn một số học 
thuyết khác tuy mức độ phổ biến có hạn chế hơn như: 
các học giả của thuyết bạo lực cho rằng, nhà nước xuất 
hiện trực tiếp từ việc sử dụng bạo lực của thị tộc này 
dối với thị tộc khác mà kết quả là thị tộc chiến thăng 
phải tạo ra một hệ thống cơ quan đặc biệt (nhà nước) 
để thực hiện một sự thống trị đối với các thị tộc chiến 
bại. Hoặc các học giả của thuyết tâm lý cho rằng, nhà 
nước xuất hiện do nhu cầu về tâm lý của con người 
nguyên thủy luôn muốn phụ thuộc vào các thủ lĩnh. 
giáo sĩ.... vì vậy, nhà nước là tổ chức của những siêu 
nhân có sứ mạng lãnh đạo xã hội v.v... 

Những học thuyết và quan điểm trên do bị hạn chế 
về lịch sử và thế giới quan, nên chưa giải thích được đúng 
đắn và khoa học về nguồn gốc và sự ra đồi của nhà 
nước. 

Với quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch 


sử, chủ nghĩa Mác - Lênin đã chứng mình một cách 
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khoa học răng: nhà nước và pháp luật chỉ xuất hiện khi 
xã hội loài người đã phát triển đến một giai đoạn nhất 
định khi mà, do sự phát triển của lực lượng sản xuất, 
xã hội có sự phân chia thành các giai cấp khác nhau. 
Nhà nước và pháp luật không phải là những hiện tượng 
xã hội vĩnh cửu và bất biến. Trái lại, chúng luôn luôn 
vận động, phát triển và sẽ tiêu vong khi những diều 
kiện khách quan cho sự tổn tại và phát triển của chúng 
không còn nửa. 

Để tìm hiểu nguồn gốc và sự ra đời của nhà nước 
trong lịch sử, cần nghiên cứu xã hội cộng sản nguyên 
thủy và những điều kiện phát sinh nhà nước từ xã hội 
đá. 

1. Xã hội cộng sản nguyên thủy và tổ chức 
thị tộc - bộ lạc 

Xã hội cộng sản nguyên thủy là hình thái kinh tế - 
xã hội đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Đó là một xã hội 
chưa có giai cấp, chưa có nhà nước và pháp luật. Những 
nguyên nhân dẫn đến sự phân chia giai cấp từ đó dẫn 
đến sự ra đời của nhà nước và pháp luật lại nấy sinh 
chính trong quá trình phát triển và tan rã của xã hội 
đó. Vì vậy, việc nghiên cứu về xã hội cộng sản nguyên 
thủy sẽ là cơ sở để giải thỉch nguyên nhân làm phát 
sinh nhà nước và pháp luật, nhận thức sâu sắc hơn bản 


chất của chúng. 
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Để tìm biểu về xã hội cộng sản nguyên thủy, 
trước hết cần nghiên cứu cơ sở kinh tế của nó, bởi vì cơ 
sở kinh tế là yếu tố cơ bản quyết định đời sống xã hội. 
Cơ sở kinh tế của xã hội cộng sản nguyên thủy là chế 
độ sở hữu chung về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao 
động. Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất thấp kém, công cụ lao 
động thô sơ, con người chưa có nhận thức đúng đắn về 
thiên nhiên và về bản thân, năng suất lao động rất 
thấp... Trong những điều kiện, hoàn cảnh đó. con người 
không thể sống riêng biệt mà phải đựa vào nhau, cùng 
chung sống, cùng lao động và cùng hưởng thụ những 
thành quả lao động chung. Sự cùng hưởng thụ những 
thành quả lao động được đặc trưng bằng nguyên tắc 
bình quân. Mọi người đều bình đẳng trong lao động và 
hưởng thụ, không ai có tài sản riêng, không có người 
giàu, kẻ nghèo, không có tình trạng người này chiếm 
đoạt tài sản của người kia. Xã hội lúc này chưa phân 
chia thành giai cấp và không có đấu tranh giai cấp. 

Chính những điều kiện kinh tế đó đã quyết định 
đời sống xã hội của xã hội cộng sản nguyên thủy. Tế 
bào cơ sở của xã hội cộng sản nguyên thủy là thị tộc. 
Thị tộc là kết quả của quá trình tiến hóa lâu dài của 
loài người. Nó xuất hiện ở một giai đoạn khi xã hội dã 
phát triển đến một trình độ nhất định. 
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Thị tộc tổ chức theo huyết thống. Ở giai đoạn đầu. 
do những điểu kiện về kinh tế, xã hội và hôn nhân, do 
phụ thuộc vào địa vị chủ đạo của người phụ nữ trong 
thị tộc. các thị tộc đã được tổ chức theo chế độ mẫu hệ. 
Đần đần. sự phát triển của kinh tế - xã hội đã tác động 
làm thay đổi quan hệ trong hôn nhân: mặt khác, địa vị 
của người phụ nữ trong thị tộc cũng thay đổi. Người 
đàn ông đã giữ vai trỏ chủ đạo trong dời sống thị tộc và 
chế độ mẫu hệ đã chuyển thành chế độ phụ hệ. 

Cơ sở kinh tế của thị tộc được đặc trưng bằng chế 
độ sở hữu chung về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao 
động đã quyết định mối quan hệ giữa người với người 
trong tổ chức thị tộc. Mọi người đều tự do. bình đẳng, 
không một ai có đặc quyền, đặc lợi nào đối với người 
khác trong cùng một thị tộc. Trong thị tộc đã tổn tại sự 
phân công lao động, nhưng mới chỉ là sự phân công lao 
động tự nhiên giữa đàn ông và dàn bà, giữa người già 
và trẻ nhỏ để thực hiện các loại công việc khác nhau 
chứ chưa mang tính xã hội. 

Sự xuất hiện của tổ chức thị tộc là một bước tiến 
trong lịch sử phát triển của nhân loại, nó đã đặt nền 
móng cho việc hình thành hình thái kinh tế - xã hội 
đầu tiên trong lịch sử - hình thái kinh tế - xã hội cộng 
sạn nguyên thủy. 

Mặc dù xã hội cộng sản nguyên thủy được tổ chức 
rất đơn giản, mọi người đểu tự do, bình dẳng, nhưng đã 
tốn tại quyền lực và hệ thống quản lý các công việc của 
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thị tộc. Tuy vậy, quyển lực trong xã hội cộng sản 
nguyên thủy mới chỉ là quyển lực xã hội. chưa mang 
tính giai cấp và bệ thông quản lý còn rất dơn giản. 

Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, quyển lực 
chưa tách khỏi xã hội mà nó gắn liền với xã hội, hòa 
nhập với xã hội. Quyển lực đó do toàn xã hội tổ chức ra 
và phục vụ lợi ích cho cả cộng dồng. Thị tộc được tổ 
chức và quan lý dưới hình thức Hội dồng thị tộc. Hội 
đồng thị tộc bao gồm mọi thành viên lớn tuổi trong thị 
tộc không phân biệt đàn ông hay dàn bà. Hội dồng thị 
tộc là tổ chức quyển lực cao nhất của thị tộc. Hội dồng 
có quyền quyết định tất cả các vấn đề quan trọng của 
thị tộc như tổ chức lao động sản xuất. tiến hành chiến 
tranh, tổ chức các nghỉ lễ tôn giáo, giai quyết các tranh 
chấp nội bộ,... các quyết dịnh của hội đồng thể hiện ý chí 
chung của tất cả mọi thành viên và cổ tính bất buộc 
chung đối với mọi người. Mặc dù trong thị tộc chưa có các 
tổ chức cưỡng chế đặc biệt như cảnh sát, tòa án... nhưng 
quyền lực xã hội có hiệu lực rất cao và đã thể hiện tính 
cưỡng chế mạnh mẽ. 

Hội đồng thị tộc bầu ra những người đứng đầu thị 
tộc như tù trưởng, thủ lĩnh quân sự... để thực hiện 
quyển lực và quản lý các công việc chung của thị tộc. 
Những người đứng dầu thị tộc có quyển lực rất lớn. 
Nhưng quyền lực của họ hoàn toàn không dựa vào một 


bộ máy cưỡng chế đặc biệt mà dựa vào tập thể cộng 
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đồng. trên cơ số uy tín ca nhân, sự tín nhiệm và ủng hộ 
của các thành viên trong thị tộc. Những người đứng 
đầu thị tộc không có một đặc quyển, đặc lợi nào so với 
các thành viên khác trong thị tộc. Họ cùng chung sống, 
cùng lao động và hưởng thụ như mọi thành viên khác 
và phải chịu sự kiểm tra của cộng đồng. 'Họ có thể bị 
bãi miễn bất cứ lúc nào nếu không còn uy tín và không 
được tập thể cộng đồng ủng hộ nữa. 

Thị tộc là tổ chức tế bào cơ sở của xã hội cộng 
Sản nguyên thủy, là một cộng dễng xã hội dộc lập. 
Nhưng cùng với sự phát triển của xã hội. do nhiều yếu 
tố kháe nhau tác động. trong đó có sự tác động của chế 
độ ngoại tộc hôn, đã đòi hỏi các thị tộc phải mở rộng các 
quan hệ với các thị tộc khác, dẫn đến sự xuất hiện các 
bào tộc và bộ lạc. 

Bảo tộc là một liên mình bao gồm nhiều thị tộc 
hợp lại. Tô chức quyền lực của bào tộc vẫn dựa trên cơ 
sở những nguyên tắc tổ chức quyển lực trong thị tộc, 
nhưng đã thể hiện ở mức độ nhất định sự tập trung 
quyển lực cao hơn. Hội đồng bào tộc chỉ bao gồm các tù 
trưởng, thủ lĩnh quân sự của các thị tộc. Mặc dù phần 
lớn các công việc trong bào tộc vẫn do hội nghị tất cả 
các thành viên của bào tộc quyết dịnh, nhưng trong 

_ nhiều trường hợp chỉ do hội dồng bào tộc quyết dịnh. 

Bộ lạc bao gồm nhiều bào tộc. Tổ chức quyền lực 

trong bộ lạc cũng dựa trên cơ sở những nguyên tẮc 
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tương tự của tổ chức quvền lực trong thị tộc và bào tộc 
nhưng đã thể hiện mức độ tập trung quyền lực cao hơn. 
Tuy nhiên, quyển lực vẫn mang tính xã hội. chưa mang ` 
tính giai cấp. 

Như vậy, trong xã hội cộng sản nguyên thủy. tuy 
đã có hệ thống quản lý và quyển lực, nhưng đó là quyền 
lực xã hội được tổ chức và thực hiện dựa trên cơ sở của 
những nguyên tắc dân chủ thực sự, quyển lực ở đây 
xuất phát từ xã hội và phục vụ cho lợi ích của cả cộng 
đồng. 

Trong xã hội cộng sản nguyên thủy chưa có pháp 
luật, nhưng đã tổn tại những quy tắc xứ sự chung thống 
nhất - đó là các quy phạm xã hội (bao gồm các tập quán 
và tín điều tôn giáo) thể hiện ý chí chung của tất cả mọi 
thành viên trong xã hội. Tập quán luôn gắn liền với các 
quy phạm dạo đức và tôn giáo, và ít nhiều đồng nhất với 
chúng. Do như cầu khách quan của xã hội cần có một trật 
tự, trong đó các thành viên trong xã hội phải tuân theo 
những chuẩn mực chung thống nhất phù hợp với những 
điều kiện của xã hội và lợi ích của tập thể, các tập quán 
đã dân đần được hình thành. Tập quán xuất hiện một 
cách tự phát, dần dần được xã hội chấp nhận và trở thành 
quy tắc xử sự chung mang tính chất dạo đức và xã hội. Do 
trình độ nhận thức thấp kém của con người, nhiều tín 
điểu tôn giáo cũng được mọi người chấp nhận và nhiều 
khi được coi là những chuẩn mực tuyệt đối thiêng liêng 
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cho xử sự của con người. vì vậy được mọi người tuân theo 
một cách tự nguyện. | 


2. Sự tan rã của tổ chức thị tộc - bộ lạc và sự 
ra đời của nhà nước 

Trong xã hội cộng sản nguyên thủy. lực lượng sản 
xuất đần dân được phát triển: công cụ lao động được cải 
tiến, con người được phát triển về thể lực và trí lực, 
ngày càng nhận thức đúng đắn hơn về thế giới và tích 
lũy được nhiều kinh nghiệm trong lao động, năng suất 
lao động ngày càng cao... tất cả đã tạo tiền để làm thay 
đổi phương thức sản xuất cộng sản nguyện thủy và. đòi 
hỏi sự phân công lao động tự nhiên phải được thay thế 
bằng sự phân công lao động xã hội. Lịch sử đã trải qua 
ba lần phân công lao động xã hội lớn, mà mỗi lần xã hội 
lại có những bước tiến mới làm sâu sắc thêm quá trình 
tan rã của chế độ cộng sản nguyên thủy. 

Trong lao động và cùng với lao động con người được 
phát triển, hoạt động của con người ngày càng phong phú, 
chủ động và tự giác hơn. Việc con người thuần dưỡng được 
động vật đã mở ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển 
của xã hội loài người. Chính những đàn gia súc dược 
thuần dưỡng đã trở thành nguồn tích lũy tài sản quan ` 
trọng, là mắm mống sinh ra chế độ tư hữu. Nghề chăn 
nuôi phát triển rất mạnh làm xuất hiện ngày càng nhiều 
những gia đình chuyên làm nghề chăn nuôi và dân dẫn 


_ 


ä9 


chăn nuôi đã trở thành một ngành kinh tế độc lập tách ra 
khỏi ngành trồng trọt. Đó là lần phân công lao động xã hội 
lớn dầu tiên. 

Sau lần phân công lao động xã hội lần thứ nhất. 
xã hội đã có những biến đổi sâu sắc. Bên cạnh ngành 
chăn nuôi phát triển mạnh mẽ, ngành trồng trọt cũng 
có những bước phát triển mới. năng suất lao động tăng 
nhanh, sản phẩm làm ra ngày càng nhiều. Con người 
đã tạo ra nhiều của cải hơn mức cần thiết để duy trì 
cuộc sống của chính bản thân họ. Do đó, đã xuất hiện 
những sản phẩm lao động dư thừa và đã phát sinh khả 
năng chiếm đoạt những sản phẩm dư thừa ấy. Gia súc 
đã trở thành nguồn tài sản cơ bản để tích lũy và trao 
đổi giữa các gia đình trước hết là giữa các gia đình tù 
trưởng, thủ lĩnh quân sự của thị tộc và bộ lạc. Do sự 
phát triển mạnh mẽ của nghề chăn nuôi và trồng trọt, 
một nhu cầu mới - nhu cầu về sức lao động - đã nảy 
sinh. Vì vậy, nếu như trước kia, những tù binh bị bắt 
trong chiến tranh thường bị giết. thì nay đã được giữ - 
lại làm nô lệ để phục vụ cho nhụ cầu chăn nuôi và 
trồng trọt. 

Như vậy sau lần phân công lao động xã hội đầu 
tiên, chế độ tư hữu đã xuất hiện, xã hội dã phân chia 
thành người giàu, kẻ nghèo. Chế độ tư hữu xuất liện 
đã làm thay đổi chế độ hôn nhân, chế độ hôn nhân một 
vợ một chồng đã thay thế cho chế độ quần hôn. Đồng 
thời với sự thay đổi đó, đã xuất hiện chế độ gia trưởng 
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đặc trưng bằng vai trò tuyệt đối và quyển lực vô hạn 
của người chồng trong gia đình, "gia đình cá thể đã trở 
thành một lực lượng và đang đe dọa thị tộc”, Cùng với 
sự phát triển mạnh mẽ của chăn nuôi và trắng trọt thì 
thủ công nghiệp cũng phát triển. Việc eon người tìm ra 
kim loại, đặc biệt là sắt, đã tạo ra khả năng có thể 
trồng trọt trên những diện tích rộng lớn hơn. nhờ 
những công cụ bằng sắt. Sát cũng máng lại cho người 
thợ thủ công nghiệp những công cụ lao động có giá trị. 
Nghề dệt. nghề chế tạo đồ kim loại và những nghề thủ 
công khác ngày càng được chuyên môn hóa tlà làm cho 
sản phẩm được làm ra ngày càng nhiều loại và hoàn 
hao hơn. Bên cạnh đó, ngoài ngũ cốc, các loại đỗ và hon 
qua, nông nghiệp còn cung cấp ca đầu thực phẩm và 
rượu vang... Một xã hội với những hoạt động nhiều mặt 
như thế đã dẫn đến sự phân công lao động lớn lần thứ 
hai là: £ú công nghiệp tách khỏi nông nghiệp. Sự tăng 
trưởng không ngừng của sản phẩm lao động dã nâng 
cao giá trị sức lao động của con người. Sau lần phân 
công lao động xã hội đầu tiên, nô lệ đã ra đời nhưng còn có 
tính chất lẻ tẻ, thì nay đã trở thành bộ phận cấu thành 
chủ yêu của hệ thống xã hội; nô lệ không còn là kẻ phụ 
giúp đơn thuần nữa mà đã trở thành một lực lượng xã 


+. C., Mác và Ph. Ẩngben: Toàn rập, Nxb Chính trị quốc gia. 
Hà Nội, 1995, t. 21. tr. 241. 
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-hội với số lượng ngày càng tăng. Sự phân công lao động 
xã hội lớn lần thứ hai đã dẩy nhanh quá trình phân 
hóa xã hội làm cho sự phân biệt giữa kẻ giàu và người 
nghèo, giữa chủ nô và nô lệ ngày càng sâu sắc, mâu 
thuẫn giai cấp ngày càng tăng. 

Nền sản xuất đã tách ra thành các ngành sản 
xuất riêng, làm xuất hiện nhu cầu trao đổi và nền sản 
xuất hàng hóa ra đời. Nền sản xuất hàng hóa xuất hiện 
thì đồng thời thương nghiệp cũng phát triển đẫn đến sự 
phân công lao động xã hột lần thứ ba. Đây là lần phân 
công lao động giữ vai trò rất quan trọng và có một ý 
nghĩa quyết định đối với tiến trình phát triển xã hội. - 
Sự phân công này làm nảy sinh ra một giai cấp không 
còn tham gia vào sản xuất nữa, mà chỉ làm công việc 
trao đối sản phẩm, đó là giai cấp thương nhân. Nếu 
như ở hai lần phân công lao động xã hội trước, những 
nguyên nhân của sự hình thành giai cấp đều chỉ gắn 
liền với sản xuất mà thôi, thì ở lần phân công lao động 
xã hội thứ ba này, "lần đầu tiên xuất hiện một giai cấp 
tuy không tham gia sản xuất một tý nào, nhưng lại 
chiếm toàn quyền lãnh đạo sản xuất và bắt những 
người sản xuất phụ thuộc vào mình về mặt kinh tế... và 
bóc lột ca hai"! một giai cấp mà lịch sử loài người trước 
đó chưa hề biết đến. 


1. 8dd, tr. 946. 
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Sự ra đời và bành trướng của thương mại đã kéo 
theo sự xuất hiện của đồng tiển, nạn cho vay nặng lãi, 
quyển tư hữu về ruộng dất và chế độ cầm cố. Tất cả 
những yếu tố đó làm cho sự tích tụ và tập trung của cải 
vào trong tay của số ít người giàu có điễn ra nhanh chóng 
hơn, đồng thời thúc đẩy sự bần cùng hóa của quần chúng 
và sự tăng nhanh của đám đông dân nghèo. Số nô lệ tăng 
lên rất đông cùng với sự cưỡng bức và bóc lột ngày càng 
nặng nề của giai cấp chủ nô đối với họ. 

Những yếu tố mới xuất hiện đã làm đảo lộn đời sống 
thị tộc, chế độ thị tộc đã tỏ ra bất lực. Những hoạt động 
thương nghiệp, sự thay đổi nghề nghiệp và sự chuyển 
nhượng quyền sở hữu đất dai đã đòi hẻi phải di động và 
thay đổi chỗ ở, phá vỡ cuộc sống định cư của thị tộc, làm 
mất đi điều kiện tiên quyết cho sự tôn tại của chế dộ thị 
tộc (đó là các thành viên của một thị tộc hoặc bộ lạc phải 
cùng chung sống trên cùng một lãnh thổ mà chỉ mình họ 
cư trú mà thôi). 

Đứng trước những biến đổi của cơ cấu xã hội với 
khối đông dân cư không thuần nhất đó, những cộng 
đồng thị tộc vốn là những tổ chức khép kín và có đặc 
quyển không thể đứng vững được. Hới vì, bên cạnh 
những nhu cầu và lợi ích mà thị tộc phải bảo vệ và có 
tư cách để bảo vệ, đã xuất hiện những nhu cầu mới, lợi 
ích mới của những tầng lớp người khác nhau không 
những xa lạ với chế độ thị tộc, mà còn đối lập với chế độ 
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đó về mọi phương điện. Chinh những lợi ích đó đã đòi 
hỏi phải có những cơ quan mới hình thành ở bên cạnh. 
ở bên ngoài tổ chức thị tộc, và do đó đã đối lập với thị 
tộc. Hơn thế nữa. những xung đột về lợi ích giữa kẻ 
giàu và người nghèo, giữa chủ nợ và con nợ cũng diễn 
ra ngày càng gav gắt trong mỗi tổ chức thị tộc. Chế độ 
dân chủ nguyên thủy đặc trưng trong tổ chức thị tộc đã 
biến thành chế độ đân chủ quý tộc. 

Như vậy. tổ chức thị tộc đã sinh ra từ một xã hội 
không biết đến mâu thuẫn nội tại và chỉ thích hợp với 
một xã hội kiểu đó thì nay khi một xã hội mới ra dồi. 
một xã hội mà toàn bộ những điều kiện kinh tế của sự 
tổn tại của nó đã phân chia xã hội thành các giai cấp 
đốt lập nhau. luôn luôn mâu thuẫn và đấu tranh gay 
gắt với nhau để bảo vệ lợi ích của giai cấp mình, tổ 
chức thị tộc trở thành bất lực, không thể phù hợp được 
nữa. Xã hội đó đòi hỏi phải có một tổ chức mới đủ sức 
để đập tắt cuộc xung đột công khai giữa các giai cấp ấy. 
Tô chức đó là nhà nước. Ph.Angghen đã chỉ rõ: "tổ chức 
thị tộc đã sinh ra từ một xã hội không biết đến những 
sự đối chọi nội tại và nó chi thích hợp với một xã hội 
kiểu ấy mà thôi... Nhưng bây giờ, một xã hội mới đã ra 
dời, một xã hội do toàn bộ những điều kiện kinh tế của 
sự tồn tại của nó mà phải chia ra thành những người tự 
do và nô lệ, thành những kẽ giàu có đi bóc lột và những 
người nghèơ khổ bị bóc lột, - một xã hội không những 
không thể lại điểu hòa một lần nữa những mặt dối lập 
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đó, mà còn buộc phải đây chúng đi đến chỗ ngày càng gay 
gắt... Tổ chức thị tộc đã lỗi thời. Nó đã bị sự phân công và 
hậu quả của sự phân công ấy - tức là sự phân chia của xã 
hội thành giai cấp - phá tan. Nó đã bị nhà nước thay thê", 

Như vậy. nhà nước xuất hiện một cách khách quan, 
là sản phẩm của một xã hội đã phát triển đến một giai 
đoạn nhất định. Nhà nước quyết "không phải là một 
quyền lực từ bên ngoài áp đật vào xã hội...", "một lực 
lượng rõ ràng là đứng trên xã hội. có nhiệm vụ làm dịu 
bớt sự xung đột và giữ cho sự xung đột đó nằm trong vòng 
"trật tự" và lực lượng đó nảy sình tra từ xã hội. 

Sự xuất hiện của nhà nước ö các vùng và các dân 
tộc khác nhau cũng có những dặc điểm riêng do có 
những điều kiện kinh tế, xã hội và hoàn cảnh ra đời cụ 
thể không giống nhau. Theo Ph.Ánghen., có ba hình 
thức xuất hiện nhà nước điển hình: 

- Nhà nước Aten: là Nhà nước này sinh chủ yếu 
và trực tiếp từ sự phân chia giai cấp và phát triển mâu 
thuẫn giai cấp trong nội bộ xã hội thị tộc. Đây là hình 
thức nhà nước cổ điển nhất trong lịch sử. 

- Nhà nước Rôma: là Nhà nước ra đời sau thắng 
lợi của cuộc cách mạng của giới bình dân chống lại giói 
quý tộc thị tộc Hôma, nhưng sau một thời gian giới 


bình dân và giới quý tộc hoàn toàn bị hòa tan với nhau. 


1. 1đđ, tr. 251, 
3. Bdd, tr. 252-253. 
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- Nhà nước của người Giécmanh: là Nhà nước ra 
đời trực tiếp từ việc xâm lược, chính phục đất đai rộng 
lớn của các thị tộc khác. Tuy người Giécmanh chiến 
thắng đế chế Rôma, nhưng do nhiều lý do và hoàn cảnh 
như cơ sở kinh tế, trình độ phát triển kinh tế của người 
đi chỉnh phục và kẻ bị chỉnh phục, mức độ của cuộc 
chiến đấu... nên việc tổ chức và xây đựng nhà nước của 
người Giécmanh có một số dặc điểm riêng. 

So với tổ chức thị tộc trước kia, thì nhà nước có 
hai đặc trưng cơ bản là phân chia dân cư theo lãnh thể 
và thiết lập quyền lực công cộng. 

Như đã phân tích ở trên. tổ chức thị tộc được hình 
thành và duy trì trên cơ sở của quan hệ huyết thống. 
Sự hình thành chế độ tư hữu và sự phân chia giai cấp 
trong xã hột đã làm cho những quan hệ huyết thống trở 
nên suy yếu, rệu rã và dần dần biến mất đi. Sự di động 
dân cư không ngừng làm cho các thị tộc không thể giữ 
vững được hình thức khép kín nữa. Quá trình pha trộn, 
đan xen giữa các thị tộc và bộ lạc đã diễn ra, tổ chức thị 
tộc chuyển hóa từng bước thành tổ chức hành chính - 
lãnh thổ. Nhà nước xuất hiện đã lấy sự phân chia lãnh 
thổ làm điểm xuất phát và để cho công dân "thực hiện 
những quyển lợi và những nghĩa vụ xã hội của họ tại 
nơi họ cư trú, không kể họ thuộc thị tộc nào và bộ lạc 
nào. Cách tổ chức những công dân của nhà nước theo 


46 


địa vực họ cư trú như thế, là một đặc điểm chung của 
tất cả các nhà nước", 

Đặc trưng thứ hai của nhà nước là thiết lập một 
quyền lực công cộng đặc biệt không còn hòa nhập với 
dân cư nửa. Trong xã hội cộng sản nguyên thủy đã có 
quyển lực công cộng (quyền lực xã hội) nhưng đó là thứ 
quyền lực do dân cư tự tổ chức, là thứ quyển lực hòa 
nhập với xã hội. không mang tính chính trị và giai cấp. 
Nét đặc biệt của quyển lực công cộng sau khi nhà nước 
xuất hiện là quyển lực đó không thuộc về tất cả mọi 
thành viên của xã hội nữa. mà chỉ thuộc về giai cấp 
thống trị và phục vụ cho lợi ích của glai cấp thống trị. 
Để thực hiện quyền lực đó cần có một lớp người đặc biệt 
và một bộ máy cưỡng chế chuyên làm nhiệm vụ quan 
lý. Bộ máy cưỡng chế đó bao gồm quân dội, cảnh sát, 
tỏa án... và những công cụ vật chất như nhà tù và các 
tổ chức cưỡng bức khác mà xã hội thị tộc không hề biết 
đến. Giai cấp thống trị đã dùng quyền lực nhà nước để 
đặt ra các loại thuế, bất buộc công dân phải đóng góp 
để nuôi dưỡng bộ máy nhà nước mà về thực chất chỉ 
phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị. Nhà nước, vì 
lẽ đó, mà ngày càng trở nên xa lạ với xã hội; mặt khác, 
quyển lực đó không thể thực hiện được bằng các 
phương pháp thông thường dựa trên cơ sở tự nguyện 


1. Sđd, tr. 253. 
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của công dân được nữa, mà phải sử dụng những 
phương pháp đặc biệt, phương pháp cưỡng chế nhà 
nước; phải sử dụng một thứ công cụ đặc biệt mà xã hội 
trước kia chưa hề biết đến - đó là pháp luật. Cho nên. 
cùng với sự ra dơi của nhà nước thì pháp luật cũng 
xuất hiện, 


II- BẢN CHẤT VÀ CHỨC NÀNG CỦA NHÀ NƯỚC 


1. Bản chất của nhà nước 


Vấn để bản chất của nhà nước luôn luôn là để tài 
tranh luận gay gắt. "vì vấn để Nhà nước là một. trong 
những vấn để phức tạp nhất. khó khăn nhất. có lẽ là 
vấn để mà các học giả. các nhà văn và các nhà triết học 


tư sản đã làm cho rắc rối nhất"!. Các nhà lý luận triết 
học, sử học, chính trị, kinh tế học và chính luận tư sản 
đã đưa ra nhiễu quan điểm cố tình biện hộ cho sự 
thống trị của giai cấp bóc lột, xóa nhòa bản chất giai 
cấp của nhà nước. Chỉ có học thuy ết Mác-Lênin về nhà 
nước và pháp luật mới giải thích dược một cách đúng 
đắn và khoa học về bản chất của nhà nước nói chung 
cũng như của nhà nước xã hội chủ nghĩa nói riêng. 
Nghiên cứu nguồn gốc và sự ra đời của nhà nước, 


các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ rõ: 


1. V.L. Lên: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcdva, 1977, t.39, 
Lr. 75. 
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"Bất cứ ở đâu, hễ lúc nào và chứng nào mà, về mặt 
khách quan, những mâu thuẫn giai cấp không thể điều 
hòa được thì nhà nước xuất hiện", Như vậy, nhà nước 
chỉ sinh ra và tồn tại trong xã hội có giai cấp và chính 
vì thế nhà nước luôn luôn có bản chất giai cấp sâu sắc. 
Bản chất đó thể hiện trước hết ở chỗ nhà nước là một 
bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay của giai cấp 
cầm quyền. là công cụ sắc bén nhất để duy trì sự thống 
trị giai cấp và bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền. 

Trong xã hội có giai cấp, sự thống trị của giai cấp 
này đối với giai cấp khác đều thể hiện dưới ba loại 
quyền lực: quyển lực chính trị, quyền lực kinh tế và 
quyền lực trong lĩnh vực tư tưởng, trong đó quyền lực 
kinh tế giữ vai trò quyết định, là cơ sở để bảo đảm cho 
sự thống trị giai cấp. Quyền lực kinh tế có ý nghĩa quan 
trọng vì nó tạo ra cho người chủ sở hữu khả năng có thể 
bắt những người bị bóc lột phải phụ thuộc về mặt kinh 
tế. Nhưng bản thân quyển lực kinh tế không thể duy 
trì được các quan hệ bóc lột. Vì vậy, cần phải có nhà 
nước, một bộ máy cưỡng chế đặc biệt, để củng cố quyền 
lực của giai cấp thống trị về kinh tế và để đàn áp sự 
phản kháng của các giai cấp bị bóc lột. Nhờ có nhà 
nước, giai cấp thống trị về kinh tế trở thành giai cấp 
thống trị về chính trị. 


1. 5đd, t.33, (lời tựa). 
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Nhà nước là một bộ máy bạo lực do giai cấp thống 
trị tổ chức ra để trấn áp các giai cấp đối địch, vì thế 
nhà nước chính là một tổ chức đặc biệt của quyền lực 
chính trị. Giai cấp thống trị sử dụng nhà nước để tổ 
chức và thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp 
mình. Thông qua nhà nước, ý chí và hệ tư tưởng của 
giai cấp thống trị được thể hiện một cách tập trung 
thống nhất và hợp pháp hóa thành ý chí nhà nước. Bộ 
máy nhà nước và các công cụ của nó có sức mạnh bắt 
buộc các giai cấp khác phải tuân theo một "trật tự" do 
giai cấp thống trị đặt ra, phải phục vụ cho lợi ích của 
giai cấp thống trị. Như vậy, giai cấp thống trị đã thực 
hiện sự chuyên chính của giai cấp này đối với các giai 
cấp khác nhờ công cụ chủ yếu là nhà nước, bộ máy do 
chính giai cấp thống trị tổ chức ra. 

Các nhà nước bóc lột đều có bản chất chung là bộ 
máy để thực hiện nền chuyên chính của giai cấp bóc 
lột: Nhà nước chủ nô là công cụ chuyên chính của giai 
cấp chủ nô; Nhà nước phong kiến là công cụ chuyên 
chính của địa chủ phong kiến; Nhà nước tư sản là công 
cụ chuyên chính của giai cấp tư sản. Các nhà nước này 
đều có đặc điểm chung là duy trì sự thống trị về chính 
trị, kinh tế và tư tưởng của một thiểu số người bóc lột 
để đàn áp và bóc lột đa số nhân đân lao động. Trái lại, 
nhà nước xã hội chủ nghĩa với bản chất chuyên chính 


+ „ ° ˆ“ 3? ‹ ^” . ` ^ 
vô sản, là bộ máy để củng cố địa vị thống trị và bảo vệ 
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lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
chiếm đa số trong xã hội, để trấn áp những lực lượng 
thống trị cũ đã bị lật đổ và những phần tử chống đối 
cách mạng. Và quan trọng hơn nó là bộ máy để tổ chức, 
xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Để thực hiện sự chuyên chính giai cấp, các giai 
cấp bóc lột không thể chỉ đơn thuần dựa vào bạo lực và 
cưỡng chế mà còn thống trị cả về mặt tư tưởng. Giai 
cấp thống trị đã thông qua nhà nước để biến hệ tư 
tưởng của giai cấp mình thành hệ tư tưởng thông trị 
trong toàn xã hội, bắt các giai cấp khác phải lệ thuộc 
mình về mặt tư tưởng. 

Như vậy. nhà nước là một bệ máy đặc biệt tách ra 
khỏi xã hội để thực hiện quyển lực mang tính giai cấp 
và vì thế nhà nước là công cụ để thực hiện sự thống trị 
giai cấp. V.I Lênin nhấn mạnh: "Nhà nước là một bộ 
máy đặc biệt phục vụ cho giai cấp này đàn áp giai cấp 
khác"! Nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng có bản chất, 
giai cấp sâu sắc như các kiểu nhà nước khác, nhưng với 
bản chất là chuyên chính vô sản nó không còn là nhà 
nước theo đúng nghĩa nữa, mà theo V.Ị Lênin, chỉ là 
"nửa nhà nước". Chuyên chính của giai cấp vô sản chỉ 
là nhằm tập hợp, tổ chức nhân dân lao động trấn áp sự 
phản kháng của các giai cấp bóc lột đã bị đánh đổ cũng 
như các phần tử chống đối nhà nước và chế độ, và quan 


1. 9đd, (lời tựa). 
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trọng hơn là xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động. 

Tính giai cấp là mặt cơ bản thể hiện bản chất của 
nhà nước. Tuy vậy. với tư cách là bộ máy thực thị 
quyền lực công cộng nhằm duy trì trật tự và sự ổn định 
của xã hội, nhà nước còn thế hiện rõ nét tính xã hội của 
nó. Trong bất cứ xã hội nào bên cạnh việc chăm lo bảo 
vệ lợi ích của giai cấp thống trị cầm quyền, nhà nước 
cũng buộc phải chú ý đến lợi ích chung của xã hội, giải 
quyết những vấn để mà đời sống cộng đồng xã hội đặt 
ra. chẳng hạn về giao thông, thông tin liên lạc, đấu 
tranh chống tội phạm v.v... 

Từ những sự phân tích nêu trên ta có thể xác 
định bản chất của nhà nước như sau: nhà nước là một 
tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị trong xã hội có 
giai cấp, thực hiện chuyên chính giai cấp và các chức 
năng quản lý đặc biệt nhằm bảo vệ lợi ích của glai cấp 
thống trị trong xã hội, duy trì trật tự xã hội và phục vụ 
những nhu câu thiết yếu của đời sống cộng đồng. 

2. Đặc điểm của nhà nước 

So với cơ cấu tổ chức thực hiện quyển lực và quản 
lý các công việc chung của thị tộc, bộ lạc, lên minh bộ 
lạc trong xã hội cộng sản nguyên thủy cũng như so với 
các tổ chức khác trong xã hội có giai cấp, nhà nước có 


một số đặc điểm sau đây: 


52 


- Nhà nước thiết lập mót quyền lực công cộng đặc 
biệt: trong xã hội cộng sản nguyên thủy, quyền lực 
chưa tách khỏi xã hội mà nó găn liền với xã hội, hòa 
nhập với xã hội chưa có giai cấp nên chưa có nhà nước. 
Quyền lực đó do toàn xã hội tổ chức ra. chưa mang tính 
giai cấp, phục vụ lợi ích của cả cộng đồng. Khi xuất 
hiện nhà nước thì quyền lực công cộng đặc biệt được 
thiết lập. Chủ thể của quyền lực này là giai cấp thống 
trị về kinh tế và chính trị. Để thực hiện quyển lực này 
và để quản lý xã hội. nhà nước có một lớp người đặc 
biệt chuyên làm nhiệm vụ quản lý; họ tham gia vào các 
œg quan nhà nước và hình thành một bộ máy cưỡng chế 
để duy trì địa vị và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, 
bắt các giai cấp khác phải phục vụ theo ý chí của giai 
cấp thống trị. Như vậy, quyển lực công cộng đặc biệt 
này đã tách khỏi xã hội, mang tính giai cấp sâu sắc và 
chỉ phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị. 

- Nhà nước phân cha dân cử theo lãnh thổ: các tổ 
chức thị tộc và bộ lạc trong xã hội cộng sản nguyên 
thủy dược hình thành chủ yếu theo huyết thống, trái 
lại khi nhà nước ra đời đã thực hiện việc phân chia dân 
cư theo lãnh thổ thành các đơn vị hành chính, không 
phụ thuộc vào chính kiến, huyết thống, nghề nghiệp 
hoặc giới tính... Việc phân chia này bảo đảm cho hoạt 
động quản lý của nhà nước tập trung, thống nhất và 


chặt chẽ hơn, phạm vi tác động của nhà nước trên quy 
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mô rộng lớn hơn. Mặt khác. việc phân chia này dẫn đến 
việc hình thành bộ máy hoàn chỉnh các cø quan nhà 
nước từ Trung ương đến địa phương và cơ sở phục vụ 
đắc lực hơn cho giai cấp thống trị. 

- Nhà nước có chủ quyên quốc gia: khi nhà nước 
ra đời, phân chia dân cư theo lãnh thổ, hình thành các 
quốc gia riêng biệt thì nhà nước có chủ quyền quốc gia. 
Chủ quyền quốc gia mang nội dung chính trị pháp lý, 
nó thể hiện quyển độc lập tự quyết của nhà nước về 
những chính sách đối nội và đối ngoại không phụ thuộc 
vào các lực lượng bên ngoài. Chủ quyển quốc gia là 
thuộc tính gắn với nhà nước. 

- Nhà nước ban hành phép luật uà quản lý xõ hội 
bằng pháp luật: với tư cách là người thực thi quyền lực 
công cộng duy trì trật tự xã hội, nhà nước là tổ chức 
duy nhất có quyền ban hành pháp luật và áp dụng 
pháp luật để quản lý xã hội. Pháp luật do nhà nước ban 
hành nên nó có tính bắt buộc chung: mọi thành viên xã 
hội đều phải tôn trọng pháp luật. 

- Nhà nước quy định thuế tà thực hiện uiệc thụ 
các loại thuế dưới các hình thức bắt buộc, với số lượng 
và thời hạn ấn định trước. Nhà nước phai đặt ra các 
loại thuế vì nhu cầu nuôi dưỡng bộ máy nhà nước - lớp 
người đặc biệt, tách ra khỏi lao động, sẵn xuất, để thực 
hiện chức năng quản lý. Thiếu thuế, bộ máy đó không 
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thể tồn tại được. Chỉ có nhà nước mới được độc quyền 
quy định các loại thuế và thu thuế vì nhà nước là tổ 
chức duy nhất có tư cách đại biểu chính thức của toàn 
xã hội để thực hiện sự quản lý xã hội. 

Những đặc điểm nêu trên nói lên sự khác nhau 
giữa nhà nước với các tổ chức quyển lực và quản lý xã 
hội trong xã hội cộng sản nguyên thủy. đồng thời cũng 
nói lên sự khác nhau giữa nhà nước với các tổ chức 
chính trị - xã hội khác trong xã hội có giai cấp. 


3. Chức năng của nhà nước 


Chức năng cơ bản của nhà nước được thể hiện 
thông qua những phương diện hoạt động chủ yếu của 
nhà nước, phản ánh bản chất nhà nước và nhằm thực 
hiện những nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước. Như vậy, 
chức năng của nhà nước được xác định xuất phát từ 
bản chất của nhà nước, do cơ sở kinh tế và cơ cấu giai 
cấp của xã hội quyết định. Các nhà nước bóc lột được 
xây dựng trên cơ sở của chế độ tư hữu về tư liệu sản 
xuất chủ yếu và bóc lột nhân dân lao động, cho nên 
chúng có những chức năng cơ bản như bảo vệ chế độ tư 
hữu, đàn áp sự phản kháng và phong trào cách mạng 
của nhân dân lao động, tổ chức tiến hành chiến tranh 
xâm lược để mở rộng ảnh hưởng và nô dịch các dân tộc 
khác... Nhà nước xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là 
chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa và bảo vệ lợi ích của 
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đông đảo quần chúng lao động. vì vậy chức năng của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa khác với chức năng của các 
nhà nước bóc lột cả về nội dung và phương pháp tổ chức 
thực hiện. 

Có nhiều cách tiếp cận và xác định chức năng cơ 
bản của nhà nước. Chẳng hạn, căn cứ vào bản chất của 
nhà nước, dưới góc độ của khoa học triết học và chủ 
nghĩa cộng sản khoa học, người ta xác định chức năng 
cơ bản của các nhà nước của giai cấp bóc lột là trấn áp 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động, phục vụ cho 
lợi ích của giai cấp bóc lột cầm quyển; trái lại. chức 
năng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa là trấn áp 
sự phản kháng của thiểu số giai cấp bóc lột đã bị đánh 
đổ và tổ chức xây dựng xã hội mới, trong đó chức năng 
tổ chức xây dựng xã hội mới là chức năng chủ yếu. 
Trong khoa học lý luận chung về nhà nước và pháp 
luật, thông thường, chức năng cơ bản của nhà nước 
được xác định căn cứ vào phạm vi hoạt động của nhà 
nước. 

Căn cứ vào phạm vi hoạt động của nhà nước, các 
chức năng được chia thành chức năng đối nội và chức 
năng đối ngoại. | 

Chức năng đối nội là những mặt hoạt động chủ 
yếu của nhà nước trong nội bộ đất nước như: bảo đảm 
trật tự xã hội, trấn áp những phần tử chống đối chế độ, 
bảo vệ và phát triển chế độ kinh tế, văn hóa v.v... 
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Chức năng đối ngoại thể hiện vai trò của nhà 
nước trong quan hệ với các nhà nước và dân tộc khác 
như: phòng thủ đất nước. chống sự xâm lược từ bên 
ngoài, thiết lập môi quan hệ với các quốc gia khác... 

Các chức năng đối nội và đối ngoại có quan hệ 
mật thiết với nhau; việc xác định và thực hiện các chức 
năng đối ngoại luôn luôn phải xuất phát từ tình hình 
thực hiện các chức năng đôi nội phục vụ cho việc thực 
hiện các chức năng đối nội. Ngược lại. việc thực hiện tốt 
các chức năng đối nội tạo ra những điều kiện thuận lợi 
cho việc thực hiện các chức năng đối ngoại. 

Để thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại, 
nhà nước sử dụng nhiều hình thức, phương pháp hoạt 
động khác nhau, trong đó có ba hình thức hoạt động 
chính là: xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp 
luật và bảo vệ pháp luật. Trong mỗi nhà nước, việc sử 
dụng ba hình thức hoạt động này cũng có những đặc 
điểm khác nhau. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể của 
mỗi nước, các phương pháp hoạt động để thực hiện các 
chức năng của nhà nước cũng rất đa dạng, nhưng nhìn 
chung có hai phương pháp chính là giáo dục thuyết 
phục và cưỡng chế. Trong các nhà nước bóc lột, cưỡng 
chế được sử dụng rộng rãi và là phương pháp chủ yếu 
để thực hiện các chức năng nhà nước. Ngược lại, trong 
các nhà nước xã hội chủ nghĩa, giáo dục thuyết phục là 
phương pháp chủ yếu còn cưỡng chế được sử dụng kết 
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hợp ở mức độ nhất định và lấy giáo dục, thuyết phục 
làm nền tảng. 

Mỗi kiểu nhà nước có bản chất riêng, nên chức 
năng của các nhà nước thuộc mỗi kiểu nhà nước cũng 
khác nhau và việc tô chức bộ máy để thực hiện các chức 
năng đó cũng có những đặc điểm riêng. Vì vậy, ngoài 
việc nghiên cứu bản chất, chức năng của nhà nước còn 
phải nghiên cứu kiểu nhà nước và hình thức nhà nước. 


II. CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC, HÌNH THỨC NHÀ 
NƯỚC 


1. Các kiểu nhà nước 


Kiểu nhà nước là một trong những khái niệm 
quan trọng của lý luận chung về nhà nước và pháp 
luật. Nhờ khái niệm kiểu nhà nước chúng ta có thể 
nhận thức được một cách cụ thể và lôgíc về bản chất và 
những dấu hiệu đặc trưng cũng như những điều kiện 
tổn tại và phát triển của bất kỳ nhà nước nào. 

Cơ sở lý luận để xác định kiểu nhà nước là học 
thuyết Mác - Lênin về các hình thái kinh tế - xã hội. 
Trong mỗi một hình thái kinh tế - xã hội tương ứng với 
chế độ kinh tế của nó có một kiểu nhà nước, pháp luật 
nhất dịnh. Nói cách khác, đặc điểm của mỗi hình thái 
kinh tế - xã hội sẽ quyết định những dấu hiệu cơ bản 
đặc thù của kiểu nhà nước tương ứng. Vậy biểu nhò 
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nước là tổng thể những dấu hiệu cơ bản, đặc thù của 
nhà nước, thể hiện bản chất giai cấp uờ những điêu 
kiện tổn tại, phát triển cúa nhà nước trong một hình 
thái bình tế - xã hột nhất định. 

Trong lịch sử của xã hội có giai cấp đã tồn tại bốn 
hình thái kinh tế - xã hội: chiếm hữu nô lệ, phong kiến, 
tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Tương ứng với 
bốn hình thái kinh tế xã hội đó đã có bốn kiểu nhà 
nước: 

- Kiếu nhà nước chủ nô. 

- Kiểu nhà nước phong kiến. 

- Kiểu nhà nước tư sản. 

- Kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Mỗi kiểu nhà nước chủ nô. phong kiến, tư sản có 
những đặc điểm riêng, nhưng chúng có điểm chung đều 
là những kiểu nhà nước bóc lột được xây dựng trên cơ 
sở của chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Các nhà nước 
đó đều là công cụ để bảo vệ chế độ tư hữu về tư liệu sản 
xuất, duy trì sự thống trị của các giai cấp bóc lột đối với 
đông đảo quần chúng nhân dân lao động. Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa là kiểu nhà nước mới có bản chất khác 
với các kiểu nhà nước bóc lột. 

Sự thay thế kiểu nhà nước này bằng một kiểu 
nhà nước mới tiến bộ hơn là mệt tất yếu khách quan. 
Quy luật về sự thay thế các kiểu nhà nước phù hợp với 
quy luật về sự phát triển và thay thế của các hình thái 
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kinh tế - xã hội. Nhà nước phong kiến thay thế nhà 
nước chủ nô, nhà nước tư sản thay thế nhà nước phong 
kiến, nhà nước xã hội chủ nghĩa thay thế nhà nước tư 
sản là một tất yếu khách quan và thông qua các cuộc 
cách mạng xã hội. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nước mới 
tiến bộ nhất, nhưng cũng là kiểu nhà nước cuối cùng 
trong lịch sử. Sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình, nhà nước xã hội chủ nghĩa sẽ tiêu vong để 
nhường chỗ cho một xã hội có hình thức tổ chức và 
quan lý cao hơn. 

2. Hình thức nhà nước 

Hình thức nhà nước là vấn để có ý nghĩa lý luận 
và thực tiễn rất quan trọng. Hình thức nhà nước chính 
là hình thức tổ chức và thực hiện quyền lực chính trị 
của giai cấp thống trị. Như vậy, sự thống trị về chính 
trị phụ thuộc vào việc giai cấp thống trị tổ chức và thực 
hiện quyền lực nhà nước theo hình thức nào, 

Hình thức nhà nước là cách thức tổ chức quyền 
lực nhà nước và những phương pháp để thực hiện 
quyền lực nhà nước của giai cấp thống trị. Hình thức 
nhà nước là một khái niệm chung bao gồm ba yếu tố eụ 
thể: hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước 


và chế độ chính trị. 
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3.1. Hình thức chính thể 

Hình thức chính thể là cách thức tổ chức và trình 
tự thành lập các cơ quan tối cao của nhà nước và xác 
lập những mối quan hệ của các cơ quan đó. Hình thức 
chính thể có hai dạng cơ bản là chính thể quân chủ và 
chính thể cộng hòa. 

Chính thể quân chủ là hình thức trong đó quyền 
lực tối cao của nhà nước tập trung toàn bộ (hay một 
phần) trong tay một người đứng đầu nhà nước và được 
chuyển giao theo nguyên tắc thừa kế, truyền ngôi. 

Chính thể cộng hòa là hình thức trong đó quyền 
lực tối cao của nhà nước thuộc về một cơ quan được bầu 
ra trong một thời gian nhất định. 

Trong thực tế tổ chức hoạt động của các nhà nước 
trong lịch sử, cả hai hình thức đó hiện nay đều có 
những biến dạng của mình. Chính.thể quân chủ được 
chia thành chính thể quân chủ tuyệt đối và chính thể 
quân chủ hạn chế. Trong các nước tổ chức nhà nước 
theo chính thể quân chủ tuyệt đối người đứng đầu nhà 
nước (vua, hoàng đế...) một mình nắm giữ quyển lực tối 
cao của nhà nước và có quyền lực vô hạn, còn trong các 
nhà nước quân chủ hạn chế người đứng đầu nhà nước 
chỉ năm một phần quyền lực tối cao, bên cạnh đó còn có 
một eơd quan quyền lực khác nữa (thí dụ: Nghị viện 
trong các nhà nước tư sản có chính thể quân chủ). 


61 


Chính thể cộng hòa cùng có hai hình thức biến dạng 
chính là cộng hòa dân chủ và cộng hòa quý tộc. Trong các 
nước cộng hòa dân chủ, các tầng lớp nhân dân lao động có 
quyền tham gia bầu cử để lập ra cơ quan quyền lực tối cao 
của nhà nước. Nhưng đó chỉ là quy định về mặt hình thức. 
Trên thực tế, các giai cấp thống trị của các nhà nước bóc lột 
thường đặt ra nhiều quy định nhằm hạn chế hoặc vô hiệu 
hóa quyền này của nhân dân lao động. Trong các nước cộng 
hòa quý tộc, quyền đó chỉ là đặc quyền của các tầng lớp quý 
tộc. 

Trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể, do nhiều yếu 
tố khác nhau tác động, các hình thức chính thể cũng có 
những đặc điểm khác biệt. Vì vậy, khi nghiên cứu hình 
thức chính thể của một nhà nước nhất định, cần gắn nó 
với những điều kiện lịch sử - cụ thể. 

Tất cả các nước xã hội chủ nghĩa đều là nhà nước 
cộng hòa dân chủ được đặc trưng bằng sự tham gia 
rộng rãi của nhân dân lao động vào việc thành lập các 
cơ quan đại diện của mình trên nguyên tắc bầu cử trực 
tiếp, phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín. 

2.2. Hình thức cấu trúc nhà nước 

Hình thức cấu trúc nhà nước là khái niệm chỉ cơ 
cấu tổ chức các đơn vị hành chính lãnh thổ và xác lập 
những mối quan hệ qua lại giữa các cơ quan nhà nước ở 
địa phương với cơ quan nhà nước ở Trung ương. 
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Có hai hình thức cấu trúc nhà nước chủ yếu là 
hình thức nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang. 

Nhà nước đơn nhất là nhà nước thống nhất, có 
chủ quyền chung, trong đó nước được phân chia thành 
các cấp hành chính, có hệ thống cơ quan quyền lực và 
cơ quan quản lý thống nhất từ trung ương đến địa 
phương và cơ sở. Chẳng hạn: Việt Nam, Lào, Pháp,... là 
các nước có hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất. 

Nhà nước liên bang là nhà nước cô từ hai hay 
nhiều nước thành viên hợp lại. Nhà nước liên bang có 
hai hệ thống cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính; 
ngoài hệ thống cơ quan quyển lực và cơ quan hành 
chính cao nhất chung cho toàn liên bang, trong mỗi 
nước thành viên cũng có hệ thống cơ quan quyền lực và 
cơ quan hành chính cao nhất của mình; có chủ quyền 
quốc gia chung của nhà nước liên bang đồng thời mỗi 
nước thành viên cũng có chủ quyền riêng nhất định. 
Thí dụ: Mỹ, Ấn Độ, Malaixia, Liên Xô (cũ), Tiệp Khắc 
(cũ),... có hình thức cấu trúc nhà nước hên bang. 

3.3. Chế độ chính trị: là tổng thể các phương pháp 
và thủ đoạn mà các cơ quan nhà nước sử dụng để thực 
hiện quyền lực nhà nước. 

Trong lịch sử, từ khi nhà nước xuất hiện cho đến 
nay, các giai cấp thống trị đã sử dụng nhiều phương 
pháp và thủ đoạn để thực hiện quyển lực nhà nước. 
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Nhưng tựu chung, chúng được phân thành hai loại 
chính là: những phương pháp dân chủ và những 
phương pháp phản dân chủ. 


Sử dụng những phương pháp thủ đoạn nào để 
thực hiện quyền lực nhà nước chủ yếu phụ thuộc vào 
bản chất của nhà nước; đồng thời còn phụ thuộc vào 
tương quan lực lượng đấu tranh giai cấp cũng như các 
yếu tố khách quan và chủ quan khác trong mỗi giai 
đoạn lịch sử ở mỗi nước cụ thể. 

Những phương pháp dân chủ: cũng được phân ra 
nhiều loại thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau 
như phương pháp dân chủ thật sự và dân chủ giả hiệu, 
rộng rãi và hạn chế, trực tiếp và gián tiếp với những 
mức độ rất khác nhau. Chế độ chính trị trong các nhà 
nước xã hội chủ nghĩa được đặc trưng bằng các phương 
pháp đân chủ thật sự, rộng rãi. Trái lại, chế độ dân chủ 
tư sản nói chung được đặc trưng bằng các phương 
pháp dân chủ hình thức, giả hiệu và rất hạn chế. 

Những phương pháp phản dân chủ: những 
phương pháp này chỉ có trong các nhà nước bóc lột, 
chúng thể hiện tính chất quân phiệt trong quá trình 
thực hiện quyền lực nhà nước và cũng có nhiều loại và 
mức độ khác nhau. Đáng chú ý là khi những phương 
pháp này đã phát triển đến đỉnh cao thì trở thành 
những phương pháp tàn bạo, quân phiệt và phátxít. 
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Hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước 
và chế độ chính trị có quan hệ mật thiết với nhau. Ba 
yếu tố này tác động qua lại lần nhau và luôn luôn phản 
ánh bản chất và mục đích của nhà nước. Nhưng trong 
một số trường hợp, ba yếu tố này không phù hợp với 
nhau. Chẳng hạn, hình thức chính thể là cộng hòa dân 
chủ nhưng chế độ chính trị thực chất lại là phản dân 
chủ, thậm chí là phátxít. quân phiệt. Đây cũng là điều 
thường gặp trong các nhà nước bóc lột trong lịch sử. 

Trong các nhà nước xã hội chủ nghĩa. nói chung 
ba yếu tố này luôn phù hợp với nhau. phản ánh đúng 
bản chất và chức năng của nhà nước kiểu mới. 
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Chương IIĩ 
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


I - SỰ RA ĐỜI. BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA 


1. Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa 

Tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của giai cấp vô 
sản quốc tế, C. Mác kết luận rằng, giai cấp vô sản 
không thể chỉ chiếm lấy và sử dụng bộ máy nhà nước 
sẵn có để cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới; trái 
lại, muốn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, giai 
cấp vô san phải dùng bạo lực đập tan bộ máy quan liêu, 
ăn bám của giai cấp tư sản và thay thế nó bằng bộ máy 
nhà nước kiểu mới của giai cấp vô sản. Bởi vì, giai cấp 
tư sân cũng như các giai cấp bóc lột nói chung không 
bao giờ tự nguyện trao chính quyền cho các giai cấp 
khác; trái lại, chúng tìm mọi cách duy trì chính quyền 
đó; mặt khác, không có nhà nước kiểu mới của giai cấp 
vô sản thì cũng không thể tiến hành thắng lợi nhiệm 
vụ cải tạo xã hội cũ, xây dựng và bảo vệ xã hội mới. 

V.LLênin đã bảo vệ và phát triển những quan 
điểm của C.Mác và Ph.Ẳngghen trong điểu kiện chủ 
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nghĩa tư bản chuyển sang giai doạn chủ nghĩa tư bản 
độc quyền. Người đã vạch trần những quan điểm cơ hội 
của Béctanh và Cauxky muốn thần thánh hóa dân chủ 
tư sản, sùng bái chế độ đại nghị. Thực chất những 
quan điểm đó là thủ tiêu đấu tranh giai cấp, thủ tiêu 
chuyên chính vô sản. V.I.Lênin chỉ rõ, trong điều kiện 
mới. giai cấp vô sản càng phải kiên quyết sử dụng bạo 
lực cách mạng. đập tan bộ máy nhà nước tư sản; khả 
năng giành chính quyền bằng phương pháp hòa bình là 
rất quý nhưng ít khi xảy ra. Cách mạng vô sản có thể 
nổ ra và giành thắng lợi ở những mắt khâu yếu nhất 
của chủ nghĩa đế quốc và nhiệm vụ lúc này là phải đập 
tan bộ máy nhà nước bóc lột, đập tan bộ máy hành 
chính quân sự quan liêu, những công cụ áp bức, bóc lột 
đàn áp nhân dân, còn các cơ quan khác như cơ quan 
thống kê, ngân hàng, bưu điện ... là những yếu tố cần 
thiết cho việc quản lý xã hội mới thì "không thể và cũng 
không nên phá hủy bộ máy đó đi. Phải giải thoát cho bộ 
máy đó khỏi phải phục tùng bọn tư bản, phải bắt bộ 
máy đó phục tùng các Xôviết vô sản, phải mở rộng bộ 
máy đó ra, làm cho nó bao trùm mọi lĩnh vực và trong 
cả nước”, 

Muốn cách mạng vô sản thắng lợi giành được 
chính quyển về tay nhân dân, theo Lênin, còn phải 


1. V.1.Lênin: Toản tập, Nxb Tiến bộ. Mátxedva, 1976, t.34. tr.404. 
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quan tâm xây dựng dược một dang mácxít chân chính; 
đoàn kết. tập hợp mọi lực lượng cách mạng mà nòng cốt 
là liên minh công nông; có chiến lược, sách lược đấu 
tranh đúng đắn... Đồng thời, song song với việc đập tan 
bộ máy nhà nước cũ, giai cấp vô sản phải nhanh chóng 
xây dựng bộ máy nhà nước mới để trấn áp các giai cấp 
bóc lột đã bị lạt đổ và các phần tử chống đối cách mạng, 
tổ chức xây dựng xã hội mới. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời là kết quả đấu 
tranh cách mạng của giai cấp vô sản và nhân dân lao 
động dưới sự lãnh đạo của Đăng Cộng sản. Cách mạng 
mỗi nước có những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau 
cho nên sự ra đời của các nhà nước xã hội chủ nghĩa 
cũng như việc tổ chức nhà nước kiểu mới cùng có 
những đặc điểm khác nhau. Vì thế, mỗi nước cần phải 
chọn cho mình những phương pháp và hình thức nhà 
nước thích hợp. 

Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
„Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, ngay từ 
nằm 1930, Đảng ta đã có Cương lĩnh dẫn đường, nhân 
dân ta đã đứng lên làm cách mạng, tiến hành cuộc đấu 
tranh chống thực dân Pháp, phátxít Nhật và bọn tay 
sai bán nước để giành chính quyền về tay nhân dân. 
Tháng 8-1945, nắm vững thời cơ khi nhân dân Liên Xô 
chiến thắng phátxít Đức và bọn quân phiệt Nhật Bản, 
Đảng ta kịp thời chóp thời cơ lãnh đạo nhân dân làm 
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Cách mạng Tháng Tám thành công. Nhà nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Đó là nhà nước dân chủ 
nhân dân đầu tiên xuất hiện ở Đông Nam Á. 

9. Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước kiểu mới, 
do đó có bản chất khác hẳn với bản chất của các nhà 
nước bóc lột. Bản chất đó do cơ sở kinh tế và chế độ 
chính trị - xã hội của chủ nghĩa xã hội quy định. 

Sự khác biệt về bản chất giữa nhà nước xã hội 
chủ nghĩa và các nhà nước bóc lột thể hiện trên cả 
phương diện bản chất giai cấp, bản chất dân chủ 
0uà 0dŸ trò sáng tạo, xây dựng xã hội mới. 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, nhà 
nước nào cũng là nên chuyên chính của giai cấp 
thống trị uề chính trị. Do đó, xem xét bản chất giai 
cấp của một nhà nước có nghĩa là xem xét vấn để nhà 
nước đó do giai cấp nào lãnh đạo, tổ chức thực hiện 
dường lối chính trị của giai cấp nào. Trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân, tức là nhà 
nước đo đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh 
đạo. Đường lối, chính sách của đăng chỉ đạo toàn bộ tổ 
chức và hoạt động nhà nước xã hội chủ nghĩa. Như vậy, 
dưới chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân và đẳng tiên 
phong của nó là người giữ địa vị thống trị về chính trị. 
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Tất nhiên, sự thống trị về chính trị của giai cấp công 
nhân có bản chất và mục đích khác hẳn với sự thống trị 
về chính trị của các giai cấp bóc lột. Sự thống trị của 
giai cấp bóc lột là sự thống trị của thiểu số đối với tất 
cả các giai cấp bị áp bức, bóc lột nhằm bảo vệ lợi ích 
của riêng giai cấp bóc lột. Trái lại, sự thống trị của giai 
cấp công nhân nhằm mục đích xoá bỏ áp bức, bóc lột. 
bảo vệ lợi ích của tất cả nhân dân lao động bị áp bức. tổ 
chức xây dựng xã hội mới. 

Nhà nước là nên chuyên chính của một giai cấp. 
Nguyên lý đó không những đúng với mọi nhà nước nói 
chung mà còn đúng với nhà nước xã hội chu nghĩa. 
Song, điều đó không có nghĩa nhà nước xã hội chủ 
nghĩa là tổ chức riêng của giai cấp công nhân mà 
là tổ chức để toàn thể nhân dân lao động thực hiện 
quyền làm chủ của mình. Dưới sự lãnh đạo của đẳng, 
nhân dân lao động trực tiếp xây dựng nhà nước, tham 
gia quản lý nhà nước. Nhân dân lao động từ địa vị là 
những người bị áp bức, bóc lột trỏ thành người chủ xã 
hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ để nhân dân 
lao động thực hiện quyền lực của mình. Lênin đã chỉ rõ 
sự khác biệt giữa nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhà 
nước bóc lột là ở chỗ nhà nước xã hội chủ nghĩa thực 
hiện dân chủ trong tổ chức, hoạt động của mình, là cơ 
quan đại diện cho ý chí và quyền lực của nhân đân lao 
động. Người viết: "Chính quyển mới, với tính cách là 
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chuyên chính của tuyệt đại da số, đã có thể duy trì và 
đã được duy trì chỉ là nhờ vào sự tín nhiệm của quần 
chúng đông đảo, chí bằng lôi cuốn một cách tự do nhất, 
rộng rãi nhất và mạnh mẽ nhất toàn thể quần chúng 
tham gia chính quyền ... Đó là chính quyền công khai 
đối với mọi người, làm mọi việc trước mặt quần chúng, 
quần chúng dễ dàng gần gũi nó, nó trực tiếp sinh ra từ 
quần chúng, là cơ quan trực tiếp dại biểu cho quần 
chúng nhân dân và cho ý chí của họ"!, 

Ở đây, cần nhấn mạnh sự thống nhất giữa bản 
chất giai cấp và bản chất dân chủ của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức thể 
hiện tập trung sự lãnh đạo của đang và quyển làm chủ 
của nhân dân lao động. Nhà nước xã hội chủ nghĩa có 
thực hiện được dân chủ xã hội chủ nghĩa mới tạo ra sức 
mạnh thực hiện thắng lợi đường lối chính sách của 
đăng, làm cho bản chất giai cấp của nhà nước càng trở 
nên sâu sắc; ngược lại, chí dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
thông qua tổ chức, hoạt động của nhà nước. nhân dân 
lao dộng mới thực biện được quyền làm chủ của mình. 
Không nhận thức rõ nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà 
nước do giai cấp công nhân lãnh đạo, tổ chức hoạt động 
theo đường lối chính trị của giai cấp công nhân mà chỉ 
nói "dân chủ" chung chung là mơ hề về bản chất giai 


1. Sdd, t.13. tr.378. 
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cấp của nhà nước và cùng không bao giờ đạt được giá 
trị dân chủ thực sự. Đân chủ là một hình thức nhà 
nước, do đó dân chủ phải gắn liền uới kỷ cương, 
pháp luột của nhà nước chứ không phải là "dân 
chủ thuần túy" uô chính phủ. Mặt khúc, nếu 
không thấy rõ sự thống nhất giữa bản chất giai 
cấp uới bản chất dân chủ của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa cũng là sai lẫm nghiêm trọng, làm mất sức 
mạnh của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Trong quá trình tiếp tục cải cách bộ máy nhà 
nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, Đảng ta nhấn mạnh 
quan điểm cơ bản hàng dầu cần phải quán triệt là: 
"Xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân. do dân 
và vì dân; lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng 
Cộng sản lãnh đạo. Thực hiện dầy dủ quyển làm chủ 
của nhân dân, giữ nghiêm kỹ cương xã hội, chuyên 
chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc 
và của nhân dân" !. Vì vậy, phải nhận thức rõ là: thực 
hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa là thực chất của 
uiệc đổi mới uà hiện toàn hệ thống chính trị, thực 


1. Đăng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VIII. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996. tr.129. 
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hiện dúng cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản 
lý, nhân dân lao động làm chủ, dựa trên cơ sở 
bhối liên mình công - nông - trí thức. Đây vừa là 
mục tiêu. vừa là động lực của công cuộc đổi mới ở nước 
ta hiện nay. 

Các học giả tư sản. nhất là bọn xét lại và bọn 
chống cộng đểu cho rằng, nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ 
là chính quyền chính trị không có liên quan đến dân 
chủ, thậm chí là chính quyền không hợp pháp, phản 
dân chủ, xâm phạm lợi ích và tự do của con người. 
Đồng thời, chúng tô vẽ tạo nên ấn tượng cho rằng, chế 
độ chính trị đang tồn tại trong các nước tư bản không 
phải là chuyên chính. ở đó tự do đang ngự trị và là "thế 
giới tự do", nhà nước tư san là “nhà nước pháp luật xã 
hội", "nhà nước phúc lợi chung". Tất cả những luận 
thuyết đó không-phù hợp với thực tế và trái lại với sự thể. 
hiện khách quan của quá trình lịch sử. Chính các giai 
cấp bóc lột giành được và đuy trì được địa vị thống trị 
của mình chỉ là nhờ sử dụng chuyên chính giai cẤp tàn 
bạo nhất. triệt để nhất đối với các giai cấp đối lập và 
nhân dân lao động. V.LLênin đã chỉ rõ: "Một thiểu số 
người bóc lột muốn tiến hành có kết quả việc trấn áp 
thường xuyên một đa số người bị bóc lột thì dương nhiên 
phải hung ác, tàn bạo đến cực độ trong sự trấn áp...". ` 


1. V.1.l¿nín: Toàn tập, Nxb Tiến bộ. Mátxcova, 1976, t.33. tr.110 - 
111, 
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Trong tất cả các chế độ xã hội có đối kháng giai 
cấp (chủ nô, phong kiến hay tư bản chủ nghĩa), nhà 
nước trong đó luôn luôn là chuyên chính của giai cấp 
đang thống trị. Nó luôn luôn củng cố và bảo vệ quan hệ 
xã hội có lợi cho giai cấp thống trị. không cho phép công 
nhân, các nhóm hoặc các tầng lớp xã hội khác xâm 
phạm đến những cơ sở của chế độ kinh tế, chính trị 
đang tổn tại. Ngày nay, các cơ quan tuyên truyền tư 
sản ra sức tô vẽ cho chế độ cộng hòa dân chủ tư sản, 
nhưng thực chất dân chủ tư sản vẫn là nền dân chủ 
hình thức. Trong bất kỳ nhà nước tư sản nào, nhân dân 
lao động đều bị gạt ra ngoài công việc quản lý nhà 
nước. Khi những lợi ích của giai cấp tư sản đòi hỏi, nhà 
nước tư sản sẵn sàng thu hẹp quyển tự do. đân chủ của 
nhân dân, thậm chí không trừ một thủ đoạn tàn bạo 
nào để đàn áp những cuộc dấu tranh của gial cấp công 
nhân và nhân dân lao động. 

Dân chủ là bản chất của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức của 
chính nhân dân lao dộng nhằm thực hiện quyền làm 
chủ của mình trong việc bảo vệ thành quả cách mạng 
và tổ chức xây dựng xã hội mới. Vì vậy. nhà nước phải 
có cơ chế hợp lý bảo đảm cho nhân dân thực sự tham 
gia quản lý nhà nước, thực sự có quyền lựa chọn những 
đại biểu xứng dáng của mình bầu vào các cơ quan 
quyền lực nhà nước; có quyền, có khả năng và điều kiện 
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thực tế để kiểm tra, giám sát, phê bình các cán bộ và cơ 
quan nhà nước, bãi miễn các đại biểu do mình bầu ra 
nhưng không còn xứng dáng nữa. Nhà nước phải thi 
hành các biện pháp kiên quyết khắc phục tệ quan liêu, 
cửa quyền, nghiêm trị những phần tử thoái hóa, biến 
chất, vi phạm pháp luật, vi phạm quyền làm chủ của 
nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và đân chủ hóa 
đời sống xã hội. Có như vậy mới bảo đảm cho dân chủ 
có nội dung thực sự và có sức sống trong đời sống xã hội 
và thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. 

Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa còn được 
xem xét dưới góc độ nó là công cụ tổ chức và xây dựng 
xã hội mới. Khi đã trở thành giai cấp thống trị về chính 
trị, giai cấp công nhân không có mục đích dùng nhà 
nước để duy trì địa vị thống trị của mình mà xây dựng 
nhà nước đó trở thành công cụ của chính nhân dân lao 
động để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, xóa bỏ 
áp bức, bóc lột và mọi bất công xã hội. Như vậy, nhà 
nước xã hội chủ nghĩa không đơn thuần chỉ là bộ máy 
hành chính - cưởng chế, mà nó còn là bộ máy có vai trò 
tổ chức, quan lý kinh tế, văn hóa xã hội. Ngay bộ máy 
hành chính - cưỡng chế của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
cũng có đặc điểm và bản chất khác với bộ máy nhà 
nước của các giai cấp bóc lột, vì đây là bộ máy của da số 
nhân dân lao động trấn áp thiểu số giai cấp bóc lột đã 
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bị đánh đổ nhưng đang âm mưu ngác đầu đậy và trấn 
áp những phần tử chống đối chủ nghĩa xã hội để bảo vệ 
thành qua cách mạng. giữ vững an nỉnh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội. tạo diều kiện thuận lợi cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Do tính chất gay gắt của cuộc đấu tranh gla1 cấp, 
việc củng cố và tăng cường sức mạnh của bộ máy hành 
chính ~ cưỡng chế của nhà nước xã hội chủ nghĩa là vấn 
để rất quan trọng. không thể coi nhẹ. nhất là trong giai 
doạn đầu sau khi cách mạng thành công cũng như 
trong toàn bộ thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. 
'Tuy vậy. cũng cần đặc biệt chăm lo xây đựng nhà nước 
trở thành bộ máy quản lý kinh tế - xã hội có hiệu quả, 
bởi vì xây dựng xã hội mới là sự nghiệp hết sức khó 
khăn, gian khổ. Hơn nữa, nhà nước xã hội chủ nghĩa 
phải là tổ chức, quản lý kinh tế có hiệu quả, thực hiện 
được "kiểu tổ chức lao động cao hơn chủ nghĩa tư bản" 
mới bảo đảm thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội. 

Mặc dù còn có những non kém, thiếu sót, thậm 
chí cả những sai lầm khuyết điểm, nhưng thực tế phát 
triển của nhà nước xã hội chủ nghĩa đã chứng tỏ vai trò 
to lớn của nó trong tổ chức, xây dựng xã hội mới. Không 
thể phủ nhận một thực tế lịch sử là các nhà nước xã hội 
chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu to lớn về nhiều 
mặt, đã từng là chỗ dựa cho phong trào hòa bình và 
cách mạng thế giới, cho việc đẩy lùi thảm họa phátxít 
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và nguy cơ chiến tranh hạt nhân. góp phần quan trọng 
vào cuộc dấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. 

Hiện nay, nhiều nước xã hội chủ nghĩa lâm vào 
khủng hoảng trầm trọng, thậm chí ở nhiều nước Đảng 
Cộng sản mất vai trò lãnh đạo chính quyền, chế độ 
chính trị - xã hội đã thay đổi. Nguyên nhân sâu xa là 
do duy trì quá lâu những khuyết tật của mô hình cũ 
của chủ nghĩa xã hội, chậm trễ trong cách mạng khoa 
học và công nghệ. Một số nước tiến hành cải tổ. cải cách 
đã vi phạm những nguyên tắc cơ bản. Mặt khác, các 
thế lực thù địch chủ nghĩa xã hội lợi dụng những sai 
lầm và khó khăn đó đẩy mạnh cuộc phản kích quyết 
liệt nhằm xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa ... 

Nhất định những người cộng sản sẽ rút ra từ thực 
tiễn những bài học cần thiết, phát triển sáng tạo và 
vận dụng dúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều 
kiện cụ thể của mỗi nước, tìm ra giải pháp đúng đắn, 
tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân để đưa đất 
nước thoát khỏi khủng hoảng. Chúng ta tin tưởng rằng, 
mặc dù lịch sử thế giới đang trải qua những bước 
quanh co, song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến 
tới chủ nghĩa xã hội, vì đó là quy luật phát triển của xã 
hội loài người. 

Ở nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đẳng Cộng sản 
Việt Nam, công cuộc đổi mới đang điễn ra trên mọi mặt 
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đời sống xã hội và đã đạt được những thành tựu bước 
đầu rất quan trọng. Thực hiện dân chủ hóa tổ chức và 
hoạt động của Nhà nước; đấu tranh chống tệ quan liêu, 
tham những; kiên quyết khắc phục những yếu kém, 
khuyết điểm; đổi mới tô chức hoạt động của bộ máy 
nhà nước - đó là những yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách 
nhằm xây dựng nhà nước ta thực sự là nhà nước của 
dân, do dân và vì dân; có đù năng lực thực hiện vai trò 
là công cụ tổ chức, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. 


II - CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA 


Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa là thể 
hiện trên những phương diện hoạt động chủ yếu phù 
hợp với bản chất, mục đích, nhiệm vụ của nó; được quy 
định bởi thực tế khách quan của tình hình chính trị, 
kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế trong từng giai 
đoạn cách mạng. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ chủ yếu tổ 
chức và quản lý đời sống xã hội trên tất cả các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, 
đối ngoại. Để thực hiện được nhiệm vụ tổ chức và quản 
lý rộng lớn, toàn diện đó, nhà nước xã hội chủ nghĩa 
phải thực hiện nhiều chức năng. Mỗi chức năng của 
nhà nước có đối tượng tác động, có mục đích khác nhau, 
nhưng tất cả các chức năng đó đều có mối liên hệ hữu 
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cơ và tác động lẫn nhau. 

Căn cứ vào phạm vì tác động của các phương diện 
hoạt động của Nhà nước. ta có thể chia các chức năng 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa thành các chức năng đối 
nội và các chức năng đối ngoại. 

1. Các chức năng đổi nội. 

1.1. Chức năng báo uệ chế độ xã hội chủ nghĩa, 
bao uệ an nình chính trị, trật tự an toàn xã hội 

Muốn tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhà 
nước xã hội chủ nghĩa phải bảo đâm an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên toàn bộ đất nước. Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa phải có đủ sức mạnh và kịp thời đập 
tan mọi âm mưu chống đối của các giai cấp bóc lột tuy 
đã bị lật để cấu kết với bọn đế quốc và phản động quốc 
tế. Sở đĩ nhà nước xã hội chủ nghĩa phải thực hiện chức 
năng này vì các giai cấp bóc lột đã bị đánh đổ nhưng 
không cam chịu thất bại hẳn, chúng luôn luôn tìm mọi 
cách để "phản kháng lại một cách lâu dài, dai dẳng, 
liêu mạng" để giành lại "thiên đường" đã mất. 
V.I.Lênin đã dạy rằng, bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa cộng sản là một thời kỳ lịch sử lâu dài, 
trong đó cuộc đấu tranh giai cấp vẫn diễn ra gay gắt. 
Mặt khác, bọn đế quốc và các thế lực phản động quốc tế 
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cũng luôn luôn tìm mọi cách phản kích và làm suy yêú 
chủ nghĩa xã hội. nuôi dưỡng và khuyến khích bọn 
phản cách mạng tiến hành các hoạt động phá hoại và 
bạo loạn, gây cản trở cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, làm rối loạn an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội. 

Thực tiễn cách mạng nước ta trong những năm 
qua chứng mỉnh tính tất yếu khách quan phải tăng 
cường chức năng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. bảo vệ 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nhà nước. 
Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn 
nhiều âm mưu thâm độc chống phá cách mạng nước ta. 
Chúng đang ráo riết tiến hành chiến tranh gián điệp, 
chiến tranh tâm lý, kích động và nuôi dưỡng bọn phản 
cách mạng sống lưu vong và bọn phân động trong nước. 
Chúng tăng cường những thủ đoạn bao vây, cô lập, phá 
hoại về kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa tư tưởng; 
đồng thời ráo riết thực hiện âm mưu "diễn biến hòa 
bình" cực kỳ thâm độc. Vì vậy, ở nước ta hiện nay, tăng 
cường bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
là yêu cầu khách quan, cấp bách chẳng những nhằm 
bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành qủa cách mạng mà 
còn tạo điều kiện cần thiết cho công cuộc đổi mới trên 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là đổi mới về 
kinh tế giành tháng lợi. 

Để thực hiện chức năng bảo vệ chế độ xã hội chủ 
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nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
trước hết nhà nước phải quan tâm xây dựng các lực 
lượng an nình, các cơ quan bảo vệ pháp luật (công an 
nhân dân, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân) 
thực sự trở thành những công cụ sắc bén, tuyệt đối 
trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và 
nhân dân. Phải thường xuyên cải tiến tổ chức, phương 
thức hoạt động và sự phối hợp hoạt động giữa các lực 
lượng này. 

Bên cạnh việc xây dựng các lực lượng có nhiệm vụ 
trực tiếp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị, sức mạnh của toàn dân và các lực 
lượng vũ trang trong cuộc đấu tranh này, Báo cáo 
chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng nhấn mạnh: 
"Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ 
thống chính trị, từng bước tăng cường tiểm lực quốc 
phòng và an ninh của đất nước, xây dựng vững chắc 
nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn 
dân gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh 
nhân dân, nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang, 
bảo vệ vững chắc độc lập, an ninh, chủ quyển và toàn 
vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ 
Đăng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; ngăn ngừa và 
làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động gây mất ổn 
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định chính trị xã hội, xâm phạm độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ, gây tổn hại cho công cuộc xây dựng 
và phát triển đất nước; ngăn chặn và trừng trị có hiệu 
quả mọi loại tội phạm, bảo đảm tốt trật tự an toàn xã 
hội"!. 

12. Chức năng bảo uệ các quyền tự do, dân chủ 
của nhân dân 

Đây là một trong những chức năng quan trọng, 

bởi vì việc thực hiện chức năng này thể biện trực tiếp 
bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa - nhà nước của 
dân, do dân, vì đân. Đồng thời, việc thực hiện chức 
năng này bảo đảm sức mạnh của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa trong việc thực hiện tất ca các chức năng khác 
của nhà nước, liên quan đến sự tên tại, phát triển của 
bản thân nhà nước và chế độ. 

Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân 
lao động làm chủ, vì vậy, bảo vệ các quyển tự do, dân 
chủ của nhân dân sẽ tạo điều kiện bảo đảm cho nhân 
dân tham gia tích cực vào đời sống chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội của đất nước. 

Thực hiện chức năng này, trước hết, nhà nước 
phải thể chế hóa quyển tự do, đân chủ của nhân dân 
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Và điểu quan 


1. Đáng Cộng sản Việt Nam: Văn &iện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VIIH, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.118-118. 
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trọng hơn là xây dựng được những thiết chế, công cụ có 
hiệu lực bảo đảm thực hiện các quyển tự do, dân chủ đó 
trên thực tế. Trong hoạt động của mình, nhà nước phải 
có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến 
của nhân dân và phải dấu tranh không khoan nhượng, 
trừng trị kịp thời mọi hành vi vi phạm quyền tự do dân 
chủ của nhân dân. 

Đảng ta nhấn mạnh: "nhà nước có mối liên hệ 
thường xuyên và chặt chẽ với nhân dân, tốn trọng và 
lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của 
nhân dân. Có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn 
ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lộng 
quyền, vô trách nhiệm, xâm phạm quyển dân chủ của 
công dân"". 

1.3. Chúc năng bảo uệ trật tự pháp luột, tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 

Đây là chức năng quan trọng, liên quan trực tiếp 
đến việc thực hiện các chức năng khác của nhà nước. 
Pháp luật là phương tiện quan trọng để nhà nước tổ chức 
thực hiện có hiệu quả tất cả các chức năng của mình. Do 
đó, bảo vệ trật tự pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa quyết 
định đối với hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước. 


1, Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1991, tr,19. 
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Mục đích của chức năng này là nhằm bảo đảm 
cho pháp luật được thi hành một cách nghiêm chỉnh và 
thống nhất, thực hiện quản lý mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội bằng pháp luật. 

Bảo vệ trật tự pháp luật, tăng cường pháp chế xã 
hội chủ nghĩa chẳng những bảo đảm an nỉnh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các quyền tự do dân chủ 
của nhân đân mà còn bảo đảm cho nhà nước tổ chức và 
quản lý các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa 
học, giáo dục v.v. có hiệu quả. 

Muốn thực biện tốt chức năng này, Nhà nước 
phải không ngừng hoàn thiện công tác xây dựng pháp 
luật, tổ chức thực hiện pháp luật, kiểm tra, giám sát 
việc tuân thủ pháp luật của toàn xã hội; đồng thời phải 
tăng cường củng cố các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo 
đảm xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi hành vi vi phạm 
pháp luật. 

Trong tình hình hiện nay ở nước ta phải đặc biệt 
quan tâm đến công tác giáo dục pháp luật cho cán bộ 
và nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa vi 
phạm pháp luật, bảo đảm thực hiện trên thực tế 
nguyên tắc mọi người bình đẳng trước pháp luật. 

1.4. Chức năng tổ chức uà quản lý binh tế 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ để giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động tiến hành cải tạo xã 
hội cũ, xây dựng xã hội mới. Tổ chức và quản lý nền 
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kinh tế đất nước là phương diện hoạt động quan trọng 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp xây 
dựng xã hội mới. 

Cơ sở kinh tế - xã hội, cơ sở pháp lý để nhà nước 
xã hội chủ nghĩa có vai trò, chức năng tổ chức quản lý 
kinh tế thể hiện ở chỗ: nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
người đại diện cho ý chí và quyền lực của nhân dân lao 
động, là người chủ đại diện cho sở hữu toàn dân đối với 
các tư liệu sản xuất chủ yếu, là người nắm trong tay 
các công cụ, phuơng tiện quản lý (chính sách, kế hoạch, 
pháp luật, tài chính, ngân hàng v.v.) và quản lý, kiểm 
soát việc sử dụng tài sản quốc gia. Trên cơ sở đó, nhà 
nước xã hội chủ nghĩa có đủ điểu kiện để tổ chức quản 
lý sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế, tổ chức 
phân phối lưu thông trên quy mô toàn xã hội. 

Tổ chức quản lý kinh tế, xét đến cùng, là 
chức năng quan trọng hàng đầu của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. Thực hiện chức năng này, đòi hỏi nhà 
nước xã hội chủ nghĩa phải nhận thức đúng đắn những 
quy luật khách quan của nền sản xuất xã hội trong thời 
kỳ qúa độ lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời, phân tích 
sâu sắc thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước, xác 
định các nguồn lực, xây dựng được chiến lược đúng dắn, 
_ có hình thức và bước đi thích hợp. Tất nhiên, để thực 
hiện được các chiến lược, kế hoạch, chính sách đúng 
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đắn đó, nhà nước phải có cơ chế quản lý hợp lý và bộ 
máy quản lý được tổ chức khoa học. với đội ngũ cán bộ 
có năng lực quản lý, điều hành, theo kính doanh, bảo 
đảm khai thác được mọi tiểm năng và lực lượng sản 
xuất của đất nước, nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả kinh tế, 

Đối với nước ta, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội bắt đầu từ một nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất 
nhỏ thì chức năng tổ chức. quản lý kinh tế của Nhà 
nước càng đặc biệt quan trọng và cũng hết sức khó 
khăn, phức tạp. Tổ chức và quản lý kinh tế là vấn để 
mới mẻ đối với Nhà nước ta, hơn nữa việc tổ chức và 
quản lý một nền kinh tế nhiều thành phần, trong khi 
trình độ của lực lượng sản xuất còn thấp, lại vừa bảo 
đảm yêu cầu quốc phòng, vừa báo đám ổn định và cải 
thiện đời sống nhân dân là một vấn đề không đơn giản. 

Tổng kết kinh nghiệm quản lý kinh tế những 
năm trước đây, nhất là bài học kinh nghiệm tổ chức 
quản lý kinh tế từ khi có đường lối đổi mới của Đại hội 
VI, trên cơ sở phân tích thực trạng kinh tế - xã hội của 
đât nước cũng như tình hình quốc tế, trong các văn 
kiện trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VII, lần thứ VIII và Nghị quyết các hội nghị Trung 
ương gần đây, Đảng ta đã nêu khái quát những tư 
tưởng, quan điểm lớn nhằm phát triển kinh tế đất nước 
hiện nay là: Phát triển lực lượng sản xuất, tiến hành 
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công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển 
một nền nông nghiệp toàn điện là nhiệm vụ trung tâm 
nhằm từng bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội; thiết lập từng bước quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về 
hình thức sở hữu; phát triển nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước, kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể ngày càng 
trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc đân; thực hiện 
nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả 
lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu; phát huy 
mạnh mẽ vai trò then chốt của khoa học và công nghệ; 
mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, kinh tế 
đối ngoại. 

ˆ Thực hiện tốt chức năng tổ chức và quản lý kinh 
tế sẽ tạo cơ sở vật chất, bảo đảm thực hiện thắng lợi các 
chức năng khác của Nhà nước và suy đến cùng là yếu 
tố quyết định thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. 

1.5. Chức năng tổ chức uà quản lý uăn hóa, khoa 
học, giáo đục 

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta dang xây 
dựng là xã hội do nhân dân lao động làm chủ; có nền 
kinh tế phát triển cao trên cơ sở một nền khoa học và 
công nghệ hiện đại, có nền văn hóa tiên tiến đậm đà 
bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, 
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bóc lột, bất công, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có 
điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. Muốn xây dựng 
một xã hội có những dặc trưng cơ bản nêu trên, đương 
nhiên, nhà nước xã hội chủ nghĩa nào cũng phải tổ 
chức, quản lý sự nghiệp giáo dục, đào tạo, văn hóa, 
phát triển khoa học và công nghệ. Đó là quốc sách hàng 
đầu để phát huy nhân tố con người, phát huy vai trò . 
then chốt của khoa học và công nghệ. Đó là những động 
lực trực tiếp của sự phát triển, tạo điều kiện cần thiết 
cho việc thực hiện các chức năng khác của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. Thực hiện chức năng này, nhằm hình 
thành nền văn hóa mới, con người mới; hình thành và 
phát triển nền khoa học và công nghệ hiện đại; đó là 
những động lực quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây 
dựng xã hội mới. 

Yêu cầu uò nội dụng cơ bản củu quá trình thực 
hiện chức năng này ở nước tơ là: 

- Xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa Việt 
Nam, bảo tổn và phát huy truyền thống văn hóa tốt 
đẹp của các dân tộc, tiếp thu tỉnh hoa văn hóa nhân 
loại; thực hiện lối sống cần kiệm, văn minh, lịch sự, bài 
trừ mê tín dị doan và các tệ nạn xã hội khác, chống văn 
hóa ngoại lai, không lành mạnh. 

- Phát triển khoa học và công nghệ với bước đi và 
hình thức thích hợp, bảo đảm cơ sở khoa học cho các 
quyết định quan trọng của các cơ quan lãnh đạo, quản 
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lý, đó là công cụ chủ yếu để nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu qua của mọi hoạt động kinh tế - xã hội. 

- Đối mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhằm 
nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bổi dưỡng nhân tài, 
hình thành đội ngũ cán bộ, trí thức và những người lao 
động có tri thức và tay nghề, có đạo đức cách mạng, 
tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh 
việc đào tạo, bồi dưỡng văn hóa, chuyên môn, nghiệp 
vụ, nghề nghiệp, cần giáo dục thế giới quan Mác - 
Lênin, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời đấu 
tranh không khoan nhượng với những tư tưởng quan 
điểm xét lại, cơ hội đưới mọi màu sắc, những luận điệu 
xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta. 

Tổ chức, quản lý văn hóa, khoa học, giáo dục vừa 
nhăm thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội trước 
mắt, vừa chuẩn bị cho đất nước bước vào những giai 
đoạn phát triển trong tương lai, hòa nhập với sự phát 
triển của nền văn minh thế giới. Báo cáo chính trị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII tại Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã chỉ rõ: 
phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; 
xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
là một trong những lĩnh vực chủ yếu của sự nghiệp đổi 
mới hiện nay... "Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục 
và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, 
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đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài", "Văn hóa là nền 
tảng tỉnh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ phải nhằm xây 
dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam về tư tưởng, 
đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, xây dựng môi 
trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển xã hội. 

Kế thừa và phát huy các giá trị tính thần, đạo 
dức và thấm mỹ, các di sản văn hóa, nghệ thuật của 
đân tộc. Bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa 
và danh lam thắng cảnh của đất nước. Trong điều 
kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế, 
phải đặc biệt quan tâm gìn giữ và nâng cao bản sắc 
văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống 
đạo đức, tập quán tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc. Tiếp 
thu tỉnh hoa của các đân tộc trên thế giới, làm giàu 
đẹp thêm nền văn hóa Việt Nam; đấu tranh chống sự 
xâm nhập của các loại văn hóa độc hại, những khuynh 
hướng sùng ngoại, lai căng, mất gốc. Khắc phục tâm 
lý sàng bái đồng tiền, bất chấp đạo lý, coi thường các 
giá trị nhân văn"?. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đợi biếu toàn quốc 
lần thử VIHI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.107. 
2. Sđơ. tr. L10 - 111. 
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Để thực hiện chức năng này, Nhà nước ta phải 
xây dựng hệ thống các cơ quan tổ chức quản lý văn hóa, 
văn học nghệ thuật, khoa học, giáo dục, thể thao, các 
phương tiện thông tm dại chúng: đào tạo đội ngũ cán 
bộ có phẩm chất chính trị, thành thạo chuyên môn 
nghiệp vụ, đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở vật chất 
tương xứng với yêu câù thực tế của các lĩnh vực công 
tác đó. Hệ thống các trường học, cơ quan nghiên cứu, 
nhà In, xuất bản. báo chí, truyền hình, truyền thanh, 
điện ảnh, sân khấu. bảo tàng, thư viện phải được kiện 
toàn, đổi mới phương thức hoạt động nâng cao chất 
lượng phục vụ. 

Ngoài những chức năng đối nội cơ bản nêu trên, 
nhà nước xã hội chủ nghĩa còn có một số chức năng 
quan trọng khác. Những chức năng này được cụ thể 
hóa từ các chức năng cơ bản. Chăng hạn, từ chức năng 
tổ chức và quản lý kinh tế có thể cụ thể hóa thành các 
chức năng bảo vệ sở hữu xã hội chủ nghĩa, bảo vệ và 
tăng cường tài sản xã hội chủ nghĩa; chức năng điều 
chỉnh và giám sát mức độ lao động và tiêu dùng báo 
đảm phân phối theo lao động và công bằng xã hội. 

Một chức năng đối nội quan trọng khác có vai trò 
ngày càng tăng là chức năng phục vụ xã hội đối với các 


thành viên của cộng đồng xã hội. Nội dung của chức 
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nàng này là phục vụ nhu cầu của mọi thành viên xã hội 
trong các lĩnh vực dịch vụ xã hội. rèn luyện và bảo vệ 
sức khoẻ, nhu cầu đời sống văn hóa. sinh hoạt công 
cộng. đi lại. giai quyết các vấn để xã hội v.v.. Thực hiện 
chức nàng này, đòi hỏi nhà nước quan tâm đáp ứng 
nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân trong các lĩnh 
vực sinh hoạt gia đình và đời sống cộng đồng. Nhà nước 
phải kịp thời phát hiện các nhu cầu và các vấn để xã 
hội mới nảy sinh để có chính sách và biện pháp giải 
quyết hợp lý. 

2. Các chức năng đối ngoại của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa thực hiện các chức 
năng dối ngoại nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và 
giúp đỡ của các nước và nhân dân thế giới, tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc; đồng thời, làm nghĩa vụ quốc tế đối với phong 
trào cách mạng thế giới, tích cực góp phần đấu tranh vì 
hoà bình, độc lập và tiến bộ xã hội. Đảng ta đã nhấn 
mạnh: "Nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới là củng 
cố môi trường hoà bình và tạo điều kiện quốc tế thuận 
lợi hơn nữa để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phục vụ sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tích cực 
vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà 
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bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội"!, 

2.1. Chức năng báo uệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 

Tất cá những chức năng đối nội của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa chỉ có thể được triển khai thực hiện khi 
Tổ quốc được bảo vệ vững chắc. Vì vậy, bảo vệ Tổ quốc 
là chức năng cần thiết có tính chất sống còn của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, là vấn đề có tính quy luật trong 
suốt thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội. Đây là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa nhằm giữ vững những thành quả cách 
mạng, bảo vệ công cuộc xây dựng hoà bình của nhân 
dân lao động, tạo điều kiện ổn định triển khai các kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Sở dĩ nhà nước xã hội chủ nghĩa phải thực hiện 
chức năng bảo vệ Tổ quốc là vì quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới là 
quá trình đâu tranh gay go quyết liệt trên phạm vi 
quốc tế cũng như mỗi nước. Chủ nghĩa đế quốc và các 
thế lực phản động quốc tế đang thực hiện nhiều âm 
mưu, thủ đoạn xảo quyệt để phản kích các lực lượng 
cách mạng và hoà bình, chống phá các nước xã hội chủ 
nghĩa. 

Bức tranh toàn canh của thời đại ngày nay rất 
phức tạp và đây mâu thuẫn giữa đấu tranh và hợp tác, 


1. Sở. tr. 120. 
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hoà hoãn và đối dầu. Vi vậy, bên cạnh việc mở rộng 
quan hệ hợp tác đấu tranh cho hoà bình, nhà nước xã 
hội chủ nghĩa phải nâng cao cảnh giác. xây dựng lực 
lượng quốc phòng đủ sức đập tan mọi hành động xâm 
lược của bất kỷ kẻ thù nào. bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa. Đảng ta nhấn mạnh: "...Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến 
lược của cách mạng Việt Nam. Trong khi đặt lên hàng 
đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, nhân dân ta luôn 
luôn nâng cao cảnh giác, củng cế quốc phòng, bảo vệ an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bao vệ Tổ quốc và 
các thành quả cách mạng".! 

Để thực hiện chức năng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa trong tình hình mới phải quán triệt tư tưởng chỉ 
đạo đường lôi quốc phòng của Đảng. Bứo cáo chính 
trị của Ban Chấp hành Trung ương bhoá VII tại 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đã nhấn 
mạnh những tư tưởng chỉ đạo sau đây: 

- Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của 
cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa . 

- Kết hợp quốc phòng và an ninh với kinh tế. 

- Gắn nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm vụ an 


1. Đang Cộng san Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991. tr. 10, 
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ninh..., phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng và an 
ninh với hoạt động đối ngoại. 

- Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia 
là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đang, Nhà 
nước và của toàn quân, toàn dân. Phát huy sức mạnh 
tổng hợp của hệ thống chính trị để tăng cường tiềm lực 
quốc phòng và an ninh; xây dựng lực lượng quân đội và 
công an nhân dân cách mạng, chính quy, tình nhuệ, 
từng bước hiện đại; xây dựng vững chắc thế trận quốc 
phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh 
nhân dân; quán triệt tư tưởng cách mạng tiến công, 
tích cực, chủ động, săn sàng đánh bại mọi âm mưu và 
hoạt động chống phá ta. 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ 
quốc, thể chế hoá các chủ trương, chính sách của Đảng 
về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân 
dân. Tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng, an 
ninh. 

- Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công 
an, đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng và an ninh' . 

Nhà nước phải chăm lo xây dựng quân đội nhân 
dân ngày càng chính quy hiện đại, có số quân thường 


1. Xem: Đăng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biêu toàn quốc 
lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội. 1996, tr.119- 120. 
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trực hợp lý, có tỉnh thần cách mạng và bản lĩnh chính 
trị vững vàng, có chất lượng, trình độ sẵn sằng chiến 
đấu và sức chiến đấu cao; tổ chức tốt việc bảo vệ chủ 
quyền và giữ vững an ninh các tuyến biên giới, vùng 
trời vùng biển và hải đảo; xây dựng và củng cố bộ đội 
biên phòng vững mạnh; tiếp tục phát triển dân quân 
tự vệ với số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ mới, tăng cường xây dựng lực lượng dự bị 
động viên, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển 
nền khoa học và công nghệ quân sự Việt Nam. Đồng 
thời, để hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, 
phải thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, 
phát triển công nghiệp quốc phòng để trang bị cho các 
lực lượng vũ trang ngày càng tốt hơn. 

3.2. Chức năng cúng cô uò tăng cường tình hữu 
nghị uà sự hợp tác truyền thống uới các nước xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời mở rộng quan hệ uới các nước khác 
theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, cùng tôn tại hoà 
bình, không can thiệp uào công 0iệc nột bộ của nhau 

Tư tưởng chỉ đạo trong quá trình thực hiện chức 
năng này của Nhà nước ta là: kiên trì đường lõi đối 
ngoại độc lập tự chủ và đoàn kết quốc tế, giữ vững hoà 
bình, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo điều 
kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích 
cực vào cuộc đấu tranh chụng của nhân dân thế giới vì 


- 
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hoà bình. độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Đăng ta chủ trương không ngừng củng cố và phát 
triển quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống với các 
nước xã hội chủ nghĩa, các nước anh em trên bán đảo 
Đông Dương. Đồng thời, phải đổi mới phương thức, 
nâng cao hiệu quả hợp tác đáp ứng lợi ích của mỗi 
nước. 

Cùng với việc mở rộng quan hệ hữu nghị và đổi 
mới phương thức, nâng cao hiệu quả hợp tác với các 
nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước ta kiên trì thực hiện 
chính sách đổi ngoại hoà bình và hữu nghị, mở rộng 
quan hệ nhiều mặt với tất cä các nước trên cơ sở tôn 
trọng độc lập, chủ quyển của nhau, bình đẳng cùng có 
lợi. Trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước ta coi trọng 
phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước ở 
Đông - Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời 
tích cực mở rộng sự hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với 
tất cả các nước, không phần biệt chế độ chính trị - xã 
hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cùng tổn tại 
hoà bình. 

2.3. Chức năng ủng hộ phong trào giải phóng dân 
lộc, phong trào cách mạng của giai cấp công nhân uà 
nhân dân lao động ở các nước tư bản chủ nghĩa, chống 
chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ uò mới, 
chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chống chính sách 
gây chiến uà chạy đua 0uũ trang, góp phần tích cực uào 
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cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới 0ì hoà 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ uà tiến bộ xã hội 

Trong thời đại ngày nay, thắng lợi của cách mạng 
mỗi nước, thắng lợi của các xu thế tích cực trong cuộc 
đấu tranh vì những mục tiêu chung của thời đại là 
thắng lợi của loài người tiến bộ. Vì vậy, bất cứ nhà nước 
xã hội chủ nghĩa nào cũng có nghĩa vụ ủng hộ các 
phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới, đấu 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc và các thế lực hiếu 
chiến, chống chính sách xâm lược chạy đua vũ trang, 
chống chiến tranh hạt nhân, bảo vệ môi trường, đấu 
tranh cho hoà bình hữu nghị, bình đẳng và hợp tác 
giữa các dân tộc. 

Hiện nay, các thế lực hiếu chiến của chủ nghĩa đế 
quốc vẫn ngoan cố thực hiện chính sách chạy dua vũ 
trang, răn de quân sự. Chúng vẫn chi hàng chục tỷ 
USD cho các chương trình cải tiến, hiện dại hoá vũ khí 
và phương tiện chiến tranh, đưa vũ khí bạt nhân lên 
vũ trụ, chúng vẫn tiếp tục vạch ra các kế hoạch quái gở 
về sử dụng vũ khí hạt nhân và cũng do đầu óc hiếu 
chiến và lợi ích của các tập đoàn tư bản độc quyền mà ở 
nhiều nơi trên trái đất vẫn có nguy cơ xây ra những 
cuộc chiến tranh cục bộ; vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá 
học và sinh học chưa bị thủ tiêu hoàn toàn. Vì vậy, 
nhiệm vụ đấu tranh vì một thế giới hoà bình, không có 
vũ khí hạt nhân, không có vũ khí giết người hàng loạt 
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đang trở thành nhiệm vụ hàng đầu của các lực lượng 
cách mạng, các dân tộc và cả loài người tiến bộ. 

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam không tách 
rời sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ to lớn của các nước 
xã hội chủ nghĩa và nhân dân cách mạng thế giới; 
thắng lợi đó đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 
của nhân dân thế giới vì hoà bình. độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam tích cực mở rộng sự hợp tác với 
tất ca các nước, nhất là các nước trên bán đảo Đông 
Dương trong khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình 
Dương, cùng phấn đấu vì một khu vực hoà bình, ổn 
định, hợp tác và phát triển cùng có lợi. 

1II- HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

1. Khái niệm hình thức nhà nước xã hội chủ 
nghĩa 

Hình thức nhà nước là những cách thức tổ chức 
và thực hiện quyển lực nhà nước thể hiện trên ba 
phương diện: hình thức chính thể, hình thức cấu trúc 
nhà nước và chế độ chính trị. 

- Hình thức chính thể là cách thức tổ chức cơ 


quan quyền lực nhà nước cao nhất bao gồm trình tự 
thành lập, cơ cấu và thành phần cơ quan quyển lực, 
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quan hệ của chúng với nhân đân. Hình thức chính thể 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa được hình thành trên 
nguyên tắc mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, 
nhân dân thực hiện quyền lực thông qua các cơ quan 
quyền lực đại diện cho mình. Vì vậy, hình thức chính 
thể của nhà nước xã hội chủ nghĩa là chính thể cộng 
hoà, trong đó quyền lực nhà nước cao nhất được giao 
cho một cơ quan do nhân dân trực tiếp bầu ra, hoạt 
động trong một nhiệm kỳ nhất định và người đứng đầu 
nhà nước có thể là một tập thể (Hội đổng nhà nước) 
hoặc một cá nhân (Chủ tịch nước). 

- Hình thức cấu trúc nhè nước là cách thức 
phân chia các đơn vị hành chính lãnh thổ trong nước, 
đặc điểm quan hệ giữa chính quyền Trung ương và các 
đơn vị hành chính lãnh thổ, quan hệ giữa các đơn vị 
hành chính lãnh thổ với nhau. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa có hai hình thức 
cấu trúc cơ bản là hình thức nhà nước đơn nhất uà 
hình thức nhà nước liên bang. Nhà nước đơn nhất 
là nhà nước được phân chia thành các cấp chính quyền 
theo đơn vị hành chính lãnh thể nhưng nó chỉ có một 
cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất (Quốc hội) và một 
cơ quan quản lý nhà nước cao nhất (Hội đồng Bộ trưởng 
hoặc Chính phủ). Nhà nước liên bang là nhà nước có 
hai hoặc nhiều nhà nước thành viên hợp lại. Vì vậy, 
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nhà nước liên bang có cd quan quyển lực và cơ quan 
quản lý cao nhất chung cho toàn liên bang, đồng thời, 
mỗi nhà nước thành viên còn có cơ quan quyền lực và 
cd quan quản lý nhà nước cao nhất của mình. Nhà nước 
liên bang xã hội chủ nghĩa là nhà nước thống nhất của 
các dân tộc anh em trên nguyên tắc bảo đảm quyền tự 
quyết, quyền tự nguyện gia nhập và rút khỏi liên bang 
của các dân tộc. 

- Chế độ chính trị là các phương thức và biện 
pháp thực hiện quyền lực nhà nước. Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa là nhà nước của dân, do dân và vì dân, do đó 
chế độ chính trị trong nhà nước xã hội chủ nghĩa là chế 
độ dân chủ, phương thức, biện pháp thực hiện quyền 
lực nhà nước chủ yếu là giáo dục thuyết phục, lôi cuốn 
và tổ chức cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ của 
mình, tham gia quản lý nhà nước. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa có những thiết chế bảo đảm dân chủ trong tổ 
chức và thực hiện quyển lực nhà nước. 

Mặc dù các nhà nước xã hội chủ nghĩa có những 
điểm chung về hình thức nhà nước như đã nêu ở trên, 
nhưng điểu kiện và hoàn cảnh ra đời ở mỗi nước là 
khác nhau, do đó cách thức tổ chức và thực hiện quyển 
lực ở mỗi nước cũng có những đặc điểm riêng và dẫn 
đến xuất hiện những hình thức nhà nước xã hội chủ 
nghĩa khác nhau. Theo Lênin, đó là những "hình thức 
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chính trị" khác nhau của nhà nước kiểu mới '. 

Vì vậy, nghiên cứu hình thức nhà nước xã hội chủ 
nghĩa không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu những vấn 
đề chung về hình thức chính thể, hình thức cấu trúc 
nhà nước và chế độ chính trị, mà cần phải nghiên cứu 
hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa với tư cách là 
những hình thức chính trị khác theo quan điểm của 
Lênin. tức là những dạng khác nhau của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. Trong lịch sử, quá trình xuất biện của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa đã có ba hình thức khác 
nhau là Công xã Paris, Nhà nước Xôviết, nhà nước dân 
chủ nhân dân. 


2. Các hình thức nhà nước xâ hội chủ nghĩa 
trong lịch sử 

2.1. Công xã Pari 

Theo Lêninn, Công xã Pari "là hình thức phôi 
thai” của một kiểu nhà nước mới, ra đời trong cuộc 
khởi nghĩa vũ trang ngày 18 tháng 3 năm 1871 của 
công nhân Part. 

Nhà nước Công xã Pari có những điểm cơ bản 
sau: 

- Công xã Pari đã đập tan bộ máy nhà nước cũ, 


1. Xem V.I.Lênin : Toàn tđp, Nxb Tiến bộ, Mátxcdva, 1976, t. 33, 
tr.44. 
2. Sdd, t. 36, tr. 118. 
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thiết lập nhà nước của công nhân. Chế độ đại nghị tư 
sản bị xoá bỏ, thành lập cơ quan đại diện mới là Hội 
đồng công xã, các Ủy viên Hội đồng do nhân dân trực 
tiếp bầu ra theo nguyên tắc bầu cử phổ thông đầu 
phiếu, chịu trách nhiệm trước nhân dân và có thể bị bãi 
miễn nếu tỏ ra không xứng đáng. 

- Công xã công bố sắc lệnh và thông qua uỷ viên 
phụ trách các sắc lệnh này được tổ chức thực hiện. Như 
vậy, công xã trở thành cơ quan vừa lập pháp, vừa hành 
pháp. 

- Công xã tiến hành tổ chức, quản lý mọi mặt đời 
sống xã hội, kể cả việc tổ chức sản xuất. Công xã đã 
thành lập các ủy ban phụ trách từng loại công việc: 
quân sự, tài chính, cung cấp lương thực, thực phẩm, 
khôi phục sản xuất, an ninh trật tự... 

- Công xã Pari đã xác lập chế độ dân chủ mới, 
tiến hành hàng loạt biện pháp nhằm bảo vệ lợi ích của 
nhân dân lao động và bảo đảm quyển tham gia quản lý 
nhà nước và công việc xã hội. 

Những đặc điểm trên đây cho thấy, Công xã Pari 
trên thực tế được tổ chức, hoạt động như một nhà nước 
kiểu mới, mặc dù còn hết sức thô sơ, chưa hoàn chỉnh. 
Tổng kết kinh nghiệm Công xã Pari, Mác và Ảngghen 
đã chỉ rõ, nó là hình thức chính trị rốt cuộc đã tìm ra 
được khiến cho có thể thực hiện được việc giải phóng 
lao động về mặt kinh tế. 
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2.2. Nhà nước Xôu¡ết 

Nhà nước Xôviết được thành lập sau thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Mười 1917 ở nước Nga. Tổ chức 
"Xôviết. đại biểu công nhân" xuất biện lần đầu tiên trong 
cuộc tổng bãi công của nhân dân Pêtrôgrát năm 1903, 
Trong cuộc Cách mạng Tháng Hai 1917, các Xôviết đại 
biểu công nhân được mở rộng thành các Xôviết đại biểu 
công nhân, nông dân và binh lính. thực chất đó là một 
chính phủ tồn tại song song với Chính phủ tư sản lâm 
thời. Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, Đại hội 
Xôviết công nhân, nông dân và binh lính toàn Nga đã 
tuyên bố thành lập Chính quyền Xôviết. 

Đặc điểm của các Xôviết, với tư cách là hình thức 
của nhà nước kiểu mới thể hiện ở chỗ, chúng là những tổ 
chức đại diện cho nhân dân lao động, do nhân dân bầu 
ra, tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bình 
đẳng giữa các dân tộc, chính quyền Xôviết là tổ chức 
thống nhất quyền lập pháp và hành pháp. Theo Lênin, 
điều đó cho phép "kết hợp những cái hay của chế độ đại 
nghị với những cái hay của chế độ dân chủ trực tiếp và 
chân chính. nghĩa là cho phép kết hợp ở cá nhân những 
đại biểu do nhân dân bầu ra. cả quyền lạp pháp, cổ uiệc 
thị hành phạp luật. So với chế độ đại nghị tư sản thì 
đó là một bước tiến có ý nghĩa lịch sử toàn thế giới trong 
quá trình phát triển chế độ dân chủ"", 


1. 5đ, t.34. tr. 1Ö] 
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Do hoàn cảnh lịch sử, Chính quyền Xôyviết lúc mới 
thành lập có một số nét đặc thù sau đây: một là, chế độ 
dân chủ thể hiện tính giai cấp công khai, không khoan 
nhượng với các phần tử bóc lột bị tước quyền bầu cử và 
bị hạn chế các quyền tự do khác (cấm hội họp, cấm tự 
do báo chí, lưu trú bắt buộc v.v.), các đảng phái của giai 
cấp tư sản và tiểu tư sản không được tổn tại, không 
được tham gia chính quyền; høœ¿ /ờ, công nhân và nông 
dân chưa được bình đẳng trong bầu cử đại biểu: 2,5 vạn 
công nhân được bầu một đại biểu, 12, vạn nông dân 
mới được bầu một đại biểu; ðø /è, các xôviết địa phương 
quận, huyện trở xuống bầu cử trực tiếp, còn xôviết cấp 
tinh trở lên bầu cử gián tiếp. Sở di có những đặc thù 
quy định cụ thể trên đây trong thời kỳ đầu của Chính 
quyển Xôyviết là do hoàn cảnh bắt buộc của cuộc đấu 
tranh giai cấp quyết liệt giữa các giai cấp bóc lột bị 
đánh đổ được sự ủng hộ của giai cấp tư sản nước ngoài 
với Chính quyền Xôyviết non trẻ; mặt khác, do yêu cầu 
tăng cường thành phần công nhân trong chính quyển 
và bầu cử các Xô viết nhanh gọn, dễ tiến hành. Sau 
này, Hiến pháp 1936 và Hiến pháp 1977 của Liên Xô 
(củ) đã có những sửa đổi phù hợp với tình hình của đất 
nước trong từng gia! đoạn. 

2.3. Nhà nước dân chủ nhân dân 

Dán chủ nhún đân là hình thúc nhà nước mới 


xuất hiện sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Hình thức 
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nhà nước dân chủ nhân dân xuất hiện trong điều kiện 
lịch sử khác với sự xuất hiện của hình thức chính 
quyền Xôviết ở Nga đầu thế ký XX, đó là hình thức 
chính quyền liên hiệp của nhiều giai cấp tập hợp trong 
mặt trận dân tộc chống phátxít, chống thực dân đế 
quốc xâm lược. chống bộ phận giai cấp tư sản, địa chủ 
cấu kết với bọn phátxít, thực dân. Đảng cộng sản giữ 
vai trò lãnh dạo nhà nước và mặt trận, các đảng phái 
khác thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản và 
cương lĩnh của mặt trận vẫn được tổn tại và có quyển 
bầu cử. Chính quyển và mặt trận đều lấy liên minh 
công ~ nông làm nòng cốt. Nhà nước dân chủ nhân dân 
thành lập theo hình thức bầu cử theo nguyên tắc bình 
đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

Như vậy, về hình thức, Công xã Pari, nhà nước 
Xôviết và nhà nước dân chủ nhân dân có những đặc 
điểm khác nhau đó là đo hoàn cảnh cụ thể của mỗi 
giai đoạn lịch sử, do truyền thống đân tộc, do 
tương quan lực lượng giai cấp trong nước và trên 
thế giới quy định. 

Trong thời đại ngày nay, đấu tranh giành độc lập 
dân tộc, dân chủ gắn liển với chủ nghĩa xã hội. Áo 
tưởng về những con đường khác không sớm thì muộn 
cũng sẽ gặp bế tắc và khủng khoảng. Thực tiển của 
cuộc đấu tranh giai cấp sẽ thức tỉnh nhân dân các dân 
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tộc, các nước và chính họ sẽ lựa chọn con đường và hình 
thức thích hợp. Do tính chất và đặc điểm đó. nhà nước 
kiểu mới sẽ còn có thể được thiết lập dưới nhiều hình 
thức phong phú khác nữa. Lịch sử đã và sẽ chứng minh 
dự đoán thiên tài của V.ILLênin: "Tất cả các dân tộc 
đều sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội, đó là điều không tránh 
khỏi, nhưng tất ca các dân tộc đều tiến tới chủ nghĩa xã 
hội không phải một cách hoàn toàn giống nhau; mỗi 
đân tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào hình thức này 
hay hình thức khác của chế độ dân chủ, vào loại này 
hay loại khác của chuyên chính vô sản, vào nhịp độ này 
hay nhịp độ khác của việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với các mặt khác nhau của đời sống xã hội". 


IV- NÂNG CAO HIỆU LỰC QUAN LÝ CỦA NHÀ 
NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


1. Tính tất yếu khách quan và yêu cầu cấp 
bách nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa 

Ngay từ Đại hội VI Đảng ta đã nhấn mạnh: "Tăng 
cường hiệu lực quản lý của nhà nước là công tác cấp 
bách, là điều tất yếu bảo đảm huy động lực lượng to lớn 
của quần chúng nhân dân để hoàn thành mọi nhiệm vụ 
chính trị do Đảng để ra, đáp ứng được yêu cầu và 


1. Sđd, 1981. t.30, tr.160. 
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nguyện vọng của nhãn dân”!, 

Tính tất yếu khách quan và yêu cầu cấp bách 
phải nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn 
sau đây : 

- Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, 
nếu không có một nhà nước được tổ chức khoa học, có 
đủ năng lực quản lý mọi mặt đời sống xã hội, nhất là 
năng lực tổ chức quản lý kinh tế thì không thể tổ chức 
thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đăng. 
Điều đó cũng có nghĩa là đảng cộng sản cũng không 
thực hiện được vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn 
xã hội. 

- Nhà nước xã hội chủ nghĩa có vai trò to lớn 
trong tổ chức xây dựng xã hội mới. Xây dựng chế độ xã 
hội mới, nền kinh tế mới, văn hoá mới và con người mới 
xã hội chủ nghĩa là những nhiệm vụ mới mẻ, hết sức 
khó khăn phức tạp đối với một đảng lãnh đạo chính 
quyển và nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa không đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao 
hiệu lực quần lý của mình thì không thể hoàn thành 
những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp trên đây. Điều đó 
chẳng những ảnh hưởng dến vai trò lãnh đạo của Đảng 


———_———_—..S— BS S_ 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quớc 
lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987, tr. 117, 
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mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của chủ 
nghĩa xã hội. Nâng cao hiệu lực quản lý, nhất là quản 
lý kinh tế của nhà nước có ý nghĩa quyết định bảo đảm 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong cuộc đấu tranh "ai 
thắng ai" giữa chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản. 
Sự hấp dẫn của lý tưởng xã hội chủ nghĩa không chỉ 
thể hiện ở tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, mà 
quan trọng hơn là chủ nghĩa xã hội phải đưa ra được và 
thực hiện được "kiểu tổ chức lao động" và tổ chức xã hội 
cao hơn, ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản. 

- Thực tiễn tổ chức hoạt động của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa cho thấy, bên cạnh những ưu điểm. thành 
tựu đạt được chứng tỏ nó là công cụ sắc bén của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nhà nước 
xã hội chủ nghĩa đã bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm 
cần phải kịp thời khắc phục như: bộ máy còn cổng 
kềnh, kém hiệu lực, chưa phát huy hết tính ưu việt của 
nhà nước kiểu mới; trong hoạt động của bộ máy nhà 
nước đã nảy sinh tình trạng quan liêu, đặc quyển đặc 
lợi, vi phạm dân chủ, không bảo đảm sự quản lý tập 
trung thống nhất, pháp chế không nghiêm v.v.. 

Những yếu kém, khuyết điểm trên đây trọng tổ 
chức hoạt động của nhà nước xã hội chủ nghĩa do nhiều 
nguyên nhân khách quan và chủ quan, trước hết là do 
quy mô rộng lớn và tính chất phức tạp của nhiệm vụ 
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xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nguyên nhân này dễ thấy 
nhất đối với những nước đi lên chủ nghĩa xã hội từ xuất 
phát điểm của nền kinh tế kém phát triển. 

Đối với nước ta, đi lên chủ nghĩa xã hội từ một 
nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, trình độ thấp 
kém lại bị tàn phá nặng nề của trên ba mươi năm chiến 
tranh ác liệt; chịu sự bao vây, sức ép kéo dài của các 
thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội; mặt khác, do 
chúng ta còn nhận thức giản đơn về chủ nghĩa xã hội, 
nhất là các quy luật phát triển kinh tế trong thời kỷ 
quá độ và các nguyên tắc tổ chức hoạt động của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. Từ những nhận thức đó dẫn đến 
thiết chế tổ chức và cơ chế hoạt động của bộ máy nhà 
nước còn nhiều bất hợp lý, kém hiệu quả. Ngoài ra, 
chúng ta còn chậm khắc phục tình trạng buông lỏng 
quản lý, buông lỏng kỷ cương của Nhà nước: chưa sử 
dụng đúng đắn công cụ pháp luật trong quản lý nhà 
nước, quản lý kinh tế - xã hội; trình độ, năng lực, phẩm 
chất của đội ngũ cán bộ trong bộ máy nhà nước chưa 
tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; Đảng còn bao „ 
biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo, kiểm tra các 
hoạt động của các cơ quan nhà nước. Bản thân nhà 
nước chưa thu hút được dông đảo nhân dân lao dộng 
tham gia quản lý nhà nước, quản lý công việc xã hội 
v.v.. Tất cả những nguyên nhân đó đã làm giảm sút 
năng lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước ta. 
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Trước yêu cầu khách quan. cấp bách của sự 
nghiệp đổi mới hiện nay, xuất phát từ tình hình hoạt 
động trong những hoàn cảnh, điều kiện chính trị, kinh 
tế, phát triển khoa học, kỹ thuật công nghệ của thế giới 
khác trước rất nhiều, đòi hỏi chúng ta phải đổi mới tư 
duy, tổ chức, nhất là phương thức hoạt động của Nhà 
nước mới nâng cao được hiệu quá quản lý đất nước, 
thực hiện thắng lợi mục tiêu đã chọn. Nếu không sẽ 
không thể thích ứng kịp với diễn biến của tình hình và 
nhịp điệu phát triển của thời đại. 

Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn nêu 
trên, ngay từ Đại hội VỊ Đang Cộng sản Việt Nam đã 
đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới tổ chức, hoạt động 
của các cơ quan nhà nước, tăng cường bộ máy nhà nước 
từ Trung ương đến địa phương và cơ sở thành một hệ 
thống thống nhất nhằm thực hiện một cơ chế quản lý 
nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao 
động, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, bảo đảm 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính 
trị. Đại hội VII, Đại hội VHI và các Nghị quyết hội nghị 
lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khoá VID; 
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (Khoá 
VIII) đã tiếp tục cụ thể hoá những quan điểm, phương 
hướng, chủ trương và nhiệm vụ cụ thể nhằm đổi mới tổ 
chức hoạt động của Nhà nước ta. 
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2. Yêu cầu và phương hướng nâng cao hiệu 
lực quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa 

Đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu lực 
quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa. phải nhằm đạt 
được những yêu cầu cơ bản sau đây : 

- Xây dựng được một nhà nước thực sự của dân, 
do dân, vì dân, bảo đảm thực hiện ngày càng đây đủ 
nền đân chủ xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu tổ chức và cơ chế 
hoạt động của nhà nước phải bảo đảm tất cả quyền lực 
nhà nước thuộc về nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ 
nhà nước và xã hội của nhân dân, tất cả vì hạnh phúc 
của nhân dân. 

- Xây dựng một nhà nước có đủ năng lực quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội có hiệu quả, phát huy được mọi 
tiềm năng của dân tộc; đồng thời, tiếp thu hợp lý những 
thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới của thế 
giới và những tỉnh hoa văn hoá của nhân loại. 

- Xây dựng nhà nước có bộ máy gọn nhẹ, được tổ 
chức chính quy, có quy chế làm việc khoa học, bảo đảm 
kiểm tra, giám sát và điều hành được hoạt động của xã 
hội cũng như hoạt động của bản thân bộ máy nhà nước. 

- Xây dựng được nhà nước hoạt động trên cơ sổ 
pháp luật, thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật, giữ 
vững kỷ cương nhà nước và trật tự xã hội, bảo đảm an 
ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc thành quả cách 
mạng. 


112 


- Xây dựng một nhà nước có đội ngũ cán bộ công 
chức trong sạch, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, có 
trách nhiệm với dân, đồng thời có bản lĩnh chính trị, 
năng lực quản lý, loại trừ được bệnh quan liêu, tham 
những, đặc quyển đặc lợi vi phạm quyền làm chủ của 
nhân dân v.v. trong bộ máy của Nhà nước. 

Từ những yêu cầu cơ bản trên. hiện nay ở nước ta 
vấn để đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu lực 
quản lý của nhà nước cần thực hiện theo những phương 
hướng và biện pháp cụ thể dưới đây. 

9.1. Dân chủ hoá tổ chức, hoạt động của nhà 
nước, báo đảm quyên lực nhà nước thuộc uê nhân dân, 
nhà nước thực sự là của dân, do dân, uì dân 

Dân chủ hoá tổ chức hoạt động của Nhà nước ta 
là yêu cầu khách quan, bắt nguồn từ bản chất dân chủ 
của nhà nước kiểu mới, đó vừa là mục tiêu, vừa là động 
lực tạo nên sức mạnh của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
nói chung. 

Một nhà nước thật sự dân chủ là nhà nước bảo 
đảm thực hiện trên thực tế quyển tự do dân chủ 
của nhân dân, bảo đảm quyền lực của nhân dân 
trong quản lý nhà nước uà xõã hội. Muốn 0ậy, nhà 
nước phải thể chế hoú quyên tự do dân chủ của 
nhân dân trong hiển phúp 0à pháp luật, có cơ chế 
bảo đảm thực hiện những quyền đó trong thực tế: 
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Nhân dân thực hiện quyền lực của mình trước hết 
thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, vì 
vậy, dân chủ hoá tổ chức, hoạt động của nhà nước bảo 
đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân đòi hỏi 
phải xây dựng Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 
thực sự là cơ quan đại biểu của nhân dân, đại diện cho 
ý chí, quyền lực của nhân dân. Các cơ quan hành chính 
nhà nước, toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân 
đều do các cơ quan dân cử thay mặt quyền lực của 
nhân dân trao nhiệm vụ, quyển hạn và chịu sự kiểm 
tra, giám sát của các cơ quan dân cử. 

Muốn nâng cao hiệu lực của các cơ quan dân cử, 
trước hết phải nhận thức đúng vai trò, chức năng, 
quyển hạn của cơ quan dân cử. Các cấp uý đảng, các cơ 
quan nhà nước phải nhận thức đúng để trong quá trình 
hoạt động thực sự tôn trọng và tạo mọi điều kiện cần 
thiết cho các cơ quan dân cử thực hiện đúng chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn như Hiến pháp quy định. Mặt 
khác, muốn nâng cao hiệu lực của cơ quan dân cử, điều 
có ý nghĩa quyết định là cải tiến tổ chức bộ máy 0à hoạt 
động của Quốc hội uà Hội đồng nhân dân để các cơ 
quan này làm đúng chức năng mà Hiến pháp và pháp 
luật đã quy định. 

Muốn vậy, phải đổi mới tiêu chuẩn đại biểu, chế 
độ bầu cử, bao đảm dân chủ thực sự trong bầu cứ để 
chọn được đại biểu xứng đáng vào các cơ quan dân cử, 
thực hiện chế độ bãi miễn đối với các dại biểu không 
xứng đáng, nâng cao chất lượng các kỳ họp, đổi mới tổ 
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chức và cơ chế làm việc của Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân các cấp, tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức tốt hoạt 
động của các đại biểu. 

Trong điều kiện hiện nay, như Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khoá 
VI) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 
Trung ương (khoá VIIID đã nhấn mạnh, để nâng cao 
chất lượng hoạt động và kiện toàn tổ chức Quốc hội, 
cần tập trung thực hiện tốt những công việc chủ yếu 
như: đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt 
động lập pháp của Quốc hội; phấn đấu tiến tới việc 
Quốc hội thực hiện đầy đủ quyền quyết định ngân sách 
và quyết định những vấn để quan trọng về đối nội và 
đổi ngoại như Hiến pháp quy định; nâng cao chất lượng 
hoạt động giám sát của Quốc hội; tiếp tục kiện toàn tổ 
chức Quốc hội !.. 

Mặt khác, Nhà nước ta là nhà nước của dân, do 
dân, vì dân, vì thế để tăng cường hiệu lực của nhà nước 
phải mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy 
quyển làm chủ của nhân dân trong xây dựng và quản 
lý nhà nước. Đảng ta nhấn mạnh "Chỉ có dựa vào sức 
mạnh của nhân dân mới xây dựng được chính quyền 
trong sạch, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, an ninh, quốc 


1. Xem: Đang Cộng san Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tám 
Ban Chấp hành Trung ương khoa VHI, Hà Nội, 1995, tr. 271, 28. 
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phòng, tạo động lực to lớn phát triển kinh tế - xã hội" 1, 
Để mỏ rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân "điều quan trọng hàng đầu là 
nâng cao chất lượng chế độ dân chủ đại diện, mà rộng 
0à có cơ chế từng bước thực hiện chế độ dân chủ trực 
tiếp một cách thiết thực, đúng hướng uà có hiệu quả"? 
Như vậy, bên cạnh việc tiếp tục kiện toàn tổ chức 
hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 
phải từng bước thực hiện chế độ dân chủ trực tiếp, xây 
dựng những thiết chế cụ thể bảo đảm cho nhân dân 
trực tiếp thực hiện quyền làm chủ nhà nước và xã hội 
của họ. Tuy nhiên, dân chủ hoá là một quá trình phát 
triển từ thấp đến cao, từ ít hoàn thiện đến hoàn thiện; 
hơn nữa còn phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh 
tế, văn hoá và mức độ gay gắt cửa cuộc đấu tranh giai 
cấp. Vì vậy, vấn để đặt ra là phải có hình thức, bước đi 
và nội dung dân chủ hoá thích hợp, mở rộng dân chủ 
phải gắn liển với việc tăng cường pháp chế; đồng thời 
đấu tranh chống mọi biểu hiện của dân chủ cực đoan, 
chủ nghĩa vô chính phủ, cảnh giác với mọi thủ đoạn của 
bọn cơ hội, mị dân và các thế lực chống chủ nghĩa xã 
hội, lợi dụng việc mở rộng dân chủ để khuyến khích cho 


1.2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hiện Hội nghị lần thứ ba Ban 
Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1997, tr. 47, 43, 
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kiểu dân chủ quá trớn, đòi đa nguyên chính trị, đa 
đảng đối lập, mà thực chất là chống Đảng, Nhà nước, 
chống chủ nghĩa xã hội. 

2.2. Nâng cao hiệu lực uà hiệu qua hoạt động của 
các cơ quan hành chính nhà nước 

Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước bao gồm 
Chính phủ, Ủyÿ ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ 
chức trực thuộc các cơ quan này. 

Bộ máy hành chính nhà nước có chức năng trực 
tiếp tổ chức quản lý mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ở 
nước ta, trong nhiều năm, bộ máy đó đã được hình 
thành và hoạt động theo cơ chế tập trung quan liêu, 
bao cấp nên đã đẻ ra bộ máy quản lý công kểnh, nhiều 
tầng nấc trung gian, kém hiệu lực, chức năng nhiệm vụ 
của các cơ quan, các cá nhân có chức vụ vừa không rõ 
ràng vừa chồng chéo, đội ngũ cán bộ công chức kém 
năng động, không thạo quản lý kinh doanh, một bộ 
phận trở nên quan liêu, tham nhũng, vô trách nhiệm. 
Từ sau Đại hội VI của Đảng, Nhà nước ta đã bước đầu 
tô chức sắp xếp lại bộ máy và chấn chỉnh hoạt động của 
cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp. Vấn để đặt ra 
hiện nay là phải tiếp tục thực hiện cuộc cải cách lớn đối 
với bộ máy hành chính nhà nước để nâng cao năng lực 
chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt 
động của nó, 

Để giải quyết vấn để này cần phải thực hiện tốt 
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những vấn để sau đây : 

+ Nhận thức đúng đắn chức năng quản lý nhà 
nước về kinh tế và nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
quản lý nhà nước. 

Vấn đề đặt ra là phải phân định rõ và kết hợp tốt 
chức năng quản lý nhà nước uề kinh tế và chức 
năng qguởn Ïý sản xuất - kinh doanh. Có phân định 
rõ như vậy mới định rõ được nhiệm vụ, quyền bạn, 
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, các đơn vị sản 
xuất - kinh doanh và mối quan hệ giữa chúng mới rõ 
ràng và thống nhất. Từ đó mới có thể xác định được tổ 
chức bộ máy thích hợp, có phương thức hoạt động đúng, 
bảo đảm hoạt động có hiệu quả. 

Về cơ bản, có thể phân định chức năng quản lý 
nhà nước về kinh tế và chức năng quản lý sản xuất - 
kinh doanh như sau: các cơ quan quân lý nhà nước đại 
diện cho sở hữu và lợi ích chung của toàn dân, sử dụng 
các công cụ, biện pháp của nhà nước như các chính 
sách, chế độ, các đòn bẩy kinh tế, pháp luật, các biện 
pháp hành chính, các biện pháp tổ chức, giáo dục, 
khuyến khích v.v. để điều tiết tổng thể các mối quan hệ 
phức tạp giữa các nh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, 
xã hội đối với tất cả các đơn vị sản xuất- kinh doanh 
nhằm đạt hiệu quả kinh tế - xã hội tối ưu nhất trên 
phạm vi toàn quốc. Bằng công cụ và biện pháp của nhà 
nước, các cơ quan hành chính nhà nướ^ định hướng, tạo 
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ra khuôn khổ và môi trường thuận lợi cho hoạt động 
sản xuất - kinh doanh, kiểm tra, điều chỉnh các hoạt 
động đó. Các đơn vị sản xuất - kinh doanh là các đơn vị 
sản xuất hàng hoá, có chức năng trực tiếp tổ chức hoạt 
động kinh doanh bằng các biện pháp kinh doanh nhằm 
đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất trong phạm vi 
hoạt động của mình. Các đơn vị này căn cứ vào các 
định hướng, khuôn khổ, môi trường mà cơ quan quản lý 
đã xác định đề ra chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của 
mình, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát và điều 
chỉnh lợi ích theo chính sách, pháp luật của các cơ quan 
hành chính nhà nước. 

Xử lý vấn đề tổ chức hoạt động của cơ quan hành 
chính nhà nước nhất thiết phải có nhận thức đúng đắn 
về nguyên tắc tập trung dân chủ, vì đó là nguyên 
tác xác định quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà 
nước với nhau, giửa cơ quan hành chính nhà nước với 
các đơn vị cơ sở, quan hệ giữa cơ quan hành chính ở 
Trung ương với các địa phương. Chúng ta chủ trương 
xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, mở rộng 
quyền tự chủ, sáng tạo cho các đơn vị sản xuất - kinh 
doanh, các địa phương nhưng không có nghĩa là xoá bỏ 
mọi sự tập trung cần thiết. Nếu không có sự quản lý 
tập trung thống nhất, sẽ dẫn đến tình trạng cục bộ địa 
phương, vô chính phủ. Ngược lại, nếu quản lý tập trung 
quá mức như trước, sẽ triệt tiêu các tiểm năng, triệt 
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tiêu tính chủ động, sáng tạo và không xác định được 
trách nhiệm của địa phương, đơn vị cơ sở, các cơ quan 
quản lý. Yêu cầu đặt ra khi thực hiện nguyên tắc này 
là ở chỗ phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của các cơ quan hành chính các cấp và đơn vị sản xuất 
- kinh doanh trên cơ sở bảo đảm sự quản lý tập trung 
thống nhất của Trung ương đối với địa phương và các 
ngành. của cấp trên với cấp dưới; đồng thời bảo đảm 
quyền chủ động và xác định được trách nhiệm của các 
địa phương, các ngành, các đơn vị sản xuất - kinh 
doanh. 

+ Tiếp tục tiến hành cải cách nền hành chính nhà 
nước. Đại hội VIII của Đảng xác định cải cách nền 
hành chính nhà nước: "Là trọng tâm của việc xây dựng, 
hoàn thiện Nhà nước trong những năm trước mắt"!, 

Cải cách nền hành chính không được tiến hành 
tuỳ tiện mà phải dựa trên cơ sở pháp luật và phải được 
tiến hành đồng bộ trên các mặt: cải cách thể chế hành 
chính, tổ chức bộ máy và xây dựng, kiện toàn đội ngũ 
cán bộ, công chức hành chính. 

- Về cải cách thể chế hònh chính: 

Thực hiện cải cách cơ bản các thủ tục hành chính 
cả về thể chế và tổ chức thực hiện, bảo đảm loại bỏ 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại: hội đại biểu toàn quốc 
lần thư VHII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 131. 
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được những khâu bất hợp lý và phiền hà, ngăn chặn tệ 
cửa quyền, tham nhũng, hối lộ, vì phạm pháp luật. 

"Trong điều kiện hiện nay, cần tập trung vào các 
khâu trọng điểm như thể chế, giải quyết khiếu kiện của 
dân, thể chế trên lĩnh vực kinh tế, thể chế trong các 
lĩnh vực tác động trực tiếp tới đời sống và sản xuất - 
kinh doanh của nhân dân v.v.. 

- Về tổ chức bộ máy: 

Chấn chỉnh cả cơ cấu tổ chức, biên chế, qui chế 
hoạt động của bộ máy hành chính các cấp. Xác định rõ 
hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm 
của các cơ quan hành chính từ Chính phủ đến chính 
quyền địa phương và cơ sở, xây dựng được bộ máy tinh 
gọn,bảo đảm sự điều hành tập trung, thống nhất, thông 
suốt, có hiệu lực, đồng thời phát huy tính chủ động, 
năng động của địa phương, cơ sở. 

Trong điểu kiện hiện nay, cần chú ý việc kiện 
toàn chính quyền cấp huyện và nhất là chính quyền cơ 
SỞ. 

- Về đội ngủ cán bộ, công chức hành chính: 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương 
(khoá VID tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII 
của Đảng đã nhấn mạnh, phải "Xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức nhà nước vừa có trình độ chuyên môn và 
kỹ năng nghề nghiệp cao, vừa giác ngộ về chính trị, có 
tỉnh thần trách nhiệm, tận tuy, công tâm, vừa có đạo 
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đức liêm khiết khi thừa hành công vụ"!. 

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ công chức đáp 
ứng những yêu cầu trên đây, phải tiến hành rà soát đội 
ngũ cán bộ công chức hiện hành; đổi mới công tác đào 
tạo, tuyển dụng, đánh giá và sử dụng cán bộ, xây dựng 
và hoàn thiện các văn bản pháp luật về công chức, công 
vụ. trong đó định rõ quyền lợi, thẩm quyền, nghĩa vụ, 
trách nhiệm và kỹ luật công chức. 

32.3. Xây dựng nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân, uì dân, thực hiện quản lý xã hội 
bằng pháp luật, tăng cương pháp chế xõ hội chủ nghĩa 

Đại hội VIII của Đảng đã nhấn mạnh một trong 
những quan điểm cơ bản nhằm tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là: “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Quản lý xã hội 
bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao 
đạo đức"? , 

Quản lý xã hội bằng pháp luật là yêu cầu khách 
quan của một xã hội văn mình, công bằng, dân chủ, là 
phương pháp chủ yếu bảo đảm hiệu lực quản lý của 
Nhà nước. 

Xây dựng nhà nước pháp quyền hoạt động trên cơ 


1. Sđd, tr. 132 
2. Sdd, tr. 129, 
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sở pháp luật, thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật 
là xây dựng một nhà nước bảo đảm sự thống trị của 
pháp luật trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo 
đảm cho toàn xã hội tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật; 
là nhà nước bảo vệ được quyền tự do dân chủ, lợi ích 
hợp pháp, danh dự, nhân phẩm của mọi công dân, khắc 
phục được sự tuỳ tiện, lạm quyển của các cơ quan nhà 
nước. cán bộ có chức quyền và công chức trong bộ máy 
nhà nước; là nhà nước trong đó các cơ quan, tổ chức, 
cán bộ công chức của nó phải chịu trách nhiệm trước 
công dân và nhà nước về các hoạt động của mình cũng 
như mọi công dân chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa 
vụ của mình đối với nhà nước và xã hội, là nhà nước 
kiểm tra, giám sát được việc thi hành các mệnh lệnh, 
chỉ thị, các nghị quyết và quyết định đã ban hành, 
kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, xử lý 
nghiêm minh, kịp thời mọi vì phạm pháp luật 

Muốn xây dựng nhà nước ta đáp ứng được những 
yêu cầu trên, phải giải quyết tốt các vấn để sau đây: 

Một là, quan tâm xây dựng hệ thống pháp luật 
hoàn chỉnh, đồng bộ, chất lượng cao. Pháp luật phải 
được xây dựng kịp thời, phù hợp với thực trạng kinh tế 
- xã hội. Có cơ chế xây dựng và ban hành pháp luật hợp 
lý vừa bảo đảm ban hành pháp luật kịp thời, vừa bảo 
đảm chất lượng của các văn bản pháp luật. 

Hai là, tổ chức tốt việc thực hiện pháp luật trong 
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toàn xã hội, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành 
nghiêm chỉnh. Muốn vậy, phải triển khai công tác 
tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, giáo dục pháp luật 
bằng nhiều hình thức, biện pháp với sự tham gia của 
nhiều lực lượng; phải xử lý nghiêm minh kịp thời mọi 
vi phạm pháp luật; thực hiện nguyên tắc mọi người 
bình đẳng trước pháp luật, cơ quan nhà nước, cán bộ 
viên chức nhà nước vi phạm pháp luật cũng phải được 
xử lý nghiêm minh, kịp thời. 

Ba là, quan tâm xây dựng. đổi mới tổ chức hoạt 
động và làm lành mạnh các cơ quan công an, toà án, 
viện kiểm sát đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng 
pháp luật. Cần bảo đảm các điều kiện và phương tiện 
cần thiết để các cơ quan này có đủ quyền lực và khả 
năng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ pháp luật. Điều 
quan trọng là phải bảo đảm cho các toà án và viện 
kiểm sát nhân dân hoạt động đúng chức năng cuả 
mình. 

Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ 
rõ, trong tình hình hiện nay, phải: "Tiếp tục xây dựng 
và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật... và hoạt 
động của hệ thống các cơ quan tư pháp"!. Trong đó cần 
tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật làm 
cơ sở cho tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan 


1. Sđởd, tr. 132. 
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tư pháp; tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy các cơ quan 
tư pháp, đổi mới tổ chức hoạt động của toà án nhân 
dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra theo 
tinh thần Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung 
ương khoá VỊI, chú ý chấn chỉnh hoạt động của cơ quan 
thi hành án và các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp; xây 
dựng đội ngũ thẩm phán, thư ký toà án, điều tra viên, 
kiểm sát viên, chấp hành viên, công chứng viên, giám 
định viên, luật sư... có phẩm chất chính trị và đạo đức, 
chí công, vô tư, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững 
vàng, bảo đảm cho bộ máy trong sạch vững mạnh. 

2.4. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước 
có phẩm chất uà năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm uụ 

Những phương hướng, biện pháp nâng cao hiệu 
lực quản lý nhà nước nêu trên thực hiện được đến mức 
độ nào, suy đến cùng, đều phụ thuộc vào phẩm chất, 
trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức nhà 
nước. Vì vậy, vấn đề có ý nghĩa quyết định là xây dựng 
được đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trong sạch, có 
bản lĩnh chính trị và tỉnh thần trách nhiệm cao, có 
năng lực quản lý, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ. 

Muốn vậy, trước hết, phải đổi mới công tác đào 
tạo, tuyển dụng và bố trí cán bộ. Phải xây dựng được 
quy chế công chức nhà nước trong đó xác định rõ các 
chức danh cùng với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, 
các tiêu chuẩn cần có để đảm đương được chức năng 
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nhiệm vụ quyền hạn đó, nhất là xác định rõ trách 
nhiệm cụ thể của từng chức danh. Trên cơ sở đó xây 
dựng chương trình đào tạo sát hợp, thiết thực.Ngoài 
những kiến thức chung, cân trang bị những kiến thức 
cần thiết cho từng loại cán bộ, viên chức để những 
người đó đảm dương được các chức vụ cụ thể trong bộ 
máy nhà nước. Đối với cán bộ công chức nhà nước, cần 
đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn về trình độ kiến thức 
quản lý nhà nước và pháp luật. Ở đây cần phân biệt 
giữa tuyển dụng đào tạo và tuyển dụng vào bộ máy nhà 
nước. Tuyến dụng đào tạo phải căn cứ vào những tiêu 
chuẩn nhất định nhưng không có nghĩa là đào tạo xong 
thì bố trí sắp xếp vào bộ máy nhà nước ngay mà cần 
sàng lọc một lần nữa trong quy chế tuyển dụng vào bộ 
máy nhà nước và sàng lọc qua thực tiễn công tác của 
họ. 

Để xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm 
chất và năng lực, bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng về lý 
luạn, chuyên môn, nghiệp vụ thì cần có chính sách, chế 
độ đãi ngộ thoả đáng, tạo điều kiện cho họ hoàn thành 
nhiệm vụ được giao; cần tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát công việc của họ; đấu tranh chống quan liêu, 
tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực khác; ngăn 
ngừa sự thoái hoá, biến chất và các hành vi vi phạm 
pháp luật. 

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, thái 
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độ, tình thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán 
bộ công chức cần được tổ chức thực hiện qua nhiều 
kênh, bảng nhiều cách thức. biện pháp. sử dụng nhiều 
lực lượng. Đó là sự kiểm tra giám sát nội bộ của các cơ 
quan nhà nước. sự kiểm tra giám sát và tài phán của 
các cơ quan tư pháp, sự kiểm tra giám sát của nhân 
dân và sự lên án của dư luận xã hội. 

Đại hội VIII của Đảng đã xác định trong tình 
hình hiện nay cần đẩy mạnh dấu tranh chống tham 
nhũng, coi đây là một nhiệm vụ cấp bách nhằm củng cố 
và tăng cường hiệu lực của Nhà nước ta. 

Muốn đấu tranh có hiệu quả với tệ quan liêu, 
tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực khác phải nhận 
thức được sự nguy hại của những căn bệnh này đối với 
sự nghiệp cách mạng; phân tích những nguyên nhân 
phát. sinh, tổn tại của chúng để xác định thái độ đúng 
đắn và có kế hoạch, biện pháp đấu tranh chống lại sự 
lộng hành của chúng trong hoạt động của nhà nước và 
trong đời sống xã hội. 

2.5. Phân định chức năng của Đăng uà Nhà nước, 
bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối uới Nhà 
nước 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đang đối với nhà 
nước là điều kiện tiên quyết bảo đảm xây dựng Nhà 
nước thực sự của dân, do dân, vì dân, nâng cao hiệu lực 
quan lý của nhà nước. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 


127 


xã hội ở nước ta hiện nay đang đặt ra cho nhà nước và 
nhân dân ta những nhiệm vụ to lớn, hết sức khó khăn, 
phức tạp, càng đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo 
đúng đắn và khoa học của Đảng. 

Như vậy, trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính 
quyền, sự phân định chức năng của Đảng và Nhà nước 
ngày càng trở nên cấp thiết. Sự lẫn lộn chức năng của 
Đảng và Nhà nước dễ dẫn đến tình trạng Đảng vừa bao 
biện làm thay, vừa buông trôi. khoán trắng cho Nhà 
nước, làm cho Nhà nước khó phát huy vai trò chủ động, 
sáng tạo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 
mình. thụ động, ÿ lại vào sự lãnh đạo của Đảng. Như 
vậy, sự lẫn lộn chức năng của Đảng và Nhà nước làm 
suy yếu cá vai trò lãnh đạo của Đang, cả hiệu lực quản 
lý của Nhà nước. Vì vậy, cần phân định rõ chức năng 
để Đảng và Nhà nước có cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt 
động đúng đắn qua đó tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước và xã hội, nâng cao vai trò và 
hiệu lực của Nhà nước. 

Đang lãnh đạo Nhà nước và xã hội trước hết 
thông qua việc xây dựng và hoàn chỉnh cương lĩnh, 
chiến lược, vạch ra các chủ trương, chính sách lớn định 
hướng cho hoạt động của Nhà nước và toàn xã hội. Có 
như vậy, Đảng mới vạch ra được phương hướng và 
những nguyên tắc cơ bản nhằm xây dựng một nhà nước 
kiểu mới. Đảng lãnh đạo thông qua công tác cán bộ và 
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kiểm tra việc thực hiện đường lối.chính sách, pháp 
luật. Đảng lãnh đạo bằng phương pháp dân chủ, thuyết 
phục bằng công tác tư tưởng và tổ chức, bằng vai trò 
gương mẫu của đảng viên và tổ chức đảng, Như vậy, 
thực chất sự lãnh đạo của Đảng đổi với Nhà nước là sự 
lãnh dạo chính trị, mang tính chất định hướng, tạo 
điều kiện để nhà nước có thể độc lập tổ chức bộ máy, bố 
trí cán bộ, thực hiện chức năng quản lý bằng những 
công cụ, biện pháp của mình. 

Nhà nước quản lý có nghĩa là trên cơ sở quán triệt 
cương lĩnh, chiến lược, đường lối. chủ trương, chính 
sách của Đảng, vận dụng những thành tựu khoa học - 
kỹ thuật, công nghệ, tiến hành xây dựng chiến lược và 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng pháp 
luật, chính sách, cơ chế quản lý, xây dựng bộ máy, quy 
chế làm việc, quy chế cán bộ công chức, đồng thời trực 
tiếp tổ chức, điều hành hoạt động của bộ máy nhà nước 
bao đảm sự ổn định và phát triển của đất nước. 

Sự phân định chức năng của Đảng và Nhà nước 
với những nội dung cơ bản nêu trên phải được cụ thể 
hoá thành các quy định về quan hệ giữa các cơ quan 
Đăng và Nhà nước từ trung ương đến các địa phương 
và đơn vị cơ sở. 

Sự phân định chức năng của Đăng và Nhà nước là 
yêu cầu khách quan, song cần phải tỉnh táo để phòng 
và đấu tranh chống lại những quan điểm lệch lạc, sai 
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lầm, đòi Đăng trả lại quyền lực cho Nhà nước, tách 
Đăng ra khỏi nhà nước dẫn đến xoá bỏ sự lãnh đạo của 
Đảng. Đồng thời, phải cảnh giác với bọn cơ hội và các 
thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội âm mưu xoá bỏ 
sự lãnh đạo của Đảng, thực chất là xoá bỏ chủ nghĩa 
Mác - Lênin, xoá bỏ chủ nghĩa xã hội, thay đổi chế độ 
chính trị, lái đất nước đi chệch mục tiêu đã lựa chọn. 

Đổi mới tổ chức hoạt động. nâng cao hiệu lực 
quản lý của bộ máy nhà nước là yêu cầu khách quan, 
cấp bách của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tất 
ca những phương hướng. biện pháp nâng cao hiệu lực 
quan lý của Nhà nước liên quan chặt chẽ với nhau, tác 
động lẫn nhau và đòi hỏi phải thực hiện với tỉnh thần 
tích cực. kiên quyết. Đó là trách nhiệm đối với tương lai 
phát triển của nhà nước xã hội chủ nghĩa và vận mệnh 
của chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. 


130 


Chương IV 


TIẾP TỤC CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC, 
XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM THEO ĐỊNH HƯỚNG 
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỦA DÂN, 
DO DÂN VÀ VÌ DÂN 


Nhà nước vốn là "một trong những vấn để phức 
tạp nhất, khó khăn nhất"', nhưng lại là vấn đề "rất cơ 
ban, rất mấu chốt trong toàn bộ hệ thông chính trị. Vì 
thế trong đường lối lãnh đạo của mình ở từng thời kỳ 
cách mạng, Đang ta đặc biệt coi trọng việc để ra đường 
lối xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước - yếu tố 
trung tâm của hệ thống chính trị. Trong thời kỳ công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đảng ta chủ trương 
tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 


1. VI. Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ. Mátxcdva, 1977, 
t.39, tr. 75. 
2. Sdd. tr. 76. 
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theo định hướng nhà nước pháp quyền. Đây là một trong 
những nhiệm vụ cơ bản để phát triển đất nước từ nay đến 
năm 2000 và những năm tiếp theo. 


I. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 


Trước hết, cần phải khẳng định rằng, nhà nước 
pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước. Trong 
lịch sử chỉ có bốn kiểu nhà nước: chủ nô, phong kiến, tư 
sản và xã hội chủ nghĩa. Không có kiểu nhà nước pháp 
quyền như một số người đã lầm tưởng. Có thể nói một 
cách đơn giản: nhà nước pháp quyền đó là hệ thống các 
quan điểm và kinh nghiệm thực tiễn để cao pháp luật 
trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và 
trong đời sống xã hội. Các tư tưởng quan điểm này ra 
đời từ rất sớm và ngày càng hoàn thiện, phát triển. 


1. Sự hình thành các tư tưởng về nhà 
nước pháp quyền 


Các tư tưởng đầu tiên về nhà nước pháp quyền 
của nhân loại ra đời từ thời cổ đại. Ngay từ các thế 
kỷ thứ IX -VI tr.CN, các nhà tư tưởng Hy Lạp và La 
Mã đã tìm kiếm những nguyên tắc, những hình thức, 
những cơ chế trong mối quan hệ tương hỗ giữa pháp 
luật với tổ chức và hoạt động của quyển lực nhà 
nước. Trong đó, cần chú ý đến bốn nhà tư tưởng cổ 
đại Hy- L¿a sau đây: 
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- Xôcrat (469 - 399 tr.CN) : Ông là một trong 
những nhân vật nổi tiếng nhất của lịch sử tỉnh thần 
nhân loại, là người ủng hộ triệt để về nguyên tắc tuân 
thủ pháp luật. Ông cho rằng, công lý ở trong sự tuân 
thủ pháp luật hiện hành; sự công minh và sự hợp pháp 
đều là một. Nếu không tuân thủ pháp luật thì cũng 
không thể có nhà nước và trật tự pháp luật. Công dân 
của nhà nước nào tuân thủ pháp luật thì nhà nước đó 
sẽ vững mạnh và phần vinh. 

- Platôn (427 - 374 tr.CN): Ông là học trò của 
Xôcrat, một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của 
thời cổ đại, tác giả của nhiều công trình khoa học có giá 
trị (như Nhà nước, Pháp luật, Nhà chính trị...). Ông để 
lại nhiều tư tưởng về nhà nước pháp quyền có giá trị 
như: hoạt động xét xử là để bảo vệ pháp luật, nhà nước 
sẽ ngừng tổn tại nếu như trong nhà nước ấy toà án 
không được tổ chức một cách thỏa đáng. Đặc biệt là 
luận điểm: "Ta nhìn thấy sự diệt vong của cái nhà nước 
mà trong đó pháp luật không có sức mạnh và ở dưới 
quyền lực của ai đấy "!. 

- Arixtốt (384 - 322 tr.CN): C.Mác đã đánh giá 
ông là "Nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời cổ đại", đã 
tiếp tục phát triển và làm sâu sắc hơn các quan điểm 


1. Platôn: Toàn tập. Phần 2, Nxb Tư tưởng, Mátxcdva, t.3, tr. 
788 (tiếng Nga). 


133 


chính trị pháp lý của Platôn. Theo Arixtốt, yếu tố cấu 
thành cơ bản của phẩm chất chính trị trong các đạo 
luật là sự phối hợp của tính đúng đắn về chính trị của 
nó với tính pháp quyền. Ông cực lực lên án việc cầm 
quyền không những không tuân theo luật mà còn chà 
đạp lên luật, những mưu toan thống trị bằng bạo lực. 
Tất cả những điều đó mâu thuẫn với tư tưởng nhà nước 
pháp quyền. 

- Xixêrôn ( 106 - 43 tr. CN): Ông là nhà luật 
học, nhà hoạt động nhà nước và nhà hùng biện của thời 
cổ đại La Mã. Ông là tác giả của nhiều công trình khoa 
học pháp lý như Về nhà nước, Về những đạo luật và Về 
các nghĩa cụ... Ông đã đưa ra nhiều tư tưởng tiến bộ về 
nhà nước pháp quyền như: người điều hành các công 
việc nhà nước cần phải sáng suốt, công minh, có khả 
năng hùng biện và hiểu biết những nguyên lý cơ bản 
của pháp luật mà nếu như thiếu các kiến thức đó thì 
không ai có thể công minh được, các đạo luật do con 
người quy định phải phù hợp với tính công minh và 
quyền tự nhiên, vì sự phù hợp hay không ấy là tiêu 
chuẩn để đánh giá tính công minh (hay không) của 
chúng... Và đặc biệt Xixêrôn đưa ra nguyên tắc: tất cả 
mọi người đều ở dưới hiệu lực của pháp luật. 

Tất cả các tư tưởng đề cao pháp luật trong mối 
quan hệ với quyền lực nhà nước ra đời lúc bấy giờ đều 


có nguồn gốc sâu xa từ mơ ước của con người về sự 
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chiến thắng của công lý đối với bạo lực, của chính nghĩa 
đối với gian tà, của cái thiện đối với cái ác và từ một 
thực tế trong đời sống nhà nước và xã hội là vua có 
toàn quyển, vua là cơn trời thể theo lòng trời mà làm 
vua, không chịu trách nhiệm pháp lý trước ai cả. 


9. Sự phát triển của các tư tưởng về nhà 
nước pháp quyền 

Sau thắng lợi của các cuộc cách mạng lật đổ chế 
độ phong kiến tàn bạo,chuyền chế, độc tài và vô pháp 
luật thì các tư tưởng về nhà nước pháp quyền mới được 
tiếp tục phát triển và dần dần hình thành một cách rõ 
ràng và thành hệ thống trong các học thuyết chính trị 
pháp lý. Có thể nêu một số tư tưởng về nhà nước pháp 
quyền của một số nhà lý luận nổi tiếng trong thời kỳ 
này sau đây: 

- Jôn Lốc-cơ ( 1639 - 1704): Các tư tưởng về nhà 
nước pháp quyền của đôn Lốc-cơ được trình bày trong 
tác phẩm Hai bài giảng uê lãnh đạo nhà nước (1690). 
Theo ông, các quyển của con người (bao gồm quyền tự 
do, bình đẳng, và số hữu ) là tự nhiên và không bị tước 
đoạt; nhà nước được lập nên là để bảo vệ các quyền của 
con người, bảo vệ pháp luật và không được xâm phạm 
đến. Từ đó, ông lập luận về sự cần thiết phải để cao 
pháp luật. Ông cho rằng ở đâu không có pháp luật thì ở 
đó cũng không có tự do, vì pháp luật là công cụ cơ bản 
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quyết định việc giữ gìn và mỏ rộng tự do cá nhân, đồng 
thời bảo đảm cho cá nhân tránh khỏi sự tuỳ tiện và độc 
đoán của người khác. 

dôn lốc~cơ cho rằng, mối nguy hiểm chính của sự 
tuy tiện và xâm phạm từ phía quyển lực nhà nước đối 
với các quyền tự do của con người là bắt nguồn từ đặc 
quyền của người cẩm quyển. Ông cho rằng, việc điểu 
hành nhà nước phải dựa trên các đạo luật do nhân dân 
tuyên bố và biểu rõ về nó. Chủ quyền của nhân dân cao 
hơn, quan trọng bơn chủ quyển của nhà nước do họ 
thành lập. Và do đó, nhà cầm quyền không được thi 
hành chính sách chuyên chế và độc tài đối với nhân 
dân của mình. 

Các quan điểm tiến bộ của .jôn lốc-cd về sau được 
kế thừa và phát triển. 

- Sáclơ Lui Môngtexkiơ (1698 - 1755), một 
trong những đại diện xuất sắc của trào lưu giáo dục thế 
kỷ XVIII ỏ Pháp, tác giả của cuốn sách nổi tiếng Tĩnh 
thần pháp luật (1748). Ông cho rằng, sự tồn tại của chế 
độ chuyên chế dựa vào việc làm cho con người khiếp sợ. 
Đó chính là nhà nước của sự độc đoan và tuỳ tiện. Bởi 
vì, trong nhà nước đó, không có pháp luật; hoặc nếu có 
pháp luật thì không được tuân thủ trong thực tế bởi 
không có những quy định bảo vệ pháp luật. 

Môngtéxkio lập luận về sự cần thiết phải có pháp 
luật và tuân thủ nghiêm chỉnh pháp ìuật, về sự cần 
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thiết phải phân chia quyền lực nhà nước thành ba 
nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp bắt nguồn từ 
lợi ích chung của toàn xã hội và nhân dân, từ việc bảo 
đảm cho công dân tránh khỏi tình trạng vô pháp luật 
cũng như sự tuỷ tiện và lạm quyển từ phía các quan 
chức của bộ máy nhà nước. Ông đã viết rằng, "Nếu như 
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp nằm trong tay 
một người hay một cơ quan (như nằm trong tay vua) 
thì con người sẽ không có tự do. Còn nếu như quyền tư 
pháp hợp nhất với quyền hành pháp thì toà án sẽ trở 
thành kẻ đàn áp và tất cả sẽ bị huỷ diệt”. 

Như vậy, nhân tố hợp lý trong học thuyết của 
Mãngtéxkiơ là ở chỗ ông đã để ra lý thuyết về sự phân 
công quyền lực nhà nước bắt nguồn từ bản chất dân 
chủ và nhân đạo. Vì vậy, sự phân công, phân nhiệm 
trong tổ chức quyển lực nhà nước không chỉ là một 
học thuyết mà còn là một nguyên tắc cơ bản được thừa 
nhận chưng trong tổ chức và hoạt động của bộ máy 
nhà nước. 

- lnanuien Cantơ ( 1794 - 1804), nhà triết học 
nổi tiếng người Đức. Dựa trên hệ thống triết học của 
mình, Cantơ cho rằng, lý trí thực tế hay ý chí tự do của 
mỗi người, đó chính là nguồn gốc của các đạo luật có 
tính pháp quyền và hợp đạo đức, pháp luật là để bảo 
đảm các quan hệ văn minh giữa con người. Nhà nước 
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đó là sự hợp nhất của nhiều người biết phục tùng các 
đạo luật có tính pháp quyền nhằm bảo vệ trật tự pháp 
luật và được xây dựng trên nguyên tắc toàn bộ hoạt 
động của mình phải dựa trên pháp luật, nếu không nó 
sẽ bị mất sự tín nhiệm của các công dân - những người 
cấu thành nó. 

Dựa vào các quy định pháp luật có hay không việc 
phân công quyển lực nhà nước (lập pháp, hành pháp. 
tư pháp), mà ông chia ra nhà nước pháp quyển hay nhà 
nước độc tài, Bởi vì theo ông, chỉ có sự phân công và 
phối hợp điều hoà giữa ba quyền mới có khả năng ngăn 
ngừa được chuyên chế độc tài. Chủ quyền của nhân dân 
chỉ có thể được thực hiện trên thực tế thông qua sự 
phân công quyền lực nhà nước. Có như vậy tất cả công 
dân mới bình dẳng trước pháp luật trong nhà nước. 

- Hêghen (1770 - 1831): nhà triết học, nhà tư 
tưởng Đức. Trong số các công trình khoa học của 
Hêghen. tác phẩm Triết học pháp quyên (1821) là nổi 
tiếng nhất. Trong tác phẩm này, Hêghen đã lập luận 
rằng, cấu trúc của nhà nước pháp quyền với các yếu tố 
xã hội công dân, trật tự pháp luật và các đạo luật mang 
tính pháp quyền tạo thành. Đối lập với nhà nước pháp 
quyền là cấu trúc của nhà nước cực quyển với các yếu 


tố xã hội khép kín, bộ máy nhà nước quan liêu và hệ 
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thống pháp luật mang tính chất mệnh lệnh, tùy tiện, 
duy ý chí tạo thành. 

Cùng với các nhà lý luận nói trên, nhiều nhà 
luật học, chính trị học trong thời kỳ này đã góp phần 
phát triển các tư tưởng về nhà nước pháp quyền như 
Tômát JjJepphecxơn (1743 - 1826), người đại diện cho 
quyển lợi của những người sản xuất nhỏ và là tác giả 
của bản Tuyên ngôn độc lập Mỹ năm 1776, Tômát 
Pên (1737 - 1809), đôn Ađam (1735 - 1826); Jem 
Mêdison (1752 - 1836)... 

Có thể nói rằng, các nhà tư tưởng trong thời kỳ 
này tuy còn có những hạn chế về thế giới quan nhưng 
dã nêu ra được những ý niệm cụ thể về mối quan hệ 
giữa nhà nước và pháp luật. Họ đều cho rằng, nhà nước 
phải tuân theo pháp luật, đặt mình dưới pháp luật, 
mặc dù pháp luật đó do chính nhà nước đặt ra. Sở dĩ 
như vậy vì có một thứ pháp luật chung cao nhất cho 
mọi nhà nước, vĩnh hằng và bất biến, không thay đổi, 
mọi nhà nước đều phải tuân theo. Đó là pháp luật tự 
nhiên. Mặc dù mỗi nhà nước đều có hệ thống pháp luật 
riêng nhưng đó là pháp luật thực định, thứ pháp luật 
luôn luôn tuân thủ tịnh thần cơ bản của pháp luật tự 


nhiên, 
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3. Khái niệm nhà nước pháp quyền và các 
nguyên tắc cơ bản được thừa nhận chung về nhà 


nước pháp quyền hiện nay 


31. Các quan điểm khác nhau tế nhà nước 
phúp quyền 

Cho đến nay, trong khoa học pháp lý còn có quan 
điểm cho rằng, nhà nước pháp quyền không phải là 
một tổ chức quyền lực mà chỉ là trật tự pháp luật - trật 
tự của các quan hệ xã hội do pháp luật quy định. Quan 
điểm khác lại cho rằng, nhà nước pháp quyền chỉ là sự 
phục tùng của nhà nước - tổ chức quyền lực - vào pháp 
luật, tức là nhà nước ở dưới quyền lực của pháp luật. 
Tác giả khác thì lại quan niệm nhà nước pháp quyền là 
trong đó pháp luật là độc lập với nhà nước và hơn nữa 
đứng trên nhà nước. Quan điểm thứ tư lại cho rằng, 
pháp luật sáng tạo ra các cơ quan nhà nước và vì thế 
bất kỳ nhà nước nào mà trong đó có tiến hành sự phân 
công quyền lực và thừa nhận sự phục tùng của tất cả 
các cơ quan nhà nước vào luật là nhà nước pháp quyền. 

Trong khoa học pháp lý hiện nay ta còn bắt gặp 
các ý kiến khác nhau sau đây: 

- Một là, nhà nước pháp quyền là phương thức 
hợp lý để thống nhất nguyên tắc quyền lực nhà nước 
với quyền tự do của con người. Nhà nước đó có các đặc 
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điểm chủ yếu và quan trọng nhất là: pháp luật giữ địa 
vị thống trị trong đời sống nhà nước và xã hội; có sự 
phân công quyền lực, có cơ chế hữu hiệu chống lại sự 
tuỳ tiện và vi phạm quyền con người; công chức trong 
bộ máy nhà nước thông thạo, tích cực về phương diện 
chính trị - pháp lý '. 

- Hai là, có năm dấu hiệu cơ bản của nhà nước 
pháp quyền là: 

+ Nhà nước pháp quyền tuyên bố và thừa nhận 
trên thực tế nhà nước nói chung và tất cả các cơ quan. 
cũng như những người có chức vụ bị ràng buộc bởi pháp 
luật, tức là hoạt động trên cơ sở các đạo luật và để chấp 
hành các đạo luật. 

+ Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà trong đó 
chính các đạo luật điều chỉnh các quan hệ xã hội quan 
trọng nhất, đồng thời bảo đảm được tính tối cao của 
luật đối với các văn bản quy phạm khác. 

+ Nhà nước pháp quyền là nhà nước thể hiện sự 
quan tâm thường xuyên về việc mở rộng và làm phong 
phú thêm các quyền và tự do của con người. 

+ Nhà nước pháp quyền là nhà nước bảo đảm và 
bảo vệ vững chắc các quyển của tất cả những người 


1. Docki V.D: Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa : 
Những nét cơ bản của học thuyết - Trong sách pháp luật uà 
quyên lực - Matxcdva, 1990. tr, 64 (tiếng Nga). 
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tham gia các quan hệ pháp luật bằng cơ chế hữu hiệu, 
đặc biệt là cơ chế tài phán các tranh chấp và xung đột 
pháp luật trong các quan hệ xã hội. 

+ Nhà nước pháp quyền là nhà nước trong đó 
không chỉ công dân chịu trách nhiệm trước nhà nước 
mà ngược lại nhà nước nói chung. tất cä các cơ quan 
nhà nước nói riêng và những người có chức vụ cũng 
phái chịu trách nhiệm về những hành vị của mình 
trufróđe công dân }. 

- Ba là, nhà nước pháp quyền không chỉ là một 
trong các giá trị xã hội cao quý nhất để khăng định 
nguyên tắc nhân đạo, công bằng mà còn là hoạt động tô 
chức thực tiễn bảo đảm và bảo vệ tự do. danh dự và 
nhân phẩm của con người, là công eụ để đấu tranh 
chống các tệ quan liêu, địa phương chủ nghĩa và cục bộ. 
là hình thức thực hiện quyển lực của nhân đân!: Nhà 
nước pháp quyển là nhà nước từ tổ chức và hoạt động 
phải đựa trên các nguyên tặc: pháp luật giữ địt vị tối 
cao, chủ quyển của nhân dân, phần công quyền lực nhà 
nước, tính vững chắc của các quyển và nghĩa vụ công 


1. Ladarép B.M, Đavitnhitze ÌL: Lý luận chung vê nhà nước 
uà pháp quyền, Matxcdva, 1999, tr. 50 - 51 (tiếng Nga). 
2.Ladare V.V: Ly luận nhà nước pháp quyển, Nxb Luật học 
Alafxcovi 1984, trị 293 (tiếng Ngài, 
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dân. con người là giá trị cao quý!. Viện sĩ thông tấn 
Viện Hàn lâm khoa học Nga VX Nhêxeslantx định 
nghĩa nhà nước pháp quyển "là hình thức tổ chức và 
hoạt động của quyền lực chính trị - công khai và các 
mối quan hệ tương hỗ của nó với các cá nhân với tư 
cách là những chủ thể pháp luật. những người mang 
các quyền và tự do của con người và công dân". Đồng 
thời ông cũng đưa ra ba dấu hiệu đặc trưng tối thiểu 
phải có là: "Sự thừa nhận và bảo vệ các quyền và tự do 
của con người và công dân; tính tối cao của pháp luật; 
việc tổ chức và hoạt động của quyền lực nhà nước có 
chủ quyển trên cơ sở nguyên tắc phân công quyền lực”, 
kể cả từ phía các cơ quan nhà nước và những người có 
chức vụ. Điều đó chỉ có thể có được khi nhà nước xây 
dựng và ngày càng hoàn thiện, phát triển hệ thống các 
quyền con người, quyền công dân và với một cơ chế hữu 
hiệu, đặc biệt là cơ chế tài phán các tranh chấp và xung 


đột pháp lý xảy ra trong xã hội. 


1. Manốp G-N: Những cơ sở uà nguyên tác hiến định của nhà 
nước pháp quyên, Matxcova, 1995, tr. 245 (tiếng Nga). 

2, Xavitski V.M.: Tổ chức quyền tư pháp ở Liên bang Nga, 
Matxcova,1996, tr, 78, 79 (tiếng Nga). 

3. 8dd, tr. 79. 
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3.2. Các nguyên tắc cơ bản được thừa nhận chung 
của nhà nước pháp quyền hiện nay. 

Đây là những tư tưởng chung có tính chất chỉ 
đạo, định hướng tổ chức và hoạt động của nhà nước 
pháp quyền, bảo đảm cho sự hình thành và tổn tại của 
nó được ổn định và phát triển, 

- Công bằng, nhân đạo. dân chủ và pháp chế là 
giá trị tư tưởng quý báu của nhân loại. phải trở thành 
những định hướng cơ bản trong tổ chức cũng như hoạt 
động thực tiễn của các cơ quan lập pháp, hành pháp và 
tư pháp của nhà nước pháp quyền. 

- Tôn trọng và bảo đảm trên thực tế các quyền và 
tự do cơ bản, các lợi ích hợp pháp, danh dự và nhân 
phẩm của con người, của công dân. Nguyên tắc này 
không những đòi hỏi phải ghi nhận đầy đủ về mặt lập 
pháp, tuân thủ về mặt hành pháp và bảo vệ về mặt tư 
pháp các quyền và tự do cd bản của con người, của công 
đân mà còn phải xây dựng được một cơ chế pháp lý hữu 
hiệu thể hiện đúng đắn mối quan hệ phức tạp giữa 
một bên là quyển lực nhà nước và bên kia là cá nhân 
công dân. 

- Bảo đâm pháp luật, trước hết là hiến pháp và 
các đạo luật giữ địa vị tối cao trong đời sống nhà nước 


và các lĩnh vực hoạt động xã hội. Nguyên tắc này một 
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mặt, đồi hỏi pháp luật phải có chất lượng cao phần ảnh 
đúng đắn nguyện vọng và ý chí chung của nhân dân, 
đại đa số người trong xã hội và có tính pháp quyền, hợp 
đạo đức và sự phát triển tiến bộ của nhân loại. Mới 
khác, pháp luật đó phải có hình thức thể hiện đúng 
đắn, tiếp thu được đầy đủ tỉnh hoa của nhân loại trong 
kỹ thuật xây dựng pháp luật. 

- Phân công, phân nhiệm một cách rành mạch 
quyền lực nhà nước thành quyền lập pháp, hành pháp 
và tư pháp. Nói cách khác, phân định rõ ràng các chức 
năng và thẩm quyền (chứ không phải là sự phân chia 
quyền lực ) của ba hệ thống cơ quan nhà nước - lập 
pháp, hành pháp và tư pháp nhằm hạn chế sự lộng 
quyền và lạm quyền trong tổ chức và hoạt động của bộ 
máy nhà nước. 

Từ việc nghiên cứu quá trình hình thành, phát 
triển các tư tưởng về nhà 'nước pháp quyền và một số 
quan điểm hiện nay đã nêu ở phần trên, có thể khái 
quát một số dấu hiệu đặc trưng thuộc nội hàm của khái 
niệm nhà nước pháp quyền sau đây: 

- Một là, nhà nước pháp quyển là nhà nước mà 
trong đó pháp luật trước hết là hiến pháp và các đạo 
luật phải giữ địa vị tối cao. Pháp luật đó phải có chất 
lượng tốt, nghĩa là phải thể hiện đúng đắn ý chí của 
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nhân dân, phù hợp với hiện thực khách quan, thúc 
đẩy tiến bộ xã hội... Pháp luật đó phải được nhà nước 
và nhân viên các cơ quan nhà nước và mọi người 


trong xã hội tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành. 


- Hai là, nhà nước pháp quyển là nhà nước mà 
quyền lực nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc 
phân công rành mạch trong việc thực hiện ba quyền 
lập pháp, hành pháp và tư pháp để thực hiện chức 
năng kiểm tra, giám sát hoạt động quyền lực nhằm 
hạn chế sự lộng quyền, lạm quyền, xâm hại tới lợi 


ích hợp pháp của công dân từ phía nhà nước. 


- Bœơ là, nhà nước pháp quyền là nhà nước mà 
trong đó con người là giá trị cao quý và là mục tiêu cao 
nhất. Do đó, nhà nước bảo đảm cho công dân sự an 
toàn pháp lý, được hưởng các quyền và tự do cơ bản và 
bảo hộ cho họ khi các quyền tự do cơ bản đó bị vi phạm. 


- Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân 
dân sử dụng quyển lực nhà nước vừa thông qua các cơ 
quan nhà nước do mình trực tiếp bầu ra, vừa tự mình 
sử dụng quyền lực một cách trực tiếp bằng các hoạt 
động giám sát, kiểm tra và các hình thức dân chủ trực 
tiếp khác đối với các cơ quan nhà nước trong việc sử 


dụng quyền lực nhà nước mà nhân dân uỷ thác cho. 
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4. Tư tưởng xây dựng nhà nước pháp quyền 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta 


4.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh uê một nhà nước biểu 
mới - nhà nước thực sự của dân, do dân cà uì dân - di 
sẵn 0ô cùng quý báu uê xây dựng nhà nước pháp quyên 

Kho tàng tư tưởng về một nhà nước kiểu mới của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất đổ sô và phong phú. Dựa 
trên kết quả nghiên cứu của nhiều công trình khoa 
học!, có thể nêu khái quát một số nội dung cơ bản sau 
đây: 

- Đứng vững trên lập trường dân chủ, dân tộc, 
yêu nước, kết hợp với tư tưởng của thời đại “nhân dân 
nắm quyền tự quyết", lý tưởng tự đo, bình đẳng, bác ái, 
Nguyễn Ái Quốc đã phê phán, tố cáo, buệc tội đối với 
chế độ thực dân nói chung, và bộ máy thống trị, quan 
lại, nhân viên chính quyền thuộc địa nói riêng. Trong 
Bản án chế độ thực dân Pháp viết năm 1925, Nguyễn 
Ái Quốc trong ý tưởng và trên thực tế đã từng bước 
hình dung được mô hình bộ máy nhà nước tương lai. 

- Với tác phẩm Đường Cách mệnh xuất bản năm 
1927, tập hợp những bài giang do chính Người trình 
bày tại các lớp huấn luyện các thế hệ thanh niên cách 


mạng đầu tiên, Nguyễn Ái Quốc đã để cập một cách 


1. Đề tài KX09.13: Tư tưởng Hồ Chí Minh uê nhà nước kiểu mới. 
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trực tiếp những vấn để lý luận cách mạng Việt Nam. 
Trong tác phẩm này, Nguyễn Ái Quốc đã trình bày một 
cách hệ thống đặc trưng, tính chất, những bài học có 
thể rút ra từ các cuộc cách mạng tiêu biểu của thế giới 
lúc bấy giờ, từ Cách mạng Mỹ, Cách mạng Pháp đến 
Cách mạng Nga. Từ sự so sánh các cuộc cách mạng (tư 
bản, dân tộc, giai cấp) Nguyễn Ái Quốc đi đến kết luận: 
Chúng ta đã hy sinh làm cách mạng, thì nên làm cho 
đến nơi, nghĩa là làm xong cách mạng rồi thì quyền 
giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn 
ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thì dân chúng 
mới được hạnh phúc. 

Ba năm sau, với trách nhiệm được Đệ tam Quốc 
tế phân công chủ trì việc hợp nhất các tổ chức cộng sản 
Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc, trong Chính cương uắn tốt, 
chính thức cho ra đời khái niệm "Chính phú công nông 
binh ". Và việc xây dựng một Chính phủ như vậy trở 
thành nội dụng quan trọng của Chính cương uốn tắt 
của Đảng Cộng sản vừa được thành lập. 

- Dưới ánh sáng của chính thể công nông binh 
được để cập trong Chính cương uấn tắt của Đăng và 
Nghị quyết Trung ương lần thứ tám (tháng 5-1941) của 
Đăng Cộng sản Đông Dương, Mặt trận Việt Minh với sứ 
mệnh cao cả là đoàn kết toàn dân thu hút mọi tầng lớp 
nhân dân. Tháng 10 - 1944, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi 
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đồng bào toàn quốc, sau khi phân tích tình hình và nhiệm 
vụ cấp bách của cách mạng, Người nhấn mạnh: "trước hết 
phải có một cái cơ cấu đại biểu cho sự chân thành đoàn 
kết và hành động nhất trí của toàn thể quốc dân ta. Mà cơ 
cấu ấy thì phải do một cuộc Toàn quốc đại biểu Đại hội 
gồm tất cả các đảng phái cách mệnh và các đoàn thể ái 
quốc trong nước bầu cử ra. Một cơ cấu như thế mới đủ lực 
lượng và oai tín, trong thì lãnh đạo công việc cứu quốc, 
kiến quốc, ngoài thì giao thiệp với các hữu bang". Như 
vậy, từ Chính phủ công, nông, binh chuyển sang thành 
lập Chính phủ nhân dân của Nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà là một bước chuyển đổi mang tính cách mạng 
trong tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc về nhà nước của dân, 
do dân và vì dân. 

- Cách mạng Tháng Tám thành công, chính 
quyền về tay nhân dân, chỉ trong một khoảng thời gian 
ngắn lần lượt ra đời hai văn kiện: Tuyên ngôn độc lập 
ngày 2 tháng 9 năm 194ð và Hiến pháp 1946, thể hiện 
tập trung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một 
nhà nước độc lập, tự chủ, dân chủ, cộng hoà, chủ quyển 
quốc gia dân tộc, một nhà nước thực sự của dân, do dân 


và vì dân. 


1, Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1995, t.3, tr. 505. 
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- Tư tưởng đề cao vai trò của pháp luật trong quản 
lý nhà nước. quản lý xã hội cũng hình thành rất sớm 
trong tư duy của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Trong 
Yêu sách của nhân dân An Nam (1992), yêu sách thứ bảy 
viết: "thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo 
luật", và yêu sách này đã được diễn ca trong Việt Nam 
yêu cầu ca rằng: 

” Bảy xin Hiến pháp ban hành 
Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. 

Yêu sách nói trên thể hiện sự am hiểu pháp luật 
sâu sắc của Người. Yêu sách đó không những khẳng 
định vai trỏ quan trọng của pháp luật mà còn chỉ ra 
rằng pháp luật đó phải là pháp luật của một chế độ dân 
chủ, thể hiện ý chí của đa số nhân dân do một cơ quan 
đại diện được cử tri bầu ra thay nặt mình ban hành 
dưới hình thức văn bản luật, đồng thời, phải có ý thức 
chấp hành và tuân thủ pháp luật. Mặc dù trước khi có 
chính quyền nhà nước kiểu mới, ở nước ta không có 
truyền thống lập hiến. nhưng thể hiện nhất quán quan 
điểm của mình, ngay sau khi đọc Tuyen ngôn độc lập 
(2-9-1945), tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ cách 
mạng lâm thời (3-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề 


ra nhiệm vụ sớm ban hành Hiến pháp và xem đó là 


1.Hồ Chí Minh: Sđở, 1995, 1.1, tr.436. 
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một trong sáu nhiệm vụ cấp bách của chính quyền nhà 
nước non trẻ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm 
đến yêu cầu cơ bản của chế độ pháp quyền, tôn trọng, 
tuân thủ pháp luật. Không phải ngẫu nhiên Mục A, 
chương II của Hiến pháp 1946 dành 2 điều quy định 
nghĩa vụ của công dân, thì nghĩa vụ tôn trọng Hiến 
pháp, tuân theo pháp luật được đặt ngay sau nghĩa vụ 
bảo vệ Tổ quốc. 

4.3 Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ khi ra đời, 
trong cương lĩnh của mình, đã khẳng định phải có 
pháp luật để bảo hộ lợi ích của dân cày 

- Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhà 
nước kiểu mới ra đời, mặc dù đất nước phải trải qua hai 
cuộc chiến tranh ( chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ) 
nhưng trong các Nghị quyết của mình, Đảng ta đều đặc 
biệt coi trọng xây dựng chính quyển nhân đân và tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

- Từ khi tiến hành đổi mới, nền kinh tế thị trường 
nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước ra đời, 
Đảng ta đặc biệt coi trọng việc cải cách bệ máy nhà 
nước, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù 
hợp với điều kiện mới. Đặc biệt, tại Hội nghị Đại biểu 
toàn quốc giữa nhiệm kỳ (1994) Đảng ta đã khẳng định 
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phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyển Việt 
Nam. Phương hướng đó được cụ thể hoá một bước tại 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám 
(khoá VTID đầu năm 1995. Tại Hội nghị này, năm quan 
điểm cơ bản để tiến hành cải cách bộ máy nhà nước 
theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền được 
xác định. Tiếp đến, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 
thứ VIII, Đảng ta đã xác định nhà nước là cột trụ của 
hệ thống chính trị, tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước là 
một trong 10 định hướng cơ bản để phát triển đất nước 
từ nay đến năm 2000 và những năm tiếp theo. Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khoá VIII) đã cụ thể hoá một bước: "Phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, tiêp tục xây dựng Nhà 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch 
vững mạnh ". 

Tóm lại, từ khi ra đời cho đến nay, trong đường 
lối của Đang Cộng sản Việt Nam luôn luôn quán triệt 
tư tưởng xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân 
ở Việt Nam và coi trọng việc xây đựng và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật - phương tiện quan trọng trong quản 
lý nhà nước. 


152 


I. PHƯƠNG HƯỚNG TIẾP TỤC CẢI CÁCH BỘ 
MÁY NHÀ NƯỚC THEO ĐỊNH HƯỚNG XÂY 
DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỦA DÂN, DO 
DẪN VÀ VÌ DÂN 

1. Khái quát về những cải cách và đổi mới bộ 
máy nhà nước ta trong 10 năm qua và những vấn 
đề đang đặt ra cần được tiếp tục xây đựng và 
hoàn thiện 

1.1. Những cải cách, đối mới uà những tôn tại 

Ở nước ta, sau hơn 50 năm ra đời Nhà nước kiểu 
mới, đã xây dựng bốn bản Hiến pháp: 1946, 1959, 1980, 
1892. Tương ứng với mỗi bản Hiến pháp là những quy 
định pháp lý cơ bản về bệ máy nhà nước. Có thể nói, bộ 
máy nhà nước ta hiện nay (theo Hiến pháp 1992) là 
bước kế thừa, phát triển bộ máy nhà nước của ba bản 
Hiến pháp trước. Điều đó thể hiện trên một số mặt cơ 
bản sau: 

- Hiến pháp 1946 cho đến Hiến pháp 1992 hiện 
nay đều thể hiện nhất quán tư tưởng trước sau như 
một của Đảng ta là đề cao, coi trọng hình thức dân chủ 
đại diện trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 


nước. Đó là Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. 
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- Kế thừa chế định Chủ tịch nước của Hiến pháp 
1989, Hiến pháp 1992 vẫn quy định Chủ tịch nước với 
tư cách là một người, tách chức năng nguyên thủ quốc 
gia ra khỏi cơ quan hoạt động thường xuyên cao nhất 
của Quốc hội. Điều đó thể hiện quan điểm của Đảng ta 
về việc kết hợp trách nhiệm của cá nhân và vai trò của 
tập thể trong tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm cho bộ 
máy vừa nhanh nhạy lại vừa ổn định và an toàn. 

- Kế thừa và đổi mới bộ máy hành pháp của cả ba 
ban Hiến pháp trước đó, bộ máy hành pháp theo Hiến 
pháp 1999 có nhiều điểm mới cơ bản theo hướng phân 
định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyển của người 
đứng đầu cơ quan hành pháp và tập thể Chính phủ hay 
tập thể uỷ ban nhân dân các cấp nhằm phúc đáp yêu 
cầu quản lý nhà nước nhanh nhạy, kịp thời, thông suốt, 
hạn chế sự dựa dẫm, ý lại, chờ đợi; đồng thời phát huy 
trí tuệ của tập thể trong việc quyết định những vấn đề 
quan trọng, cơ bản của đất nước và địa phương. 

- Nhận rõ vai trò của cơ quan tư pháp, Hiến pháp 
1992 cũng như các đạo luật về tổ chức đã mở rộng thẩm 
quyển xét xử của toà án sang các lĩnh vực kinh tế, 
hành chính, lao động... đồng thời để cao hơn một bước 
nguyên tấc khi xét xử thẩm phán độc lập và chỉ tuân 
theo pháp luật như đổi chế độ bầu thẩm phán thành 
chế độ bổ nhiệm thẩm phán... 


154 


Tuy bộ máy nhà nước đã có một bước cải cách, 
nhưng tổ chức bộ máy còn cổng kềnh, nhiều tầng nấc, xa 
dân, công việc chồng chéo và nhiều khi cản trẻ lẫn nhau, 
hiệu lực và hiệu quả thấp. Nạn quan liêu, lãng phí, 
tham nhũng đang là nỗi nhức nhối, thách thức cho sự 
phát triển đất nước. Đội ngũ cán bộ công chức nhiều 
nhưng chưa ngang tầm nhiệm vụ. Tình trạng này kéo 
dài, chưa được khắc phục. Có thể nói điều này do một sế 
nguyên nhân sau đây: 

- Ở nước ta cũng như các nước xã hội chủ nghĩa 
trước đây, với quan niệm phổ biến rằng nhà nước xã hội 
chủ nghĩa không những phải đảm đương chức năng 
trấn áp, bảo vệ mà còn phải đảm đương một chức năng 
cơ bản là tổ chức và quản lý kinh tế. Thực hiện chức 
năng này, nhà nước không những quản lý ở tầm vĩ mô 
(kế hoạch, quy hoạch, chính sách, nhân sự) mà còn 
điểu hành sẵn xuất trực tiếp. Nhận thức như vậy là lẫn 
lộn giữa chức năng quản lý về kinh tế với chức năng 
quản lý sản xuất - kinh doanh, là cắt khúc, xé nhỏ đổi 
tượng quản lý. Với quan niệm cho rằng nhà nước phải 
chăm lo mọi mặt và bảo đảm mọi nhu cầu của người 
dân từ ăn ở, học tập, chữa bệnh... đã làm cho cơ quan 
quản lý, điểu hành ngày một phình to ra. Do đó có thể 
nói sự lẫn lộn giữa quản lý nhà nước về kinh tế và quản 
lý sản xuất - kinh doanh là một trong những nguyên 
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nhân làm cho bộ máy quản lý nhà nước ngày càng cổng 
kềnh, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước thấp. 

- Trong tổ chức bộ máy Nhà nước ta, cũng như các 
nước xã hội chủ nghĩa trước đây, không chú ý đúng mức 
đến khía cạnh phân công phân nhiệm rạch ròi trong lao 
động quyền lực giữa các cơ quan nhà nước. Do đó, tình 
trạng trùng lặp, chồng chéo, mâu thuẫn trong tổ chức và 
hoạt động của bộ máy nhà nước cũng thường xảy ra. Có 
lĩnh vực nhiều cơ quan cùng làm, nhưng có lĩnh vực bỏ 
trống không ai lo. Vì vậy, bộ máy vừa thừa lại vừa có 
chỗ thiếu. 

- Đối với tài sản thuộc sở hữu nhà nước, ở nước ta 
cũng như các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đã không 
chú ý phân biệt chủ sở hữu với người quản lý. Các bộ 
vừa là người quản lý tài sản nhà nước thuộc ngành 
mình lại vừa là người chủ sở hữu các tài sản đó. Do đó 
tài sản quốc gia bị phân tán, chia nhỏ cho nhiều người 
chủ sở hữu. Đây cũng là nguyên nhân làm cho bộ máy 
nhà nước cổng kềnh, phân tán, nhiều tầng nấc. 


1.3. Những uấn đề đặt ra cần tiếp tục cái cách 

Tư tưởng đổi mới cơ bản về bộ máy Nhà nước ta 
được thể hiện trong Hiến pháp 1992 là sự kế thừa và 
phát triển những yếu tố hợp lý, đồng thời loại bỏ được 
những yếu tố bất hợp lý trong quy định trước đây. Tuy 
nhiên, bộ máy nhà nước luôn vận động và phát triển, vì 
vậy, theo Hiến pháp 1999, đó mới chỉ là sự đổi mới bước 
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đầu. Tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước thật sự vững 
mạnh,.trong sạch, có hiệu lực và hiệu quả, bài trừ quan 
liêu, tham nhũng, giữ vững và phát huy bản chất cách 
mạng của một nhà nước của dân, do dân và vì dân vẫn 
là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cải cách 
hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Tuy đã được đổi 
mới một bước nhưng bộ máy Nhà nước ta hiện nay nhìn 
dưới phương diện lý luận cũng như thực tiễn đang đặt 
ra một số vấn đề cần tiếp tục làm rõ: 

Tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước tạ 
theo nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất không 
phân chia nhưng có phân công và phối hợp giữa ba 
quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đây là vấn để 
vừa khoa học vừa thực tiễn; phức tạp và rất nhạy cảm. 
Do vậy, cho đến nay chưa phải đã hoàn toàn sáng tỏ và 
thống nhất về nội dung thể hiện cụ thể, nhất là việc thể 
chế tổ chức và hoạt động của các cđ quan nhà nước theo 
nguyên tắc nói trên, Hiện nay có quan niệm chỉ nhấn 
mạnh một chiều tính thống nhất của quyển lực nhà 
nước, do đó phân công, phân nhiệm giữa ba quyền chỉ 
mang tính hình thức. Có quan niệm khác lại nhấn 
mạnh một chiều "sự phân lập các quyền" mà lại xem 
nhẹ sự thống nhất và phối hợp. Ngược lại, có người lại 
chỉ nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ ba quyền nên cho 
rằng các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp đều 
có thể làm thêm những chức năng của nhau, không cần 
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một sự phân biệt rành rọt. Làm rõ về phương diện lý 
luận nguyên tắc: "quyền lực nhà nước là thống nhất, có 
sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước 
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và 
tư pháp " là một vấn đề có ý nghĩa thiết thực trong việc 
thể chế hoá chức năng và nhiệm vụ của các ed quan 
trong bộ máy nhà nước. Vì vậy, tiếp tục cải cách bộ máy 
nhà nước không thể không đặt ra vấn để làm rõ vị trí, 
chức năng và mối quan hệ giữa Quốc hội, Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối 
cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Điều này Hiến 
pháp 1992 và Luật thẩm quyền ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật tuy đã chú ý nhưng còn những mặt 
chưa rõ. Đó là những vấn đề sau đây: 

- Một là, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền 
lập hiến và lập pháp, tức là cơ quan duy nhất có quyền 
làm Hiến pháp và các đạo luật (gọi tắt là quyền lập 
pháp). Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội 
và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của Nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quyền ?a các 
văn bản pháp quy (Nghị định, Nghị quyết...) gọi tắt là 
quyền lập quy tức là quyền ra các văn bản có giá trị dưới 
luật. Ở đây đặt ra một loạt vấn để cần giải quyết là: 

+ Những lĩnh vực nào thì thuộc quyền lập pháp 
và những lĩnh vực nào thuộc quyển lập quy. Không 
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phân rõ điều này thì lạm quyền, mâu thuẫn chồng chéo 
giữa hoạt động của Quốc hội và Chính phủ tất yếu sẽ 
xảy ra. 

+ Giữa lập pháp và lập quy có quan hệ với nhau 
như thế nào? Hoạt động lập quy của Chính phủ phải là 
hoạt động do lập pháp giao cho hay do Hiến pháp quy 
định? Những lĩnh vực nào thuộc thẩm quyển lập quy 
của Chính phủ với tư cách là cơ quan hành chính nhà 
nước cao nhất. 

- Hai là, nội dụng giám sát tối cao của Quốc hội 
theo quy định của Hiến pháp 1992 đặc biệt đối với 
Chính phủ là gì? Các hình thức và phương pháp 
giám sát nào có hiệu quả? 

- Ba là, quan hệ giữa Quốc hội và Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội trong hoạt động lập pháp như thế nào? 
Pháp lệnh do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành có 
phải là hoạt động "lập pháp uỷ quyền" hay không? 
Những lĩnh vực nào thì thuộc "lập pháp uỷ quyền"? Có 
cho phép Chính phủ ban hành văn bản thuộc lập pháp 
uỷ quyền hay không? 

- Bốn là, Chính phủ là eơø quan quản lý nhà nước 
cao nhất. Quản lý phải đi đôi với kiểm tra, thanh tra và 
kiểm sát các hoạt động của các cđ quan thuộc nền hành 
chính nhà nước, các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội và 
mọi công dân trong việc tuân thủ pháp luật. Vì vậy có 
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nên giao cho Chính phủ chức năng kiểm sát chung mà 
Viện kiểm sát chỉ thực hành chức năng công tổ? Ở 
nhiều nước, quyển hành pháp bao gồm quyền kiểm sát 
và quyền công tố (ở những nước theo chế độ Tổng thống 
thì quyển này giao cho Tổng thống, còn ở những nước 
theo chế độ đại nghị thì thuộc Thủ tướng Chính phủ), 
quyển tư pháp chỉ là quyền xét xử của toà án. 

- Năm là, phân định lại chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của các cơ quan có chức năng kiểm tra, 
thanh tra, kiểm sát, điều tra về tính hợp pháp của các 
quyết định. Hiện nay, Hiến pháp cũng như Luật tổ 
chức chưa quy định và phân biệt rõ ràng các hoạt động 
này. Do đó, các hoạt động này đang bị dàn trải giao cho 
nhiều cơ quan, mâu thuẫn chồng chéo hoặc ý lại là 
không tránh khỏi. Vì vậy, cần phải sớm phân định rõ 
ràng các hoạt động này. 

- Sáu là, về tổ chức và hoạt động của bộ máy tư 
pháp cũng đang đặt ra một loạt các vấn đề cần phải 
tiếp tục cải cách hoàn thiện như: 

+ Phân định lại thẩm quyền giữa các cấp toà án 
để thực hiện cấp huyện xét xử sơ thẩm, cấp tỉnh, thành 
trực thuộc Trung ương xét xử phúc thẩm và cấp Trung 
ương chỉ xét xử giám đốc thẩm và tái thẩm. 

+ Tổ chức và hoạt động của toà án như thế nào để 


bảo đâm cho nguyên tắc cơ bản, đặc thù trong hoạt 
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động tư pháp là "Khi xét xử, thâm phán và hội thẩm 
nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật", thực 
hiện ngày một tốt. hơn trong thực tiễn. 

+ Ngoài Toà án nhân đân xét xử các vụ án hình 
sự, dân sự,hôn nhân gia đình như trước đây, Hiến pháp 
1992 còn quy định có các toà án khác theo luật định. 
Hiện nay đã có thêm Toà án kinh tế, Toà án hành 
chính, Toà án lao động, Từng bước sẽ nghiên cứu hoàn 
thiện các loại hình toà án, 

- Bdy là, Hội đồng nhân dân có nên xác định là cơ 
quan quyển lực nhà nước ở địa phương hay không? Tổ 
chức và hoạt động của nó như thế nào để không mang 
tính hình thức. Làm rõ hơn mối quan hệ giữa Hội đồng 
nhân dân và Uỷ ban nhân dân cùng cấp và giữa các cấp 
để bảo đảm cho quản lý nhà nước thông suốt, có hiệu 
lực, hạn chế các biểu hiện cục bộ, địa phương chủ nghĩa 
"phép vua thua lệ làng”. 


2. Phương hướng tiếp tục cải cách bộ máy 
nhà nước, xây dựng và hoàn thiện nhà nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

2.1. Vì sao phải tiếp tục củi cách bộ máy nhà 
nước, xây dựng uà hoàn thiện nhà nước ta? 

- Mặc đù bộ máy nhà nước ta đã được cải cách và 
đổi mới một bước qua Hiến pháp 1992, nhưng cũng còn 
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đặt ra một số vấn đề cần phải tiếp tục cải cách, hoàn 
thiện, cùng với điều đó như Văn kiện Hội nghị lần thứ 
tám Ban Chấp hành Trung ương (Khoá VII) chỉ rõ: “Tổ 
chức và hoạt động của Nhà nước ta còn bộc lộ nhiều 
khuyết điểm và yếu kém: hệ thống pháp luật chưa 
đồng bộ, chưa tạo đủ khuôn khổ pháp lý cần thiết, việc 
thì hành pháp luật chưa nghiêm, kỷ cương, kỹ luật 
lỏng léo. Một bộ phận của những người có trách nhiệm 
giữ gìn pháp luật lại chính là những người làm sai 
pháp luật... Tổ chức bộ máy nhà nước cổng kềnh. nhiều 
tầng nấc, công việc chồng chéo và nhiều khi cần trở lần 
nhau, hiệu lực và hiệu quả thấp...." Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII lại nhấn mạnh: 
"Bộ máy Nhà nước ta chưa thật trong sạch vững 
mạnh"!. 

- Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước 
đang diễn ra trong diểu kiện trong nước và quan hệ 
quốc tế thuận lợi cho sự phát triển. Đồng thời đất nước 
cũng đứng trước những thách thức lớn với những nguy 
cơ, gay gắt nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, 
công nghệ so với các nước xung quanh. Điều đó đồi hỏi 


phải tiếp tục đổi mới một cách toàn điện cả về bề rộng 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1997, tr, 38, 39, 
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lẫn chiều sâu nhằm giải phóng triệt để lực lượng sản 
xuất xã hội, phát huy cao độ mọi nguồn lực trong nước, 
đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài. 
Bước đổi mới về kinh tế 10 năm qua là rất quan trọng, 
nhưng bước đổi mới tiếp theo về kinh tế lại càng quan 
trọng hơn. Bởi nó phải hướng vào giải quyết nhiều vấn 
để phức tạp với mục tiêu là "xây dựng nước ta thành 
một nước công nghiệp, có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện 
đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ... "'. 

Việc tiếp tục đấy mạnh cải cách kinh tế không thể 
xay ra một cách tự phát mà phải phát huy vai trò và 
hiệu lực của bộ máy nhà nước, đủ sức quân lý và hướng 
dẫn thị trường, phát huy đầy đủ tác dụng tích cực và 
hạn chế ngăn ngừa các mặt trái của nó. Thực tiễn 10 
năm đổi mới vừa qua cho thấy, không thể đẩy tới công 
cuộc cải cách kinh tế nếu không tiến hành cai cách bộ 
máy nhà nước nói chung và cải cách hành chính nói 
riêng. Cả hai cuộc cải cách này phải quan hệ chặt chẽ 
với nhau nhằm tác động qua lại giữa thượng tầng kiến 
trúc và hạ tầng cơ sở. 

- Bộ máy nhà nước là trụ cột của hệ thống chính 
trị Việc xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đợi hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. L8, 
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dân và vì dân mổ rộng và phát triển nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực 
không thể không tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước. 

- Thời đại ngày nay là thời đại của cách mạng 
khoa học - kỹ thuật phát triển như vũ bão, bùng nổ 
thông tin, đồng thời như Báo cáo chính trị tại Đại hội 
VHI của Đảng nhận định: "Sự nghiệp đổi mới, xây 
dựng và bảo vệ đất nước tiếp tục phát triển trong tình 
hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp và chứa 
đựng những yếu tố khó lường". Trong điều kiện đó, 
tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước chẳng những là đòi 
hỏi khách quan đối với nước ta mà trở thành xu hướng 
chung của nhiều nước để một mặt, sử dụng thành quả 
của thời đại vào quản lý nhà nước và mặt khác, làm cho 
bộ máy nhà nước phù hợp với thời đại mới. 


2.2. Quán triệt các quan điểm cơ bản uê tiếp tục 
củi cách bộ máy nhà nước, xây dựng uà hoàn thiện nhà 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Ngm 

Tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 


^ : .& z Wị 5 ^ˆ 
Nam, cần quán triệt các quan điểm cở bản sau đây: 


1. Sđở, tr. 75-76. 
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2.2.1. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân và vì dân, lấy liên minh giai tấp công nhân 
với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tẳng 
do Đảng cộng sản lãnh đạo. Thực hiện đầy đủ quyền 
làm chủ của nhân dân, giữ vững kỷ cương xã hội, 
chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của 
Tổ quốc và của nhân dân. 

Thực chất của quan điểm này là phải giữ vững 
bản chất giai cấp của Nhà nước ta trong quá trình cải 
cách, đổi mới bộ máy nhà nước. Không vì cải cách, đổi 
mới mà làm biến dạng bản chất của Nhà nước ta. Giữ 
vững bản chất giai cấp của Nhà nước trong quá trình 
cải cách bộ máy nhà nước có ý nghĩa chỉ đạo các hành 
động thực tiễn khi tiến hành cãi cách, bảo đảm cho quá 
trình đó vận động và phát triển theo con đường xã hội 
chủ nghĩa. 

Để giữ vững bản chất giai cấp của Nhà nước ta, 
trước hết phải quán triệt tư tưởng, quan điểm của giai 
cấp công nhân từ việc cải cách thể chế bộ máy đến cả 
con người trong bộ máy ấy. Đồng thời nhà nước đó cũng 
phải mang tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc. Đó là 
nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 
Bảo đảm trên thực tế quyền lực nhà nước thuộc về 
nhân dân. 

Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Nhà 
nước ta trong quá trình đổi mới còn đòi hỏi từng bước 
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hoàn thiện và mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực. 
Tuy nhiên, dân chủ phải di đôi với ký cương, kỷ luật. 
Do vậy, cùng với quá trình dân chủ hóa phải thực hành 
chuyên chính với những hành vi xâm phạm lợi ích của 
nhân dân, xâm phạm lợi ích quốc gia. 

Trong suốt quá trình cải cách bộ máy nhà nước, 
từ việc đổi mới và hoàn thiện pháp luật, đến việc thiết 
kế bộ máy và xây dựng con người trong bộ máy đó phải 
quán triệt quan điểm giữ vững bản chất giai cấp của 
Nhà nước. 

2.2.2. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự 
phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong 
việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư 
pháp 

Đây vừa là quan điểm chỉ đạo quá trình cải cách 
xây dựng bộ máy nhà nước, lại vừa là nguyên tắc tổ 
chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước ta. 

Quan điểm có tính nguyên tắc này có ý nghĩa chỉ 
đạo hoạt động thực tiễn cải cách bộ máy Nhà nước ta, 
góp phần giữ vững bản chất kiểu mới của Nhà nước. 
Trước hết, quan điểm này chỉ rõ việc tổ chức và hoạt 
động của Nhà nước ta không theo nguyên tắc phân 
quyền như nhiều chính thể của các nước khác. Mặc dầu 
sơ với việc tổ chức quyền lực nhà nước trên thực tế, 
nguyên tắc phân chia quyển lực theo học thuyết tam 
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quyền phân lập có những tiên bộ và ưu việt. Nhưng 
trên thực tế, quyền lực nhà nước bao giờ cũng tập trung 
trước hết trong tay giai cấp cầm quyển. Vì vậy, cho dù 
các học giả tư sản cố găng phân chia quyền lực một 
cách cụ thể như thế nào đi chăng nữa thì quyền lực nhà 
nước tư sản xét về bản chất giai cấp trước sau vẫn nằm 
trong tay giai cấp tư sản cầm quyền. 

Do đó, việc không thừa nhận nguyên tắc phân 
quyền trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước 
ta là nhằm giữ vững ban chất giai cấp của nhà nước 
kiểu mới. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất 
thể hiện quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân 
dân là chủ thể duy nhất thực hiện quyền lực nhà nước. 
Khi cải cách bộ máy nhà nước theo quan điểm này, cần 
thiết kế bộ máy sao cho lợi ích của nhân dân được bảo 
đảm. Đó là một nhà nước mà mọi quyền hạn và hiệu 
lực đều ở nơi dân. Nhân dân có quyền bày tỏ ý chí của 
mình một cách trực tiếp (bằng dân chủ trực tiếp) hoặc 
thông qua đại biểu của mình, biến ý chí đó thành ý chí 
nhà nước, thành quy,phạm có tính bắt buộc chung đối 
với mọi thành viên của xã hội (dân chủ đại diện). 

Quan điểm có tính nguyên tắc nói trên còn chỉ rõ, 
quyền lực là thống nhất, nhưng không có nghĩa không 
có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước 
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và 
tư pháp. Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương phân công 
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và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong 
việc thực hiện ba quyển. Điều đó có ý nghĩa là trong 
quá trình cải cách và xây dựng nhà nước, phải chú 
trọng xác định rõ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ 
của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền 
để hạn chế sự lạm quyền, lộng quyền, chẳng chéo và 
cản trở công việc của nhau. Tuy nhiên, không phải vì 
phân công, phân nhiệm rạch ròi mà các cơ quan nhà 
nước quay lưng lại với nhau, không phối hợp với nhau. 

2.2.3. Thực biện nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước: 

Đây là nguyên tắc nền tẳng trong tổ chức và hoạt 
động của hệ thống chính trị nói chung và của bộ máy 
Nhà nước ta nói riêng. Xa rời nguyên tắc này, bộ máy 
nhà nước sẽ kém hiệu lực và sức mạnh. 

Quán triệt nguyên tắc này trong cải cách và xây 
dựng bộ máy nhà nước phải thể hiện trên nhiều mặt, 
từ xây dựng pháp luật đến các hoạt động tổ chức thực 
tiễn cụ thể. Tuy nhiên, biểu hiện cơ bản nhất vẫn là thể 
hiện ở cách thức tổ chức và phân công quyền lực giữa 
các cơ quan nhà nước, ở sự phân cấp giữa chính quyền 
Trung ương và địa phương, ở chế độ giao quyền và tự 
chịu trách nhiệm giữa cá nhân với tập thể... Nội dung 
của nguyên tắc tập trung dân chủ thường được thể hiện 
ở các chế định pháp lý về bầu cử, bố nhiệm, ra quyết 


định, mối quan hệ giữa cơ quan cấp trên với cơ quan 
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cấp dưới, giữa cá nhân phụ trách với tận thể lãnh đạo... 
Trong mỗi loại cơ quan nhà nước khác nhau thì nội 
dung của nguyên tắc tập trung dân chủ biểu hiện cũng 
khác nhau do phụ thuộc vào nhiệm vụ, chức năng của 
từng cơ quan. 

Khi đổi mới và xây dựng, cần chú trọng tăng 
cường sự lãnh đạo và điều hành tập trung thống nhất 
của Trung ương, nhưng đồng thời phải phát huy tính 
chủ động năng động của địa phương, khắc phục 
khuynh hướng phân tán cục bộ và tập trung quan liêu. 

2.2.4. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam , quản lý xã hội 
bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao 
đạo dức. 

Đây là quan diểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 
chỉ đạo suốt quá trình cải cách và xây dựng Nhà nước 
ta. Bởi vì có tăng cường pháp chế, xây dựng nhà nước 
pháp quyền, quản lý xã hội bằng pháp luật mới bảo 
đảm cho Nhà nước ta giữ vững được bản chất giai cấp, 
quyền lực nhà nước mới thống nhất và tập trung nơi 
nhân dân và nguyên tắc tập trung dân chủ mới có điểu 
kiện bảo đảm trở thành hiện thực. Đó chính là nội 
dung cơ bản của việc tiếp tục cải cách và xây dựng Nhà 
nước ta. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam và quản lý xã hội 
bằng pháp luật tuy là những khái niệm có nội hàm 
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riêng của mình, nhưng đều có một điểm chung giống 
nhau là để cao vai trò của pháp luật trong đời sống nhà 
nước và xã hội. Vì vậy, quá trình tiếp tục cải cách bộ 
máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước ta là 
quá trình tăng cường vai trò của pháp luật, làm cho 
pháp luật giữ được địa vị tối cao trong đời sống nhà 
nước và xả hội. Muốn vậy. không có con đường nào 
khác là phải quán triệt quan điểm tăng cường pháp 
chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam và quan 
lý xã hội bằng pháp luật trong quá trình cải cách, đối 
mới bộ máy nhà nước. Đồng thời còn cần coi trọng giáo 
dục, nâng cao đạo đức xã hội chủ nghĩa, kết hợp sự 
điểu chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản không chỉ bằng 
các quy phạm pháp luật mà còn bằng các quy tắc đạo 
đức mới. 

2.2.6. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối 
với Nhà nước. 

Đây là nhân tố bảo đảm cho quá trình cải cách bộ 
máy nhà nước và xây dựng Nhà nước ta giữ vững được 
bản chất xã hội chủ nghĩa, chống dược những nguy cơ 
chệch hướng. Vì vậy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
chăng những là quan điểm chỉ đạo quá trình cải cách 
xây dựng bộ máy nhà nước, mà còn là nguyên tắc tổ 
chức và hoạt động của chính bộ máy nhà nước. Tuy 
nhiên, trong điểu kiện ngày nay, tăng cương vai trò 
lãnh đạo của Đăng đối với Nhà nước phải gắn liền và 
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dựa trên cơ sở đổi mới và chỉnh đốn Đảng, bao gồm đổi 
mới cả nội dung và phương thức lãnh đạo của Đăng đối 
với Nhà nước. 

23. Những nhiệm uụ cơ bản của uiệc tiếp tục cải 
cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Để tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng 
nhà nước ngày càng vững mạnh. trong sạch, có hiệu lực 
và hiệu quả, trong thời gian tới, cần phải thực hiện tốt 
các phương hướng và nhiệm vụ cơ bản sau đây: 

2.3.1. Phương hướng thứ nhất: Mỏ rộng dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân trong xây dựng và quản lý nhà nước. 

- Đây là phương hướng vừa cơ bản, vừa cấp bách 
hàng đầu là nhằm giữ vững và phát huy bản chất tốt 
đẹp của Nhà nước ta, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng 
suy thoái đạo đức, tham nhũng, lãng phí, quan liêu 
sách nhiễu nhân dân trong bộ máy nhà nước. Đây là 
vấn để có ý nghĩa sống còn dối với chế độ ta. 

- Mỏ rộng dân chủ phải đi đôi với tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương, quyền lợi đi đôi với trách nhiệm, nghĩa vụ. 

- Để thực hiện phương hướng nêu trên, điều quan 
trọng hàng đầu là: nâng cao chất lượng chế độ dân chủ 
đại điện, mở rộng và có cơ chế từng bước thực hiện chế 
độ dân chủ trực tiếp một cách thiết thực, đúng hướng 
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và có hiệu quả. Vì vậy. Nghị quyết. Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII xác định các 
nhiệm vụ sau đây: 

Tiếp tục cải tiến chế độ bầu cử các cơ quan dân 
cử, bảo đảm cho cử trì tiếp xúc, đối thoại với ứng cử 
viên. có đủ thông tin để trao đổi, nhận xét, lựa chọn và 
bầu cử đại diện của mình thực sự dân chủ trên cơ sở có 


sự lãnh đạo, hướng dẫn về tiêu chuẩn, cơ cấu. 


- Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan 
dân cử (Quốc hội, Hội đồng nhân dân) để các cơ quan 
này thực sự là cơ quan đại diện của nhân dân và là cơ 
quan quyền lực nhà nước trong việc xem xét và quyết 
định những vấn đề quan trọng của đất nước, của đia 
phương. 

- Đẩy mạnh cải cách thể chế và thủ tục hành 
chính trong các lĩnh vực trực tiếp liên quan đến đời 
sống nhân dân. 

- Xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ 
quan nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của nhân dân. 

- Các cơ quan có thẩm quyển lập pháp, lập quy 
cần rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các văn 
bản pháp luật với các định chế cụ thể, rõ ràng . 

- Nghiên cứu thực hiện từng bước chế độ dân chủ 
trực tiếp, trước hết ở cấp cơ sở. 
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2.3.2. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập 
pháp và giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ 
hoạt động của Nhà nước. 

Thực hiện nhiệm vụ này vừa thể hiện nội dung 
xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, vừa phản 
ảnh quan điểm có tính nguyên tắc trong xây dựng bộ 
máy Nhà nước ta là quyền lực Nhà nước ta là thống 
nhất nhưng có phân công và phối hợp giữa ba quyền 
lập pháp, hành pháp và tư pháp. Bởi vì xây dựng nhà 
nước pháp quyền cũng như thực hiện nguyên tắc quyền 
lực là thống nhất, nhưng có sự phân công và phối hợp 
phải là quá trình để cao vai trò và giá trị xã hội của 
pháp luật, làm cho nó giữ địa vị tối cao trong đời sống 
nhà nước và xã hội. Muốn cho quá trình này trở thành 
hiện thực, điều quan trọng hàng đầu là phải có một. hệ 
thống pháp luật tốt cả về nội dung lẫn hình thức thể 
hiện. Bởi vì trên nấc thang các giá trị của xã hội, pháp 
luật không phải là nấc thang giá trị cao nhất. 

Trong đời sống xã hội, còn có nhiều nấc thang giá 
trị cao hơn pháp luật như chân lý, lẽ phải, danh dự, tự 
do, công bằng..., pháp luật chỉ có thể ở nấc thang giá trị 
cao nhất khi nội dung của nó bao chứa đầy đủ các yếu 
tố trên. Vì vậy, việc để cao vai trò và giá trị xã hội của 
pháp luật không thể tách rời quá trình nâng cao chất 
lượng của hệ thống pháp luật. Chỉ có hệ thống pháp 
luật có chất lượng tốt mới là pháp luật của Nhà nước 
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pháp quyển và nó mới xứng đáng được đề cao, thừa 
nhận và giữ vai trò thông trị trong xã hội. Chất lượng 
tốt của một hệ thống pháp luật xét về nội dung. theo 
chúng tôi. vừa phải thể hiện ý chí của giai cấp. vừa 
phải "nhiễm" trong mình nó các giá trị của xã hội. Hệ 
thống pháp luật đó ở nước ta. vừa phải thể hiện sâu sắc 
ý chí của đại đa số nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, vừa phải ghi nhận đầy đủ, chính xác các giá 
trị mà xã hội có. xã hội cần, xã hội ủng hộ. Các giá trị 
đó vừa là lợi ích của cá nhân, của dân tộc và nhân loại. 

Chất lượng tốt của hệ thống pháp luật, xét về mặt 
hình thức thể hiện, đó là hệ thống các văn bản quy 
phạm pháp luật, tuy có thứ bậc cao thấp khác nhau. 
trong đó Hiến pháp, các đạo luật, các bộ luật có vị trí 
đứng đầu, nhưng tất cả đều tồn tại trong thể thống 
nhất và phối hợp. 

Ở nước ta, việc nâng cao chất lượng của hệ thống 
pháp luật có quan hệ mật thiết không tách rời với việc 
nâng cao chất lượng của đương lối. chính sách lãnh đạo 
của Đảng. Đường lối. chính sách của Đảng chỉ đạo 
pháp luật của Nhà nước cả về định hướng xây dựng lẫn 
nội dung của nó. Vì vậy, các định hướng xây dựng pháp 
luật xác định trong đường lối, chính sách của Đăng 
càng cụ thể, chỉ tiết. rõ ràng, hoạt động xây dựng pháp 
luật của Nhà nước càng có căn cứ khoa học để nâng cao 
chất lượng. Đường lối, chính sách của Đăng là sự phản 
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ảnh quy luật tổn tại và phát triên của xã hội ta trong 
từng thời kỳ cách mạng. Nội dung của đường lôi, chính 
sách của Đảng càng phần ảnh chính xác, rõ ràng quy 
luật tồn tại và phát triển của các quan hệ xã hội, cần 
phải diều chỉnh bằng pháp luật thì việc thể chế hoá 
tính quy luật đó càng đúng đắn và xác thực. Vì vậy, 
nâng cao chất lượng của đường lối, chính sách của 
Đảng cầm quyền có ý nghĩa quyết định trong việc nâng 
cao chất lượng của hệ thống pháp luật. 

Chất lượng của hệ thống pháp luật còn phụ thuộc 
vào năng lực lập pháp của Quốc hội và lập quy của 
Chính phủ. Đường lối, chính sách của Đảng chỉ đạo 
pháp luật đúng đắn, xác thực, nhưng năng lực thể chế 
hoá không tốt thì cũng không thể có pháp luật tốt. Vì 
vậy, nâng cao chất lượng của hệ thống pháp luật không 
tách rời với việc nâng cao năng lực của hoạt động lập 
pháp và lập quy. Ở nước ta, hoạt động lập pháp và hoạt 
động lập quy chưa được phân định một cách rạch ròi về 
nội dụng và thẩm quyển cũng như trình tự ban hành. 
Do đó, nâng cao năng lực lập pháp và lập quy, trước 
hết, cần sớm xác định cơ sở khoa học và pháp luật cho 
việc phân định thẩm quyển và trình tự xây dựng pháp 
luật. Đồng thời, phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao 
năng lực kỹ thuật xây dựng và năng lực nhận thức thực 
tiễn của những người trực tiếp tham gia vào quá trình 
pháp luật. Đúng như C.Mác đã viết: "Nhà lập pháp 
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phải coi mình như là nhà khoa học tự nhiên. Ông ta 
không làm ra pháp luật, ông ta không phát minh ra 
chúng, mà chỉ nêu chúng lên, ông ta biểu hiện những 
quy luật nội tại của những mối quan hệ tỉnh thần 
thành những đạo luật thành văn có ý thức. Chúng ta sẽ 
phải chê trách nhà lập pháp là vô cùng tuỳ tiện, nếu 
như ông ta thay thế bản chất của sự việc bằng những 
điều bịa đặt của mình”!. 

Hệ thống pháp luật có chất lượng tết còn thể hiện 
ở sự phù hợp giữa luật quốc gia và luật quốc tế. Vì vậy, 
nâng cao chất lượng lập pháp còn đòi hỏi khi ký kết 
hoặc phê chuẩn các Công ước quốc tế cần phải tính 
toán, cân nhắc, rà soát, đối chiếu nhằm bảo đảm sự 
thống nhất và phù hợp giữa luật quốc gia và luật quốc 
tế. Đây chẳng những là một tiêu chuẩn của nhà nước 
pháp quyền, mà còn là một đòi hỏi của chính sách mở 
cửa, hội nhập và ổn định phát triển đất nước. Cốt lõi 
của luật quốc tế hiện đại là nhân quyền và chủ quyền 
quốc gia. Vì vậy, sự phù hợp giữa luật quốc gia và luật 
quốc tế còn bắt nguồn từ yêu cầu bảo vệ quyển con 
người và chủ quyền quốc gia. 


Pháp luật có chất lượng tốt đến đâu, bản thân nó 
cũng không tự mình trở thành hiện thực trong cuộc 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Toờn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t1, tr. 232. 
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sống. Do vậy, có pháp luật tốt chưa đủ, mà còn phải 
tiến hành một loạt các hoạt động làm cho pháp luật trở 
thành hiện thực trong cuộc sống. Trong các hoạt động 
đó, giám sát tối cao của Quốc hội là hoạt động góp phần 
làm cho pháp luật được thực hiện và tuân thủ thống 
nhất trong cả nước. Tuy các Hiến pháp của nước ta đều 
quy định chức năng kiếm soát tối cao của Quốc hội, 
nhưng đến nay việc thực hiện chức năng này còn lúng 
túng chưa đáp ứng đòi hỏi của thực tiến. Vì vậy, nâng 
cao chất lượng hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân các cấp là một trong những 
phương hướng tiếp tục cải cách hệ thống cơ quan quyền 
lực nhà nước. Để làm được điều đó, cần tiến hành các 
công việc sau: 

+ Xác định rõ hơn phạm vì, nội dụng, cơ chế thực 
hiện quyển giám sát tối cao của Quốc hội, của các Uỷ 
ban của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 

+ Phân định rõ tính chất, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn khác nhau giữa hoạt động giám sát của hệ 
thống cơ quan quyển lực nhà nước với hoạt động kiểm 
tra, thanh tra của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước 
và hoạt động kiểm sát của hệ thống cơ quan viện kiểm 
sát. Các hoạt động này còn trùng lắp chưa phân định 
rõ nên không tránh khỏi kém hiệu lực, hiệu quả và ý 
lại nhau. 
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2.3.3. Cải cách nền hành chính nhà nước 

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của việc xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước trong những năm trước mắt. 
Mục tiêu của cải cách hành chính là "nhằm xây dựng 
một nền hành chính trong sạch, có đủ năng lực, sử 
dựng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hoá để 
quản lý có hiệu lực và hiệu quả công việc nhà nước, 
thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, đúng hướng, 
phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống 
và làm việc theo pháp luật trong xã hội”). 

Cải cách hành chính được xem là nhiệm vụ trọng 
tâm của cải cách bộ máy nhà nước, bởi vì hành chính là 
khâu tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đẳng, 
pháp luật của Nhà nước trong thực tế, đó là nơi thể 
hiện trực tiếp và cuối cùng vai trò, chức năng và bản 
chất ưu việt của Nhà nước kiểu mới; đồng thời, nó là 
khâu hội tụ, tập trung nhất, trực tiếp nhất, nghiêm 
trọng nhất các khuyết tật của hệ thống chính trị nói 
chung, của bệ máy nhà nước nói riêng hiện nay. Thực 
tiễn chỉ ra rằng, không thể đẩy tới công cuộc cải cách 
kinh tế, nếu không xúc tiến cải cách hành chính, vì thế 
cải cách hành chính không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm 
mà còn là nhiệm vụ bức xúc nhất hiện nay. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Hội nghị lần thứ tám 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VII, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1995, tr. 29. 
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Cải cách hành chính phải được tiến hành trên cơ 
sở pháp luật và tiến hành đồng bộ trên cả ba mặt: cải 
cách thể chế hành chính; tổ chức bộ máy và xây dựng, 
kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức hành chính. 

- Về cải cách thể chế hành chính: Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khoá 
VII) cũng như Báo cáo chính trị tại Đại hội VIII đều coi 
cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá của cải 
cách thể chế. Bởi vì đây là khâu dụng chạm trực tiếp 
đến lợi ích của nhân dân, của các doanh nghiệp, dụng 
chạm trực tiếp đến phát triển kinh tế. Đồng thời, thông 
qua việc rà soát cai cách thủ tục mà phát hiện những 
chỗ cần đổi mới trong chính sách, thể chế, tổ chức bộ 
máy, quy chế làm việc và phối hợp giữa các cơ quan 
hành chính. Mặc dù đến nay Chính phủ mới ban hành 
thủ tục hành chính trong 5 lĩnh vực trọng điểm (phân 
bố ngân sách và cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản; 
đầu tư trực tiếp của nước ngoài; xuất - nhập cảnh; cấp 
phép xây dựng và quyển sử dụng đất xây dựng; khiếu 
nại tố cáo của công dân), nhưng đó mới chỉ là bước khởi 
đầu, còn phải tiếp tục đẩy mạnh theo phương hướng 
loại bỏ những khâu bất hợp lý và phiền hà, ngăn chặn 
tệ cửa quyền, tham nhũng, hối lộ, vi phạm pháp luật. 
Cùng với việc cải cách thủ tục phải tiếp tục hoàn chỉnh 
pháp luật về nội dung, đặc biệt là các thể chế quy định 
về một nền hành chính dân chủ, thực hiện quyền lực 
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của dân và thể chế kinh tế thị trường nhiều thành 
phần định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính, 
Văn kiện Đại hội VIII nhấn mạnh, các nhiệm vụ cải 
cách cơ cấu tổ chức, xác định biên chế, quy chế hoạt 
động của bộ máy hành chính các cấp theo hướng bộ 
máy tỉnh gọn, bảo đảm sự điều hành tập trung, thống 
nhât, thông suốt, có hiệu lực từ Chính phủ đến chính 
quyển địa phương, cơ sở, đồng thời phát huy tính chủ 
động năng động của địa phương cơ sở. 

+ Xác định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và 
trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền địa phương. 

+ Kiện toàn bộ máy chính quyền cấp huyện và cơ 
sở đủ sức quản lý, giải quyết kịp thời, đúng thẩm 
quyền những vấn để cuộc sống đặt ra và nhân dân đòi 
hỏi. 

- Về tiếp tục xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, 
công chức hành chính, Văn kiện Đại hội VIII nhấn 
mạnh các công việc sau đây: 

+ Xây dựng và ban hành văn bản pháp luật về 
chế độ công vụ và công chức. 

+ Quy định các chế độ đào tạo, tuyển dụng, sử 
dụng công chức, 


+ Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước 
vừa có năng lực, vừa trong sạch khi thừa hành công vụ. 
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2.3.4. Tiếp tục cải cách tổ chức và hoạt động tư pháp. 


Các cơ quan tư pháp là các cơ quan giữ gìn và bảo 
vệ pháp luật. Vì thế toàn bộ hoạt động của nó là biểu 
hiện điển bình của việc tuân thủ và thực hiện pháp 
luật. Do đó tiếp tục cải cách tư pháp, theo Văn kiện Đại 
hội VIII cần tiến hành theo các nhiệm vụ sau: 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các 
văn bản pháp luật làm cơ sở cho tổ chức và hoạt động 
của hệ thống các cơ quan tư pháp, bảo đảm cho mọi vì 
phạm pháp luật đểu phải bị xử lý, mọi công dân đều 
bình đẳng trước pháp luật. 

- Cũng cố kiện toàn bộ máy các cơ quan tư pháp, 
phân định lại thấm quyển xét xử của Toà án nhân dân, 
từng bước mở rộng thẩm quyền xét xử sơ thẩm cho toà 
án cấp huyện. 

- Đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát 
nhân dân, các cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án và 
các cơ quan bổ trợ tư pháp. 

- Xây dựng đội ngũ thẩm phán, thư ký toà ản, 
điều tra viên, kiểm sát viên.... có phẩm chất chính trị 
và đạo đức, chí công vô tư, trình độ nghiệp vụ vững 
vàng, bảo đảm bộ máy trong sạch, vững mạnh. 

Tất cả các nhiệm vụ trên đều phải được tiến hành 

-theo phương hướng bảo đảm cho nguyên tắc cơ bản, 
xuyên suốt trong toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ 
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thống tư pháp là độc lập và chỉ tuân theo pháp luật và 
ngày càng được bảo đảm thực hiện trong thực tế. 

2.3.5. Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng 

Văn kiện Đại hội VIII xác định: Đấu tranh chống 
tham nhũng trong bộ máy nhà nước phải tiến hành kiên 
quyết, thường xuyên và có hiệu quả. Phương hướng đấu 
tranh chống tham nhũng là: "Kết hợp những biện pháp 
cấp bách với những giải pháp có tầm chiến lược nhằm vừa 
hoàn thiện cơ chế, chính sách, kiện toàn tổ chức, chấn 
chỉnh công tác quản lý, khắc phục sở hở, vừa xử lý 
nghiêm, kịp thời mọi vì phạm, tội phạm, huy động và phối 
hợp chặt chẽ mọi lực lượng đấu tranh nhằm ngăn chặn, 
đấy lùi và loại trừ tệ tham nhũng". 

Phương pháp đấu tranh chống tham nhũng là phải 
gắn chặt với đấu tranh chống buôn lậu, lãng phí, quan 
liêu, tập trung vào các hành vi lợi dụng chức quyền, tham 
ô, nhận hối lộ, chú ý những lĩnh vực trọng điểm như đất 
đai, nhà ở, xây dựng cơ bản, hợp tác đầu tư, tài chính, 
ngân hàng, xuất - nhập khẩu, xuất - nhập cảnh, hải 
quan, hoạt động tư pháp, quản lý tài sản công, quản lý 
vốn trong các doanh nghiệp nhà nước. 

Để thực hiện phương hướng và phương pháp đấu 
tranh chống tham nhũng nói trên, cần phải làm các 
việc sau đây: 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIIHI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 133. 
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- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhà nước, đẩy mạnh 
cải cách hành chính, tăng cường quản lý nhà nước, thực 
biện công khai và dân chủ trong phân phối ngân sách, 
kinh phí, duyệt các chương trình dự án đầu tư. Kiểm 
tra chặt chẽ việc sử dụng chỉ tiêu ngân sách nhà nước. 
Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý vốn trong các doanh 
nghiệp nhà nước, quản lý tài sản trong cơ quan nhà 
nước. Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương, bảo đảm cho 
công chức có thể sống bằng thu nhập từ lương. Có kế 
hoạch triển khai việc kê khai thu nhập và nhà đất của 
công chức và cán bộ Đảng từ Trung ương đến các cấp. 

- Xử lý nghiêm mình kịp thời các vụ tham nhũng 
ở mọi nơi, mọi cấp, đối với mọi cương vỊ. 

- Kiện toàn các cơ quan bảo vệ pháp luật... làm 
cho bộ máy thực sự trong sạch, vững mạnh. 

- Tăng cường giáo dục chính trị và phẩm chất đạo 
đức cho cán bộ, đảng viên. Quản lý và kiểm tra chặt 
chẽ đảng viên ở cả nơi công tác và nơi cư trú... 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu 
không tham nhũng và phải chịu trách nhiệm về tệ nạn 
tham nhũng trong cơ quan, đơn vị của mình. Xây dựng 
cơ chế để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, 
xã hội, cán bộ, đẳng viên, nhân dân phát hiện và tích 
cực tham gia chống tham nhũng... phát huy vai trò của 
các cơ quan thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh 
này. 
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Chương V 


BẢN CHẤT, VAI TRÒ VÀ GIÁ TRỊ 
XÃ HỘI CỦA PHÁP LUẬT 


I- NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT 


1. Nguồn gốc của pháp luật 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, lịch 
sử phát triển của xã hội loài người đã trải qua 5 hình 
thái kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, không phải bất kỳ hình 
thái kinh tế - xã hội nào cũng có pháp luật. Trong xã hội 
cộng sản nguyên thuỷ chưa có nhà nước và vì vậy cũng 
chưa có pháp luật, lúc này mới chỉ có những quy tắc xử 
sự chung. Quy tắc xử sự chung đó chính là các quy 
phạm xã hội bao gồm: tập quán và các tín điểu tôn 
giáo. Các quy phạm xã hội này có những đặc điểm cơ 
bản: một là, thể hiện ý chí phù hợp với lợi ích của toàn 
thị tộc, bộ lạc; hai tà, chúng đều điều chỉnh cách xử sự 
của những con người liên kết với nhau theo tinh thần 
hợp tác cộng đồng; 6œ ¿à, chúng được thực hiện một 
cách tự nguyện và theo thói quen của mỗi thành viên 
trong thị tộc bộ lạc. Các quy phạm xã hội trong xã hội 
cộng sản nguyên thuỷ điều chỉnh được các quan hệ xã 
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hội thời bấy giờ, bởi lẽ chúng phản ánh đúng trình độ 
phát triển kinh tế - xã hội của một xã hội chưa có tư 
hữu và giai cấp. 

Khi chế độ tư hữu xuất hiện và xã hội phân chia 
thành giai cấp thì các tập quán thể hiện ý chí chung 
của mọi người không còn phù hợp nữa. Trong điều kiện 
lịch sử mới này, tầng lớp có của lợi dụng địa vị xã hội 
của mình đã tìm cách giữ lại những tập quán có lợi, 
vận dụng và biến đổi nội dung các tập quán sao cho 
chúng phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị, nhằm 
mục đích củng cố và bảo vệ trật tự mà xã hội mong 
muốn. Bằng sự thừa nhận của nhà nước, các tập quán 
đã trở thành những quy tắc xử sự chung đó là quy 
phạm pháp luật. Đúng như Ăngghen nhận xét: "Quy 
tắc đó, thoạt tiên là thói quen, sau đó trở thành pháp 
luật "'. Mặt khác, cùng với sự phát triển của lực lượng 
sản xuất, của sự phân công lao động và người lao động 
ngày càng tăng đã xuất hiện nhiều mối quan hệ phát 
sinh trong xã hội đòi hỏi nhà nước phải có những quy 
phạm pháp luật mới để điều chỉnh. Vì vậy, hoạt động 
xây dựng pháp luật đã được tiến hành vào thời kỳ sớm 
nhất sau khi nhà nước ra đời. Tuy nhiên, hoạt động 


1. C.Mác và Ph.ÁĂngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t.18, tr.378. 
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này lúc đầu còn đơn giản và phiến diện, nhiều quyết 
định của các cơ quan tư pháp, toà án đã có ý nghĩa như 
những nguyên tắc chung, những quy định chung hoặc 
thừa nhận những qui tắc tập quán phù hợp với lợi ích 
của giai cấp mình là pháp luật. Hệ thống pháp luật 
được hình thành dần cùng với sự phát triển của các 
nhà nước và hoạt động xây dựng pháp luật của các cơ 
quan Trung ương. Nhà nước đã ban hành ra các quy 
phạm pháp luật nhằm củng cố chế độ tư hữu và quy 
định đặc quyền cho giai cấp thống trị. Thí dụ: những 
văn bản pháp luật của các nhà nước chủ nô nhự: Bộ 
luật Hămmurabi được nhà nước chủ nô Babilon ban 
hành vào thế kỷ XVIII (tr CN). Bộ luật Đracông ra đời 
năm 8621(tr CN) ở HyLạp, Bộ luật XII Bảng của nhà 
nước La Mã Cổ đại thế kỷ thứ V (tr CN), luật Mura ở 
Ấn Độ thế kỷ I (tr CN). 


Như vậy, pháp luật ra đơi cùng với nhà nước; là 
công cụ sắc bén để thực hiện quyển lực nhà nước, duy 
trì địa vị và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị; nhà 
nước ban hành ra pháp luật và bảo đảm cho pháp luật 
được thực hiện. Nhà nước và pháp luật là sản phẩm 
của sự phát triển đến một trình độ nhất định của xã 
hội. Cùng với nhà nước, pháp luật ngày càng đóng vai 


trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội. 
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%. Bản chất của pháp luật 

Học thuyết Mác - Lênin về nhà nước và pháp luật 
lần đầu tiên trong lịch sử đã lý giải một cách đúng đắn, 
khoa học về bản chất của pháp luật và những mối quan 
hệ của nó với các hiện tượng khác nhau trong xã hội có 
giai cấp. Pháp luật chỉ phát sinh, tổn tại và phát triển 
trong xã hội có giai cấp. Pháp luật hoàn toàn không 
phải là sản phẩm thuần tuý của lý tính hay bản tính tự 
nhiên phi giai cấp của con người như học thuyết "pháp 
luật tự nhiên" quan niệm; mà cũng giống như bản chất 
nhà nước, bản chất của pháp luật thể hiện trước hết ở 
tính giai cấp của nó. 

Tính giai cấp của pháp luật thể hiện trước hết ở 
chỗ, pháp luật phản ánh ý chí nhà nước của giai cấp 
thống trị. C.Mác và Ph.Ăngghen, khi nghiên cứu về 
pháp luật tư sản đã đi đến kết luận: Pháp luật của các 
ông chẳng qua chỉ là ý chí của giai cấp các ông được đề 
lên thành luật, cái ý chí mà nội dung là do các điểu 
kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp các ông quyết định. 
Nhờ nắm trong tay quyền lực nhà nước, giai cấp thống 
trị đã thông qua nhà nước để thể hiện ý chí của giai cấp 
mình một cách tập trung, thống nhất thành ý chí của 
nhà nước, ý chí đó được cụ thể hoá qua các văn bản 
pháp luật do các cơ quan nhà nước có thầm quyền ban 
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hành và bảo đảm thực hiện. 

Mặt khác, tính giai cấp của pháp luật còn thể 
hiện ở mục dích điều chỉnh các quan hệ xã hội. Mục 
đích của pháp luật trước hết nhằm để điều chỉnh quan 
hệ giữa các tầng lớp xã hội. Vì vậy, pháp luật là nhân 
tế dể điều chỉnh về mặt giai cấp các quan hệ xã hội 
nhằm hướng các quan hệ xã hội phát triển theo một 
trật tự phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ 
và củng cố địa vị của giai cấp thống trị. Với ý nghĩa đó, 
pháp luật chính là công cụ để thực hiện sự thống trị 
giai cấp. 

Như vậy, bản chất giai cấp luôn là thuộc tính 
chung của bất kỳ kiểu pháp luật nào, nhưng mỗi kiểu 
pháp luật có những cách thể hiện riêng. Chăng hạn, 
pháp luật chủ nô công khai quy định quyền lực vô hạn 
của chủ nô và tình trạng vô quyền của nô lệ. Pháp luật 
phong kiến công khai quy định đặc quyền, đặc lợi của 
địa chủ phong kiến, cũng như quy định các chế tài hà 
khắc dã man để đàn áp những người lao động. Pháp 
luật tư sân luôn thể hiện ý chí của giai cấp tư sản và 
bảo vệ lợi ích cho giai cấp tư sản. Pháp luật xã hội chủ 
nghĩa thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động, là công cụ để xây dựng xã hội mới trong 


đó mọi người đều được sống tự do, bình đẳng và công 
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bằng xã hội được bảo đảm. 

Bên cạnh tính giai cấp, pháp luật còn mang tính 
xã hội. Pháp luật là đo nhà nước, đại diện chính thức 
cho toàn xã hội ban hành. Vì vậy, ở chừng mực nào đó 
pháp luật còn thể hiện ý chí và lợi ích của các giai cấp 
và tầng lớp khác nhau trong xã hội. Thí dụ: pháp luật 
xã hội chủ nghĩa cùng với việc thể hiện ý chí của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể 
của mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn phát triển nhất định 
không thể không tính đến ý chí và lợi ích của các tầng 
lớp khác trong xã hội. 

Tóm lại, xét về bản chất, pháp luật là một hiện 
tượng vừa mang tính giai cấp lại vừa thể hiện tính xã 
hội. Hai thuộc tính này có quan hệ mật thiết với nhau 
và gắn bó chặt chế với nhau trong một thể thống nhất. 
Nói cách khác, không có kiểu pháp luật nào chỉ thể 
hiện duy nhất tính giai cấp; và ngược lại, cũng không 
có kiểu pháp luật nào chỉ thể hiện tính xã hội. 

Như vậy, pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự 
chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện 
ý chí của giai cấp thống trị và được bảo đảm thực hiện 
bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước; là yếu tố bảo 
đảm sự ổn định và trật tự xã hội. Để hiểu rõ hơn bản 
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chất của pháp luật còn cần phải nghiên cứu xem xét nó 


trong các mối quan hệ khác. 


8. Các mối quan hệ của pháp luật 

3.1. Pháp luật uà binh tế 

Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế được biểu 
hiện dưới ha: khía cạnh: 

Một là, pháp luật là yếu tố của kiến trúc thượng 
tầng xã hội. Do đó, pháp luật trước hết được ra đời trên 
cơ sở hạ tầng và được quy định bởi cơ sở hạ tầng. Trong 
mối quan hệ này, các điều kiện kinh tế không chỉ là 
nguyên nhân trực tiếp quy định sự ra đời của pháp luật 
mà còn quyết định toàn bộ nội dung và sự phát triển 
của nó. C.Mác đã viết: Trong thời đại nào cũng thế, 
chính là vua chúa phải phục tùng những điều kiện 
kinh tế, chứ không bao giờ vua chúa lại ra lệnh cho 
những điều kiện kinh tế được. Chẳng qua, chế độ pháp 
luật về chính trị, cũng như về dân sự chỉ là cái việc nói 
lên, ghi chép lại quyền lực của những quan hệ kinh tế. 
Sự phụ thuộc của pháp luật vào kinh tế biểu hiện cụ 
thể ở các mặt sau đây: 

- Cơ cấu kinh tế, hệ thống kinh tế quyết định cơ 
cấu của hệ thống pháp luật. 

- Tính chất của các quan hệ kinh tế, của cơ chế 
kinh tế quyết định tính chất của các quan hệ pháp 
luật, mức độ và phương pháp điều chỉnh pháp luật. 
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- Các tổ chức và thiết chế pháp lý chịu ảnh hưởng 
quyết định từ chế độ kinh tế. 

Hai là, mặc dù ra đời từ các điều kiện và tiền đề 
kinh tế nhưng pháp luật không phản ánh một cách thụ 
động các quan hệ kinh tế, mà còn có tính độc lập tương 
đối và tác động trở lại đối với kinh tế. Điều đó được thể 
hiện cụ thể ở các mặt sau đây: 

- Nếu pháp luật được xây dựng phù hợp với các quy 
luật kinh tế - xã hội thì sẽ tác động tích cực đến sự phát 
triển kinh tế, đến cách tổ chức và vận hành toàn bộ nền 
kinh tế cũng như cơ cấu bên trong của nền kinh tế một 
cách có hiệu quả... 

- Nếu pháp luật được xây dựng không phù hợp với 
các quy luật kinh tế - xã hội thì nó kìm hãm sự phát 
triển của toàn bộ nền kinh tế hoặc một trong các yếu tố 
hợp thành của hệ thống kinh tế... 

Như xây, sự tác động của pháp luật lên kinh tế 
phụ thuộc không nhỏ vào nhân tổ chủ quan, vào hoạt 
động nhận thức của chủ thể xây dựng pháp luật. Vì 
vậy, chủ nghĩa chủ quan, duy ý chí trong công tác lập 
pháp sẽ không tránh khỏi dẫn đến một chế độ pháp 
luật lạc hậu, kìm hãm những yếu tế tích cực của đời 
sống kinh tế - xã hội, kìm hãm sự tiến bộ xã hội. 


3.2. Pháp luật uới chính trị 
Theo V.I Lênin, trong mối quan hệ với chính trị, 


191 


pháp luật "là một biện pháp chính trị, là chính trị”. 
Lịch sử phát triển xã hội loài người từ khi phân chia 
thành giai cấp đến nay đã chứng minh rằng, bất. kỳ giai 
cấp thống trị nào cũng đều dựa vào pháp luật để thể 
hiện ý chí và thực hiện đường lối chính trị của giai cấp 
mình. Pháp luật trở thành hình thức ghi nhận thể hiện 
tập trung, trực tiếp chính trị của giai cấp thống trị, là 
biện pháp sắc bén nhất, hiệu quả nhất để thực hiện 
những yêu cầu, mục đích, nội dung chính trị của giai 
cấp cầm quyền. Mối liên hệ giữa pháp luật và chính trị 
thể hiện tập trung, trực tiếp ở nội dung cơ bản của 
cương lĩnh, mục tiêu, biện pháp của đường lối chính trị 
của giai cấp thống trị. 

Mối liên hệ giữa pháp luật và chính trị thể hiện 
tập trung mối liên hệ giữa đường lối, chính sách của 
đẳng cầm quyển và pháp luật của nhà nước. Đường lối 
chính trị của đảng cầm quyền có ý nghĩa chỉ đạo việc 
xây dựng pháp luật, tuyên truyền giáo dục pháp luật. 
Pháp luật thể chế hóa đường lối, chính sách của đảng 
thành ý chí chung, thành ý chí của nhà nước. Ngoài ra, 
pháp luật còn chịu ảnh hưởng nhất định của đường lối 


chính trị của các giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội. 


1. V.I Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1978, t. 30, tr. 
128. 
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3.3. Pháp luật uà nhà nước 


Pháp luật và nhà nước là hai bộ phận của kiến 
trúc thượng tầng, luôn có mối quan hệ chặt chế với 
nhau. Cả hai biện tượng này đều chung nguồn gốc ra 
đời và phát triển. Trong mối quan hệ này, nhà nước là 
một tổ chức đặc biệt của quyển lực chính trị, nhưng 
quyền lực đó chỉ có thể được thực hiện và có hiệu lực 
trên cơ sở của pháp luật; còn pháp luật là hệ thống 
những quy tắc xử sự do nhà nước ban hành và luôn 
phản ánh quan điểm, đường lối chính trị của lực lượng 
nắm quyền lực nhà nước, bảo đảm cho quyển lực đó 
được thực hiện trong xã hội. Với ý nghĩa đó, nhà nước 
không thể tổn tại và phát huy quyển lực nếu thiếu 
pháp luật; ngược lại, pháp luật chỉ phát sinh, tồn tại và 
có hiệu lực khi dựa trên cơ sở sức mạnh của quyền lực 
nhà nước. V.I Lênin viết: " ý chí, nếu nó là ý chí của 
nhà nước thì phải được biểu biện dưới hình thức một 
đạo luật do chính quyên đặt ra; nếu không thế thì hai 
tiếng "ý chí" chỉ là một sự rung động không khí do 
những âm thanh rỗng tuếch gây nên"'. Vì lẽ đó, không 
thể nói pháp luật đứng trên nhà nước hay nhà nước 
đứng trên pháp luật. Cho nên, khi xem xét các vấn để 


1. V.I Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxeơva, 1981, t. 32, 
tr. 429. 
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nhà nước và pháp luật, phải đặt chúng trong mối quan 
hệ qua lại với nhau. Mặt khác, khi nghiên cứu mối 
quan hệ này cũng cần nhận thức rõ rằng: pháp luật 
mặc dù do nhà nước ban hành nhưng khi đã được công 
bố thì nó trở thành một hiện tượng có sức mạnh công 
khai bắt buộc đối với mọi chủ thể, trong đó có cả nhà 
nước. Nhà nước nói chung và mỗi cơ quan của nó nói 
riêng đều phải tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh 
pháp luật. Đồng thời, nhà nước cũng không thể chủ 
quan duy ý chí khi xây dựng và ban bế luật, mà phải 
xuất phát từ nhu cầu khách quan của các điều kiện 
kinh tế - xã hội. Bởi lẽ, đó cũng chính là nội dung và 
yêu cầu khách quan mà pháp luật cần phản ánh và bảo 
vệ. 

3.4. Pháp luật uà các quy phạm xã hội khác 

Pháp luật có quan hệ chặt chẽ với các quy phạm 
xã hội khác. Trong lịch sử hình thành và phát triển của 
mình, loài người đã dùng nhiều quy phạm xã hội để 
điều chỉnh các quan hệ xã hội. Đó là các quy phạm đạo 
đức, tập quán, tôn giáo, quy phạm của các tổ chức xã 
hội, quy phạm pháp luật, v.v.. Như vậy, quy phạm 
pháp luật chỉ là một trong nhiều loại quy phạm xã hội 
được dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Nhưng, 
khác với quy phạm xã hội khác, quy phạm pháp luật 
chỉ tổn tại và phát triển trong xã hội có giai cấp và sự 
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hình thành, tổn tại và phát triển của quy phạm pháp 
luật luôn gắn liền với nhà nước. Chính vì lẽ đó, pháp 
luật là yếu tố điểu chỉnh không thể thiếu trong bất kỳ 
một nhà nước, một xã hội có phân chia giai cấp. Mặc dù 
vậy, không nên tuyệt đối hoá vai trò của pháp luật 
trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. Vấn để là ở 
chỗ, phải đánh giá đúng vai trò của nó và biết kết hợp 
sử dụng nó với các quy phạm xã hội khác để điều chỉnh 
các quan hệ xã hội một cách có hiệu qua nhất. Nói cách 
khác, để quản lý xã hội một cách có hiệu quả, ngoài yếu 
tố quan trọng của quy phạm pháp luật, chúng ta không 
thể xem nhẹ các yếu tố quy phạm xã hội khác. Vì vậy, 
cần phai tìm kiếm những nhân tế hợp lý của các quy 
phạm xã hội để thể chế hoá thành pháp luật nhằm 
củng cố, bảo vệ quy phạm xã hội tốt và tạo nên sức 
mạnh tổng hợp quản lý xã hội một cách có hiệu quả. 
C.Mác viết: "pháp luật phải lấy xã hội làm cơ sở, pháp 
luật phải là sự biểu hiện của lợi ích và nhu cầu chung 
của xã hội", Ông còn nhấn mạnh: "Chừng nào bộ luật 
không còn thích hợp với quan hệ xã hội nữa thì nó sẽ 


biến thành một mớ giấy lộn ngay"?. 


1. C.Mác - PhẲngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1993, t.6, tr. 332 - 333. 
2. Sđở, tr. 333. 
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1I- VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT 


Với tư cách là yếu tố điều chỉnh các quan hệ xã 
hội, pháp luật có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm 
sự ổn định và phát triển xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế 
đã có không ít những quan niệm không đúng về vai trò 
của pháp luật hoặc là hạ thấp đến mức quản lý xã hội 
không cần luật, hoặc là đề cao quá đáng vai trò của nó. 
Đó là những quan niệm phi lịch sử và sai lầm về khoa 
học. Ở Việt Nam, vai trò của pháp luật đã được ghi 
nhận tại Điều 12 Hiến pháp 1992 là: "Nhà nước quản 
lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa". Vai trò to lớn của pháp 
luật được thể hiện ở những khía cạnh sau đây: 

1. Vai trò của pháp luật đối với kinh tế 

Đối với kinh tế, pháp luật đóng vai trò là phương 
tiện hàng đầu xác định địa vị pháp lý bình đẳng đối với 
các chủ thể tham gia quan hệ kinh tế; tạo lập các 
"khung" hay còn gọi là các "hành lang pháp lý" để các 
chủ thể tham gia quan hệ kinh tế hoạt động. Mặt khác, 
với tư cách là chủ thể quản lý, nhà nước dựa vào các 
chuẩn mực pháp lý để điều khiển hoạt động sản xuất - 
kinh doanh. Thông qua pháp luật, nhà nước tạo ra môi 
trường thuận lợi, tin cậy và chính thức cho hoạt động 
sản xuất - kinh doanh thực hiện có hiệu quả. Pháp luật 


196 


là phương tiện làm cho các quan hệ kinh tế trở thành 
quan hệ pháp luật. 

Pháp luật xác định rõ các chủ thể tham gia hoạt 
động kinh tế, quyền và nghĩa vụ của bên tham gia hoạt 
động kinh tế. Đồng thời, pháp luật củng cố và bảo vệ 
những nguyên tắc vốn có của nền kinh tế thị trường 
như: tính quy định của lợi ích, nhu cầu của người tiêu 
dùng dối với sản xuất, bảo đảm tôn trọng sự cạnh 
tranh, cạnh tranh lành mạnh, tính trách nhiệm cao 
của người sản xuất - kinh doanh... Ngoài ra, pháp luật 
còn là phương tiện bảo vệ lợi ích kinh tế tốt nhất đối 
với các bên tham gia hoạt động kinh tế trong trường 
hợp xảy ra tranh chấp kinh tế, vi phạm hợp đồng kinh 
tế... 

2. Vai trò của pháp luật đối với xã hội. 

Là phương tiện điều chỉnh các quan hệ xã hội, 
pháp luật trước hết là một trong những yếu tố bảo đảm 
và bảo vệ sự ổn định trật tự của xã hội. Một mặt, pháp 
luật ghi nhận và thể chế hoá quyền con người, quyền 
công dân và bảo đảm về mặt pháp lý cho các quyển đó 
được thực hiện. Mặt khác, pháp luật trở thành phương 
tiện để các thành viên của xã hội có điểu kiện bảo vệ lại 
ích hợp pháp của mình. Ngoài ra, các vấn để như phúc 
lợi xã hội, an toàn tính mạng, tài sản, danh dự và nhân 
phẩm, tự do, bình đẳng và công bằng... đều gắn liền với 
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sự điều chỉnh của pháp luật. Vì vậy, pháp luật là 
phương tiện không thể thiếu cho sự tổn tại và ổn định 
của xã hội. Đồng thời, xã hội cũng là cơ sở cho sự tổn 
tại của phấp luật. 


8. Vai trò của pháp luật đối với hệ thống 
chính trị cầm quyền 

3.1. Vai trò của pháp luật đốt uới sự lãnh đạo của 
Đăng 

Vai trò này được biểu hiện: Thứ nhất, pháp luật 
là phương tiện thể chế hoá đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đăng, làm cho đường lối đó có hiệu lực thực 
thi và bắt buộc chung trên quy mô toàn xã hội. Thứ 
hai, pháp luật là phương tiện để đảng kiểm tra đường 
lối của mình trong thực tiễn. Thứ ba, pháp luật còn là 
phương thức lãnh đạo của đang đối với nhà nước và xã 
hội. Phương thức này phân định rõ chức năng lãnh đạo 
của đảng bằng đường lối chính trị với chức năng tổ 
chức, quản lý, điều hành mọi hoạt động xã hội của nhà 
nước. 

Vì vai trò quan trọng như vậy, cho nên, một mặt 
đòi hỏi chất lượng cao của đường lối và mặt khác đòi 
hỏi chất lượng cao của việc thể chế hoá đường lối. Do 
vậy, mọi sai lầm về đường lối và sai lầm trong việc thể 
chế hoá đường lối đều dẫn đến hậu quả xấu mà cả xã 
hội phải gánh chịu. 
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3.2. Vai trò của pháp luật đối uới nhà nước 

Đối với nhà nước, pháp luật là phương tiện để 
nhà nước quản lý kinh tế, xã hội: Để quản lý toàn bộ xã 
hội, nhà nước dùng nhiều phương tiện, biện pháp, 
nhưng pháp luật là phương tiện quan trọng nhất. Với 
những đặc điểm riêng có của mình, pháp luật có khả 
năng triển khai những chủ trương chính sách của nhà 
nước một cách nhanh nhất, đồng bộ và có hiệu quả 
nhất. trên quy mô rộng lớn nhất. nhà nước cũng dựa 
vào pháp luật để phát huy quyền lực và kiểm tra, kiểm 
soát các hoạt động của các tổ chức, các cơ quan, các 
nhân viên nhà nước và mọi công dân. Ngoài ra, thông 
qua việc quy định bằng pháp luật các nguyên tác tổ 
chức và hoạt động, quyền hạn và nghĩa vụ, các chế độ, 
thể lệ, quy chế của các cơ quan quản lý nhà nước, quy 
chế viên chức nhà nước, tổ chức bộ máy nhà nước... mà 
nhà nước tự hoàn thiện chính bản thân mình _ 

Tóm lại, đối với nhà nước, pháp luật là phương tiện 
để ghi nhận về mặt pháp lý trách nhiệm của nhà nước 
đối với xã hội và cá nhân công đân; là phương tiện quản 
lý có hiệu lực đối với mọi mặt đời sống xã hội và đồng 
thời là phương tiện để nhà nước tự hoàn thiện chính bản 
thân mình. 

- Vai trò của pháp luật đối uới các tổ chức chính 
trị - xã hội 

Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, pháp luật là 
phương tiện bảo đảm cho quần chúng nhân đân lao 
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động tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội 
thông qua các tổ chức chính trị - xã hội của mình. Đồng 
thời, pháp luật còn là yếu tố thể chế và phát triển nền 
dân chủ, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về 
nhân dân. Nhân dân dựa vào pháp luật để chống lại 
các hành vi lộng quyền, bạo lực trực tiếp không có tổ 
chức. 

Như vậy, đối với toàn bộ hệ thống chính trị, pháp 
luật được xem như là phương tiện quan trọng ghi nhận 
các nguyên tắc quan trọng nhất về tổ chức và hoạt 
động của toàn bộ hệ thống, bảo đảm cho hệ thống hoạt 
động đồng bộ và có hiệu quả. Đồng thời, pháp luật là 
thước đo về tính hợp pháp, hợp chính trị, hợp đạo lý 
của các yếu tố tạo nên hệ thống và của cả các thành 
viên hoạt động trong hệ thống đó. 


4. Vai trò của pháp luật đối với đạo đức và 
tư tưởng 

4.1. Vai trò của pháp luật đối uới đạo đức 

- Pháp luật và đạo đức luôn có mối quan hệ chặt 
chẽ với nhau, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau trong việc 
điều chỉnh các quan hệ xã hội. Dưới chủ nghĩa xã hội, 
các nguyên tắc cơ bản của đạo đức mới được nhà nước 
xã hội chủ nghĩa thể chế hoá thành các quy phạm pháp 
luật. Do vậy, pháp luật xã hội chủ nghĩa một mới, là 
phương tiện bảo vệ và phát triển đạo đức xã hội chủ 
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nghĩa, bảo vệ tính công bằng, chủ nghĩa nhân đạo, cái 
thiện... của con người; mặt khác, là phương tiện củng cố 
các nghĩa vụ đạo đức trước xã hội, chống lại mọi biểu 
hiện chống đối xã hội, bảo vệ hạnh phúc gia đình, giáo 
dục thế hệ trẻ, xây dựng và phát triển mối quan hệ 
đồng chí, tính lương thiện, thật thà... 

4.2. Vai trò của phúp luật đối uới tử tưởng 

Ngoài chức năng là công cụ và phương tiện điều 
chỉnh các quan hệ xã hội, điều chỉnh hành vi của con 
người, phấp luật còn là phương tiện ghi nhận và đăng 
tải thế giới quan khoa học, các tư tưởng và các giá trị 
của loài người tiến bộ và có khả năng tác động lên sự 
hình thành, phát triển và biến đổi tư tưởng. Điều đó 
được thể hiện: 

Một mặt, pháp luật ghi nhận, thừa nhận và 
khuyến khích sự phát triển của một hoặc nhiều hệ tư 
tưởng nào đó. Thí dụ: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh được ghi nhận trong Hiến pháp Nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặt khác, pháp 
luật phủ nhận, không ghi nhận hoặc cấm sự tên tại 
hoặc hạn chế sự phát triển của những hệ tư tưởng 
không phù hợp với hệ tư tưởng giữ địa vị thống trị, với 
lợi ích hoặc mục đích của giai cấp thống trị, thí dụ: 
pháp luật Việt Nam không thừa nhận những tư tưởng 
kỳ thị dân tộc, chống chủ nghĩa xã hội, mê tín dị đoan... 
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Ngoài những vai trò nêu trên của pháp luật, ngày 
nay khoa học pháp lý còn nghiên cứu vai trò của pháp 
luật dưới nhiều khía cạnh khác như: vai trò của pháp 
luật góp phần tạo dựng những quan hệ mới; vai trỏ của 
pháp luật trong việc tạo lập môi trường ổn định trong 
quan hệ bang giao giữa các quốc gia... 


III- GIÁ TRỊ XÃ HỘI CỦA PHÁP LUẬT 


Là một hiện tượng xã hội, pháp luật chứa đựng 
các giá trị xã hội vốn có; đồng thời, giá trị đó còn được 
quy định bởi thuộc tính điều chỉnh và tính quy phạm 
riêng có của pháp luật. Giá trị xã hội của pháp luật 
được biểu hiện ở những khía cạnh sau đây: 

Một là, với tư cách là yếu tố điều chỉnh quan hệ 
xã hội, hành vi của cá nhân và của tập thể. Một mặt, 
pháp luật bảo đảm cho các chủ thể có ngang quyền với 
nhau thực hiện những nhu cầu về quyền lựa chọn hành 
vi và trách nhiệm của mình thông qua các phạm trù 
pháp lý: quyền chủ thể, nghĩa vụ chủ thể, năng lực 
pháp lý, năng lực hành vi, nguyên tắc bình đẳng...; Mặt 
bhác, pháp luật là thước đo trong mối quan hệ giữa các 
thiết chế quyền lực, chẳng hạn: giữa đẳng cầm quyền 
và các cơ quan nhà nước, giữa đang cầm quyền và các 
tổ chức xã hội; giữa cơ quan nhà nước với nhau... Đồng 
thời pháp luật cũng là thước do các quan hệ trên - dưới 
như quan hệ giữa trung ương và địa phương. Việc thiết 
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lập những mối quan hệ này không phải giản đơn, chủ 
quan duy ý chí mà phải tuân theo các quy định của 
pháp luật về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ trên cơ 
sở "bình đẳng trước pháp luật". Bên cạnh đó, tính chất 
thật sự nhân dân và nguyên tắc pháp lý trong tổ chức 
quyền lực là tiền đề bảo đầm cho pháp luật có được bản 
chất pháp lý của mình. Đó là tính bình đẳng, phổ biến 
và công bằng... Nói cách khác, pháp luật là cơ sở cho 
hoạt động của các thiết chế quyền lực, còn các thiết chế 
quyền lực phải thực sự bảo đảm để cho pháp luật có 
được thuộc tính công bằng, bình đẳng và dân chủ. 

Ngoài giá trị là thước đo của những mối quan hệ 
nêu trên, pháp luật còn tạo ra mối quan hệ bình đẳng 
giữa nhân dân với chính quyền. Nhờ pháp luật, nhà 
nước mới thực sự là "của nhân dân, vì nhân dân", tạo 
nên môi trường và các kênh pháp lý đúng đắn, dân chủ, 
công khai để nhân dân sử dụng quyền lực của mình, sử 
dụng các quyền và thực hiện các nghĩa vụ của mình, 

Hai là, pháp luật là công cụ và cơ sở để nhận thức 
xã hội. 

Xuất. phát từ tính quy phạm của pháp luật đã 
hình thành và phát triển trong lịch sử, chúng ta có thể 
hình dung được các quan hệ xã hội của xã hội loài 
người từ khi phân chia thành giai cấp đến nay. 

Thật vậy, trên cơ sở đánh giá về tính điển hình, 
tính quy luật và chuẩn mực, ổn định của pháp luật mà 
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ta có thể từ pháp luật hiểu, nhận thức được một cách 
khoa học lịch sử của các quan hệ xã hội trong quá khứ. 
Với ý nghĩa này, Siseron, nhà tư tưởng và nhà chính trị 
La Mã cổ đại, đã nói rằng: Đối với những ai muốn hiểu 
các cơ sở và các nguồn của pháp luật thì chỉ cần một 
cuốn sách nhỏ của Đạo luật XII bằng, xét về sức nặng, 
về độ tin cậy và về sự dây đủ những diểm lợi, vượt xa 
tất cả các thư viện của tất cả các nhà hiển triết. Như 
vậy, ở đây, xuất phát từ tính quy phạm của pháp luật 
chúng ta có thêm một phương pháp nghiên cứu xã hội, 
ngoài những phương pháp của các khoa học xã hội khác 
như: triết học, kinh tế chính trị học, xã hội học - 
phương pháp đi từ pháp luật. 

Ngày nay, trong hoạt động dự báo khoa học, 
nhiều nhà khoa học ở các quốc gia phát triển trên thế 
giới đã coi mô hình hoá xã hội thông qua quy phạm 
pháp luật là một trong những hướng quan trọng của 
hoạt động dự báo khoa học. Nếu nhìn từ góc độ này 
chúng ta thấy rằng, trong nhiều chương trình và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam những 
năm qua, vai trò của pháp luật chưa được coi trọng 
đúng mức. Muốn ổn định phát triển kinh tế - xã hội từ 
nay đến những năm đầu của thế kỷ XXI, cần phải đánh 
giá đầy đủ, đúng đắn bơn vai trò dự báo của pháp luật. 

Ba là, pháp luật khi được chính thức ban hành có 
giá trị và đăng tai thông tìin, định hướng hành vị xã 
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hội, tác động mạnh mẽ vào ý thức và tâm lý xã hội. 

Pháp luật là phương tiện thông báo quan điểm 
chính thức của nhà nước, của xã hội về khuôn mẫu 
hành vi, về mô hình giải quyết các vấn để và phương 
thức điều chỉnh các quá trình xã hội. Thông qua pháp 
luật, các chủ thể có thể biết được những phương thức, 
biện pháp và phương tiện dùng để đạt được mục đích 
của hành vi. Đồng thời, pháp luật cũng chỉ rõ những 
hậu quả pháp lý có thể xảy ra (có thể là khuyến khích, 
có thể là các chế tài cưỡng chế) để các chủ thể điều 
chỉnh hành vi cho phù hợp. 

Tóm lại, pháp luật cung cấp cho con người một 
lượng thông tin về những khả năng khác nhau của 
hành vi. Từ đó, thông qua ý thức của con người mà nó 
điều khiển toàn bộ quá trình định hướng hành vi, xác 
định mục đích, động cơ, điều chỉnh và kiểm tra hành vi 
của con người đó. 

Mặt khác chúng ta cũng thấy rằng, sẽ là không 
dầy đủ nếu nghiên cứu giá trị thông tin mà không đề 
cập đến vai trò thông tin qua quá trình áp dụng pháp 
luật. Quá trình kể từ khi pháp luật được ban hành cho 
đến khi pháp luật đó đến được từng thành viên trong 
xã hội diễn ra các kênh sau đây: 

- Văn bản chính thức (đăng trên báo, phát trên 
các phương tiện thông tin đại chúng 
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- Thông qua hoạt động của các cơ quan bảo vệ 
pháp luật. 

- Thông qua những hoạt động nghiên cứu, tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Thông qua ý thức và hiểu biết của những người 
xung quanh gia đình, cơ quan, đoàn thể, trường học... 

Mỗi một kênh có vai trò nhất định trong việc 
thông tin pháp luật. 

Tóm lại, giá trị xã hội của pháp luật chính là 
thuộc tính vốn có của pháp luật, đồng thời là thước đo 
hành vi con người, là công cụ kiểm nghiệm các quá 
trình, các hiện tượng xã hội, là công cụ nhận thức xã 
hội và điều chỉnh xã hội, đưa đến cho con người những 
lượng thông tin chính xác về các giá trị và yếu tố của xã 
hội. 
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Chương Vĩ 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 


I- KHÁI NIỆM QUY PHẠM PHÁP LUẬT 


1. Khái niệm quy phạm 

Theo tiếng Latinh quy phạm là quy tắc, khuôn 
mẫu, mệnh lệnh xác định. Mỗi quy phạm đều có các 
thuộc tính: là khuôn mẫu, thước đo của hành vì xử sự; 
hình thành trên cơ sở nhận thức các quy luật khách 
quan của tự nhiên hay xã hội; có cấu trúc xác định để 
phản ánh các thông tin về trật tự hoạt động, về điều 
kiện hoạt động và hậu quả của vi phạm quy tắc xử sự. 

Như vậy, có thể hiểu quy phạm chính là mệnh 
lệnh thể hiện ý chí của con người, mang tính điều chỉnh 
dựa trên cơ sở phản ánh các quy luật khách quan của 
tự nhiên và xã hội, chứa đựng những thông tin về một 
trật tự hợp lý của hoạt động trong một điều kiện nhất 
định. : 

Quy phạm có hai loại: quy phạm kỹ thuật và quy 
phạm xã hội. 

- Quy phạm. kỹ thuật là mệnh lệnh dựa trên 
những nhận thức về các quy luật tự nhiên. Nó là loại 
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quy phạm điều chỉnh hành vi trong mối quan hệ giữa 
"con người với máy móc". Sự không tuân thủ quy phạm 
kỹ thuật sẽ bị phản ứng từ phía tự nhiên. 

- Quy phạm xã hội dựa trên nhận thức các quy 
luật vận động của xã hội. Nó chính là những quy tắc xử 
sự chung được đặt ra để điều chỉnh các mối quan hệ 
giữa người với người và được sử dụng nhiều lần trong 
cuộc sống. 

Quy phạm xã hội bao gồm các loại quy phạm khác 
nhau như: quy phạm tập quán, quy phạm đạo đức, quy 
phạm pháp luật, quy phạm tôn giáo, quy phạm của các 
tổ chức chính trị - xã hội. Trong tất cả các loại quy 
phạm xã hội thì quy phạm pháp luật có vai trò quan 
trọng đổi với việc duy trì, ổn định trật tự xã hội, cải tạo 
xã hội cũ và xây dựng xã hội mới. 

9. Khái niệm quy phạm pháp luật 

Quy phạm pháp luật trước hết là quy phạm xã 
hội, vì vậy nó mang những tính chất vốn có của một 
quy phạm xã hội: là quy tắc xử sự chung; là tiêu chuẩn 
để đánh giá bành vi của con người. Tuy nhiên, quy 
phạm pháp luật cũng có những đặc điểm riêng của 
mình, đó là: 

- Quy phạm pháp luật chỉ do nhà nước đặt ra 
hoặc thừa nhận và được bảo đảm thực hiện bằng các 
biện pháp cưỡng chế nhà nước. Nhà nước thiết lập ra 
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một hệ thống cơ quan chuyên môn để bảo đảm cho 
pháp luật thực hiện chính xác và triệt để. Bất kỳ chủ 
thể nào vì phạm các quy phạm pháp luật cũng đều phải 
bị truy cứu trách nhiệm pháp lý. 

- Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính 
bắt buộc chung. Quy phạm pháp luật được đặt ra 
không phải cho một chủ thể cụ thể mà cho các chủ thể 
không xác định. Tính bắt buộc chung của quy phạm 
pháp luật được hiểu là bắt buộc đối với tất cả mọi chủ 
thể nằm trong hoàn cảnh, điều kiện mà quy phạm 
pháp luật đó quy định. Với ý nghĩa này, Lênin viết: 
"Bất cứ quyền nào cũng đều có nghĩa là áp dụng một 
tiêu chuẩn duy nhất cho những người khác nhau, cho 
những người thật ra không giống nhau và cũng không 
ngang nhau", 

- Quy phạm pháp luật được sử dụng lặp đi lặp lại 
nhiều lần trong không gian và thời gian. Hiệu lực của 
quy phạm pháp luật chỉ thay đổi hay chấm dứt khi cơ 
quan có thẩm quyền của nhà nước ban hành sửa đổi, 
hay đặt ra quy phạm pháp luật mới, tuyên bố huỷ bỏ 
hoặc thời hạn áp dụng nó đã hết. 

- Nội dung mỗi quy phạm pháp luật là rõ ràng, 
chính xác, nó quy định những điều được làm, không 
được làm. Nói cách khác, quy phạm pháp luật xác định 


1. V.I Lânin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcdva, 1976, t. 33, tr. 9. 
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rõ quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia 
quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh. 

- Quy phạm pháp luật vừa mang tính xã hội (duy 
trì, bảo vệ đời sống cộng đồng nói chung, chẳng hạn 
quy định trật tự đi lại trên đường...), vừa mang tính 
gìai cấp (thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp 
thống trị). 

- Về hình thức, quy phạm pháp luật xã hội chủ 
nghĩa là quy phạm thành văn được ghi nhận trong các 
văn bản pháp luật của nhà nước, trình bày thành điều, 
khoản, có đánh số, mục rõ ràng. 

Tóm lại, quy phạm pháp luật là những quy tắc xử 
sự mang tính bắt buộc chung do các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền đặt ra hoặc thừa nhận thể hiện ý chí và 
bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị để điều chỉnh các 
quan hệ xã hội với mục đích xây dựng xã hội ổn định và 
trật tự. 


II- CẤU TRÚC VÀ CÁCH THỂ HIỆN CỦA QUY 
PHẠM PHÁP LUẬT 


1. Cấu trúc quy phạm pháp luật 

Cấu trúc của quy phạm pháp luật được hiểu là 
các bộ phận hợp thành quy phạm pháp luật. Mỗi quy 
phạm pháp luật gồm ba bộ phận là giả định, quy định 
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và chế tài. Các bộ phận này có mối quan hệ chặt chẽ và 
quy định lẫn nhau. 

1.1. Giả định của quy phạm pháp luật. 

Giả định là một bộ phận của quy phạm pháp luật 
nêu lên chủ thể (cá nhân hay tổ chức), những hoàn 
cảnh, điều kiện, địa điểm thời gian xảy ra hành vi 
(hành động hoặc không hành động) trong cuộc sống mà 
con rgười gặp phải và cần phải xử sự theo những quy 
định của nhà nước. 

Phần giả định thường trả lời câu hỏi: Người (tổ 
chức) nào? khi nào, trong những hoàn cảnh, điều kiện 
nào? 

Thí dụ: Điều 1 Pháp lệnh Thuế nông nghiệp ban 
hành năm 1989 ghi: "Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng đất 
nông nghiệp và các loại đất khác vào sản xuất nông 
nghiệp thì phải nộp thuế nông nghiệp". Trong quy 
phạm này bộ phận giả định là: mọi tổ chức và cá nhân 
sử dụng đất nông nghiệp và các loại đất khác vào sản 
xuất nông nghiệp". Phần này nêu rõ chủ thể là "mợi tổ 
chức và cá nhân", trong hoàn cảnh và điều kiện" sử 
dụng đất nông nghiệp và các loại đất khác vào sản xuất 
nông nghiệp". 

Giả định là bộ phận không thể thiếu trong quy 
phạm pháp luật. Nếu thiếu giả định thì quy phạm 
pháp luật trở nên vô nghĩa. Vì vậy, để nhận thức được 
các quy phạm pháp luật một cách chính xác, nhất 
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quán, phần giả định phải rõ ràng, chính xác, sát với 
tình hình thực tế. Đồng thời, phần giả định phải dự 
kiến được tới mức tối đa những hoàn cảnh, điều kiện có 
thể xảy ra trong thực tế mà trong đó hoạt động của các 
chủ thể cần phải điều chỉnh bằng pháp luật. 

Trong khoa học pháp lý có nhiều cách phân loại 
giả định: 

- Căn cứ vào số lượng, điều kiện và hoàn cảnh 
người ta có thể phân thành giả định đơn giản và giả 
định phức tạp. Giá định đơn giản là loại giả định chỉ 
nêu một hoàn cảnh, điều kiện tác động của quy phạm. 
Thí dụ: Điều 80 Hiến pháp năm 1992 ghi nhận: "công 
dân có nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích theo 
quy định của pháp luật". Giá định phức tạp là giả định 
nêu lên nhiều hoàn cảnh, điều kiện tác động của quy 
phạm. Thí dụ: Điều 107 Bộ luật Hình sự ghi: "Người 
nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm 
đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp, 
dẫn đến chết người thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không 
giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 
hai năm”. 

- Căn cứ theo tiêu chuẩn khả năng biểu hiện có 
thể có giả định cụ thể và có giả định trừu tượng. Giả 
định cụ thể là loại giả định nêu lên điều kiện hoàn 
canh tác động của quy phạm dưới dạng cụ thể. Giả 
định trừu tượng là loại giả định nêu lên điều kiện hoàn 
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cảnh tác động của quy phạm được xác định bằng các 
đấu hiệu chung cùng một loại. 

1.2. Quy định của quy phạm pháp luật 

Quy định của quy phạm pháp luật là một bộ phận 
của quy phạm pháp luật trong đó nêu ra cách xử sự 
buộc mọi người phải theo khi ở vào hoàn cảnh, điều 
kiện đã nêu trong phần giả định của quy phạm pháp 
luật. 

Phần quy định của quy phạm pháp luật thường 
trả lời các câu hỏi: phải làm gì? được làm gì? làm như 
thế nào ? 

Thí dụ: Điều 1 Pháp lệnh Thuế nông nghiệp (xem 
thí dụ phần giả định) thì bộ phận "phải nộp thuế nông 
nghiệp" là phần quy định. Điều 51 Luật Tổ chức Quốc 
hội ghi: "Không có sự đồng ý của Quốc hội và trong thời 
gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội thì không được bắt giam, truy 
tố đại biểu Quốc hội và không được khám xét nơi ở và 
làm việc của đại biểu Quốc hội”, thì bộ phận "không 
được bắt giam, truy tố đại biểu Quốc hội và không được 
khám xét nơi ở và làm việc của đại biểu Quốc hội " là 
phần quy định. 

Quy định là bộ phận quan trọng, là yếu tố trọng 
tâm của quy phạm pháp luật. Bởi vì, quy định chính là 
bộ phận thể hiện ý chí và lợi ích của Nhà nước, xã hội 
và cá nhân con người trong việc điều chỉnh quan hệ xã 
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hội nhất định. Nó thể hiện một cách chính xác, trực 
tiếp bản chất, chức năng của quy phạm và vai trò Xã 
hội của nó. Quy định cũng chính là mệnh lệnh của nhà 
nước buộc mọợi chủ thể (tổ chức, cá nhân...) phải tuân 
theo nghiêm chỉnh. Do vậy, nắm vững bộ phận quy 
định của một quy phạm pháp luật là điều kiện không 
thể thiếu để thực hiện đúng đắn quy phạm pháp luật. 

Khoa học pháp lý có nhiều cách phân chia bộ 
phận quy định của quy phạm pháp luật thành các loại 
quy định khác nhau.Tuy nhiên, cách phân chia phổ 
biến hiện nay là căn cứ vào tính chất, phương pháp tác 
động lên các quan hệ xã hội mà có thể chia thành các 
loại quy định bắt buộc, quy định tuỳ nghi và quy định 
giao quyền. 

- Quy định bắt buộc của quy phạm pháp luật là 
loại quy định nêu một cách dứt khoát, cụ thể, cách xử 
sự buộc chủ thể phải tuân theo mà không có sự lựa 
chọn khác. Thí dụ: Điều 21 Luật Đất đai ghi: "Việc 
quyết định giao đất đang có người sử dụng cho người 
khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi 
đất đó". 

Quy định tuỳ nghị của quy phạm pháp luật là 
loại quy định trong đó không nêu dứt khoát một cách 
xử sự mà nêu ra hai hay nhiều cách xử sự để các chủ 
thể được quyền lựa chọn cách xử sự phù hợp tối ưu. 

Thí dụ: Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình Việt 


214 


Nam ghi: "Việc kết hôn phải do Uỷ ban nhân đân cơ sở 
nơi thường trú của bên nam hoặc bên nữ công nhận và 
ghi vào sổ đăng ký kết hôn theo đúng thủ tục do Nhà 
nước quy định...". 

- Quy định giao quyền của quy phạm pháp luật là 
loại quy định giao cho một chủ thể nào đó được quyền 
sử dụng cách xử sự nhất định trong hoàn cảnh và điều 
kiện nhất định. 

1.3. Chế tài của quy phạm pháp luật 

Chế tài là một bộ phận của quy phạm pháp luật 
nêu lên những biện pháp tác động mà Nhà nước dự 
kiến sẽ áp dụng đối với chủ thể nào không thực hiện 
đúng bộ phận quy định của quy phạm pháp luật. 

Bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật thường 
trả lời câu hỏi: Hậu quả như thế nào nếu không làm 
đúng bộ phận quy định của quy phạm pháp luật ? 

Thí dụ: Điều 107 Bộ luật Hình sự (xem phần giả 
định), bộ phận chế tài là: "Thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo 
không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến hai năm". Còn ở Điều 123, ghi: "Người nào vì vụ lợi 
hoặc động cơ cá nhân khác mà buộc người lao động thôi 
việc trái pháp luật thì bị cảnh cáo, cải tạo không giam 
giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một 
năm" thì bộ phận chế tài trong điều này là "thì bị phạt 
cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị 
phạt tù từ ba tháng đến một năm". 
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Về thực chất, chế tài chính là những hậu quả bất 
lợi đối với chủ thể vi phạm pháp luật. Nó biểu hiện thái 
độ của Nhà nước đối với các chủ thể đó và là điểu kiện 
cần thiết bảo đảm thực hiện bộ phận quy định của quy 
phạm một cách triệt để. 

Căn cứ vào tính chất của các biện pháp tác động 
và cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp đó có 
thể chia chế tài quy phạm pháp luật thành các loại sau: 

- Chế tài hình sự (hình phạt). 

Theo Luật Hình sự Việt Nam, chế tài hình sự bao 
gồm: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, cải 
tạo ở đơn vị ký luật của quân đội, tù có thời hạn, tù 
chung thân, tử hình. Ngoài ra, còn có các hình phạt 
phụ như: cấm đảm nhiệm chức vụ, làm những ngành 
nghề hoặc công việc nhất định, cấm cư trú, quản chế, 
tước một số quyển công dân, tước danh hiệu quân 
nhân, tịch thu tài sản, phạt tiền khi không sử dụng các 
hình phạt chính. 

- Chế tài dân sự. 

Chế tài dân sự gồm các biện pháp: trách nhiệm 
vật chất, bồi thường thiệt hại, phạt bội ước... 

- Chế tài hành chính. 

Chế tài hành chính gồm các biện pháp: cảnh cáo, 
phạt tiền. Ngoài ra, còn có các biện pháp bổ sung: tước 
quyền sử dụng giấy phép (tước bằng lái xe các phương 
tiện giao thông, phương tiện vận tải, giấy phép kinh 
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doanh hoặc các loại giấy phép khác); tịch thu tang vật, 
phương tiện vi phạm. 

- Chế tài ky luật. 

Chế tài kỷ hiật gồm các biện pháp: khiển trách, 
cảnh cáo, hạ tầng công tác, hạ bậc lương, chuyển đi làm 
việc khác, buộc thôi việc, cách chức. . 

Ngoài ra, theo mức độ xác định của mình, chế tài 
còn có thể phân thành chế tài cố định hoặc chế tài 
không cố định. 

- Chế tài cố định là chế tài quy định chính xác, cụ 
thể biện pháp tác động cần phải áp dụng đối với chủ 
thể vi phạm quy phạm pháp luật đó. 

- Chế tài không cố định là chế tài không quy định 
các biện pháp tác động một cách dứt khoát hoặc chỉ 
quy định mức thấp nhất và mức cao nhất của biện 
pháp tác động. Còn việc áp dụng biện pháp nào, bao 
nhiêu là đo cơ quan nhà nước có thẩm quyển áp dụng 
lựa chọn cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể 
cần áp dụng. 

Ngoài các quy phạm có chế tài nêu trên, nhà nước 
xã hội chủ nghĩa còn sử dụng các quy phạm khen 
thưởng nhằm khuyến khích, động viên những hành vi 
đem lại lợi ích cho nhà nước, xã hội và công dân. Vì 
vậy, trong khoa học pháp lý còn có quan điểm cho rằng, 
cần phải xem xét các biện pháp khen thưởng và khuyến 
khích lợi ích là chế tài của quy phạm pháp luật. 


217 


9. Phương thức thể hiện quy phạm pháp luật 

Cấu trúc của quy phạm pháp luật thường được 
thể hiện thành các điều, khoản trong các văn bản quy 
phạm pháp luật. Tuy nhiên, quy phạm pháp luật và 
điều luật không hoàn toàn trùng nhau. Các yếu tố hợp 
thành quy phạm pháp luật thể hiện trong điều luật là 
không giống nhau. Có thể có các phương thức thể hiện 
sau đây: 

_- Phương thức trực tiếp. 

Phương thức trực tiếp là tất cả các yếu tố cấu 
thành quy phạm pháp luật ( giả định, quy định và chế 
tài) đều được thể hiện trực tiếp và đây đủ trong điều 
luật. 

- Phương thức thể hiện khúc. 

+ Trong một điều luật cũng có thể trình bày bằng 
nhiều quy phạm pháp luật. Nếu việc trình bày như vậy 
tiện lợi cho việc so sánh và nhận thức nội dung các quy 
phạm pháp luật đó. Trật tự của yếu tố cấu thành quy 
phạm pháp luật có thể bị đảo lộn chứ không nhất thiết 
phải tuân theo thứ tự giả định - quy định - chế tài. 


+ Trong một điều luật có thể không cần diễn đạt 
đầy đủ các bộ phận của quy phạm pháp luật, chẳng 
hạn, một số thành phần nào đó của quy phạm có thể 
được giới thiệu ở các điểu khác trong văn bản quy 
phạm pháp luật đó. Thí dụ: Điều 150 Bộ luật Hình sự 
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Việt Nam quy định: "Người nào phạm một trong các tội 
quy định ở Điều 148 và 149, nếu là tội phạm nguy hiểm 
thì có thể bị phạt quản chế từ một năm đến năm năm”. 
Hoặc nó được giới thiệu ở các văn bản quy phạm pháp 
luật khác quy định về vấn để đó. Thí dụ: Điều 131 Hiến 
pháp 1999 của Việt Nam quy định: "Toà án nhân dân 
xét xử công khai, trừ trường hợp do luật quy định". Hay 
có những điều luật chỉ gồm hai bộ phận. giả định, quy 
định. thí dụ: Điều 6 Luật Doanh nghiệp tư nhân ghi: 
"Người mất trí, người đang bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự hoặc bị kết án tù mà chưa được xoá án thì 
không được phép thành lập Doanh nghiệp tư nhân”, 
Còn Điều 1ãã Bộ luật Hình sự ghi ” Người nào trộm 
cắp tài sản của người khác thì bị phạt tù cải tạo không. 
giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến 
ba năm" chỉ gồm phần giả định và phần chế tài... 

Mặc dù các điều của văn bản quy phạm pháp luật 
được trình bày đa dạng như vậy nhưng nhìn chung thì 
chúng đều thể hiện một mô hình chung cơ bản là: 
"Nếu... thì". Với cách trình bày như vậy sẽ tạo điều 
kiện cho việc nhận thức và thực hiện các quy phạm 
pháp luật một cách có hiệu quả. 


II- PHÂN LOẠI QUY PHẠM PHÁP LUẬT 


Để điều chỉnh các quan hệ xã hội cần rất nhiều 
loại quy phạm pháp luật, chính vì lẽ đó trong khoa học 
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pháp lý cũng có rất nhiều cách để phân chia các quy 
phạm pháp luật. 

- Căn cứ vào đối tượng và phương pháp điều chỉnh 
pháp luật có thể phân thành các loại quy phạm: quy phạm 
pháp luật hình sự, quy phạm pháp luật dân sự, quy phạm 
pháp luật hành chính, quy phạm pháp luật bảo vệ môi 
trưởng... 

- Căn cứ vào nội dung của quy phạm pháp luật có 
thể phân chia quy phạm pháp luật thành: quy phạm 
pháp luật định nghĩa và quy phạm pháp luật điều 
chỉnh. 

+ Quy phạm pháp luật định nghĩa là loại quy 
phạm pháp luật có nội dung giải thích, xác định một 
vấn để nào đó hoặc nêu ra những khái niệm pháp lý. 

+ Quy phạm pháp luật điều chỉnh là loại quy 
phạm pháp luật có nội dung trực tiếp điều chỉnh hành 
vi của các chủ thể pháp luật ( quy định thẩm quyền của 
cơ quan nhà nước, địa vị pháp lý của các tổ chức xã hội 
và những quy tắc xử sự của các cá nhân...). 

- Căn cứ vào hình thức mệnh lệnh nêu trong quy 
phạm pháp luật có thể chia quy phạm pháp luật thành 
quy phạm pháp luật bắt buộc, quy phạm pháp luật tuỳ 
nghi và quy phạm pháp luật hướng dẫn. 

Quy phạm pháp luật bắt buộc là loại quy phạm 
pháp luật quy định một cách xử sự rõ ràng và chặt chẽ. 

Quy phạm pháp luật tuỳ nghị là loại quy phạm 
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pháp luật nêu ra hai hay nhiều cách xử sự và cho phép 
chủ thể lựa chọn cho mình cách xử sự tối ưu. 

Quy phạm pháp luật hướng dẫn là loại quy phạm 
pháp luật mà nội dung của nó hướng dẫn các chủ thể 
tự giải quyết một số công việc nhất định. 

- Căn cứ vào phạm trù nội dung và hình thức có 
thể phân chia quy phạm pháp luật thành quy phạm 
pháp luật nội dung và quy phạm pháp luật hình thức. 

Quy phạm pháp luật nội dung là loại quy phạm 
pháp luật điều chỉnh mặt nội dung của quan hệ xã hội 
hiện thực, quy định quyển và nghĩa vụ pháp lý của các 
chủ thể tham gia quan hệ. 

Quy phạm pháp luật hình thức là loại quy phạm 
pháp luật điều chỉnh thủ tục pháp lý hoạt động của các 
cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện và baỏ vệ 
các quy phạm pháp luật nội dung, bảo vệ quyển và lợi 
ích hợp pháp của các bên tham gia các quan hệ xã hội 
về thủ tục. 

Ngoài các phương pháp phân loại quy phạm pháp 
luật nêu trên, trong khoa học pháp lý còn có nhiều cách 
phân loại theo các tiêu chuẩn khác. Chẳng hạn, có 
những quy phạm pháp luật không trực tiếp điều chỉnh 
một loại quan hệ xã hội nào, không quy định quyền và 
nghĩa vụ pháp lý của chủ thể mà chỉ nêu những 
nguyên tắc cơ bản để xử sự chứ không nêu cách xử sự 
cụ thể. Loại quy phạm pháp luật đó gọi là quy phạm 
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pháp luật nguyên tắc. Thí dụ: những quy định về các 
nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy của Nhà 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Hiến 
pháp 1999. Hay có quy phạm pháp luật khen thưởng 
mà nội dung của nó nêu ra những hình thức khen 
thưởng để động viên cho các chủ thể có hành vi đem lại 
lợi ích cho xã hội, nhà nước và cá nhân. 
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Chương VII 


HỆ THỐNG 
PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


I- KHÁI NIỆM HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 


1. Định nghĩa 

Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa là tổng thể 
các quy phạm pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ với 
nhau, được quy định thành các chế định pháp luật, các 
ngành luật và được thể hiện trong các văn bản quy 
phạm pháp luật do nhà nước ban hành theo những 
trình tự thủ tục và hình thức nhất định. 

Như vậy, hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa là 
khái niệm vừa phản ảnh cơ cấu bên trong của pháp 
luật xã hội chủ nghĩa (hệ thống cấu trúc của pháp 
luật); vừa phản ảnh hình thức biểu hiện bên ngoài của 
pháp luật (hệ thống văn bản qui phạm pháp luật); vừa 
thể hiện sự thống nhất hữu cơ của các quy phạm pháp. 
luật cấu thành hệ thống đó, vừa thể biện sự phân chia 
các quy phạm ấy thành các chế định pháp luật và các 
ngành luật cùng với sự biểu hiện của chúng trong các 
văn bản qui phạm pháp luật. Nói cách khác, quy phạm 
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pháp luật, chế định pháp luật và các ngành luật là các 
thành tố của hệ thống pháp luật. 

2. Các thành tố của hệ thống pháp luật 

- Quy phạm pháp luột là thành tố nhỏ nhất trong 
hệ thống cấu trúc bên trong của pháp luật. Nó cấu 
thành chế định pháp luật, các ngành luật và cả hệ 
thống pháp luật .Như vậy,quy phạm pháp luật không 
tên tại với tư cách như bộ phận độc lập trong hệ thống 
pháp luật . 

- Chế định pháp luật là một nhóm các quy phạm 
pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội có những đặc điểm 
chung và có quan hệ mật thiết với nhau thuộc cùng một 
loại quan hệ xã bội do một ngành luật điều chỉnh.Nói 
cách khác một ngành luật bao gồm nhiều chế định 
pháp luật mà giữa chúng vừa có mối quan hệ hữu cơ 
như một chỉnh thể thống nhất, vừa có tính độc lập 
tương đổi. 

- Ngành luật là tổng thể các quy phạm pháp luật _ 
điều chỉnh một loại quan hệ xã hội có cùng tính chất 
thuộc một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội. 

Để phân định các ngành luật phải dựa trên hai 
căn cứ: đối tượng điểu chỉnh và phương pháp điều 
chính. 

- Đối tượng điều chỉnh: 

Đối tượng điều chỉnh của một ngành luật là 
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những quan hệ xã hội cùng loại thuộc một lĩnh vực của 
đời sống xã hội cần có sự điều chỉnh bằng pháp luật. 
Mặc dù quan hệ xã hội rất đa dạng, rất phức tạp song 
có thể phân loại chúng dể xác định chúng thuộc phạm 
vị điều chỉnh của ngành luật nào dựa vào đặc điểm, 
tính chất giống nhau của các quan hệ đó. Thí dụ: Luật 
Dân sự có đối tượng điều chỉnh là các quan hệ tài sản 
mang tính chất hàng hoá-tiền tệ và một số quan hệ 
nhân thân phi tài san; Luật Hành chính có đối tượng 
điều chỉnh chủ yếu là các quan hệ xã hội phát sinh 
trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
của các cơ quan hành chính nhà nước; Luật Lao động 
có dối tượng điều chỉnh là những quan hệ xã hội phát 
sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động và 
một số quan hệ xã hội khác có liên quan chặt chẽ hoặc 
phát sinh từ quan hệ lao động đó v.v.. 

Trên thực tế, việc nhận thức đối tượng diều chỉnh 
để phân định ngành luật là vấn để rất phức tạp. bởi vì 
một lĩnh vực quan hệ xã hội có thể do nhiều ngành luật 
điểu chỉnh và ngược lại. Mạt khác, bất cứ một sự phân 
định nào cũng chỉ mang tính chất tương dối, bởi vì các 
loại quan hệ xã hội có liên quan mật thiết với nhau 
không có quan hệ nào biệt lập và bất biến. 

Việc xác định cơ cấu ngành luật là yêu cầu khách 
quan và cần thiết. Không xác định được cơ cấu các 


ngành luật thì không thế xây đựng dược hệ thống pháp 
luật thống nhất và hoàn chỉnh. 

- Phương pháp điều chinh: 

Phương pháp điều chỉnh của một ngành luật là 
những cách thức tác động vào quan hệ xã hội thuộc 
phạm vĩ điều chỉnh của ngành luật đó. 

Các quan hệ xã hội rất đa dạng.phức tạp. liên 
quan mật thiết với nhau và cùng một loại quan hệ 
nhưng có thể là đối tượng điều chỉnh của nhiều ngành 
luật. Vì thế trong nhiều trưởng hợp. đề phân định quan 
hệ xã hội đó thuộc phạm vì điều chính của ngành luật 
nào còn phải căn cứ vào phương pháp điều chính. nghĩa 
là căn cứ vào cách thúc tác động nào là có hiệu qua 
hoặc loại quan hệ xã hội đó thuộc phương pháp tác 
động. điểu chỉnh nào là hợp lý. 

Phương pháp điều chính của một ngành luật 
không phải là sản phẩm chủ quan, duy ý chí mà nó 
được xác định căn cứ vào đặc điểm. tính chất của loại 
quan hệ xã hội mà nó điều chính. Nói cách khác là loại 
quan hệ xã hội nào thì tương ứng với phương pháp điều 
chình ấy. Thí dụ: Những quan hệ tài san trong Luật 
Dân sự được điều chình theo phương pháp bình đăng. 
thoa thuận. ngang quyền và tự định đoạt. Trong khi 
đó. để điểu chình các quan hệ xã hội phát sinh trong 


hoạt động quản lý hành chính nhà nước thuộc phạm vì 
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điều chỉnh của Luật Hành chính hại cản sử dụng 
phương pháp mệnh lệnh. quyền uv. 

Tuv vậy. cần lưữu ý rằng, mỗi ngành luật có 
phương pháp điều chính riêng, đặc thù. đặc trưng cho 
nó. nhưng để bảo đâm điều chỉnh quan hệ xã hội thuộc 
phạm vì điều chỉnh của nó có hiệu quả hơn có thể kết 
hp sử dụng các phương pháp điều chính khác. Chăng 
hạn. phương pháp điều chỉnh riêng. đặc trưng,chủ yếu 
của Luật Hành chính là phương pháp mệnh lệnh- 
quyển uv (cơ quan hành chính nhà nước và cần hộ công 
chức được giao quyền có thê đơn phương ban hành 
những mệnh lệnh. bất buộc các bên hữu quan phái thì 
hành và khi cần thiết có thể cưỡng chế thi hành). 
nhưng không nhất thiết cứng nhắc như vậy mà có thể 
kết hợp thêm phương pháp giáo dục. thuyết phục nhằm 
tăng thêm hiệu lực. hiệu qua của sự điều chính, tác 
động bằng luật hành chính vào quan hệ pháp Luật 
Hành chính đó, làm cho việc chấp hành trên cơ sở tự 
giác chứ không phái trên cơ sở mệnh lệnh bất buộc. 

H- CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP 
1UẬT VIỆT NAM 

Xây dựng một hệ thông pháp luật hoàn chỉnh, 
đồng bộ. chất lượng cao là yêu cầu khách quan của bất 
cứ nhà nước xả hội chu nghĩa nào. Tuy mức dộ phát 


triển của các ngành luật có khác nhau nhưng đến nay 
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các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam đã 
có một quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện 
cùng với quá trình phát triển và lớn mạnh không 
ngừng của Nhà nước và xã hột Việt Nam. 

Cho tới nay. hệ thống pháp luật Việt Nam bao 
gồm các ngành luật cơ bàn sau: 

1. Luật Nhà nước 

Là tông thể các quy phạm pháp luật điểu chỉnh 
các quan hệ cơ bản phát sinh trong việc thực hiện 
quyền lực của nhân dân trên các linh vực cơ bản của 
đời sống xã hội: chính trị. kinh tế. văn hoá. giáo dục. xã 
hội, tô chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. mối 
quan hệ giữa Nhà nước và công dân. Các quy phạm của 
Luật Nhà nước quy định chế độ chính trị. chế độ kinh 
tế. văn hoá. giáo dục, khoa học, kỹ thuật; trình tự hình 
thành các nguyên tác tổ chức và hình thành, thẩm 
quyền của các ed quan nhà nước: quyển và nghĩa vụ cú 
bạn của công dân. Nó có nhiệm vụ bao vệ chế dộ nhà 
nước. chế độ xã hội chủ nghĩa. thực hiện dân chủ xã hội 
chủ nghĩa. 

Luật Nhà nước là ngành luật chủ đạo trong hệ 
thống pháp luật bởi vì nó là ngành luật điểu chính 
những quan hệ xã hội quan trọng nhất của quốc gia và 


tất ca các ngành luật khác đếu được hình thành trên cơ 
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sử những nguyên tắc của Luật Nhà nước. Phương pháp 
điểu chính của Luật Nhà nước là phương pháp mang 
tính tổng hợp, phù hợp với các chế định cụ thể của nó. 
Nói chung, phương pháp mệnh lệnh quyển uy là 
phương pháp điều chỉnh chủ đạo của Luật Nhà nước . 

Nguồn cơ bản của Luật Nhà nước là Hiến Pháp. 

2. Luật Hành chính 

Lrà ngành luật diều chỉnh các quan hệ xã hội phát 
ginh trong hoạt động quan lý hành chính nhà nước trên 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Quan hệ pháp luật hành chính luôn luôn là quan 
hệ không bình đăng giữa một bên là một cơ quan hành 
chính nhà nước. một đoàn thể quần chúng hoặc một 
cán bộ, công chức nhà nước được giao quyên quản lý 
nhà nước. giữ quyền lực nhà nước và các bên hữu quan 
tương ứng có nghĩa vụ phục tùng. Do tính chất đó, 
phương pháp diều chỉnh chủ yếu của Luật Hành chính 
lh nhương pháp mệnh lệnh. 

Luật Hành chính quy định những nguyên tắc, 
những hình thức và phương pháp quản lý nhà nước, 
xác dịnh quy chế pháp lý của các chủ thể quản lý nhà 
nước, diều chỉnh hoạt động của công chức nhà nước, xác 
dịnh thủ tục hành chính và trách nhiệm bành chính. 
Luật Hành chính còn quy định các vấn để cụ thể của 


quan lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
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3. Luật Tài chính 

Luật Tài chính là tống hợp các quy phạm pháp 
luật điểu chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh 
vực hoạt động tài chính của Nhà nước. Đó là hoạt động 
xây dựng. phê chuẩn phân bố. sử dụng thu - chỉ ngân 
sách nhà nước, hoạt động tín dụng. 

Các quy phạm của Luật Tài chính đặt cơ sở cho 
việc xây dựng hệ thống tiền tệ. quy định việc phát 
hành lưu thông các loại giấy bạc, việc kiểm tra và cho 
vay tín dụng, định và thu các loại thuế. quv dịnh kỷ 
luật tài chính trong các hoạt dộng kinh tế. 

Phương pháp điều chính chủ yếu của Luật Tài 


chính là phương pháp mệnh lệnh. 
4. Luật Đất đai 


Luật Đất đai là tổng hợp các quy phạm phấp luật 
điểu chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong lnh 
vực quản lý, sử dụng và bao vệ dất dai nhằm củng cố 
quyền sở hữu nhà nước về đất đai, bảo đảm cho các tổ 
chức. cơ quan, xí nghiệp và công dân thực hiện đúng 
quyền và nghĩa vụ của mình trong việc sở hữu đất đai. 

Nguồn chủ yếu của Luật Đất dai là Hiến pháp. 

Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của kuật Đất 
đai là kết hợp phương pháp mệnh lệnh với khuyến 
khích động viên. 
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5. Luật Lao động 


Luật Lao động là tổng hợp các quy phạm pháp 
luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa 
người lao động và người sử dụng lao động (cá nhân 
hoặc tổ chức) và các quan hệ phát sinh từ quan hệ lao 
động như quan hệ giữa tổ chức công đoàn với người sử 
dụng lao động trong lĩnh vực đời sống và lao động của 
người lao động, quan hệ về bồi thường thiệt hại, quan 
hệ về bảo hiểm xã hội và giải quyết tranh chấp lao 
động. Nội dung chủ yếu của Luật Lao động là các chế 
định: hợp dồng lao động, thoả ước lao động tập thể, 
thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, tiền lương, ky luật lao 
động và trách nhiệm vật chất, an toàn lao động, vệ 
sinh lao động, chế độ lao động đối với phụ nữ và người 
chưa thành niên, về tranh chấp lao động, bảo hiểm xã 
hội địa vị pháp lý của Công đoàn Việt Nam trong việc 
bảo vệ quyển lợi của người lao động, quản lý nhà nước 
về lao động, thanh tra lao động. Hiện nay, Nhà nước 
ta đã ban hành Bộ luật Lao động để điểu chỉnh các 
quan hệ lao động phù hợp với quan hệ kinh tế hàng 
hoá nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị 
trường và sự bình đẳng trước pháp luật giữa các 
thành phần kinh tế. | 
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6. Luật Hôn nhân và Gia đình 

Luật Hôn nhân và Gia đình là tổng thể các quy 
phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ nhân thân và 
quan hệ tài sản phát sinh do sự kiện kết hôn và nhận 
nuôi con nuôi như: các điều kiện. thủ tục kết hôn, ly 
hôn. nhận nuôi con nuôi, giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ 
và con cái, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, bố mẹ và 
con cải nhằm mục đích bảo đảm chế độ hôn nhân tự do. 
tiến bộ, bình đẳng nam nữ. một vợ một chồng, xây 
dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ lợi ích của bà mẹ trẻ 
em. chăm sóc và giáo dục con cái. 


7. Luật Kinh tế 

Có nhiều ý kiến khác nhau tranh cãi về Luật 
Kinh tế có phải là một ngành luật độc lập hay không? 
Theo quan niệm truyền thống, Luật Kinh tế là tổng thể 
các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế 
phát sinh trong quá trình các cơ quan nhà nước quản lý 
các hoạt động kinh tế và các quan hệ giữa các đơn vị 
kinh tế trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Các chế 
định chủ yếu của Luật Kinh tế xác định địa vị pháp lý 
của các đoanh nghiệp. về hợp đồng kinh tế, phá sản 
doanh nghiệp, cạnh tranh,giải quyết kinh tế... Trong 
điểu kiện kinh tế thị trường. vấn đề xây dựng hệ thống 
pháp luật kinh tế, Luật Kinh tế đang là nhiệm vụ cấp 
bách của Nhà nước ta. 
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8. Luật Hợp tác xã 

Luật hợp tác xã là tổng thể các quy phạm pháp 
luật diều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong nội 
bộ hợp tác xã trong quá trình hợp tác xã tiến hành các 
hoạt động sản xuất - kinh doanh, các quan hệ về quản 
lý và phân chia sản phẩm. lợi nhuận thu được. 

Ở nước ta, trong quá trình thực hiện dường lôi đổi 
mới của Đảng. đặc biệt là đường lối đổi mới kinh tế, đổi 
mới trong lĩnh vực nông nghiệp. thủ công nghiệp. làm 
cho mô hình hợp tác xã có nhiều thay đổi cơ bản. Mặt 
khác, phù hợp với nền kinh tế thị trường. nhiều loại 
hình hợp tác xã mới xuất hiện với các hình thức sở 
hữu,quản lý có nhiều nét đặc thù. 

Những điểu đó đòi hỏi phải khẩn trương hoàn 
thành ngành Luật Hợp tác xã để xác định địa vị pháp 
lý cho các hợp tác xã hoạt động bình đẳng với các doanh 
nghiệp thuộc ngành kinh tế khác. 

9. Luật Dân sự 

Luật Đân sự là tổng thể các quy phạm pháp luật 
điểu chỉnh các quan hệ tài sản mang tính chất hàng 
hoá - tiền tệ và một số quan hệ nhân thân phi tài sản 
như về danh dự. quyền phát minh, sáng chế, quyền tác 
ga... 

Phương pháp diều chính của Luật Đân sự là bình 
dàng, thoa thuận giữa các chủ thể. 
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Những chế định cơ bản của Luật Dân sự là: chế 
định quyển sở hữu, chế định hợp đồng dân sự, chế định 
về thừa kế, chế định về quyền tác gia quyền phát mình 
gắng chế v.v. 


10. Luật Tổ tụng đân sự 


Luật Tố tụng đân sự là tổng thể các quy phạm 
pháp luật điểu chỉnh các quan hệ tố tụng phát sinh 
trong quá trình điểu tra và giải quyết các vụ án dân sự 
để bảo vệ quyển lợi hợp pháp của Nhà nước. tập thể và 
công đân. bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Luật Tố 
tụng đân sự quy định các nguyên tắc và thủ tục giải 
quvết vụ án dân sự, nhiệm vụ, quyển hạn của toà án, 


đương sự và những người tham gia tổ tụng khác. 


Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của Luật Tế 
tụng dân sự là phương pháp tôn trọng quyển tự định 
đoạt của đương sự. trách nhiệm hoà giải của toà án 
trên tỉnh thần dân chủ. đoàn kết nhằm giải quyết 


những mâu thuần. tranh chấp trong nội bộ nhân dân. 
11. Luật Hình sự 


Luật Hình sự là tổng thể các quy phạm pháp 
luật. xác định các yếu tổ cấu thành tội phạm và hình 
phạt đôi với những người phạm tội. luật Hình sự có 
nhiệm vụ báo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, hệ thống kinh 


tế,chính trị, bao vệ các quyển và tự đo của công dân. 
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Luật Hinh sự được chín thành hai phần: phần 
chung và phần các tội phạm. hắn chung gồm các quy 
phạm xác định khái niệm tội phạm, các vếu tế cấu 
thành tội phạm. trách nhiệm hình sự và việc áp dụng 
hình phạt đôi với người phạm tội. Phản các tội phạm 
gồm các quy phạm xác định cấu thành từng tội phạm 
và hình phạt áp dụng đổi với tội phạm đó. 

Nguồn cơ bản của luật Hình sự là Hiến Pháp và 
Hộ luật Hình sự hiện hành. Phương pháp diều chính 
của Luật Hình sự là phương pháp quyển lực. 

12. Luật Tô tụng hình sự 

Luật Tế tụng hình sự là tổng thể các quy phạm 
pháp luật quy định các nguyên tắc, điều kiện. thủ tục giải 
quyết một vụ án hình sự. từ việc khởi tố. điểu tra, kiểm 
sát và xét xử các vụ án hình sự, quyền và nghĩa vụ của 
những người tham gia tô tụng hình sự. Luật Tố tụng hình 
sự có nhiệm vụ bao đâm nhanh chóng phát hiện tội phạm, 
điều tra chính xác và xét xử nghiêm mình, bảo đảm các 
quyền cơ bản của công dân. Luật Tố tụng hình sự thể hiện 


YÕ các nguyên tắc đân chủ, pháp chế và nhân đạo. 
13. Luật Quốc tế 


Đây là một hệ thống các quy phạm pháp luật 
được hình thành trên cơ sở sự thoa thuận giữa các quốc 
gia có chủ quyển, các đân tộc đang dấu tranh giành 
quyền dân tộc tự quyết, các tổ chức quốc tế liên chính 
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phủ dược thành lấp phù hựp với Hiến chương Liên Hợi: . 
Quốc. nhám điểu chình các quan hệ chính tị. kinh tế, 
văn hoá. khoa học, ký thuật giữa các quốc gữi và các tô 
chức trên. giữa các công dân, pháp nhân củi các nước 
khác nhau trong lĩnh vực dân sự. hôn nhân và gia đình. 
lao động. và một số quan hệ khác. 

Như vậy, những quy phạm của Luật Quốc tế được 
hình thành trên cơ sở thoa thuận và thể hiện ý chí 
chung của các quốc gia. Đương nhiên. ý chí đó luôn 
luôn gắn với lợi ích của giai cấn cầm quyển ở mỗi nước. 
Vì vậy. có thể coi những văn bản pháp luật quốc tế 
được Nhà nước ta tham gia. ký kết hoặc cóng nhận là 
một bộ phận (ngành) của hệ thông pháp luật nước ta. 

Luật Quốc tế gồm hai bộ phận công pháp quốc tế 
và tư pháp quốc tế. Công pháp quốc tế chủ vếu diều 
chỉnh các quan hệ trong lĩnh vực chính trị giữa các 
quốc gia. Tư pháp quốc tế điểu chính chủ yếu các quan 
hệ dân sự. lao động, hôn nhân - gia đình và tố tụng đân 
wqự phát sinh giữa các công đân, pháp nhân của các 
quốc gia khác nhau. 

Ngày nay. xu hướng quốc tế hoá các lĩnh vực của 
đời sống xã hội và đất nước một mặt tác dộng đến sự 
phát triển của Luật Quốc tế, đặc biệt là tự pháp quốc tế, 

Trong quá trình đổi mới, cùng với sự phát triển 
kinh tế - xã hội, một số ngành luật như: Luật Ngân 
hàng. Luật Tài nguyên khoáng sản, luật Thường 


má... đang được hình thành. 


Từ việc xác định vị trí, vai trò, đôi tượng điều 
chỉnh và phương pháp điều chỉnh của các ngành luật cơ 
bạn trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa nều 
trên. trong khoa học pháp lý, người ta còn phân chia 
các ngành luật thành Luật nội đụng và luật hình thức - 
trong đó Luật nhà nước giữ vai trò chủ đạo, các luật Tố 
tụng giữ vai trò là luật hình thức. Với quan niệm đó có 
thể nêu sơ đổ hệ thống pháp luật Việt Nam như sau: 


Luật Tỏ tụng hành chính 


tụng 
hình 


sự 


HỊ- Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH CỬA CÔNG TÁC HỆ 
THỐNG HOÁ PHÁP LUẬT 


Hệ thống hoá pháp luật là một công tác có ý 
nghĩa rất quan trọng. Nó tạo diều kiện cho các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền nhìn nhận, đánh giá tổng quát 
đói với pháp luật hiện hành. phát hiện những điểm 
không phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo và những lỗ 
hồng của sự điều chính pháp luật, từ đó có biện pháp 
khác phục. hoàn thiện. 

Hệ thống hoá pháp luật cũng phục vụ trực tiếp 
chủ việc nâng cao ý thức pháp luật. thực hiện nghiêm 
chính pháp luật của mọi chủ thể pháp luật. Đối với 
hoạt dộng bảo vệ pháp luật thì điểu đó càng quan 
trọng. Sự sắp xếp có trình tự và hệ thống những quy 
phạm pháp luật cho phép các cơ quan nhà nước có 
thấm quyền đễ dàng tìm kiếm những quy phạm cần 
thiết. làm sáng tỏ tư tưởng của chúng và áp dụng được 
dùng đăn. 

Hệ thống hoá pháp luật có mục đích góp phần xây 
dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cần đốt, 
hoàn chỉnh. thống nhất. trong đó vai trò của các đạo 
luật ngày càng quan trọng đối với sự điều chỉnh các 
quan hệ xã hội; khắc phục tình trạng lỗi thời, mâu 
thuẫn và những lỗ hồng của hệ thống pháp luật: làm 


cho nội dụng pháp luật phù hợp với những yêu cầu của 
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đời sống. có hình thức rõ ràng. dễ hiều, tiện lợi cho việc 
sử dụng. 

L,ý thuyết về hệ thống pháp luật là cơ sở cho công 
tác hệ thống hoá pháp luật. Sự lựa chọn phương hướng 
hệ thống hoá. tập hợp các quy phạm pháp luật theo 
nhóm. trình bày chúng trong văn bản quy phạm pháp 
luật nào đó phụ thuộc vào những vấn để lý luận về hệ 
thống pháp luật. Những kiến thức về hệ thống pháp 
luật tạo khả năng tiến hành có cơ sở khoa học công tác 
hệ thống hoá nhằm hoàn thiện pháp luật . 

Khoa học pháp lý xã hội chủ nghĩa phân biệt hai 
hình thức hệ thống hoá pháp luật, đó là: tập hợp hoá và 
pháp điển hoá. Những vấn để này sẽ được nghiên cứu 
eụ thể trong Chương IX về xây dựng pháp luật. 
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Chương VIII 


HỆ THỐNG 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 


1. CÁC KHÁI NIỆM 

Khái niệm hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 
- có quan hệ mật thiết tới nhiều khái niệm khắc, trước 
hết là các khái niệm nội dung. hình thức của pháp luật, 
hệ thống và phương pháp luận hệ thống. Vì thế, để 
hiểu dúng bản.chất khái niệm hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật trước tiên phải nhận thức rõ các khái 
miệm liên quan này, 

1. Khái niệm hình thức của pháp luật 

Hiện nay có nhiều quan niệm không hoàn toàn 
giống nhau về khái niệm hình thức pháp luật. 

- Có quan niệm cho rằng, hình thức của pháp luật 
là cách thức thể hiện ý chí của giai cấp thống trị thành 
pháp luật. Quan niệm này phần nào đã đồng nhất hình 
thức của phát? luật với tính cách là phạm trù khoa hợc 
phản ánh trình độ nhận thức của con người về một 


mặt, một khía cạnh của một hiện tượng tồn tại khách 
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quan trong xã hội (pháp luật) với những hoạt động 
mang tính chủ quan trong sáng tạo pháp luật. 

Quan niệm phổ biến về hình thức của pháp luật 
là quan niệm chỉ phương thức tồn tại của pháp luật, 
phạm vi của nó trong hệ thống quy phạm xã hội. Đây là 
quan niệm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn bởi nó 
giúp cho việc nhận thức chính xác pháp luật trong tổng 
thể các quy phạm xã hội cùng có chức năng điều chỉnh 
quan hệ xã hội, cho việc lựa chọn những hình thức 
pháp luật phù hợp trong công tác xây dựng pháp luật. 
Tuy nhiên, cách tiếp cận này chưa phản ánh đây đủ các 
mặt, các thuộc tính của hình thức pháp luật. 

Để có nhận thức chính xác về khái niệm hình 
thức của pháp luật đòi hỏi phải dựa chắc vào phương 
pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, tức là 
dựa trên nhận thức luận sau: 

Một là: Thừa nhận tính khách quan của pháp 
luật, có nghĩa là thừa nhận sự tổn tại tất yếu của một 
hiện tượng, một thực thể mang tính “tự nhiên” trong xã 
hội đã có sự phân chia giai cấp, đối kháng giai cấp, 
hoặc một xã hội vẫn còn những sự tách biệt về lợi ích 
giữa các cá nhân, các giai cấp, các tầng lớp xã hội, của 
một xã hội ngày càng đạt đến trình độ tổ chức cao hơn, 
văn minh hơn, hiện đại hơn. Khi đề cập đến tính khách 
quan của pháp luật, C.Mác chỉ rõ: nhà lập pháp... 
không làm ra pháp luật, ông ta không phát minh ra 
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chúng, mà chỉ nêu chúng lên. Nói một cách khác, pháp 
luật, hay pháp luật thực định với tính cách là tổng thể 
các văn bản quy phạm pháp luật được hình thành 
trong qúa trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyển 
thực hiện các chức năng quản lý chẳng qua cũng chỉ là 
sự tái tạo lại các hiện tượng mang tính pháp lý thông 
qua hoạt động nhận thức của các nhà làm luật. Khái 
niệm hình thức của pháp luật phản ánh một mặt, một 
thuộc tính của pháp luật thực định: 

- Hai là: Việc nghiên cứu hình thức của pháp luật 
(thực định) phải dựa trên cơ sở mối quan hệ biện chứng 
của cặp phạm trù triết học nội dung và hình thức. Tách 
rời mối quan hệ này sẽ không tránh khỏi phương pháp 
nghiên cứu siêu hình, không thấy sự tương tác, quan 
hệ biện chứng giữa mặt hình thức với mặt nội dung của 
pháp luật, không thấy nội dung của pháp luật là yếu tố 
chủ đạo, quy định hình thức, đòi hỏi phải có một hình 
thức phù hợp, cũng không thấy tính độc lập tương đối 
của hình thức, không thấy tác động tích cực của những 
hình thức pháp luật thích ứng với nội dung trong sự 
vận động và phát triển của pháp luật. Trong điều kiện 
đổi mới hiện nay, khắc phục những hạn chế của 
phương pháp nghiên cứu trên sẽ cho phép tìm kiếm và 
sử dụng những hình thức hợp lý của pháp luật tránh 
được sự không ăn khớp, không tương đổng giữa pháp 
luật Việt Nam với pháp luật các nước và pháp luật quốc 
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tế, đặc biệt là với pháp luật của các nước trong khu vực, 
trong khối ASBAN. 

Ba ià: Mối quan hệ biện chứng của cặp phạm trù 
nội dung và hình thức là cơ sở triết học để đi tới xác 
định các khái niệm nội dung và hình thức của pháp 
luật, xác định mối quan hệ giữa hai mặt này của nó. 

Nội dung với nghĩa chung nhất là toàn bộ những 
yếu tố, những quá trình cấu thành sự vật, hiện tượng. 
Như thế nội dung của pháp luật có thể được quan niệm 
theo hai nghĩa rộng hẹp khác nhau. Theo nghĩa hẹp, 
nội dung của pháp luật là toàn bộ những quy phạm có 
những thuộc tính, đặc điểm khác biệt với các quy phạm 
xã hội khác. Theo nghĩa rộng, nội dung của pháp luật 
còn bao gồm các quan hệ pháp luật, các quyền và nghĩa 
vụ chủ thể. Việc nghiên cứu hình thức của pháp luật 
phần ánh nội dung theo nghĩa rộng làm cho nó trở nên 
phong phú, sống động, bao quát không chỉ các quy 
phạm pháp luật, các yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp 
luật mà ngay cả những hình thức của cơ chế đó. 

Khái niệm hình thức của pháp luật vừa là phương 
thức tồn tại, biểu hiện nội dung của pháp luật, vừa là 
tổ chức bên trong của nội dung, nói lên mối liên hệ 
tương đối bến vững giữa các yếu tố nội dung của pháp 
luật (quy phạm pháp luật) theo những quy luật nhất 
định. Nếu như ở mặt thứ nhất của phạm trù hình thức 
của pháp luật xác định phạm vi của pháp luật trong 
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tổng thể các quy phạm xã hội, là “hình thức biểu hiện 
bên ngoài của pháp luật", hình thúc vật chất mà nhờ 
đó con người cảm nhận, ý thức được thì ở mặt thứ hai 
nó cho phép con người nhận thức tổ chức (kết cấu, cơ 
cấu) bên trong của pháp luật. phát hiện ra những mối 
liên hệ phổ biến (tính quy luật) giữa các yếu tố của nội 
dung, từ đó tái tạo lại những hình thức pháp luật mới 
hoàn bị hơn. Đây chính là vai trò quan trọng của yếu tố 
chủ quan trong xây dựng pháp luật. 

Bồn là: Cần phân biệt khái niệm hình thức của 
pháp luật với khái niệm nguồn của pháp luật. Nguồn 
của pháp luật là khái niệm để chỉ toàn bộ những “cát” 
mang nội dung hoặc chi phối nội dung của pháp luật. 
Như vậy, nguồn của pháp luật có phạm vi hết sức rộng, 
bao gồm toàn bộ thực tiễn pháp lý, các điều ước quốc tế, 
tập quán và thông lệ quốc tế, các hợp đồng, luật tục, án 
lệ, các quy định của luật tôn giáo, các học thuyết chính 
trị, pháp lý... Các nguồn trên của pháp luật chỉ có thể 
trở thành hình thức của pháp luật, có hiệu lực pháp lý 
khi được nhà nước thừa nhận, chấp nhận hoặc chuyển 
hóa theo những phương thức khác nhau của hoạt động 
xây dựng pháp luật. Chẳng hạn, các điểu ước quốc tế 
mà quốc gia tự nguyện tham gia ký kết và phê chuẩn là 
nguồn chính thức của pháp luật quốc gia. Các điều ước 
đó chi phối nội dung của những hình thức pháp luật 
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quốc nội liên quan. Việc Việt Nam gia nhập Công ước 
quốc tế về quyền trẻ em ngày 20 tháng 2 năm 1990 đã 
dẫn đến việc sửa đối, bổ sung một số hình thức văn bản 
quy phạm pháp luật, kể cả việc ban hành Luật Bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 12 tháng 8 năm 
1991. Nhưng cũng có trường hợp các điều ước quốc tế 
trở thành hình thức chính thức của pháp luật quốc gia 
do có sự phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền đưa 
điểu ước đó gia nhập vào hệ thống pháp luật của nhà 
nước. Một thí dụ khác có thể thấy rõ mối quan hệ giữa 
nguồn của pháp luật và hình thức của pháp luật là mối 
quan hệ giữa đường lối, chủ trương của Đảng và pháp 
luật. Ở đây đường lối, chủ trương của Đảng chỉ có thể là 
nguồn của pháp luật, song là nguồn đặc biệt bởi nó có 
vị trí quyết định, chỉ phối không chỉ nội dung của toàn 
bộ hệ thống pháp luật, từng văn bản quy phạm pháp 
luật mà ngay chính công tác xây dựng pháp luật. Cụ 
thể là: 

+ Đường lối, chủ trương của Đảng quy định các 
nguyên tắc, phương hướng hình thành và phát triển 
của hệ thống văn bản quy phạm, pháp luật. Chẳng 
hạn, Đại hội VI1I của Đảng xác định chủ trương hoàn 
thiện hệ thống luật pháp về kinh tế bằng việc “ban 
hành một số luật mới và sửa đổi, bổ sung một số luật 
và pháp lệnh hiện hành để tiếp tục thể chế hóa Cương 
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lĩnh, Chiến lược và các chủ trương, chính sách của 
Đảng, hình thành khuôn khổ pháp lý đồng bộ, cần thiết 
cho các hoạt động kinh tế"!, hoặc chủ trương “ban hành 
các văn bản luật với những quy định cụ thể, dễ hiểu, đễ 
thực hiện. Giảm dần các luật. pháp lệnh chỉ dừng lại ở 
những nguyên tác chụng, muốn thực hiện được phải có 
nhiều văn bản hướng dẫn thi hành”?... Nội dung của 
đường lối, chủ trương trên đã là cơ sở để nhà nước ban 
hành nhiều hình thức văn bản pháp luật mới, như Luật 
Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty, Luật Doanh 
nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các 
vụ án kinh tế, Luật Ngân sách, Luật Ngân hàng và các 
tổ chức tín dụng.... Nhằm kiện toàn hệ thống luật pháp 
Nhà nước đã thể chế hoá quan điểm trên một cách sáng 
tạo trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
đặc biệt là ở Điều 17 quy định: “Luật, pháp lệnh uà các 
văn bạn quy phạm pháp luật khúc phối được quy định 
cụ thể để bhi các uăn bản đó có hiệu lực thì được thi 
hành ngay. Trong trường hợp luật, pháp lệnh có điều, 
khoản cần phải được quy định chỉ tiết bằng uăn bản 


1L. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 
100-101. 

2. Sđởd, tr.130. 
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khác, thì ngay tại điêu, khoản đó, phải xác định rõ cơ 
quan nhà nước có thẩm quyên quy định uà thời hạn ban 
hành uăn bản” (Khoản 1). “Văn bản quy định chỉ tiết thị 
hành phai được soạn thảo cùng uới dự án luật, pháp lệnh 
để từng cd quan nhà nước có thẩm quyên kịp thời ban 
hành khi luật, pháp lệnh có hiệu tực" (Khoản 9). 

+ Đường lối, chủ trương của Đảng là cơ sở xác 
định hệ quan điểm chỉ đạo việc xây dựng mới, sửa đổi, 
bổ sung những hình thức văn bản pháp luật cụ thể. 

+ Đường lối, chủ trương của Đảng chi phối, quy 
định nội dung văn bản pháp luật, và do đó quy định 
hình thức của văn bản đó. 

Khái niệm nguồn của pháp luật còn có ý nghĩa để 
chỉ mối quan hệ giữa hai mặt hình thức của pháp luật - 
mặt hình thức biểu hiện vật chất hay phương thức tổn 
tại thực tế của pháp luật và mặt hình thức bên trong 
hay cấu trúc bên trong của pháp luật. Trong mối quan 
hệ đó, hình thức bên ngoài của pháp luật là nguồn của 
những yếu tố cấu thành hệ thống cấu trúc bên trong 
của nó. 

2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 


Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là khái 
niệm pháp lý được hình thành trên cơ sở kết hợp 
phương pháp luận biện chứng duy vật với phương pháp 
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hệ thống trong việc nghiên cứu hình thức của pháp 
luật. 

Phương pháp luận hệ thống được xây dựng xuất 
phát từ quan niệm hệ thống là một tập hợp các phần tử 
có mỗi liên hệ và quan hệ tác động chi phối lẫn nhau 
theo những quy luật nhất định để trở thành một chỉnh 
thể với những thuộc tính mới mà từng phần tử riêng rẽ 
không có được hoặc có nhưng không đáng kể. Chính từ 
phương pháp luận hệ thống mà hai mặt của hình thức 
của pháp luật - mặt biểu hiện bên ngoài và mặt cấu 
trúc bên trong - đã được nghiên cứu với tính cách là hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống cấu 
trúc của pháp luật. 

Điều kiện đầu tiên để đi tới khái niệm hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật là sự thừa nhận tính 
khách quan của pháp luật. Tuy nhiên từ pháp luật 
thực định đến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là 
một khoảng cách. Pháp luật thực định ít nhiều mang 
tính tự phát, rời rạc do được hình thành từ nhu cầu 
khách quan và chủ quan của rất nhiều cơ quan quản lý 
ˆ có thẩm quyển khác nhau, ở vào những thời điểm khác 
nhau. Trong khi đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật là một chỉnh thể, các yếu tố cấu thành (văn bản 
quy phạm pháp luật) gắn kết với nhau, tác động điều 
chỉnh của từng văn bản bao giờ cũng biểu hiện tác động 
diều chỉnh mang tính tổng hợp của toàn bộ hệ thống. 
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Đây chính là “tính trội” của pháp luật thực định ở trình 
độ hệ thống. 

Để pháp luật thực định được xây dựng thành một 
hệ thống thì các văn bản quy phạm pháp luật phải 
được liên kết, quan hệ với nhau theo những điều kiện, 
nguyên tắc nhất định. 

- Điều biện uề tính thống nhất giữa các uốn bản 
quy phạm pháp luật. Đây là điều kiện tiên quyết cho 
sự hợp thành hệ thống các văn bản quy phạm pháp 
luật. Nó đòi hỏi: Thứ nhất, các văn bản quy phạm pháp 
luật không mâu thuẫn, chồng chéo. triệt tiêu lẫn nhau, 
bảo đảm sự liên kết chặt chẽ, sự phối hợp tác động điều 
chỉnh của các văn bản theo một chiều, hướng nhất 
định. Thứ hơi, sự thống nhất giữa nội dung văn bản với 
đối tượng phản ánh, tức những quan hệ kinh tế, xã hội 
hiện thực, nhằm bảo đảm giá trị thực tế của hệ thống. 
Một hệ thống có sự thống nhất nội tại giữa các văn bản 
nhưng xa lạ với các điều kiện kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội thì cũng chỉ là một hệ thống ảo. Thứ ba, sự 
thống nhất giữa hệ thống văn bản với môi trường, tức 
với các hệ thống có cùng chức năng điều chỉnh khác. 
Trong điều kiện hiện nay ở nước ta, để làm phong phú 
các giải pháp tổ chức quản lý xã hội, thực hiện sự hội 
nhập quốc tế toàn diện thì yêu cầu trên là hết sức cần 
thiết bởi nó tạo ra sự ăn khớp, hài-hoà, hỗ trợ lẫn nhau 
ở những chừng mực nhất định giữa văn bản quy phạm 
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pháp luật với các quy tắc xử sự xã hội, trước hết là các 
giá trị truyền thống, đạo đức dân tộc, các tập quán 
phản ánh lối sống, sắc thái văn hóa riêng của các cộng 
đồng dân cư, dân tộc cũng như với pháp luật các nước 
và pháp luật quốc tế. 

Điều kiện về tính thống nhất giữa các văn bản đòi 
hỏi phải có sự tuân thủ nguyên tắc pháp chế trong việc 
ban hành văn bản của các cơ quan nhà nước, chống chủ 
quan, duy ý chí, cục bộ địa phương, ngành, thường 
xuyên làm công tác xử lý văn bản, hệ thống hoá pháp 
luật. công tác so sánh, pháp luật, học tập kinh nghiệm 
điều chỉnh pháp luật của các nước song không dập 
khuôn, sao chép máy móc. 

- Điều kiện về tính toàn diện thể hiện mức độ 
thích ứng của hệ thống văn bản với tổng thể các nhu 
cầu điều chỉnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và 
quản lý nhà nước. Như thế, tính toàn diện bảo đảm 
không có bất kỳ một “khoảng trắng" nào mà ở đó các 
quan hệ xã hội không được điều chỉnh bằng pháp luật. 
Mặt khác, tính toàn diện còn được thể hiện ở trình độ 
hoàn thiện, hợp lý của văn bản cả về phạm vỉ, mức độ 
điều chỉnh, về phương pháp điều chỉnh cơ cấu văn bản, 
cách trình bày, diễn đạt, ngôn ngữ của văn bản. 

- Điều kiện về tính phân chia và tính thứ bậc về 
hiệu lực giữa các văn bản. Điều kiện này thể hiện sự 
phân loại, sắp xếp hợp lý, khoa học, trật tự các văn bản 
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quy phạm, pháp luật trên cơ sở đối tượng điều chỉnh 
(quy định) và sự phân cấp hợp lý về thẩm quyền trong 
việc ban hành văn bản của các cơ quan nhà nước. 

- Điều kiện về tính ổn định. Hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật với tư cách là một hiện tượng xã 
hội (kiến trúc thượng tầng) bao giờ cũng có tính ổn 
định tương đối và đòi hỏi những điều kiện cho sự ổn 
định. Trên nền của sự ổn định mà hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật phát huy vai trò và giá trị xã hội 
của mình. Về phương diện chính trị- xã hội, hệ thống 
văn bản đó ổn định là điểu kiện để duy trì thể chế, giữ 
vững ổn định xã hội, tạo nên trạng thái tâm lý xã hội 
tích cực, với sự tin theo tuyệt đối pháp luật của nhân 
dân. Tất nhiên, điểu kiện về sự ổn định của văn bản 
không đồng nghĩa với sự trì trệ, bảo thủ. lỗi thời của nó 
trước những biến động xã hội. 

Tính ổn định của hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật đòi hỏi phải có sự dự báo chính xác trạng 
thái, xu hướng vận động, phát triển của các quan hệ xã 
hội, từ đó xác định mục đích điều chỉnh, mức độ khái 
quát của các quy định, giới hạn phạm vi tác động của 
văn bản cho thích hợp. 

Từ đó ta có thể định nghĩa: Hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật là hệ thống được hình thành bởi sự 
liên kết các văn bản quy phạm pháp luật thành một 
chỉnh thể thống nhất, toàn diện và ổn định, trên cơ sở 
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sự phân chia và phân cấp hợp lý về thẩm quyền của cơ 
quan nhà nước trong việc ban hành văn bản và hệ 
thống hoá pháp luật. 


1I- NHỮNG HÌNH THỨC CỦA PHÁP LUẬT 


Pháp luật như trên đã phân tích là hiện tượng 
khách quan của đời sống xã hội. Trong “cuộc sống” của 
mình, pháp luật - cả về nội dung và hình thức - đều 
chịu sự tác động, chỉ phối của các hiện tượng, quá trình 
xã hội của những truyền thống pháp lý, những yếu tố 
lịch sử, thời dại. Sự xuất hiện những hệ thống pháp 
luật khác nhau, tất nhiên là những hình thức của pháp 
luật cũng hết sức khác nhau. Điểu quan trọng khi 
nghiên cứu những hình thức pháp luật là phải có quan 
điểm lịch sử - cụ thể, từ những điều kiện lịch sử - cụ 
thể để thấy được giá trị cũng như những hạn chế của 
nó. Lịch sử phát triển của pháp luật đã ghi nhận ba 
hình thức phổ biến là tập quán pháp, tiền lệ pháp và 
văn bản quy phạm pháp luật. 

1. Tập quán pháp 

Tập quán là những cách cư xử trong sinh hoạt 
thường ngày, trong sản xuất đã trở thành thói quen, 
thành nếp của một bộ phận dân cư, một cộng đồng hoặc 
toàn xã hội. Bên cạnh tập quán, trong ngôn ngữ tiếng 


Việt còn sử dụng thuật ngữ phong tục, như phong tục 
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cưới hỏi, lễ, tết, hội hè.... phong tục tết nhất của người 
Việt hết sức phong phú, mang đầy bản sắc dân tộc. 
Chẳng hạn, như chuẩn bị đón tết có tục mua sắm, nấu 
bánh chưng, tu sửa trang hoàng lại nhà cửa, gửi tết, 
biếu tết, đồi nợ, trả nợ, thăm mộ gia tiên, tổ chức bữa 
tiệc tất niên, buổi học tất niên; trong ngày và đêm 30 
tết có tục trừ tịch lo việc chuẩn bị cho lễ trừ tịch, cúng 
giao thừa, lễ cúng thổ công: trong ba ngày tết, ngay 
những giây phút đầu tiên của năm mới có các việc lễ 
chùa đình, chọn giờ, chọn hướng xuất hành, hái lộc, đốt 
pháo, xông nhà, chúc tết, mở hàng cho các bậc trên, 
mừng tuổi cho con trẻ. tránh những việc “đông” những 
việc không được làm, như không mặc áo trắng vì e có 
điểm tang tóc, không nói tiếng “kh?” vì e làm ăn xúi 
quẩy, kiêng nói những điểu tục tấu, nhắc tới những 
chuyện chết chóc; sau ba ngày tết có lễ hóa vàng, viếng 
mộ đầu xuân... Như thế, phong tục cũng là những tập 
quán song mang tính xã hội rộng rãi hơn, phản ánh 
bản sắc của một dân tộc, không chỉ được hình thành từ 
thói quen trong sinh hoạt, sân xuất mà ít nhiều còn 
mang tính chất sinh hoạt tâm linh, tôn giáo. 

Tập quán được hình thành từ rất sớm, là phương 
tiện điều chỉnh chủ yếu và quan trọng nhất trong xã 
hội cổ đại. Bước vào ngưỡng cửa của thời đại văn mình, 
những tập quán vốn dĩ phản ánh lợi ích chung của xã 
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hội, cách xử sự của những thành viên hoàn toàn bình 
đẳng với nhau về sở hữu. phân phối, về địa vị và thân 
phận đã trỏ thành lỗi thời. Xã hội có sự phân chia giai 
cấp và đối kháng giai cấp, với những lợi ích đối lập và 
tách biệt nhau, với những lực lượng sản xuất mới và 
cùng với né, những quan hệ sản xuất mới dựa trên cơ 
sở chiếm hữu tư nhân và bóc lột ra đời đã đòi hỏi phải 
có những thiết chế và thể chế tổ chức quản lý mới phù 
hợp. Thiết chế mới đó là nhà nước thay cho tổ chức thị 
tộc, bộ lạc nguyên thủy; thể chế mới đó là pháp luật 
thay cho tập quán. Pháp luật giống tập quán ở chức 
năng điều chỉnh, song khác ở chỗ nó chỉ thể hiện ý chí, 
phần ánh và bảo vệ lợi ích, địa vị thống trị của thiểu số 
giai cấp thống trị, tiểm ấn một quyền lực cưỡng chế. 
Điều đó có nghĩa, nếu như tập quán chỉ là cách xử sự 
trở thành thói quen của một bộ phận dân cư, không 
mang tính ràng buộc thì pháp luật lại là cách xử sự bắt 
buộc đối với tất cả các thành viên xã hội; mọi hành vi, 
xử sự chống đối, không tuân thủ đều phải chịu những 
hậu qua pháp lý bất lợi. Nhưng quy tắc xử sự pháp luật 
với bản chất, đặc điểm và nội dung như vậy đòi hỏi 
phải có một hình thức mới phù hợp. Hình thức đầu 
tiên, cổ sơ nhất của pháp luật chính là đớp quán pháp. 
Nói cách khác, tập quán pháp là những tập quán phù 
hợp với ý chí, lợi ích của giai cấp thống trị, được nhà 
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nước thừa nhận, nâng thành quy tắc xử sự chung đối 
với toàn xã hội và bảo đảm thực hiện. 

Tập quán pháp là hình thức của pháp luật được 
sử dụng phổ biến trong các nhà nước chủ nô, nhà nước 
phong kiến. Trong xã hội hiện đại, hình thức tập quán 
pháp vẫn được nhiều nước sử dụng, nhất là các nước 
theo chính thể quân chủ, thậm chí cả những nước có 
trình độ phát triển cao về kinh tế, pháp luật. Trong 
những nước này phương thức sử dụng tập quán pháp có 
thể hoặc là được ghi nhận vào trong các điều luật hoặc 
được thừa nhận, tồn tại song song. ngang hàng với luật 
thực định. 

Hiện nay, việc đánh giá giá trị của hình thức tập 
quán pháp đang còn nhiều quan điểm khác nhau. Rõ 
ràng là không công bằng nếu chỉ quá nhấn mạnh đến 
những yếu điểm của tập quán pháp (tính cục bộ, tính 
bảo thủ) mà không chú ý đến sức mạnh và hiệu quả 
điều chỉnh của nó đối với hành vi, cách xử sự của một 
bộ phận dân cư, nhất là những tập quán phản ánh 
truyền thống, dạo lý tốt đẹp của dân tộc. Như thế, chọn 
lọc để thừa nhận, đem lại giá trị pháp lý cho một số tập 
quán nào đó theo những phương thức khác nhau - như 
chuyển hóa thành các điều luật, phê chuẩn của nhà 
nước.... là một yêu cầu khách quan của quan lý xã hội, 
phản ánh trình độ, năng lực nghệ thuật quản lý của 
nhà nước, bảo đảm hiệu qủa quản lý. Đối với những 
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nước, như Việt Nam, có nhiều dân tộc, sắc tộc khác 
nhau (54 dân tộc, sắc tộc), các vùng, miền có sự phát 
triển chênh lệch về kinh tế, văn hóa, xã hội, từ lâu đã 
có những truyền thống tập quán khác nhau thì việc 
chọn lọc, thừa nhận các tập quán, đem lại cho nó một 
giới hạn hiệu lực pháp lý nhất định, trong một trật tự 
hiệu lực pháp lý nghiêm ngặt do Nhà nước xác lập là 
một điều cần thiết. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn 
mạnh “đặc biệt quan tâm gìn giữ và nâng cao bản sắc 
văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đạo 
đức, tập quán tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc”; thực 
hiện tốt các cơ chế làm chủ của nhân dân, trong đó chú 
trọng "làm chủ trực tiếp bằng các hình thức nhân dân 
tự quản, bằng các quy ước, hương ước tại cơ sở phù hợp 
với luật pháp của Nhà nước” là định hướng lớn cho 
việc nghiên cứu sử dụng hình thức tập quán pháp, mở 
ra một hướng mới trong việc thực hiện chức năng tổ 
chức quản lý xã hội của Nhà nước ta, trong việc nghiên 
cứu "xác định các giải pháp tổ chức quản lý xã hội"? 
phù hợp với điều kiện của công cuộc đổi mới và phát 
triển trong thời kỳ mới. 


1,2, 3. Đáng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, 
tr.111, 127, 189. 
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9. Tiền lệ pháp 


Trong ngôn ngữ tiếng Việt tiền lệ được hiểu là 
những “việc xảy ra từ trước, tạo thành cái lệ cho những 
việc về sau”. Trong cuộc sống; đôi khi chúng ta vẫn bắt 
gặp những cách xử sự theo tiển lệ, hoặc nhằm tạo ra 
một tiền lệ; tiền lệ ở đây có thể là một cách xử sự tốt, 
hoặc có thể xấu. Như thế, tiền lệ là một cách thức xử sự 
theo những việc đã từng xảy ra trước đó, từng được mọi 
người, đa số người chấp nhận. Về nguyên tắc, con người 
có thể tạo ra tiển lệ cho chính mình hoặc cho người 
khác. Bố mẹ làm những điều xấu thì dù không tự giác, 
cũng đã tạo ra một tiền lệ cho con cái nơi theo. Người 
lãnh đạo có những cách xử sự mực thước, công bình 
trong những sự vụ cụ thể ở cơ quan cũng tạo ra những 
tiền lệ tích cực cho việc xây dựng một tập thể đoàn kết 
và mẫu mực. 

Tiển lệ pháp cũng là những tiền lệ theo nghĩa 
chung như trên song có đặc điểm là: 

- Nó là hình thức của pháp luật, là hình thức 
xuất hiện ngay từ thời kỳ nô lệ, được sử dụng rộng rãi 
trong các nhà nước phong kiến và đến tận ngày nay 
vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong các quốc gia theo 
hệ thống thông luật, như nước Anh, Mỹ, các nước trước 


1. Viện ngôn ngữ học: Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Hà 
Nội- Đã nẵng ,1995, Tr.950. 
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là thuộc địa của Anh, hầu hết các nước trong khối 
ASEAN... 

- Tiển lệ pháp được tạo thành từ thực tiễn quản 
lý của cơ quan hành chính và thực tiễn xét xử của toà 
án. Tuy nhiên, không phải bất kỳ một quyết định bành 
chính hay một bản án nào đều trở thành tiền lệ pháp. 
Chỉ những quyết định của cơ quan hành chính hay cơ 
quan xét xử ban hành để giải quyết một vụ việc cụ thể 
được nhà nước thừa nhận mới là tiền lệ pháp, tức hình 
thức của pháp luật. Một khi điều kiện trên được thỏa 
mãn thì các quyết định, các bản án trở thành “quyết 
định mẫu", “bản án mẫu” nhồ đó cd quan hành chính, 
xét xử đựa vào để giải quyết các vụ việc tương tự. 

Trong các nhà nước theo nguyên tắc phân quyền, 
tòa án có vị trí độc lập, có vai trò và uy tín lớn đối với 
việc giải quyết các xung đột xã hội, được tổ chức chặt 
chẽ thì tiền lệ pháp được hình thành chủ yếu thông qua 
hoạt động xét xử. Trường hợp này tiền lệ pháp được gọi 
là án lệ. Án lệ với tính cách là hình thức của pháp luật 
được tạo ra theo hai chiểu khác nhau - theo chiều dọc 
là những quyết định, bản án của toà cấp trên có giá trị 
bắt buộc đối với toà cấp dưới; theo chiều ngang là 
những quyết định, bản ân mà một tòa ấn đã tuyên, có 
hiệu lực thì có giá trị bắt buộc ngay chính toà ân này 
trong việc giải quyết các vụ việc tương tự. Các nước 
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theo hệ thống thông luật thì pháp luật chủ yếu có hình 
thức án lệ. 

-Vì tiền lệ pháp là các quyết định hành chính, xét 
xử cá biệt được “nâng lên” thành pháp luật nên hình 
thức này có điểm yếu: một là, thiếu tính khái quát, số 
lượng các án lệ cũng rất lớn; 5a¿ d, việc áp đụng tiền lệ 
pháp dễ tạo ra sự tùy tiện, không bảo đảm yêu cầu của 
nguyên tắc pháp chế bởi phụ thuộc vào ý chí chủ quan, 
trình độ nhận thức của thẩm phán trong việc giải 
thích, vận dụng. Vả lại, trên thực tế cũng khó có sự 
việc, sự kiện giống hệt nhau khi mà diễn ra trong 
những thời gian khác nhau, liên quan đến những chủ 
thể - con người - có trình độ, địa vị, hoàn cảnh sống hết 
sức khác nhau. 


Ở Việt Nam hai hình thức tập quán pháp và tiền 
lệ pháp hiện nay không được sử dụng. Tuy vậy không 
có nghĩa Việt Nam không chú ý hai hình thức này 
trong công tác xây dựng pháp luật. Đã có nhiều tập 
quán phản ánh truyền thống, đạo lý dân tộc được nhiều 
đạo luật quan trọng ghỉ nhận. Những tập quán trong 
sinh hoạt dân sự của người Việt thể hiện tình tương 
thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, chín bỏ làm mười... 
đã trở thành quan điểm chỉ đạo xây dựng Bộ luật Dân 
sự đầu tiên của Việt Nam. Công tác xây dưng pháp 
luật cũng luôn và hết sức chú ý đến thực tiễn xét xử và 
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các tổng kết xét xử theo chuyên để của ngành toà án. 
Thực tiễn xét xử đã trở thành mảnh đất tốt cho việc 
hình thành các quy phạm pháp luật, trở thành nguồn 
thực tiễn của pháp luật. Phù hợp vị trí quan trọng của 
hoạt động xét xử trong việc hình thành các hình thức 
pháp luật, Hiến pháp (1992) của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam đã ghi nhận Toà án nhân dân tối 
cao có quyển trình dự án luật ra trước Quốc hội (Điều 
87). Trên thực tế, toà án nhân dân tối cao là cơ quan 
chủ trì soạn thảo nhiều dự án Bộ luật, pháp lệnh quan 
trọng. Mới đây, Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật được Chủ tịch nước công bố ngày 23 tháng 11 
năm 1996 đã qui định Hội đồng thẩm phán Toà án 
nhân dân tối cao có quyển ra văn bản quy phạm pháp 
luật dưới bình thức nghị quyết “để hướng dân các Toà 
án áp dụng thống nhất pháp luật, tổng kết kinh nghiệm 
xét xử" (Điều 67). Ngoài ra, Toà án nhân dân tối cao 
cũng có quyền phối hợp vớt Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ ra thông tư liên tịch “để hướng dẫn việc úp dụng 
thống nhất pháp luật trong hoạt động tố tụng uà những 
ấn đê khác liên quan đến nhiệm uụ, quyên hạn của 
các cơ quan đó” (Điều 72). Như thế, về một nghĩa nào 
đó “án lệ'cũng đã bắt đầu có hướng được sử dụng trở 
lại. Đây cũng là điều phù hợp với xu thế hội nhập quốc 
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tế đang diễn ra một cách toàn diện, trên tất cả các lĩnh 
vực của thời đại hiện nay. 


3. Văn bản quy phạm pháp luật 


Đây cũng là hình thức của pháp luật ra đời từ rất 
sớm, ngay trong các nhà nước nô lệ, phong kiến. Bộ 
luật La Mã cổ đại, Luật Hềng Đức (Quốc triều hình 
luật) của Việt Nam là những văn bản quy phạm pháp 
luật điển hình. Trong các nhà nước tư sản. nhật là các 
nước theo hệ thống luật tục, văn bản quy phạm pháp 
luật được sử dụng rộng rãi, nhiều thể loại phong phú 
và được soạn thảo với một trình độ kỹ thuật cao. Điều 
đáng lưu ý là nhiều nước hiện nay, bên cạnh việc sử 
dụng hình thức văn bản quy phạm pháp luật vẫn thừa 
nhận và sử dụng các hình thức khác của pháp luật. Đối 
với nhà nước xã hội chủ nghĩa, văn bản quy phạm pháp 
luật là hình thức duy nhất của pháp luật. 

Mặc dù văn bản quy phạm pháp luật được sử 
dụng rộng rãi ở nước ta ngay khi Chính quyền dân chủ 
nhân dân được thành lập (2-9-1945), song trong khoa 
học pháp lý việc định nghĩa văn bản quy phạm pháp 
luật vẫn chưa có sự thống nhất, kể cả về câu chữ. Tuy 
nhiên, dù có thể có nhiều cách tiếp cận khác nhau, song 
đã là văn bản quy phạm pháp luật thì bao giờ nó cũng 
đồng thời có các dấu hiệu sau: 
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- Nó là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ban hành. Dấu hiệu này cần chú ý: một là, 
không phải bất kỳ cơ quan nào trong bộ máy nhà nước 
đều có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật, mà chỉ có những cơ quan được pháp luật quy định 
mới có thẩm quyền này; cơ quan có thẩm quyền ban 
hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh là cơ quan lập hiến, 
lập pháp, còn cơ quan ban hành các văn bản quy phạm 
pháp luật khác gọi là cơ quan lập quy; hai jà, thẩm 
quyền của cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật quyết định nội dung điều chỉnh, phạm vi điều 
chỉnh và mức độ điều chỉnh của văn bản; ba ià, cơ chế 
phân công và phối hợp, phân cấp thẩm quyền cũng như 
các nguyên tắc tập trung dân chủ và pháp chế trong tổ 
chức, hoạt động của cơ quan nhà nước là yếu tố quy 
định sự hình thành một trật tự nghiêm ngặt về hiệu 
lực pháp lý của các văn bản. 

- Chỉ có văn bản quy phạm pháp luật mới có các 
quy tắc xử sự chung, tức quy phạm pháp luật. Dấu 
hiệu này của văn bản quy phạm pháp luật là tiêu chí 
chủ yếu để phân biệt nó với các văn bản nhà nước khác, 
như văn bản áp dụng pháp luật, các loại giấy tờ hành 
chính. Thực tế pháp lý hiện nay cho thấy có những văn 
bản, như nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ không phải là văn bản áp dụng pháp 
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luật hay văn bản mang tính chính trị có ý nghĩa pháp 
lý (thông cáo, tuyên bố...) nhưng không có quy tắc xử sự 
chung. Việc xác định loại văn bản này như thế nào hiệt. 
đang có những ý kiến khác nhau. Có ý kiến gọi đó là 
văn bản có tính quy phạm. Nếu xem xét nội dụng và 
đặt nó trong quan hệ đối với các văn bản quy phạm 
pháp luật khác thì có thể coi những văn bản trên là 
văn bản quy phạm pháp luật. Bởi vì, thưởng đó là 
những văn bản để định ra các chính sách lớn, là cơ sở 
để cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật. 

Các quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp 
luật có các thuộc tính mà văn bản áp dụng pháp luật 
không có, như: tính khái quát và trừu tượng, tức là nó 
không qui định những vụ việc cụ thể, những tổ chức, cá 
nhân cụ thể. Bởi vì những quan hệ xã hội mà quy phạm 
pháp luật mô phỏng có tính chung, được đúc kết từ số 
lượng lớn các quan hệ hiện thực, cá biệt. Ngoài ra, nó 
được áp dụng nhiều lần trong cuộc sống, trong mọi 
trường hợp khi có những sự kiện pháp lý xuất hiện phù 
hợp với dữ liệu mà phần gia định của quy phạm quy 
định trước. 

- Văn bản quy phạm pháp luật có nhiều loại, mỗi 
loại, từ tên gọi, nội dung, phạm vi điều chỉnh, giá trị 
pháp lý, thủ tục, trình tự ban hành đều do luật định. 
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- Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức so với 
hình thức tập quán pháp và tiền lệ pháp, nó có các ưu 
điểm sau đây: 

Thứ nhất, sự xuất hiện và vai trò quan trọng của 
nó trong việc điều chỉnh quan hệ xã hội là một biện 
pháp, yếu tố để cao và củng cố cơ quan lập pháp, tức cơ 
quan có thẩm quyền ban hành do nhân dân trực tiếp 
thành lập đại diện cho ý chí, quyền lực và lợi ích của 
nhân dân. 

Thứ hai, quy trình ban hành, cơ chế kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ, việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ linh 
hoạt, trình độ kỹ thuật văn bản cao. Những yếu tố đó 
làm cho văn bản quy phạm pháp luật có khả năng dễ 
áp dụng, dễ có khả năng tạo thành một hệ thống, tức là 
tạo ra khả năng triệt tiêu những mâu thuẫn nội tại, 
làm tăng sự hỗ trợ, phối hợp cùng tác động, điều chỉnh 
các quan hệ xã hội, bảo đâm hiệu lực và hiệu quả điều 
chình cao. 

Thứ ba, nó là yếu tố quyết định trong việc thiết 
lập trật tự và pháp chế trong tổ chức, quản lý xã hội và 
nhà nước; trong định hướng sự phát triển. Ở Việt Nam, 
văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa đường lối, chủ 
trương của Đảng, là yếu tố quyết định trong việc hiện 
thực hóa đường lối, chủ trương đó, bảo đảm sự lãnh đạo 
của Đảng đối với nhà nước và xã hội, là chuẩn mực cho 
tổ chức và hoạt động, cho đổi mới, cải cách bộ máy nhà 
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nước, cho hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội, 
đoàn thể quần chúng và công dân. Nó cũng là những 
thể chế làm cơ sở cho việc thiết lập, củng cố và tăng 
cường pháp chế, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Từ những dấu hiệu và thuộc tính trên, Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật, tại Điều 1 đã định 
nghĩa: “Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, 
trình tự luật định, trong đó có các quy tắc xử sự chung, 
được nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các 
quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, 


II. HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
VIỆT NAM 


Pháp luật thực định kiểu mới ở Việt Nam ra đời 
ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám (1945) thắng lại. 
Khi đó, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hóa đã ban 
hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng để 
xây dựng và củng cố chính quyền, công bố và thực thi 
các quyền tự do dân chủ của công dân, thủ tiêu đặc 
quyền, đặc lợi của thực dân Pháp và địa chủ phong 
kiến, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thực hiện quản lý 
đất nước bằng pháp luật, theo pháp luật. Có khá nhiều 
các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng được ban 
hành trong thời kỳ này, điển hình là Hiến pháp 1946. 
Ở những thời kỳ tiếp theo, cứ mỗi khi' cách mạng 
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chuyển giai đoạn, Nhà nước lại ban hành Hiến pháp 
mới, đặt cơ sở pháp lý cho sự xuất hiện một loạt các 
văn bản quy phạm mới phong phú hơn về nội dung, thể 
loại, hoàn thiện hơn về kỹ thuật văn bản và đặc biệt, 
thể hiện ngày càng rõ nét hơn những thuộc tính của 
một hệ thống. Có thể nói xu hướng vận động, phát triển 
của pháp luật Việt Nam, nhất là trong hơn mười năm 
đổi mới là xu hướng đi tới một hệ thống hoàn bị, với 
tính thống nhất, toàn diện, ổn định và khả thi, đáp ứng 
ngày càng tốt hơn nhu cầu điều chỉnh pháp luật của xã 
hội. 

Theo Hiến pháp 1992, hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật Việt Nam bao gồm các thể loại sau: 

1. Hiến pháp 

Từ khi ra đời đến nay, Nhà nước ta đã có 4 hiến 
pháp: Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 
1980 và hiến pháp 1992 là bản Hiến pháp hiện hành. 
Cả bốn bản Hiến pháp trên đều thể hiện nhất quán các 
tính chất cơ bản sau: 

- Là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan đại 
diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyển lực cao 
nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
ban hành. Bên cạnh tính chất pháp lý, Hiến pháp còn 
là văn kiện chính trị quan trọng của Nhà nước. Hai 
tính chất đó được thể hiện: 
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+ Hiến pháp thể chế hoá một cách tập trung, nhất 
quán đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 
từng giai đoạn cách mạng. Hiến pháp 1992 ghi nhận và 
chuyển hóa những luận điểm cơ bản trong Cương lĩnh 
và Chiến lược của Đảng thành những nguyên tắc pháp 
lý cao nhất về tổ chức nhà nước, xã hội trong thời kỳ 
đổi mới. Thông qua những quy định về chế độ chính trị, 
kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, quốc 
phong và an ninh, tổ chức bộ máy nhà nước, quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân, Hiến pháp - về một 
nghĩa nào đó - có thể được coi là một bản thiết kế pháp 
lý về một chế độ nhà nước của dân, do dân, vì dân, một 
chế độ xã hội của người lao động, vì người lao động, 
công bằng và văn minh. Chính vì tầm quan trọng này 
mà Hiến pháp là luật cơ bản duy nhất của Nhà nước. 

+ Hiến pháp là luật có hiệu lực cao nhất. Hiến 
pháp 1992, tại Điều 146 quy định: “mọi uăn bản pháp 
luật khác phải phù hợp uới Hiến pháp". Với tính cách 
là luật có hiệu lực cao nhất, Hiến pháp trở thành yếu tố 
quyết định tính thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo 
đảm sự hình thành một trật tự nghiêm ngặt về thứ bậc 
hiệu lực giữa các văn bản quy phạm pháp luật. 

- Hiến pháp là cơ sở pháp lý của hệ thống pháp 
luật. Các quy phạm Hiến pháp vừa bao quát các quan 
hệ xã hội mà pháp luật điều chỉnh lại vừa mang tính 
khái quát cao. Từ đây, Hiến pháp như là “luật nguồn", 
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"luật mẹ”, “luột của các luật" để cơ quan nhà nước có 
thẩm quyển dựa vào dể ban hành các văn bản quy 
phạm khác, hình thành toàn bộ toà nhà pháp lý. Ngược 
lại, Hiến pháp dù là luật có hiệu lực cao nhất song cũng 
chỉ có giá trị khi Nhà nước ban hành được đầy đủ các 
luật cụ thể hoá Hiến pháp. bảo đảm cho các luật này 
phù hợp với thực tế khách quan. Ngược lại thì như 
V.1.Lênin đã từng chỉ rõ - Hiến pháp cũng chỉ là “hiến 
pháp đo”, không có gía trị thực tế. 

Hiến pháp còn là đạo luật xác lập những cơ sở 
pháp lý cơ bản chỉ đạo toàn bộ công tác xây dựng pháp 
luật của các cơ quan nhà nước. 


2. Luật hoặc bộ luật 


Hiện nay, trong một số tài liệu khoa học, kể cả 
giáo trình có sử dụng thuật ngữ “đạo luật", Thực ra, 
Quốc hội không khi nào ban hành “đgo luật” mà chỉ 
ban hành luật hoặc bộ luật, như Luật Đất đai, Luật 
Thương mại, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự... Như 
thế, gọi “đạo luật” chỉ nên hiểu là một cách gọi trang 
trọng đối với một văn bản do cơ quan quyền lực nhà 
nước cao nhất ban hành, hoặc chỉ là thuật ngữ thay cho 
luật hoặc bộ luật. 

Quốc hội nước ta giữ quyền ban hành Hiến pháp, 
luật và bộ luật. Chính vì thế Quốc hội còn được gọi là cơ 
quan lập hiến, lập pháp. Quốc hội ban hành luật, bộ 


268 


luật căn cứ vào các quy định Hiến pháp và để thực hiện 
quyền “quyết định những chính sách cơ bản uê đổi nội 
oà đối ngoại, nhiệm uụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an 
ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu 0ê tổ chức 
uà hoạt động của bộ máy nhà nước, uê quan hệ xã hội 
bà hoạt động của công dân... thực hiện quyền giám sát 
tốt cao đối uới toàn bộ hoạt động của Nhà nước” (Điều 
83 Hiến pháp 1992). Như vậy, giữa bộ luật và luật đều 
có nguồn từ các quy định của Hiến pháp, đều do Quốc 
hội ban hành, và do đó đều có vai trò quan trọng và 
hiệu lực như nhau trong hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật. Sự khác nhau chủ yếu giữa luật và bộ luật 
là ở mức độ, phạm vi điều chỉnh. Thường bộ luật điều 
chỉnh một nhóm, loại các quan hệ rộng lớn thuộc một 
lĩnh vực quan trọng của xã hội (đân sự, hình sự, lao 
động....) trong khi luật chỉ điều chỉnh nhóm, loại quan 
hệ xã hội hẹp hơn. Thực tiễn lập pháp hiện nay cũng 
như xu hướng phát triển của nó là bộ luật có phạm vi 
điều chỉnh bao quát toàn bộ đối tượng điều chỉnh của 
một ngành luật mang tính pháp điển cao hơn luật. 
Luật và bộ luật có vai trò nòng cốt trong hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật. Nó vừa là văn bản cụ thể 
hóa Hiến pháp, bảo đảm cho Hiến pháp được thực hiện, 
vừa là cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền ban hành 
các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện quản lý 
các nh vực của đời sống xã hội. Vì thế, định hướng xây 
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đựng nhà nước pháp quyền đòi hỏi phải tăng cường sự 
hiện diện của luật và bộ luật trong hệ thống pháp luật. 
Điều đó cũng có nghĩa là thực hiện được nguyên tắc 
luật có địa vị tối cao, Quốc hội thực hiện được quyền lực 
cao nhất của mình. 


3. Pháp lệnh 


Theo Hiến pháp 1980, Hội đổng Nhà nước - cơ 
quan cao nhất. hoạt động thường xuyên của Quốc hội, là 
Chủ tịch tập thể của nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam - có quyền ra pháp lệnh (Khoản 4, Điều 100): 
Về nội dung, Hội đồng Nhà nước ra pháp lệnh - cùng 
với nghị quyết - để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được 
Hiến pháp, các luật và nghị quyết của Quốc hội giao, 
quyết định những vấn đề quan trọng về xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Điều 98). Như thế, 
phạm vì quy định của pháp lệnh so với luật chưa có sự 
phân định rõ. Hơn nữa, tại Điều 1 Quy chế Xây dựng 
luật và pháp lệnh được Hội đồng Nhà nước ban hành 
ngày 6 tháng 8 năm 1988 lại quy định: “Luật, pháp 
lệnh là những văn bản pháp luật có hiệu lực cao, điều 
chỉnh các quan hệ xã hội quan trọng bậc nhất thuộc các 
lĩnh vực quản lý nhà nước, quy định tổ chức của bộ máy 
Nhà nước, quyền và nghĩa vụ công dân”, việc ban hành 
pháp lệnh lại do Hội đồng Nhà nước tự quyết định vô 
hình chung đã đánh đồng giữa luật và pháp lệnh cả về 
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hiệu lực và phạm vi quy định; nhiều vấn đề lẽ ra phải 
quy định bằng luật song không được thực hiện. Thấy rõ 
mặt yếu này, Hiến pháp 1992 đã có sự sửa đổi quan 
trọng: quy định Quốc hội quyết định chương trình xây 
dựng luật và pháp lệnh. Quy định mới này có nghĩa Uỷ 
ban Thưởng vụ Quốc hội không được tự quyền ra pháp 
lệnh, có được ra hay không, ra pháp lệnh quy định vấn 
để gì do Quốc hội quyết định trên cơ sở chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh. Vì thế, có thể coi pháp lệnh 
là văn bản lập pháp uỷ quyền, thuộc phạm trù lập 
pháp. Thực tiễn lập pháp cho thấy, Quốc hội khóa VIII, 
IX và giờ là Quốc hội khoá X đều giao cho Uỷ ban 
Thưởng vụ Quốc hội ra pháp lệnh để quy định những 
vấn đề thuộc phạm vi quy định của luật nhưng chưa có 
điểu kiện quy định. Thường đó là những vấn để mới, 
chưa ổn định, kinh nghiệm điều chỉnh chưa nhiều. 
Những thay đổi trên là hợp lý cả trong việc xác 
định rõ tính chất của pháp lệnh, cả nội dung quy định 
của pháp lệnh, phù hợp với năng lực lập pháp và điều 
kiện hoạt động hạn chế của Quốc hội, Mới đây, theo 
tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa VII) và đặc biệt, Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khoá 
VIII) về đẩy mạnh hoạt động lập pháp của Quốc hội đã 
xác dịnh: “phấn đấu trong những năm tới dần dần có 
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đủ các đạo luật điều chỉnh các lĩnh vực của đời sống xã 
hội” Ì “Giảm dần pháp lệnh của Uỷ ban Thường tụ 
Quốc hội uà nghị định của Chính phủ quy định những 


"Luật Ban hành văn bản quy 


uấn đề chưa có luật 
phạm pháp luật tại Điều 21 cũng đã quy định: “Pháp 
lệnh quy định về những vấn đề được Quốc hội giao, sau 
một thơi gian thực hiện trình Quốc hội xem xét, quyết 
định ban hành thay luật". Đây là sự thay đổi quan 
trọng vì khẳng định rõ hơn pháp lệnh là văn bản lập 
pháp ủy quyền và là văn bản có tính chất quá độ. Ngoài 
ra, Hiến pháp 1992, tại Điều 103, khoản 7 ghi nhận 
Chủ tịch nước có quyền “đề nghị Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội xem xét lại pháp lệnh, nghị quyết” về các vấn 
để nhân sự của Chính phủ và việc tuyên bố tình trạng 
chiến tranh khi nước nhà bị xâm lược trong thời gian 
Quốc hội không họp. Có thể cơi đây là quyển phủ quyết 
hạn chế của Chủ tịch nước đối với pháp lệnh của Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội, thể hiện tính hợp lý trong tổ 


1. Đảng Cộng San Việt Nam: Văn hiện Hội nghị lần thứ tám 
Ban Cháp hành Trung ương (khóa VI, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà nội, 1995, tr.2?7. 
2. Đang Cộng Sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIID, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà nội, 1997, tr.48. 
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chức quyền lực nhà nước của Hiến pháp 1992. Điều cần 
đặc biệt lưu ý rằng, tuy pháp lệnh mặc dù là văn bản 
lập pháp ủy quyền song bao giờ hiệu lực cũng thấp hơn 
luật. 


Bên cạnh việc ban hành luật và pháp lệnh, Quốc 
hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn ra nghị quyết. 
Có thể coi nghị quyết là văn bản có tính quy phạm hoặc 
văn bản quy phạm bởi nó có hiệu lực pháp lý như luật, 
pháp lệnh. Về nội dung, nghị quyết thể hiện quyết định 
quan trọng của Quốc hội đối với kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội, các chính sách cơ bản về tài chính, tiền 
tệ quốc gia, dân tộc, tôn giáo, đổi ngoại, an ninh, quốc 
phòng, về ngân sách nhà nước, phê chuẩn các điều ước 
quốc tế, quyết định chế độ làm việc của Quốc hội, Uỷ 
ban Thưởng vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban 
của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và các vấn để khác 
thuộc thẩm quyền Quốc hội. Đối với Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội, nghị quyết được sử dụng trong việc giải thích 
Hiến pháp, luật, pháp lệnh, giám sát việc thi hành 
pháp luật của các cơ quan cao nhất trong bộ máy nhà 
nước, giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng 
nhân dân và các vấn để khác thuộc thẩm quyển được 
Hiến pháp quy định tại Điều 91. Trong các nghị quyết 
trên thường có các quy phạm pháp luật. 
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4. Các văn bản quy phạm pháp luật của cơ 
quan hành chính nhà nước Trung tương và chính 
quyền địa phương 


LAmật và pháp lệnh, các nghị quyết của Quốc hội, 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo quan niệm phổ biến 
hiện nay được gọi là văn bản lập pháp; các văn bản quy 
phạm pháp luật khác gọi là vár bản lập quy,hay văn 
bản dưới luật. 

Văn bản lập quy nhìn chung sử dụng để cụ thể 
hóa, hướng dẫn thực hiện Hiến pháp, luật, pháp lệnh, 
nghị quyết của Quốc hội, Ủyỷ ban Thường vụ Quốc hội, 
đặt ra các quy phạm pháp luật (pháp quy) trong phạm 
vi thẩm quyển nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
của cơ quan ban hành. 

Các văn ban lập quy được phân ra các loại sau: 

4.1. Văn bản lập quy của cơ quan hành chính nhà 
nước Trung ương, bao gồm văn bản của Chính phủ 
(nghị quyết, nghị định), của Thủ tướng Chính phủ 
(quyết định, chỉ thị) và quyết định. chỉ thị, thông tư 
của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ. 

Các văn bản trên tạo thành hệ thỏng thể chế của 
nền hành chính quốc gia, vừa là văn bản cụ thể hoä 
văn bản lập pháp. vừa đặt cơ sở pháp ly trực tiếp cho tổ 
chức và hoạt động của nền hành chính, thực hiện quản 
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lý hành chính đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Về các văn bản này cần lưu ý: 

- Hiến pháp 1992 đã kiện toàn một bước thẩm 
quyền ban hành văn bản, theo hướng xác định rõ trách 
nhiệm, tăng cường trách nhiệm cá nhân trong quản lý. 
Điều này thể hiện ở việc phân biệt rõ giữa thẩm quyền 
ban hành văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính 
phủ, giao cho Thủ tướng quyền huỷ bỏ đối với các văn 
bản trái pháp luật của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đình chỉ 
thi hành nghị quyết sai trái của hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kiến nghị Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội hủy bỏ. 

- Trong các nghị định của Chính phủ có nghị định 
được dùng để quy định những vấn để hết sức cần thiết 
nhưng chưa đủ điều kiện để xây dựng thành luật, pháp 
lệnh. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã 
xác định rõ loại nghị định này. Để tránh tình trạng 
Chính phủ vượt quyển Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội trong những vấn đề trên, luật này cũng quy 
định: “Việc ban hành nghị định này phải được sự đồng 
ý của Uyý ban Thường vụ Quốc hội”. 

Việc giao cho Chính phủ được quyển ra nghị định 
quy định những vấn đề thuộc phạm vi lập pháp thực 
chất là sự uỷ quyển lập pháp của cơ quan lập pháp cho 
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cơ quan hành pháp. Đây cũng là điều khá phổ biến ở 
các nước, nhất là ở Anh, Pháp do nhu cầu điều chỉnh 
pháp luật hết sức lớn trong khi năng lực lập pháp của 
Quốc hội có hạn, do tính phức tạp, năng động của lĩnh 
vực quản lý hành chính. Điều đáng nói ở đây là ở Việt 
Nam những lĩnh vực lập pháp ủy quyền chưa được xác 
định rõ và do đó, chưa có sự phân biệt rạch ròi ranh 
giới lập pháp với lập quy trong việc ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; trình tự, thủ tục ban hành loại 
văn bản lập pháp uỷ quyền cũng chưa thể hiện rõ tính 
đặc thù của loại văn bản này. 

4.9. Văn bản lập quy của chính quyên địa phương 

Chính quyền địa phương bao gồm Hội đồng nhân 
dân và Uỷ ban nhân dân. Hội đồng nhân dân ra Nghị 
quyết để quyết định những vấn để xây dựng địa 
phương vững mạnh, bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh 
Hiến pháp, luật, pháp lệnh, các nghị quyết của Quốc 
hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và của cơ quan hành 
chính nhà nước cấp trên. Uỷ ban nhân dân ra quyết 
định, chỉ thị để tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân cùng cấp và thực hiện chức năng của cơ 
quan hành chính nhà nước ở địa phương. 

Đối với văn bản của chính quyền địa phương hiện 
có các vấn để sau: 

- Việc xác định thẩm quyền ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật chưa rõ ràng. Hiện nay không chỉ 
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chính quyền cấp tỉnh, mà cả cấp huyện, thậm chí cấp 
xã cũng ra văn bản pháp quy. Đây là điểm yếu dẫn đến 
nhiều hậu qủa trong việc vận hành bệ máy hành chính 
và thực hiện quản lý lãnh thể. 

- Chưa có sự phân biệt rõ trên một số lĩnh vực 
thuộc thẩm quyển lập quy của chính quyền cấp tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương hay thuộc thẩm 
quyền của cơ quan hành chính nhà nước Trung ương. 

Chính từ thực trạng trên mà Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương (khóa VIID đã 
xác định một trong những nội dung của công cuộc cải 
cách hành chính là: “Phân định trách nhiệm, thẩm 
quyền giữa các cấp chính quyên theo hướng phân cấp rõ 
hơn cho địa phương, kết hợp chặt chẽ quản lý ngành uà 
quản lý lãnh thổ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung 
dân chú" 1, 

- Chưa quy định thẩm quyền ban hành văn bản 
của Chủ tịch Uỷ ban nhân đân phù hợp với những thay 
đổi nhằm tăng cường trách nhiệm cá nhãn của người 
đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. 
Đây là điều hạn chế hoạt động của Chủ tịch Uy ban 
nhân dân, trong nhiều trường hợp không xác định rõ 
trách nhiệm giữa Uỷ ban nhân dân và người đứng đầu 
cơ quan này. 


1. Sđd, tr.51. 
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5. Văn bản lập quy của cơ quan tư pháp 


Cơ quan tư pháp có tư cách độc lập tương đối 
trong bộ máy nhà nước ở Việt Nam gọi là tòa án và viện 
kiểm sát. Việc giao cho các cơ quan tư pháp thẩm 
quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để bảo 
đảm cho ngành thực hiện được các chức năng do Hiến 
pháp, luật quy định, phối hợp tốt với các cơ quan nhà 
nước khác trong việc thực hiện quyền lực nhà nước là 
điều cần thiết. 

Hiện nay, theo Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật, vấn đề trên được quy định cụ thể như sau: 

- Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 
ra nghị quyết để hướng dẫn các tòa án áp dụng thống 
nhất pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử. 

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra 
quyết định, thông tư, chỉ thị để quy định các biện pháp 
bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm 
sát nhân dân các cấp; quy định những vấn để khác 
thuộc thẩm quyển của mình. 

6. Các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch 

Theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống 
nhất, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 
quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp, "phát huy tốt hơn và nhiều hơn 
quyển làm chủ của nhân dân qua các hình thức dân 
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chủ đại diện và dân chủ trực tiếp” các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyển không chỉ tự mình ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật, mà còn phối hợp với các 
cơ quan, tổ chức khác để ra văn bản. Văn bản loại này 
có tên là văn bản liên tịch, là văn bản đặc biệt vì nó do 
sự phối hợp, thoả thuận của nhiều cơ quan, tổ chức ban 
hành; nội dung quy định liên quan đến chức năng, 
nhiệm vụ của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều tổ chức 
chính trị-xã hội. 

Hiện nay, Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật quy định các loại văn bản liên tịch sau: 

- Văn bản liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ 
cơ quan thuộc Chính phủ. Văn bản này có tên là thông 
tư liên tịch, dùng để hướng dẫn thi hành các văn bản 
lập pháp. các văn bản lập quy của Chủ tịch nước, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trên. 
Hiện nay, tuy Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật đã ghỉ nhận văn bản này, tức khẳng định tính 
khách quan, cần thiết của nó, song vẫn có ý kiến cho 
rằng, nên hạn chế hoặc bỏ loại văn bản này, những vấn 
đề có liên quan đến chức năng của nhiều bộ thì Chính 
phủ quy định. Vì việc soạn thảo và ban hành văn bản 
liên tịch khá phức tạp, thực chất là sự thỏa hiệp giữa 


1. Sđở., tr. 41. 
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các lợi ích ngành. Tuy nhiên, dù điều đó có đúng hay 
không thì có một thực tế là việc soạn thảo thông tư liên 
tịch thường chậm, không đáp ứng yêu cầu về tính kịp 
thời của các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản lập quy của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gây nhiều ách tắc 
trong hoạt động quân lý. 

- Thông tư liên tịch giữa Toà án nhân đân tối cao 
với Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc giữa các cơ 
quan này với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ dùng để hướng dẫn việc áp dụng thống nhất 
pháp luật trong hoạt động tố tụng và những vấn đề 
khác liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 
quan đó. Thực tiễn cho thấy những thông tư thuộc loại 
này - còn gợi là thông tư liên ngành - giữa Bộ Tư pháp, 
Bộ Nội vụ, một số các bộ khác (Văn hoá - Thông tín, 
Giáo dục- Đào tạo...) với Toà án nhân dân tối cao, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao đã có tác dụng tốt trong việc 
xác lập, cụ thể hoá cơ chế phối hợp và chế ước giữa các 
lực lượng trong đấu tranh phòng chống vi phạm pháp 
luật, tội phạm và các tệ nạn xã hội khác. 

- Nghị quyết, thông tư liên tịch giữa cơ quan nhà 
nước có thẩm quyển với cơ quan Trung ương của tổ 
chức chính trị - xã hội dùng để hướng dẫn thi hành 
những vấn đề luật, pháp luật quy định về việc tổ chức 
chính trị-xã hội đó tham gia quản lý nhà nước. Hiện 
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nay, theo Hiến pháp 1999, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các tổ chức thành viên, Công đoàn có chức năng 
tham gia quản lý nhà nước (các Điều 9, Điều 10). Tuy 
nhiên, việc cụ thể hóa các quy định trên, xác định rõ 
nhiệm vụ quyền hạn của các tổ chức chính trị-xã hội 
bằng một đạo luật (Luật về Hội) chưa được thực hiện. 
Đây là điều hạn chế việc sử dụng các văn bản trên. 

Ngoài các văn bạn liên tịch, văn bản quy phạm 
được xếp vào loại đặc biệt là các lệnh và quyết định của 
Chủ tịch nước. Gọi là đặc biệt vì hầu hết các lệnh và 
quyết định đó đều mang tính cá biệt. Tuy nhiên, dù có 
tính chất, nội dung khác nhau song lệnh và quyết định 
của Chủ tịch nước đồi hỏi các văn bản của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao, văn bản của chính quyền 
địa phương các cấp đều phải tuân thủ. 


IV- HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP 
LUẬT 
Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật là giới 


hạn phạm vi tác động của văn bản về mặt thời gian, 
không gian và đối tượng thị hành. 

Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật phụ 
thuộc vào thẩm quyền của cơ quan ban hành. Thường 
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những văn bản của cơ quan nhà nước Trung ương 
(Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ...) 
có hiệu lực cao cả về mặt thời gian, không gian và đối 
tượng áp dụng, trong khi, văn bản quy phạm pháp luật 
của chính quyền địa phương chỉ có hiệu lực trên phạm 
vị lãnh thổ mà Chính quyền quản lý, đối tượng phải thì 
hành cũng hạn chế hơn. Hiệu lực của văn bản quy 
phạm pháp luật còn phụ thuộc vào nội dung cụ thể của 
văn bản, vào tính chất, độ chín muồi của các quan hệ 
xã hội mà văn bản điều chỉnh. Chẳng hạn, văn bản quy 
phạm pháp luật của Chính phủ chỉ áp dụng cho một 
phạm vi đối tượng nhất định, hoặc những văn bản tuy 
đo cơ quan cấp cao han hành, có giá trị pháp lý lớn song 
chỉ có tính chất quá độ, như pháp lệnh, nghị định của 
Chính phủ quy định những vấn đề chưa có điều kiện 
quy định bằng luật. Ngoài ra, hiệu lực của văn bản còn 
phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khách quan, chủ quan, 
như điều kiện kinh tế-xã hội cụ thể, yêu cầu của nhiệm 
vụ chính trị, trình độ nhận thức.... Dù bị chi phối bởi 
nhiều yếu tố song về nguyên tắc hiệu lực của văn bản 
quy phạm pháp luật phải được xác định rõ, chính xác 
cả về thời gian, không gian và đối tượng thì hành. Điều 
4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật vì 


thế đã quy định: Văn bản quy phạm pháp luật quy 
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định hiệu lực về thời gian, không gian và đối tượng áp 
dụng. 


1. Hiệu lực về thời gian 


Hiệu lực về thời gian của văn bản quy phạm pháp 
luật là giới hạn phạm vi tác động của văn bản về thời 
gian, được tính từ thời điểm phát sinh hiệu lực cho đến 
khi chấm dứt hiệu lực. 

Hiện nay, hiệu lực thời gian của các văn bản quy 
phạm pháp luật được xác định theo các nguyên tắc sau: 

1.1. Thời điểm phát sinh hiệu lực 

- Với văn bản lập pháp đuật, nghị quyết của Quốc 
hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc 
hội). thời điểm phát sinh hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch 
nước ký lệnh công bố hoặc thời điểm được xác định cụ 
thể trong văn bản. 

- Với các văn bản pháp quy, văn bản liên tịch, các 
văn bản của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thời 
điểm phát sinh hiệu lực sau 1ỗ ngày kể từ ngày ký văn 
bản hoặc có hiệu lực muộn hơn nếu được quy định tại 
văn bản đó. Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ nếu quy định các biện pháp thi hành khẩn cấp thì 
có thể quy định thời điểm phát sinh hiệu lực sớm hơn. 
Với các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền 
địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
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luật không quy định cụ thể song vẫn phải xác định rõ 
thời điểm phát sinh hiệu lực trên cơ sở “tính toán bỹ để 
uửa thực hiện đúng quy định của Chính phủ, uừa bảo 
đảm cho cơ quan, tổ chúc hoặc cá nhân có trách nhiệm 
thị hành có thời gian chuẩn bị điều kiện thực hiện”), 

1.2. Thời điểm chấm dứt hiệu lực toàn bộ hoặc một 
phần 

Thời điểm này được xác định trong các trường hợp 
sau: 

- Được ghi cụ thể trong văn bản; văn bản mặc 
nhiên hết hiệu lực khi đến thời điểm này. 

- Là thời điểm phát sinh biệu lực của văn bản mới 
thay thế văn bản trước đó do cùng một cơ quan ban 
hành. 

- Thời điểm văn bản bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng 
một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyển. 

Thưởng các văn bản lập pháp, hoặc văn bản pháp 
quy của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gọi là văn 
bản chính) đều có một số lượng nhất. định các văn bản 
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Trong trường 
hợp này, khi văn bản chính đã hết hiệu lực thì các văn 


1. Thông tư 33/BT ngày 10-12-1992 của Bộ trưởng Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về hình thức văn 
bản và việc ban hành văn bản của các cơ quan hành chính 
nhà nước. 
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bản đó cũng hết hiệu lực, trừ trường hợp giữ lại toàn bộ 
hoặc một phần vì còn phù hợp với văn bản quy phạm 
pháp luật mới. Một trường hợp khác khi nghiên cứu 
thời điểm chấm dứt hiệu lực của văn bản quy phạm 
pháp luật cần được chú ý là văn bản bị đình chỉ thi 
hành để chờ cơ quan có thẩm quyền xử lý tiếp. Trường 
hợp này văn bản bị ngừng hiệu lực. Kết quả xử lý văn 
bản có thể dẫn đến một trong hai trường hợp - văn bản 
tiếp tục có hiệu lực nếu không bị hủy bỏ, hoặc hết hiệu 
lực nếu bị hủy bỏ; thời điểm ngừng hiệu lực, tiếp tục có 
hiệu lực hoặc hết hiệu lực đều phải được quy định rõ tại 
quyết định đình chỉ thi hành, quyết định xử lý của cơ quan 
có thẩm quyền. 

1.3. Hiệu lực hồi tố hay hiệu lực trở uê trước của 
uăn bản quy phạm pháp luật 

Về nguyên tắc, pháp luật xã hội chủ nghĩa không 
thừa nhận hoặc áp dụng phổ biến hiệu lực hổi tế của 
văn bản bởi nó tiểm ẩn nhiều yếu tố vi phạm trật tự 
pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, nhất là khi 
căn bệnh cục bộ địa phương, ngành chưa được khắc 
phục, ý thức pháp luật còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, 
điểu đó không loại trừ việc sử dụng hiệu lực hổi tế 
trong những trường hợp thật cần thiết, phù hợp với 
nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Chính xuất 
phát từ nguyên tắc này pháp luật Việt Nam quy định 
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không được quy định hiệu lực hồi tố đối với hai trường 
hợp sau: 
` Mội là, quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với 
hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp 
luật không quy định trách nhiệm pháp lý. 

Ha: là, quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn. 


2. Hiệu lực không gian 


Hiệu lực không gian của văn bản quy phạm pháp 
luật là giới hạn phạm vi tác động của văn bản về mặt 
không gian, có thể là toàn bộ lãnh thổ quốc gia, một 
vùng hoặc một địa phương nhất định. Cũng như hiệu 
lực thời gian, hiệu lực không gian của văn bản quy 
phạm pháp luật phụ thuộc vào thẩm quyền của cơ 
quan ban hành văn bản, vào phạm vi và mức độ điều 
chỉnh của nó. 

Thông thường, các vàn bản do cơ quan nhà nước 
Trung ương, như Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc 
hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có hiệu lực trên 
toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Các văn bản do chính quyền 
địa phương cấp nào ban hành có hiệu lực không gian 
trên phạm vì lãnh thổ cấp đó quản lý. 


Việc xác định hiệu lực không gian có thể dựa vào 
các căn cứ sau: 
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- Dựa vào điều khoắn xác định hiệu lực không 
gian văn bản. 

- Với văn bản quy phạm pháp luật không có điều 
khoản xác định hiệu lực không gian thì việc xác định 
phức tạp hơn, nhất là các văn bản của cơ quan nhà 
nước Trung ương (Quốc hội, Chính phủ...). Thường các 
văn bản này có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia 
song cũng không ít văn bản chỉ áp dụng cho vùng, 
miền, địa phương nhất định. Vì thế, để xác định hiệu 
lực không gian của văn bản không thể chỉ dựa vào 
thẩm quyển của cơ quan ban hành mà chủ yếu phải 
căn cứ vào nội dung của nó. Chính nội dung văn bản 
xác định hiệu lực không gian của văn bản. 


3. Hiệu lực theo đối tượng thi hành 

Hiệu lực theo đối tượng áp dụng là giới hạn phạm vi 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thi hành văn 
ban. 

Theo quy định của pháp luật, việc xác định hiệu 
lực theo đối tượng áp dụng như sau: 

- Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 
nước Trung ương được áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ 
chức, công dân Việt Nam. 

- Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 
nước Trung ương quy định những lĩnh vực, ngành nghề 
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khác nhau thì đối tượng áp dụng chỉ là những cá nhân, 
tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề đó. 


- Văn bản của chính quyền địa phương có hiệu 
lực (theo đối tượng) đối với tất cả các công dân, tổ chức, 
cơ quan nhà nước, kể cả cơ quan nhà nước Trung ương 
đóng trên lãnh thổ địa phương quản lý. 


- Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực đối với 
cơ quan, tổ chức người nước ngoài ở Việt Nam, trừ 
trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế 
mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. 


Việc xác định rõ hiệu lực của văn bản quy phạm 
pháp luật cả về ba mặt thời gian, không gian và đối 
tượng áp dụng là một trong các tiển đề quan trọng bảo 
đảm hiệu lực thực tế và hiệu quả điều chỉnh của văn 
bản. Đó cũng là điều kiện để thiết lập một trật tự thứ 
bậc nghiêm ngặt về hiệu lực giữa các văn bản, bảo đảm 
hình thành được một hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật có tính thống nhất cao. 
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Chương IX 
XÂY DỰNG PHÁP LUẬT 


1. KHÁI NIỆM. 


Quản lý Nhà nước bằng pháp luật đòi hỏi nhà 
nước phải quan tâm xây dựng pháp luật. Thực tế lịch 
sử cho thấy, sự hình thành pháp luật ở mỗi nước chịu 
sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau, như truyền 
thống pháp lý, quan điểm của nhà nước về pháp luật, 
về nguồn pháp luật, những yếu tố chính trị, văn hoá, 
kinh tế... 

Trong điều kiện hiện nay, yếu tố thời đại chi phối 
mạnh mẽ sự hình thành pháp luật ở mỗi quốc gia. Sự 
tác động của quá trình quốc tế hoá mọi lĩnh vực của đời 
sống nhân loại, xu hướng hội nhập, sự quy định và phụ 
thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, dân tộc đã làm xuất 
hiện nhu cầu hội nhập ở một chừng mực nhất định của 
pháp luật quốc nội với pháp luật các nước và pháp luật 
quốc tế, Vì vậy đã xuất hiện những quốc gia "đa" pháp 
luật, có sự tác động điều chỉnh đồng thời của nhiều hệ 
thống pháp luật lên đời sống xã hội. 
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Tình hình trên cho thấy sự hình thành pháp luật 
trên thế giới hết sức đa dạng, phong phú, với nhiều 
phương thức khác nhau. Tuy nhiên, ta cũng có thể khái 
quát thành khái niệm chung sau: "Xây dựng pháp luật 
là một hoạt động phức hợp bao gồm một phạm vi rộng 
lớn các hành vi kế tiếp nhau, quan hệ chặt chẽ với 
nhau, do nhiều chủ thể có vị trí, chức năng, quyền hạn 
khác nhau tiến hành nhằm chuyển hoá ý chí của giai 
cấp cầm quyển thành những quy tắc pháp lý, thể hiện 
chúng dưới những hình thức pháp luật”. 

Từ định nghĩa trên cần rút ra một số đặc trưng cơ 
bản sau: 

- Thứ nhất, xây dựng pháp luật là một hoạt động 
phức hợp bao gồm nhiều hình thức hoạt động khác 
nhau, có mối liên hệ chặt chế và tuân theo trình tự 
nhất định. 

- Trước hết, đó là hoạt động nhận thức nhằm 
hình thành các nguyên tắc, phương hướng, mục tiêu 
xây dựng hệ thống pháp luật làm chỗ dựa khoa học cho 
việc hình thành chương trình xây dựng pháp luật. Quá 
trình nhận thức trong giai đoạn này đòi hỏi các chủ thể 
không những nắm vững thực tiễn, mà phải dự báo được 
chính xác xu hướng vận động, phát triển của các quá 
trình, hiện tượng xã hội, nắm chắc đường lối, chủ 
trương của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng, an ninh, những yêu cầu của quản lý nhà 
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nước ở từng thời kỳ, ý thức và trình độ văn hoá pháp lý 
của các giai tầng xã hội... Ở cấp độ cụ thể hoạt động 
nhận thức đó là quá trình tìm tòi, phát hiện từ thực 
tiễn nhu cầu điều chỉnh pháp luật, hình thành sáng 
kiến lập pháp với sự lập luận chính xác. rõ ràng, sự cần 
thiết, đối tượng, phạm vi điểu chỉnh, mục đích và 
những hệ quả (lợi và bất lợi) do tác động điều chỉnh của 
văn bản mới sẽ ban hành. Như thế, hoạt động nhận 
thức là hoạt động đầu tiên và bao trùm toàn bộ quá 
trình xây dựng pháp luật. 

- Hoạt động tổ chức thực tiễn lập chương trình 
xây dựng pháp luật, bao gồm các công việc cụ thể, như 
lập dự kiến, thẩm định dự kiến, thông qua dự kiến và 
quyết định thành chương trình chính thức. Đối với việc 
lập chương trình xây dựng luật và pháp lệnh, các công 
việc trên đều được quy định chặt chẽ trong Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc lập chương 
trình xây dựng Pháp luật của Chính phủ, các bộ, 
ngành, chính quyền địa phương (tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương) cũng phải được quy định chặt chẽ 
trong quy chế làm việc của các cơ quan đó. 

- Hoạt động thực tiễn biên soạn và thông qua các 
dự án văn bản quy phạm pháp luật và đưa chúng vào 
hoạt động, như việc thành lập tổ (ban soạn thảo), chỉ 
đạo tổ chức biên soạn, chỉnh lý, lấy ý kiến, hoàn tất các 
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thủ tục trình, thảo luận và thông qua dự án, đăng công 
báo, yết thị, đưa tin về văn bản. 

- Hoạt động chuẩn bị các văn bản phát sinh (văn 
bản kèm theo) nếu có. 

- Hoạt động giải thích văn bản, bao gồm việc giải 
thích các thuật ngữ, khái niệm, phạm trù trong văn 
bản để bảo đảm nhận thức chính xác và nhất quán 
pháp luật và giải thích văn bản trong quá trình áp 
dụng pháp luật, bảo đảm thực hiện thống nhất pháp 
luật. Nhiều nước (như Pháp và một số nước khác) giao 
việc giải thích các vướng mắc nảy sinh trong quá trình 
áp dụng pháp luật (luật) cho toà án . Ở nước ta, trong 
những năm qua hầu hết các khái niệm phạm trù liên 
quan đến nội dung văn bản đều được định nghĩa ngay 
trong văn bản. Thí dụ: các khái niệm "doanh nghiệp", 
"đầu tư ", "kinh doanh", "vốn pháp định", "chủ nợ có 
bảo đảm, "chủ nợ không có bảo đam"... đều được thực 
hiện ngay trong Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư 
nhân, Luật Phá sản. Ngoài ra, Hiến pháp quy định Ủỷ 
ban Thường vụ Quốc hội giữ quyền giải thích luật, 
pháp lệnh. Những công việc cụ thể phải tiến hành để ra 
nghị quyết giải thích của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
được Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy 
định.Việc phát sinh hoạt động giải thích luật, pháp 
luật thường do các để nghị giải thích của cơ quan, tổ 
chức hữu quan, đại biểu Quốc hội. Thực tiễn pháp lý 
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cho thấy việc giải thích văn bản quy phạm pháp luật 
trong quá trình áp dụng pháp luật còn do cơ quan ban 
hành văn bản, hoặc do cơ quan áp dụng pháp luật thực 
hiện theo quy trình áp dụng pháp luật để làm sáng tỏ ý 
nghĩa, nội dung của quy phạm pháp luật, bảo đảm áp 
dụng chính xác trong việc giải quyết các vụ việc cụ thể. 

Những hoạt động trên là những dạng thức cơ bản 
của xây dựng pháp luật. Tuy nhiên, xây dựng pháp 
luật là hoạt động mang tính hiện thực, nó không nhằm 
"sản xuất" ra các đạo luật chỉ tổn tại trên giấy, mà 
nhằm sáng tạo ra các "đạo luật trong hành động". Tính 
hiện thực của xây dựng pháp luật đòi hỏi mở rộng 
phạm vì các hoạt động của nó. Đây là điều hợp lý bởi nó 
góp phần hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, bảo 
đảm tính khả thi của các dự án pháp luật. Có hai dạng 
thức hoạt động cần bổ sung là: 

- Hoạt động theo dõi tác động thực tế của văn bản 
quy phạm pháp luật mới ban hành để có cơ sở đánh giá 
hiệu lực, hiệu quả, cái lợi và bất lợi, cái phù hợp và 
không phù hợp, từ đó có phương án hoàn thiện. 

- Hoạt động xử lý các văn bản sai trái, vi phạm 
những quy định của pháp luật. 

Thứ hat, là tính phức hợp của xây dựng pháp luật 
còn ở tính đa dạng của chủ thể tham gia xây dựng và 
quyết định văn bản quy phạm pháp luật.Có thể phân 
chia thành các loại chủ thể sau: 
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- Các chủ thể có quyền trình dự án hoặc kiến nghị 
về pháp luật. Đối với văn bản luật, quyển trình dự án 
được điểu 87 Hiến pháp quy định: giao cho Chủ tịch 
nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, 
các Uỷ ban của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân 
tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. 
Riêng với đại biểu Quốc hội, ngoài quyền trình dự án 
luật còn có quyền kiến nghị về luật. 

- Các chủ thể có quyền quyết định và công bố 
pháp luật. Các chủ thể này được pháp luật quy định cụ 
thể. bao gồm Quốc hội. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, 
Chủ tịch nước. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các 
bộ trưởng, thủ trướng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối 
cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chính 
quyển địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. Các tổ chức chính trị - xã hội có thể trở 
thành chủ thể quyết định pháp luật dưới hình thức văn 
bản liên tịch trong trường hợp pháp luật quy định. Đối 
với văn bản lập pháp, việc công bố do Chủ tịch nước 
thực hiện, các văn bản khác thường do cơ quan quyết 
định công bố. 

Trong các chủ thể trên, Quốc hội có quyền tối cao, 
thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề trọng đại 
nhất của đời sống đất nước, xã hội dưới hình thức luật. 
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Quốc hội không chỉ thảo luận thông qua luật mà còn 
thông qua các cơ quan của mình, đặc biệt là Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội chỉ đạo toàn bộ hoạt động trong 
xây dựng pháp luật, trước hết là hoạt động lập pháp. 
Điều này thể biện Quốc hội là chủ thể tích cực có vai 
trò quyết định trong toàn bộ các dạng thức khác nhau 
của quá trình xây dựng pháp luật. Vì thế, định hướng 
xây dựng nhà nước pháp quyền với nguyên tắc luật có 
vị trí tối cao không thể không để cao vai trò và bảo đảm 
thực quyền của Quốc hội. 

Chính phủ là chủ thể quan trọng trong việc quyết 
định những văn bản pháp luật cụ thể hoá, hướng dẫn 
thi hành các luật, pháp lệnh, định ra các chuẩn mực, 
thể chế điểu hành toàn bộ nền hành chính quốc gia. 
Chính phủ không chỉ là chủ thể của hầu hết các dự án 
luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, mà còn được 
Uy ban Thường vụ Quốc hội - theo quy định của pháp 
luật - giao cho quyển ra nghị định về những vấn để 
thuộc luật điểu chỉnh nhưng chưa có điểu kiện quy 
định. Chính phủ cũng là cơ quan tập trung trong tay 
những nguồn lực mạnh mẽ cho xây dựng pháp luật, 
như các cơ quan nghiên cứu, đội ngũ cán bộ, chuyên gia 
chuyên ngành và chuyên gia pháp lý, khả năng nắm 
bắt nhạy bén, chính xác các nhu cầu điều chỉnh pháp 
luật, các nguồn lực vật chất... 
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- Các chủ thể tham gia xây dựng các dự án văn 
bản pháp luật. 

- Các chủ thể tham gia góp ý kiến xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật. Theo quy định tại Điều 3 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các 
tổ chức xã hội khác, tổ chức kinh tế, cơ quan nhà nước, 
đơn vị vũ trang nhân dân và công dân có quyền tham 
gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 
Quy định này thể hiện tính nhân dân trong xây dựng 
pháp luật, bảo đảm cho nhân dân là chủ thể chân 
chính trong hình thành pháp luật, từ đó bảo đảm pháp 
luật thể hiện chính xác, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, 
lợi ích của toàn dân. 

Phạm vi rộng rãi của các chủ thể trong xây dựng 
pháp luật đòi hỏi phải có một cơ chế phân công và phối 
hợp chặt chẽ, nhịp nhàng nhằm phát huy được toàn bộ, 
triệt để năng lực, trình độ của từng chủ thể. 

Thứ ba, tính phức hợp của hoạt động xây dựng 
pháp luật còn được biểu hiện ở tính phong phú, đa 
dạng của các quy trình xây dựng các thể loại văn bản 
pháp luật. Quy trình ở đây nhằm quy tác hoá quá trình 
xây dựng văn bản pháp luật, thể hiện ra là một trật tự, 
các bước, các giai đoạn có tính độc lập tương đổi, kế tiếp 
nhau theo một trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, 
từ việc làm sáng tỏ và ghi nhận chính thức sáng kiến 
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pháp luật (để xuất yêu cầu ban hành văn bản mới hoặc 
sửa đổi văn bản hiện hành), chuẩn bị dự án, thảo luận, 
thông qua và công bố văn bản. Mỗi bước của quy trình 
có những nội dung khác nhau được thực hiện bởi một 
loạt các hành vi mang tính tổ chức, pháp lý và nghiệp 
vụ đặc trưng. 

Chẳng hạn, trong bước đầu tiên đề xuất sáng kiến 
pháp luật - đối với sáng kiến lập pháp - pháp luật quy 
định: cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội có quyền trình 
dự án luật, gửi để nghị xây dựng luật, pháp lệnh đến 
Uy ban Thường vụ Quốc hội và đồng thời gửi đến 
Chính phủ. Các đề nghị xây dựng trên phải được Uỷ 
ban pháp luật của Quốc hội thẩm tra, Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội quyết định dưới hình thức dự án chương 
trình xây dựng luật và pháp lệnh trình Quốc hội quyết 
định. Để để nghị xây dựng luật, pháp lệnh được xem 
xét thì cơ quan, tổ chức, đại biểu Quộc hội phải thực 
hiện những công việc bắt buộc: phải nêu rõ sự cần thiết 
ban hành văn bản, xác định đối tượng và phạm vi điều 
chỉnh của văn bản, các điều kiện cần thiết cho việc 
soạn thảo văn bản. Cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội 
trình dự án luật, pháp lệnh đã được quyết định trong 
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh có trách nhiệm 
tổ chức việc soạn thảo.Trong bước soạn thảo văn bản, 
Ban soạn thảo do cơ quan tổ chức trình dự án thành 
lập phải bảo đảm chất lượng và thời hạn trình dự án, 
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bắt buộc phải thực hiện các việc: tổng kết tình hình thi 
hành pháp luật, đánh giá các văn bản quy phạm pháp 
luật hiện hành có liên quan đến dự án, khảo sát, đánh 
giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung 
chính của dự án, tổ chức nghiên cứu thông tin, quan hệ 
xã hội có liên quan đến dự án, chuẩn bị để cương, biên 
soạn và chỉnh lý dự án, tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ 
chức, cá nhân hữu quan, chuẩn bị tờ trình và tài liệu 
liên quan phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu 
quan chuẩn bị dự thão các văn bản quy định chỉ tiết, 
hướng dẫn thì hành, đồng thời phải tính đến các điều 
ước quốc tế mà Nhà nước ký kết hoặc tham gia. Bước 
thảo luận và thông qua dự án luật tại Quốc hội được 
thực hiện qua các giai đoạn khác nhau, bao gồm thẩm 
tra của Hội đồng dân tộc hoặc các Uý ban của Quốc hội. 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước 
khi trình Quốc hội thảo luận và thông qua. Dự án luật 
được Quốc hội thông qua sẽ được Chủ tịch nước công bố 
chậm nhất là mười lăm ngày kể từ ngày Quốc hội quyết 
định. 

Bên cạnh quy trình xây dựng luật, pháp lệnh, 
nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, 
pháp luật cũng quy định các quy trình xây dựng các 
văn bản quy phạm pháp luật của các cd quan nhà nước 
Trung ương, các văn bản liên tịch. Ngoài ra, pháp luật 
cũng quy định quy trình lập chương trình xây dựng 
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pháp luật. giải thích pháp luật. Từ sự trình bày trên 
cho thấy tuy có nhiều loại quy trình xây dựng từng thể 
loại văn bản khác nhau, song các quy trình nói chung 
đều mang tính chặt chẽ, lôgíc. Sự kết thúc mỗi bước 
của quy trình đánh dấu một trình độ phát triển về chất 
của quá trình hình thành văn bản. Bước đầu văn bản 
có hình thức là bản đề nghị sáng kiến pháp luật, thể 
hiện những lập luận về việc hình thành ý chí của Nhà 
nước. Ở bước sau, văn bản có hình thức là một dự án 
với nội dung là sự hình thành sơ bộ ý chí nhà nước. 
Bước tiếp theo tiếp tục kiện toàn ý chí hình thành 
trong dự án thông qua các thủ tục thẩm tra, lấy ý kiến 
góp ý, chỉnh lý lại văn bản. Cuối bướa này dự án bảo 
đảm điều kiện chủ yếu để trình ra cơ quan có thẩm 
quyền quyết định. Dự án trở thành văn bản quy phạm 
pháp luật và chính thức hoà nhập vào hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật ở bước thảo luận, thông qua 
và công bố văn bản. 

Như trên đã trình bày, do có sự đòi hỏi tính hiện 
thực trong xây dựng pháp luật nên quy trình xây dựng 
pháp luật cũng phải bao hàm trong nó bước theo dõi tác 
động thực tế của văn bản quy phạm pháp luật mới ban 
hành để kịp thời có sự đánh giá, điều chỉnh cho phù 
hợp với yêu cầu điều chỉnh mà nó phúc đáp. Với quan 
niệm về sự mở rộng quy trình như vậy thì điểm kết 
thúc của quy trình xây dựng văn bản cũng là thời điểm 
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quyết. định sửa chữa văn bản. Đây cũng là thời điểm có 
thể được coi là bắt đầu của một quy trình xây dựng 
pháp luật mới. Xây dựng pháp luật do đó không chỉ là 
một quá trình , mà là một quá trình vận động liên tục 
cùng với quá trình vận động, biến đổi phát triển của 
Nhà nước. xã hội. 


II - BẢN CHẤT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA XÂY DỰNG 
PHÁP LUẬT 


Xây dựng pháp luật là hoạt động mang bản chất 
giai cấp sâu sắc, thực chất là hoạt động nhằm chuyển 
hoá ý chí của giai cấp thống trị dưới hình thức pháp 
luật. Những lợi ích của giai cấp thống trị, cả lợi ích tỉnh 
thần và lợi ích vật chất, sự củng cố và bảo vệ địa vị 
thống trị xã hội của nó là các yếu tố quy định mục tiêu, 
phương hướng xây dựng pháp luật, xác định phạm vì, 
phương pháp điều chỉnh pháp luật, cách thức tổ chức 
công tác soạn thảo, thông qua các dự án pháp luật, 
phương pháp sử dụng các kỹ năng, kỹ thuật soạn thảo 
văn bản... Bản chất giai cấp của xây dựng pháp luật 
nếu xem xét dưới góc độ quyền lực dược biểu hiện cả với 
nghĩa trực tiếp và cả với nghĩa gián tiếp. Bản thân nó 
là một hoạt động thực hiện quyền lực nhà nước, đồng 
thời tạo lập pháp luật với tính cách là một phương tiện 
tổ chức và bảo đảm sự thống trị cuả giai cấp cầm quyền 


đối với xã hội. 
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Đối với nhà nước xã hội chủ nghĩa, xây dựng pháp 
luật là hoạt động "thể chế hoá đường lối, chủ trương 
của Đảng, thể hiện ý chí của nhân dân". Điều này có 
nghĩa xây dựng pháp luật phải dựa trên cơ sở đường lối 
của chính đảng của giai cấp công nhân, lấy đường lối, 
chủ trương của Đảng làm quan điểm chỉ đạo toàn bộ 
công tác tổ chức thực tiễn xây dựng các văn bản, chỉ 
đạo nội dung văn bản, bảo đảm chuyển hoá đầy đủ, 
chính xác, nhất quán, sáng tạo tỉnh thần, nội dung 
đường lối, chủ trương của Đảng thành các quy tắc pháp 
lý. Ban chất đó phản ánh thuộc tính chính trị của xây 
dựng pháp luật, song không đối lập với tính khách 
quan, tính nhân dân sâu sắc của nó. Bởi vì, đường lối, 
chủ trương của Đảng phản ánh quy luật vận động và 
phát triển của Nhà nước, xã hội trong từng thời kỳ lịch 
sử, kết tụ trí tuệ của nhân dân, hệ tư tưởng khoa học 
Mác - Lê nin, những lợi ích cơ bản của giai cấp, của 
dân tộc và lợi ích chính đáng của các giai tầng xã hội 
khác nhau trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Bản chất của xây dựng pháp luật được biểu hiện 
tập trung trong các đặc điểm sau: 

- Xây dựng pháp luật là bộ phận khách quan 
trong cơ chế lãnh đạo - quản lý xã hội. Nó vừa là sự 
tiếp nối hoạt động lãnh đạo của Đảng, vừa là mắt khâu 
đầu tiên của cơ chế quản lý nhà nước bằng pháp luật, 
theo pháp luật, vừa hiện thực hoá đường lối, chủ 
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trương của Đảng, vừa tạo lập các thể chế pháp lý làm 
cơ sở cho toàn bộ hoạt động của nhà nước và xã hội. 
Đặc điểm này cho thấy không thể chia tách một cách 
siêu hình hoạt động lãnh đạo của Đảng với hoạt động 
quản lý của Nhà nước, giữa quy trình ra nghị quyết của 
Đảng với quy trình ban hành pháp luật của Nhà nước, 
đòi hỏi phải có sự thống nhất, liên kết và phối hợp 
trong quy trình ra các văn bản trên. 

- Xây dựng pháp luật cùng với thực hiện pháp 
luật, bảo vệ pháp luật là ba hình thức hoạt động của 
Nhà nước. Song, xây dựng pháp luật, trước hết là hoạt 
động lập pháp là hình thức hoạt động cơ bản, quyết 
định, bởi vì nó tạo lập cơ sở pháp lý cho các hoạt động 
thực hiện và bảo vệ pháp luật được tổ chức và vận hành 
trong khuôn khổ nhất định, trở thành hình thức pháp 
lý của việc thực hiện các chức năng nhà nước. 

- Sự thống nhất. giữa quyền lực và nghĩa vụ trong 
xây dựng pháp luật.Trước hết, xây dựng pháp luật là 
hoạt động thể hiện và thực hiện quyền lực nhà nước, 
chuyển hoá quyển lực nhà nước vào trong các văn bản 
quy phạm pháp luật, và do đó đem lại cho nó tính bắt 
buộc thi hành. Mặc dù quan hệ giữa các cơ quan nhà 
nước trong việc thực hiện quyển lực nhà nước là quan 
hệ phân công và phối hợp, song quyền lực xây dựng 
pháp luật với tính cách là quyền lập pháp của cơ quan 


quyền lực nhà nước cao nhất luôn mang tính ưu trội sơ 
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với quyền hành pháp và tư pháp. Tuy nhiên, điều đó 
không cho phép có sự tuỳ tiện lập pháp, xây dựng pháp 
luật; sự vô pháp luật không thể và không bao giỡ lại là 
"bà đở " cho một trật tự pháp luật mà luật pháp phải có 
sử mệnh tạo lập. Do vậy, bảo đảm tính pháp lý phổ 
biến của các dạng thức hoạt động xây dựng pháp luật 
là cần thiết khách quan, càng cần thiết hơn trong điều 
kiện của nhà nước pháp quyền. Ở nước ta đặc điểm này 
được Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy 
định cụ thể bằng các trình tự, thủ tục, quy trình soạn 
thảo các thể loại văn bản, việc giám sát. kiểm tra. kiểm: 
sát và xử lý văn bản, kể cả các văn bản lập pháp cũng 
như các văn bản pháp quy của chính quyền các cấp. 


Trong Nhà nước của dân, do dân, vì dân thï bản 
thân các cơ quan nhà nước không tự có quyền mà là 
được nhân dân uỷ nhiệm theo thẩm quyền cụ thể do 
pháp luật quy định. Điều đó nói lên quyền lực xây dựng 
pháp luật, tức quyền lập pháp luôn gắn với nghĩa vụ 
xây dựng pháp luật, nghĩa vụ trách nhiệm lập pháp; 
không phải là nghĩa vụ ban hành pháp luật nói chung 
mà là ban hành pháp luật cần thiết, có chất lượng, 
phần ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, 
nhu cầu điều chỉnh pháp luật của xã hội, của quản lý 
nhà nước trong từng thời kỳ. Sự chậm trễ trong việc 
ban hành pháp luật hoặc ban hành pháp luật gây thiệt 
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hại đến lợi ích của nhân dân, theo lẽ tự nhiên, phải 
phát sinh trách nhiệm pháp lý của cơ quan xây dựng 
pháp luật. Điều đó cần được xem là cơ sở pháp lý cơ 
bản để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá 
trình soạn thảo văn bản, xử lý không chỉ đối với văn 
bản mà cả đối với cơ quan ban hành văn bản. Hiện nay, 
trong các cơ sở pháp lý xây dựng pháp luật ở Việt Nam 
chưa có chế tài quy định trách nhiệm pháp lý của các 
cơ quan nhà nước ban hành văn bản vi phạm pháp 
luật, vi phạm quyền lợi công dân, hoặc chậm trễ trong 
việc ban hành, nhất là với các văn bản cụ thể hoá, 
hướng dẫn văn bản lập pháp. 


II - NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT 


1. Cơ sở khoa học của việc xác định các 
nguyên tắc xây dựng pháp luật và ý nghĩa của 


- ˆ LÍ 
các nguyên tác 


Nguyên tắc xây dựng pháp luật là những tư 
tưởng chỉ đạo toàn bộ quá trình xây dựng pháp luật 
được quán triệt và tuân thủ trong toàn bộ các bước, các 
khâu của quy trình xây dựng văn bản cũng như việc 
kiện toàn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. 


Hiện nay, việc xác định những nguyên tắc xây 
dựng pháp luật còn chưa có sự thống nhất trong các 
giáo trình, tài liệu khoa học pháp lý. 
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Để có cơ sở khoa học cho việc xác định các nguyên 
tắc, nội dung của từng nguyên tắc, thì cần bám sát bản 
chất và đặc điểm của việc xây dựng pháp luật, trước 
hết là dựa vào các cơ sở khoa học sau: 

- Xây dựng pháp luật là hình thức hoạt động cơ 
bản của Nhà nước, quy định các hình thức hoạt động 
khác của xã hội, tạo lập cơ sở pháp lý cho tổ chức và 
hoạt động của Nhà nước. Từ cơ sở này cho phép rút ra 
kết luận: những nguyên tắc của việc xây dựng pháp 
luật không nằm ngoài những nguyên tắc tổ chức và 
hoạt động của Nhà nước. Nó phản ánh bản chất của 
quy luật vận động, phát triển của Nhà nước, và pháp 
luật. 

Xây dựng pháp luật có những đặc thù riêng so với 
hoạt động thực hiện pháp luật, bảo vệ pháp luật. Do 
vậy, những nguyên tắc xây dựng pháp luật là những 
nguyên tắc chung được vận dụng phù hợp với các đặc 
thù của nó. 

- Xây dựng pháp luật gồm lập hiến, lập pháp, lập 
quy, gắn chặt với thẩm quyền của cơ quan ban hành, 
với vị trí, chức năng của các cơ quan này trong hệ thống 
cơ quan nhà nước. Vì vậy, các nguyên tắc xây dựng 
pháp luật cũng phải vận dụng sao cho phù hợp với 
nguyên tắc đặc thù trong tổ chức, hoạt động của cơ 
quan ban hành. Thí dụ: việc ban hành văn bản hướng 
dẫn của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao 
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không thể vi phạm các nguyên tắc do Luật Tổ chức toà 
án nhân dân qui định. Việc đặt ra các quy phạm của cơ 
quan hành chính nhà nước ở địa phương không thể chỉ 
chú ý văn bản của cơ quan cấp trên mà vi phạm văn 
bản của cơ quan quyền lực cùng cấp. 

- Xây dựng pháp luật còn là hoạt động có tính kỹ 
thuật. tuân theo những quy tắc đặc trưng của kỹ thuật 
lập pháp, lập quy.Các quy tắc này vừa có vị trí là các 
nguyên tắc, vừa là phương tiện thực hiện việc biên 
soạn văn bản. 

Từ những cơ sở trên có thể rút ra một hệ thống 
các nguyên tắc xây dựng pháp luật: các nguyên tắc 
chung, các nguyên tắc chỉ đạo cụ thể và các nguyên tắc 
hay quy tắc kỹ thuật. 

Việc thực hiện và tuân thủ triệt để các nguyên tắc 
xây dựng pháp luật có các ý nghĩa chủ yếu sau: 

- Bảo đảm cho xây dựng pháp luật thể hiện được 
trung thành, nhất quán đường lối, chủ trương của 
Đảng, ý chí, lợi ích của nhân dân, và do đó bảo đảm 
được bản chất của pháp luật kiểu mới là pháp luật của 
dân, do dân, vì dân. 

- Phúc đáp kịp thời nhu cầu điều chỉnh pháp luật 
của xã hội, yêu cầu của quản lý, từ đó góp phần nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm ổn định và 
phát triển xã hội. 
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- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm hiểu và 
thực hiện pháp luật, bảo đảm tính khả thì của pháp 
luật. 

- Bảo đảm duy trì được ký cương, trật tự và nền 
nếp trong một lĩnh vực hoạt động quan trọng nhất của 
Nhà nước. 

- Phát huy được vị trí, vai trò thực tế của các cơ 
quan xây dựng pháp luật, trước hết là vai trò của Quốc 
hội trong việc quyết định những vấn để trọng đại của 
đất nước. thực hiện quyền làm chủ của nhân dân bằng 
pháp luật. 


9. Một số nguyên tắc chung đối với xây dựng 
pháp luật 


9.1. Bảo đảm uà không ngừng tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối uới quá trình xây dựng pháp luật 

Trong điều kiện Đăng cầm quyển thì bảo đảm sự 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là vấn để sinh tử 
của cách mạng. Bởi vì, chỉ tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng mới " giữ vững bản chất giai cấp công nhân của 
Nhà nước, bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân, 
đưa công cuộc đổi mới đi đúng định hướng xã hội chủ 
nghĩa ".' 
1L. Đăng Cộng san Việt Nam, Văn kiện Hột nghị lần thứ ba Ban 
Chấp hành Trung ương khóa VHI. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1997, tr. 58. : 
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Để lãnh đạo Nhà nước trong điều kiện đổi mới, 
Đảng phải tự đổi mới, chỉ trên cơ sở đổi mới nội đung, 
phương thức lãnh đạo của Đảng mới bảo đảm được chất 
lượng. hiệu quả lãnh đạo. đồng thời phát huy được vai 
trò của Nhà nước trong tổ chức quản lý xã hội. Vì vậy, 
Đăng phải cụ thể hoá nội dung, phương thức lãnh đạo 
đối với từng lĩnh vực hoạt động của Nhà nước. Đối với 
xây đựng pháp luật - khâu tiếp nổi sự lãnh đạo của 
Đảng, đồng thời là mắt khâu đầu tiên của quản lý nhà 
nước - thì sự lãnh đạo của Đảng phải được xác lập trên 
hết và trước hết. Điều này đồi hỏi: 

- Các cơ quan lãnh đạo của Đảng phải bảo đảm 
tính nhất quán trong chủ trương, đường lối; bất kỳ một 
sự không ăn khớp, một sự mâu thuẫn nào đều trực tiếp 
ảnh hưởng đến việc xây dựng pháp luật, đến tính thống 
nhất của hệ thống pháp luật. Mặt khác, các cơ quan 
của Đảng phải tôn trọng cơ quan nhà nước có chức 
năng xây dựng phap luật, tránh tình trạng "ở một số 
nơi, cấp uỷ đồng tình, thậm chí còn ra nghị quyết trái 


„ị 


pháp luật để chính quyền thực hiện”". 


- Tập trung lãnh đạo các cơ quan nhà nước CÓ 
thẩm quyền xây dựng pháp luật, trước hết là Quốc hội, 


1. Đăng Cộng san Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 
hành Trung ương khoá VII, Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội. 1995, tr. 22. 
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Chính phủ để kịp thời thể chế hoá dường lối, chủ 
trương của Đang thành pháp luật. 

Trong điều kiện hiện nay, sự lãnh đạo của Đẳng 
tập trung vào nhiệm vụ bảo đảm thực hiện thắng lợi 
cải cách pháp luật theo những định hướng lớn được 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung 
ương (khoá VIID vạch ra, nhằm tạo lập cơ sở pháp lý 
cho cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thể chế hoá 
chủ trương thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, đổi 
mới thể chế kinh tế, xây dựng quan hệ sản xuất theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả của 
kinh tế nhà nước, phát triển kinh tế hợp tác. 

- Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của 
các tổ chức Đảng trong các cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền ban hành pháp luật, trước hết là Đảng đoàn 
Quốc hội, Đảng đoàn Hội đồng nhân đân, Ban cán sự 
Đảng Chính phủ, các Bộ, ngành và Uy ban nhân dân 
cấp tỉnh theo hướng kiện toàn tổ chức, để cao trách 
nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng cơ chế 
và quy chế về mối quan hệ giữa các cơ quan của Đảng 
với các Uỷ ban của Quốc hội, làm rõ mối quan hệ giữa 
sự lãnh đạo của Bộ Chính trị với Ban cán sự Chính 
phủ, các bộ và giữa các ban cán sự với nhau cho phù 
hợp với mối quan hệ về mặt nhà nước. 

- Phát huy vai trò tích cực của đội ngũ đẳng viên 
là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, các 
đẳng viên là cán bộ có thẩm quyền ban hành pháp luật. 
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Vấn đề quan trọng hiện nay là cần tăng cường sự 
lãnh đạo của Bộ Chính trị đối với boạt động lập pháp 
của Quốc hội, từ việc nghe báo cáo và cho ý kiến lãnh 
đạo về nội dung chủ yếu của mỗi kỳ họp Quốc hội; 
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm và 
dài hạn; đến những quan điểm chỉ đạo trong mỗi dự án 
luật, pháp lệnh và những vấn đề quan trọng khác mà 
Đảng đoàn Quếc hội thấy cần xin ý kiến Bộ Chính trị". 
Việc phát huy vai trò của Đảng đoàn Quốc hội nhằm 
tăng cường "trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 
hoạt động của các đảng viên là đại biểu Quốc hội; thông 
qua thảo luận, tranh luận thật sự dân chủ mà thuyết 
phục, vận động các đại biểu Quốc hội ngoài Đảng làm 
theo đường lối quan điểm của Đảng”. Vấn đề cốt yếu 
nữa là các đẳng viên, nhất là các đang viên công tác 
trong các cơ quan xây dựng pháp luật phải có trình độ 
khoa học pháp lý, am hiểu luật pháp và có ý thức pháp 
luật cao. 

2.3. Nguyên tắc khách quan 

Pháp luật là một phạm trù chủ quan, phản ánh 
hiện thực khách quan. Sự phản ánh đó phải xuất phát 
từ đòi hỏi của đời sống hiện thực; không thể cao hơn 


1. Sđở, tr 41. 
ø_ Ban tổ chức Trung ương Đảng: Một số uän kiện uễ đối mới uà 
chỉnh đốn Đảng, Hà Nội, 1993, tr. 33. 
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trình độ phát triển kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ. 
Pháp luật có phân ảnh đúng đắn hiện thực khách quan 
thì mới điều chỉnh được các quan hệ xã hội, mới được 
xã hội chấp nhận. 

Tính khách quan của pháp luật quy định tính 
khách quan của xây dựng pháp luật. Từ lâu, Mác đã 
khẳng định: "Quyển lập pháp không tạo ra luật pháp, - 
nó chỉ phát hiện và nêu luật pháp."! . Để bảo đảm tính 
khách quan trong xây dựng pháp luật có một loạt vấn 
đề đặt ra: 

- Nói xây dựng pháp luật phải khách quan không 
có nghĩa các cơ quan có thẩm quyền chỉ bê nguyên, sao 
lại, chụp lại các sự kiện, hiện tượng thực tế. Ngược lại, 
xây dựng pháp luật trong khi tôn trọng sự thật khách 
quan phải phát hiện ra cái bản chất, khuynh hướng, 
động lực từ những mối liên hệ phổ biến của các hiện 
tượng, tái tạo lại ở trình độ tư duy lôgíc những quan hệ 
xã hội có tính phổ biến, tính chung, lọc bỏ những yếu tố 
ngẫu nhiên, tự phát, và bằng hoạt động mang tính tổ 
chức, kỹ thuật nghiệp vụ để mô tả chung dưới dạng các 
quy tắc xử sự của hành vị. Nói cách khác, pháp luật có 
tính khách quan song tính khách quan đó chính là sự 
tái tạo lại thông qua hoạt động nhận thức khoa học của 


1. C. Mác - Ph. Ăng ghen: Toàn iập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội.,1995, t.1, tr. 398. 


ỏđ11 


nhân tố chủ quan, và do đó trở thành phương tiện cải 
tạo thế giới khách quan, điều chỉnh và định hướng 
hành vi của con người phù hợp với quy luật của xã hội. 
Với nghĩa trên, xây dựng pháp luật là hoạt động mang 
tính sáng tạo, hoàn toàn xa lạ với chủ quan duy ý chí, 
thoát ly thực tiễn kinh tế - xã hội, coi thường quy luật 
của xã hội. muốn dùng pháp luật để áp đặt lên xã hội 
những cái mà nó không cần. không muốn. không thể 
thực hiện dược. 


- Để xây dựng pháp luật bảo đảm được tính 
khách quan đời hỏi các cđ quan xây dựng pháp luật 
phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội, thực tiễn xã hội, thực 
tiễn và yêu cầu của quản lý nhà nước trong từng thời 
kỳ, bám sát thực tiễn pháp lý trên cơ sở tổng kết tình 
hình thi hành pháp luật, đánh giá thực trạng các văn 
bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến dự 
án, khảo sát đánh giá thực trạng quan hệ xã hội, thực 
trạng thái độ, tâm lý, phản ứng của dư luận xã hội, của 
giai cấp, tầng lớp, cộng đồng dân cư đối với những vấn 
để, những nội dung chính, cơ bản của dự án. Mặt khác, 
tính khách quan trong xây dựng pháp luật cũng đòi hỏi 
phải khắc phục, gạt bỏ các căn bệnh cục bộ địa phương, 
cục bộ ngành, để cao lợi ích, sự thuận tiện cho địa 
phương mình, ngành mình, coi thưởng lợi ích chung, lợi 
ích chính đáng của xã hội, của ngành, địa phương khác. 
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Tính khách quan trong xây dựng pháp luật cũng đòi 
hỏi việc ban bành pháp luật phải phù hợp với trình độ 
nhận thức, hiểu biết pháp luật của nhân dân, giải 
quyết hài hoà mối quan hệ giữa nhu cầu hoàn thiện hệ 
thống pháp luật theo những quy luật nội tại của nó với 
nhu cầu điều chỉnh pháp luật của cuộc sống. 


9.3. Nguyên tắc dân chủ xã hội chủ nghĩa 


Dân chủ là thuộc tính cơ bản của pháp luật xã hội 
chủ nghĩa bởi nó là phương tiện tổ chức của một nhà 
nước dân chủ, một xã hội dân chủ, bảo đảm trên thực 
tế mọi quyền lực "thống nhất và không chia sẻ trong 
tay nhân dân, những việc hệ trọng đều do dân quyết 
định, dân đều được tham gia công việc quản lý xã hội 
với các hình thức thích hợp, mọi người đều bình đẳng, 
đều có điều kiện, cơ hội ngang nhau trong việc thực 
hiện các quyển tự do dân chủ, phát triển toàn diện 
nhân cách, trí lực và sức lực phù hợp với quyết dịnh 
của mình. Nói cách khác, pháp luật dân chủ phải là 
pháp luật vì con người, phục vụ con người, bào đâm sự 
an toàn của con người, hướng dẫn, tạo điều kiện cho 
con người làm chủ được bản thân, nhà nước và xã hội, 
là pháp luật tổn tại cũng chỉ vì con người. Đó cũng là 
định hướng xuyên suốt quá trình phát triển của pháp 
luật, là tư tưởng chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật 
mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: 
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"làm cho pháp luật dân chủ ngày càng nhiều hơn, tốt 
hơn". 

Nguyên tắc dân chủ trong xây dựng pháp luật. có 
các yêu cầu sau: 

- Về nhận thức. cần khẳng định, mặc dù quyền 
ban hành pháp luật thuộc về cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền song chủ thể sáng tạo pháp luật chân chính phải 
là nhân dân.Từ nhận thức này đặt ra hai vấn để: mội 
là, nhân dân phải có năng lực làm chủ, tức phải có hiểu 
biết sâu sắc pháp luật, có ý thức dân chủ và làm chủ, 
thể hiện năng lực và tính thần làm chủ; hø¿ ià, nhân 
dân phải có điều kiện được làm chủ. làm chủ không chỉ 
qua các cơ quan, tổ chức đại diện mà còn trực tiếp tham 
gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự án pháp luật. 

- Để tạo điều kiện cho nhân dân làm chủ trực tiếp 
phải quán triệt tỉnh thần và nội dung cụ thể của 
nguyên tắc dân chủ trong từng mắt khâu của quy trình 
xây dựng pháp luật. Điều có ý nghĩa quan trọng là phải 
bảo đảm dân chủ thực sự trong việc tổ chức lấy ý kiến 
nhân dân, thực hiện: "cải tiến việc lấy ý kiến về các văn 
bản pháp luật theo hướng thiết thực, tránh hình thức, 
lãng phí "?, " có quy chế giao trách nhiệm nghiên cứu, 


1. Nhà nước uà pháp luật, Nxb Pháp lý , Hà Nội, 1985, tr. 187. 
3, Đảng Cộng sản Việt nam; Vấn hiện Hội nghị lần thứ tam Ban 
Chấp hành Trung ương, khoá VII, Hà Nội, 1895, tr.41, 
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tập hợp và tra lời thư của nhân dân góp ý về công việc 
chung của đất nước".! 

Mặt khác, bên cạnh việc tạo điều kiện cho nhân 
dân trực tiếp xây dựng pháp luật, cần tập trung nâng 
cao năng lực lập pháp của Quốc hội, tiếp tục dân chủ 
hoá sinh hoạt của Quốc hội, nhất là trong các kỳ họp 
Quốc hội thảo luận thông qua các dự án luật, nâng cao 
năng lực của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc 
hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu, tăng 
cường đại biểu chuyên trách; chú trọng tham khảo ý 
kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần 
chúng có liên quan đến nội dung các dự án pháp luật, " 
có quy chế phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội với Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng để tập hợp trí 
tuệ của nhân dân tham gia vào các dự án luật và 
những vấn đề quan trọng của đất nước", 

3.4. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa 

Pháp chế là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và 
hoạt động của Nhà nước. Nguyên tắc pháp chế không 
chỉ có tính độc lập trong hệ thống các nguyên tắc mà 
còn chỉ phối, hỗ trợ, bảo đảm cho các nguyên tắc khác 
được thực hiện. Chẳng hạn, nguyên tắc dân chủ sẽ chỉ 
là hình thức, thậm chí bị lợi dụng, bị chà đạp nếu như 


1. Sửa, tr. 30. 
2. Sđd, tr.28. 


Jdlã 


những giá trị dân chủ không được thể chế hoá, không 
được bảo đảm bởi sự nghiêm minh của pháp luật và bộ 
máy thi hành pháp luật. 

Để thực hiện nguyên tắc pháp chế, vấn để quan 
trọng là phải cụ thể hoá nội dung của nó thành những 
yêu cầu, các chuẩn mực pháp lý rõ ràng cho từng lĩnh 
vực hoạt động của Nhà nước. Đối với lĩnh vực xây dựng 
pháp luật, việc bảo đảm nguyên tắc pháp chế đòi hỏi: 

- Bảo đảm tính pháp lý cao trong toàn bộ quá 
trình xây dựng pháp luật. các quan hệ phát sinh trong 
quá trình lập pháp, lập quy đều phải được điều chỉnh 
bằng luật. Đây là đòi hỏi hết sức nghiêm ngặt bởi 
những đạo luật, những văn bản quy phạm pháp luật sẽ 
không và không thể là cơ sở cho trật tự pháp luật khi 
việc soạn thảo, ban hành nó lại tuỳ tiện, văn bản lập 
quy lại mâu thuẫn với văn bản lập pháp, văn bản cấp 
dưới lại mâu thuẫn với văn bản cấp trên, văn bản địa 
phương lại trái với văn bản của Trung ương. Hiện nay, 
qua nhiều năm chuẩn bị, Nhà nước ta đã ban hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Có thể 
nói, đạo luật này là cơ sở pháp lý chủ yếu cho xây dựng 
pháp luật. Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của luật này 
mới chỉ chủ yếu dừng lại ở những nguyên tắc chung, và 
chỉ dành cho việc soạn thảo văn bản :âp pháp và văn 
bản pháp quy của cơ quan nhà nước Trung ương. Vì 
vậy, vấn để hiện nay là cần bổ sung, cụ thể hoá Luật 
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Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. nhất là thẩm 
quyền về nội dụng của cơ quan ban hành văn bản, ban 
hành luật xác định cụ thể thẩm quyển. trình tự thủ tục 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính 
quyển địa phương. 


- Thực hiện thường xuyên công tác rà soát, hệ 
thông hoá văn bản, xử lý nghiêm túc những văn bản và 
cơ quan ban hành văn bản trái thẩm quyền, vi phạm 
pháp luật. 

- Tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trong việc tham gia soạn thảo và ban hành văn 
bản pháp luật. 


3.5. Nguyên tắc khoa học 


' Nguyên tắc khoa học trong xây dựng pháp luật 
có thể tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, và bẻ đó có 
nhiều yêu cầu khác nhau. 

- Trước hết, nguyên tắc khoa học đòi hỏi phải 
tổ chức một cách khoa học quá trình xây dựng pháp 
luật, tức là thực hiện quản lý khoa học lĩnh vực xây 
dựng pháp luật. Để đáp ứng được yêu cầu này, vấn đề 
quan trọng là các cơ quan có thẩm quyền ban hành các 
văn bản phải có chương trình xây dựng pháp luật phù 
hợp với năng lực và nhu cầu điều chỉnh pháp luật, nhu 
cầu quản lý: trên cơ sở chương trình mà tổ chức lực 
lượng, sắp xếp công việc, định ra kế hoạch cụ thể triển 
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khai thực hiện chương trình, bảo đảm chất lượng, tiến 
độ xây dựng pháp luật. 

- Tổ chức khoa học công tác biên soạn từng văn 
bản pháp luật cụ thể, nhất là các văn bản liên tịch do 
nhiều cơ quan, tổ chức ban hành.Yêu cầu là phải thiết 
kế, sắp xếp các công việc, các bước hợp lý của quy trình, 
xác định chính xác phạm vi, mức độ, phương pháp điều 
chỉnh, hiệu quả điều chỉnh, những hệ quả bất lợi để có 
quy định chặt chẽ. 

- Tuân thủ triệt để các quy tắc của kỹ thuật soạn 
thảo văn bản. bảo đâm văn bản có cấu trúc chặt chẽ, 
phù hợp với nội dung, đúng chức năng sử dụng từng 
thể loại văn bản, ngôn ngữ, văn phong, cách trình bày 
các quy định sáng, rõ, mạch lạc, dễ hiểu, giải quyết 
được hài hoà những mâu thuần nội tại của pháp luật, 
giữa tính khái quát cao của quy phạm với tính cụ thể 
của các quan hệ xã hội, nhận thức đầy đủ yêu cầu về ổn 
định của pháp luật với tính biến đổi, năng động của xã 
hội, nhận thức đây đủ cái lợi và cái bất lợi của cùng 
một phương án hay nhiều phương án điều chỉnh khác 
nhau để lựa chọn. 


IV- HỆ THỐNG HOÁ PHÁP LUẬT 


Hệ thống hoá pháp luật là một loại hoạt động 
được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau do phụ 
thuộc vào việc xác định đầy đủ mục dích, chủ thể, hình 
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thức tiến hành. Dù dưới góc độ nào, hệ thống hoá pháp 
luật trực tiếp hay gián tiếp - đều có ý nghĩa quan trọng 
đối với xây dựng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc thực hiện pháp luật, cho việc nghiên cứu, tìm hiểu 
pháp luật, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, ý thức 
pháp luật của cán bộ, nhân đân, 

Đối với quá trình xây dựng pháp luật, hệ thống 
hoá pháp luật có ý nghĩa như là phương pháp kiện toàn 
hệ thống pháp luật, đồng thời cũng là phương pháp 
sáng tạo pháp luật. 

Với tính cách là phương pháp kiện toàn hệ thống 
pháp luật, hệ thống hoá pháp luật góp phần khác phục 
tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản, 
sắp xếp lại hợp lý hệ thống văn bản vốn hết sức tần 
mạn do được hình thành từ hoạt động quản lý của rất 
nhiều cd quan nhà nước có chức năng quản lý các lĩnh 
vực khác nhau, ban hành trong các thời điểm khác 
nhau, góp phần thiết lập, củng cố trật tự nghiêm ngặt 
về hiệu lực giữa các văn bản, tạo cơ sở cho việc sửa đổi, 
ban hành các văn bản mới (cho sáng tạo pháp luật) do 
việc phát hiện tính thiếu chặt chẽ giữa các quy định, 
giữa các văn bản hoặc những "chỗ trống" chưa được 
pháp luật điều chỉnh. 

Với tính cách là phương pháp kiện toàn hệ thông 
văn bản, hệ thông hoá pháp luật được biểu hiện ở hình 
thức tập hợp hoá. 
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Tập hợp hoá là một hình thức hệ thống hoá được 
thực hiện trên cơ sở tập hợp các văn bản quy phạm 
pháp luật, kể cả các quy phạm riêng biệt theo những 
căn cứ nhất định, thường là theo cơ quan ban hành, 
theo các lĩnh vực quản lý, theo thời gian, cấp độ hiệu 
lực của văn bản. Tập hợp hoá tuy không làm thay đổi 
nội dung văn bản, không sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ văn 
bản hoặc các quy định trong văn bản song sẽ góp phần 
kiện toàn hệ thống văn bản để chỉnh lý lại những thiếu 
sót trong in ấn, loại bỏ những quy định đã hết hiệu lực 
hoặc rõ ràng có mâu thuẫn với văn bản của cấp trên. 
Việc tập hợp hoá theo ngành, lĩnh vực quản lý nhà 
nước không chỉ giúp cho việc áp dụng pháp luật thuận 
tiện mà còn thực hiện sự sắp xếp lại hệ thống văn bản 
hợp lý, qua đó giúp nhà nước, các cơ quan có thẩm 
quyền nhìn nhận, đánh giá chính xác thực trạng hệ 
thống pháp luật. tạo cơ sở cho việc lập chương trình xây 
dựng pháp luật. 

Hệ thống hoá pháp luật dưới hình thức pháp điển 
hoá là phương pháp xây dựng pháp luật được thực hiện 
trên cơ sở tập hợp và xử lý các văn bản quy phạm pháp 
luật, các quy phạm pháp luật căn cứ vào đổi tượng điều 
chỉnh của ngành luật, chế định luật. Khác với tập hợp hoá, 
pháp điển hoá là hình thức cho phép loại bỏ những văn 
bản, những điều khoản lỗi thời, mâu thuẫn, sửa đổi cho 
phù hợp, bổ sung quy định mới, thực hiện sự sắp xếp, liên 
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kết các quy phạm lại theo một trật tự nhất quán, chặt chẽ. 
Kết quả của toàn bộ quá trình là đưa ra được một văn bản 
quy phạm pháp luật mới có hiệu lực cao hơn, hoàn thiện 
hơn cả về phạm vị, phương pháp điều chỉnh và chất. lượng 
kỹ thuật văn bản. Việc xây dựng các luật, bộ luật có đối 
tượng điều chỉnh của một chế định hay ngành luật thường 
được thực hiện bằng phương pháp pháp điển hoá. Như thế, 
pháp điển hoá là hoạt động lập pháp tiên tiến bởi nó bảo 
đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của hệ thống văn bản, 
tạo ra sự hài hoà, tương đồng giữa pháp luật thực định với 
các yếu tố của hệ thống cấu trúc (hình thức bên trong). vừa 
làm giản lược số hượng văn bản, vừa tăng sự hiện diện của 
các đạo luật, và do đó, làm tăng uy tín, hiệu lực điều chỉnh 
của pháp luật. Như vậy, tăng cường pháp điển hoá cũng có 
thể được xem là định hướng phát triển của xây dựng pháp 
luật phù hợp với đặc trưng phổ quát về địa vị tối cao của 
luật trong nhà nước pháp quyền. 


V- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG PHÁP 
LUẬT LÀ MỘT TRONG NHỮNG NỘI DỤNG XÂY 
DỰNG VÀ HOÀN THIÊN NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ 
CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC 


Trong hơn mười năm đổi mới, xây dựng pháp luật 
ở nước ta đã trở thành hình thức hoạt động cơ bản của 


321 


Nhà nước, được đẩy mạnh cả ở ba cấp độ lập pháp, lập 
quy của cơ quan nhà nước Trung ương và cấp độ lập 
quy của chính quyền địa phương tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. Năng lực lập pháp, lập quy của 
Quốc hội, Chính phủ, các bộ. ngành ngày càng được 
nâng cao, những cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động 
xây dựng pháp luật ngày càng được hoàn thiện, sự lãnh 
đạo của Đảng, mối quan tâm của toàn xã hội đối với 
xây dựng pháp luật ngày càng được tăng cường, coi 
trọng. Kết quả là hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật đã được đổi mới về cơ bản, với nhiều bộ luật, đạo 
luật quan trọng kịp thời thể chế hoá đưởng lối, chủ 
trương đổi mới của Đảng, bảo đảm cho Nhà nước có đủ 
luật, pháp luật để quản lý xã hội. 

Bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương tiếp tục 
xây dựng và hoàn thiện, thực hiện nghiên cứu, ban 
hành hệ thống pháp luật phù hợp với điều kiện cụ thể 
nước ta theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân". 

Xây dựng pháp luật theo định hướng trên là một 
quá trình phức tạp và lâu dài.Trước mắt, nhiệm vụ của 
xây dựng pháp luật là: 

- Tạo lập và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công 
cuộc cải cách hành chính và cải cách tư pháp, bảo đảm 
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xây dựng được một nền hành chính "dân chủ, sát dân, 
sát cơ sở, xoá bỏ mọi thủ tục phiển hà, dành thuận lợi 
cho dân, đáp ứng mọi yêu cầu, quyền lợi hợp pháp, 
chính đáng của dân"; một nền hành chính "trong sạch, 
vững mạnh, năng động, hoạt động thông suốt theo 
dúng chức năng và quyền hành pháp, chịu sự giám sát 
của dân, đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ". Việc tạo lập cơ sở pháp lý cho cải cách hành 
chính bao gồm nhiều bộ phận thể chế khác nhau, trong 
đó bộ phận thể chế quan trọng là thể chế kinh tế. 
Nhiệm vụ của xây dựng pháp luật đối với thể chế này 
là phải hoàn chỉnh hệ thống pháp luật kinh tế nhằm 
xác lập môi trường, khuôn khổ pháp lý, phát huy được 
quyền tự chủ của các đơn vị sản xuất - kinh doanh, 
tính năng động của các thành phần kinh tế, tháo gö các 
ràng buộc, giải phóng các nguồn lực, phát huy động lực, 
khơi dậy các tiểm năng cho tăng trưởng kinh tế và tiến 
bộ xã hội, hạn chế tác động tiêu cực, ngăn chặn mặt 
trái của kinh tế thị trường. Bên cạnh đó, cần đặc biệt 
quan tâm xây dựng các thể chế phát huy và bảo đảm 
quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, nhất là các thể 
chế tổ chức chính quyển cơ sở, thể chế giám sát của 
nhân dân, các thể chế tự quản. 

- Tạo lập cơ sở pháp lý thực hiện cải cách tư pháp, 
trước hết là các thể chế cải cách tổ chức các cơ quan tư 
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pháp, kiện toàn mối quan hệ phân công, phối hợp và 
chế ước giữa các cd quan tư phấp trong đấu tranh 
phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng 
một nền tư pháp thể hiện "tính dân chủ, công khai, đại 
điện cho công lý của chế độ". 

Nhiệm vụ có tính chất xuyên suốt, thường trực 
của việc xây dựng pháp luật là "phấn đấu trong một 
thời gian nhất định nhà nước có thể quản lý đất nước 
chủ yếu bằng các đạo luật"!, coi trọng cả số lượng và 
'chất lượng, bảo đảm tính khả thị của luật. 

Từ những nhiệm vụ trên, hoạt động xây dựng 
pháp luật có những điểm lưu ý sau: 

- Đặc biệt coi trọng chương trình xây dựng pháp 
luật, cá chương trình ngắn hạn, cả chương trình đài 
hạn, nhất là chương trình xây dựng luật và pháp lệnh 
của Quốc hội. Cần phải gắn chương trình này với kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với yêu cầu của quản 
lý Nhà nước, yêu cầu kiện toàn hệ thống pháp luật, 
phân định chính xác nhu cầu và thứ bậc ưu tiên của 
các đạo luật, pháp lệnh cần ban hành, bảo đảm tính 
thống nhất, toàn diện, ổn định và khả thi của hệ thống 
pháp luật. Đồng thời, việc lập chương trình xây dựng 


1L. Đang Cộng sản Việt Nam: Văn biện Hội nghị lên thứ ba Ban 
Chấp hành Trung tưng, khoáVHT Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1897. tr. 48. 
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pháp luật, pháp lệnh đồi hỏi và phải là cơ sở cho việc 
lập chương trình lập quy của Chính phủ, các bộ, ngành, 
chương trình tham gia xây dựng pháp luật của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, gắn 
chương trình xây dựng pháp luật với chương trình phổ 
biến và giáo dục pháp luật. 

- Bảo đảm các quy định của luật, pháp lệnh phải 
cụ thể, dễ hiểu để giảm bớt tình trạng có quá nhiều văn 
bản hướng dẫn thi hành, từ đó hạn chế tính kịp thời 
của luật, sự thiếu chính xác, sai lệch trong các văn bản 
hướng dẫn, kịp nâng các pháp lệnh, nghị định uỷ 
quyền lên thành luật khi đã có đủ điều kiện. 

- Tập trung nỗ lực nâng cao chất lượng lập pháp 
của Quốc hội, chất lượng công tác thẩm định của các 
Uỷ ban của Quốc hội, phát huy hơn nữa vai trò của Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội trong công tác dự kiến chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh. 

- Thường xuyên làm công tác rà soát văn bản ở 
tất cả các cấp, các ngành để kịp thời phát hiện và khắc 
phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn 
bản, cũng để phát hiện nhu cầu điều chỉnh mới và nhu 
cầu kiện toàn hệ thống văn bản. 

-Thường xuyên làm công tác tổng kết thực tiễn 
xây dựng pháp luật, gắn với thực tiễn kinh tế - xã hội, 
tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm nước ngoài để 
pháp luật sát với định hướng phát triển đất nước, xuất 
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phát từ nhu cầu xã hội, phù hợp với điều kiện và khả 
năng thực hiện có sự tương đồng với pháp luật các 
nước, nhất là các nước trong khu vực và pháp luật quốc 
tế. 

- Phát triển nghiên cứu khoa học pháp luật để tạo 
chỗ dựa khoa học cho hoạt động xây dựng pháp luật, 
đồng thời có cơ chế, chính sách huy động đông đảo các 
nhà khoa học tham gia công tác xây dựng pháp luật 
cũng như tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của nhân 
đân vào các dự án luật. 

Điều hết sức lưu ý hiện nay là việc kiện toàn cơ sở 
pháp lý hoạt động lập quy của các cấp chính quyền địa 
phương. Cần có văn bản quy định rõ cấp chính quyền 
địa phương nào được ban hành văn bản pháp quy, 
phạm vi quy định, tránh chồng chéo, nhất là phạm vi 
quy định giữa cấp tỉnh, thành phế trực thuộc Trung 
ương với các bộ, ngành; cũng cần chú ý những quy định 
hướng dẫn việc ra các quy chế tự quản ở các làng, xã, 
khối phố để phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ 
sở, giữ gìn truyền thống, tránh tình trạng "phép vua 
thua lệ làng”. 
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Chương X 
QUAN HỆ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


I- KHÁI NIỆM QUAN HỆ PHÁP LUẬT 


Các quy phạm pháp luật do nhà nước đặt ra là để điểu 
chỉnh hành vì xử sự của con người trong các quan hệ xã hội. 
Tuy nhiên, đó mới chỉ là khả năng, muốn trở thành hiện 
thực, phải nảy sinh các sự kiện cụ thể (do hành vi xử sự có ý 
chí của con người hay sự cố ngoài ý muốn) phù hợp với việc 
điều chỉnh của quy phạm pháp luật. Nói cách khác, quy 
phạm pháp luật muốn đi vào cuộc sống phải thông qua các 
sự kiện pháp lý làm nảy sinh các quan hệ giữa các chủ thể, 
gọi là quan hệ pháp luật. 

- Như vậy, quan hệ pháp luật là những quan hệ xã 
hội đặc biệt nay sừuh do sự tác động hữu cơ giữa quy 
phạm pháp luật uà sự kiện pháp tý tương ứng làm xuất 
hiện quyền oà nghĩa uụ pháp lý giữa các chủ thể, 

1. Đặc điểm của quan hệ pháp kuật xã hội chủ nghĩa 


- Một là, quan hệ pháp luật được quy định bởi cơ 
sở kinh tế của xã hội. Sự phụ thuộc của các quan hệ 
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pháp luật vào cơ sở kinh tế trước hết biểu hiện ở chỗ: 
kiểu quan hệ sản xuất nhất định sẽ sản sinh kiểu quan 
hệ pháp luật tương ứng với nó. C.Mác đã chỉ rõ, không 
thể lấy bản thân những quan hệ pháp quyền cũng như 
những hình thái nhà nước, hay lấy cái gọi là sự phát 
triển chung của tỉnh thần của con người để giải thích 
những quan hệ và hình thái đó bắt nguồn từ trong 
những điều kiện sinh hoạt vật chất. 

Quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa ở nước ta ra 
đời, tồn tại và phát triển dựa trên quan hệ sản xuất nhiều 
thành phần, trong đó kinh tế nhà nước và tập thể giữ vai 
trò cơ sở, định hướng cho nền kinh tế quốc dân. 

- Hai là, quan hệ pháp luật mang tính ý chí và 
tư tưởng. Quan hệ pháp luật là hình thức pháp lý của 
những quan hệ xã hội nhất định. Tính ý chí, tư tưởng của 
quan hệ pháp luật thể hiện ở một số khía cạnh: 

+ Quan hệ pháp luật được hình thành trên cơ sở 
quy phạm pháp luật mà nội dung của quy phạm pháp 
luật phản ánh ý chí của Nhà nước. 

+ Những bên tham gia quan hệ pháp luật thể 
hiện ý chí của mình khi thực hiện quyển chủ thể và 
nghĩa vụ pháp lý. 

+ Trường hợp một bên tham gia quan hệ pháp 
luật vi phạm quyền của bên kia, Nhà nước thông qua 
các cơ quan có thẩm quyền (nhà chức trách) cưỡng chế 
bên vì phạm đó thực hiện nghiã vụ và khôi phục những 
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quyền đã bị vi phạm. Do đó, quan hệ pháp luật là loại 
quan hệ mang tính ý chí, tư tưởng, nó thể hiện hoạt 
động có ý chí của con người. 

- Ba là, quan hệ pháp luật hình thành, tổn tại do 
tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật. 

Quy phạm pháp luật xác định trước những điều 
kiện xuất hiện quan hệ pháp luật, định rõ những chủ 
thể tham gia quan hệ đó, những quyền và nghĩa vụ 
pháp lý của họ và những biện pháp bảo vệ những 
quyền và nghĩa vụ ấy khi có sự vi phạm. 

- Bốn là, quan hệ pháp luật thể hiện mối liên hệ 
về quy.ìn chủ thể và nghĩa vụ pháp lý giữa những bên 
tham gia quan hệ đó. 

Nội dung của quan hệ pháp luật bao gồm những 
quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham 
gia. Các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý xuất hiện ở 
những cá nhân,tổ chức khi họ trở thành các bên tham 
gia quan hệ pháp luật. Các quyền chủ thể và nghĩa vụ 
pháp lý này có mối liên hệ mật thiết với nhau. 

- Năm là, quan hệ pháp luật có tính xác định, cụ 
thể vì nó chỉ xuất hiện trên cơ sở quy phạm pháp luật, 
khi có những sự kiện pháp lý nhất định và những chủ 
thể pháp lý nhất định tham gia. Chủ thể của quan hệ 
pháp luật luôn luôn là những cá nhân, tổ chức cụ thể. 
Chỉ những cá nhân, tổ chức đó mới có những quyển chủ 
thể và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ này. Tính cá 
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biệt, xác định cũng được thể hiện trong khách thể của 
quan hệ pháp luật. 

- Séu là, quan hệ pháp luật được Nhà nước bảo 
đảm và bảo vệ. Quy phạm pháp luật xác định rõ trách 
nhiệm pháp lý của các chủ thể vi phạm nghĩa vụ pháp 
lý hoặc ngăn cản sự thực hiện quyền chủ thể. Những cơ 
quan chức năng của Nhà nước bảo đảm thực hiện 
những yêu cầu của quy phạm pháp luật và bảo vệ 
những quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh. 


2. Phân loại quan hệ pháp luật 


Quan hệ pháp luật tổn tại trong xã hội rất đa 
dạng và phong phú. Điều đó xác định sự cần thiết phải 
phân loại chúng. Có thể phân loại quan hệ pháp luật 
theo những căn cứ khác nhau: 

- Trước hết, là phân loại các quan hệ pháp luật 
tương ứng với các ngành luật. Theo căn cứ đó chúng ta 
có các quan hệ pháp luật nhà nước, quan hệ pháp luật 
hành chính, quan hệ pháp luật hình sự v.v... 

- Căn cứ vào cách xác định quyền và nghĩa vụ 
giữa những bên tham gia thì quan hệ pháp luật được 
chia ra: quan hệ pháp luật phức tạp và quan hệ pháp 
luật đơn giản. Trong quan hệ pháp luật phức tạp, mỗi 
bên tham gia đều có cả quyền và nghĩa vụ. Trong quan 
hệ pháp luật đơn giản, thì một bên thuần tuý có quyền 
còn bên kia thuần túy có nghĩa vụ. 
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- Theo đặc trưng của sự tác động, quan hệ pháp 
luật được chia ra: quan hệ pháp luật điều chỉnh và 
quan hệ pháp luật bảo vệ. Quan hệ pháp luật điểu 
chỉnh là quan hệ được hình thành trên cơ sở quy phạm ị 
pháp luật điểu chỉnh. Nhiệm vụ của các quy phạní 
pháp luật điểu chỉnh là tổ chức, phát triển, củng cố các 
quan hệ xã hội bằng cách trực tiếp điều chỉnh chúng. 
Quan hệ pháp luật bảo vệ là quan hệ pháp luật gắn với 
những vi phạm pháp luật và được hình thành trên cơ 
sở quy phạm bảo vệ trật tự pháp luật, tức là những quy 
phạm có mục đích phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi 
phạm pháp luật. 

- Căn cứ vào tính chất của những nghĩa vụ được 
trao cho các bên tham gia, quan hệ pháp luật được chia 
ra: quan hệ pháp luật tích cực và quan hệ pháp luật 
thụ động. Trong quan hệ pháp luật tích cực, bên có 
nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ của mình bằng hành vi 
tích cực. Trong quan hệ pháp luật thụ động, bên có 
nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ của mình bằng cách không 
hành động. 


3. Cấu trúc của quan hệ pháp luật 


Mỗi một quan hệ pháp luật được cấu thành từ 
ba yếu tô sau đây: 
- Chủ thể của quan hệ pháp luật. 
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- Nội dung của quan hệ pháp luật: quyển và 
nghĩa vụ pháp lý của chủ thể. 

- Khách thể của quan hệ pháp luật. 

Như đã nói trên. quan hệ pháp luật ra đời, thay 
đổi và chấm dứt trong những điều kiện nhất định gọi là 
điều kiện phát sinh. thay đổi và chấm dứt quan hệ 
pháp luật. 

Tất cả các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật và 
các điều kiện phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ 
pháp luật sẽ nghiên cứu ở các phần sau. 


II- CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT 


1. Khái niệm chủ thể của quan hệ pháp luật 

Muốn trỏ thành chủ thể của quan hệ pháp luật 
thì trước hết phải là chủ thể pháp luật. 

Chủ thể pháp luật là những cá nhân, tổ chức có 
khả năng trở thành các bên tham gia quan hệ pháp 
luật, có được những quyền và nghĩa vụ pháp lý trên cơ 
sở những quy phạm pháp luật. 

Quan hệ pháp luật có tính ý chí, có nghĩa là quan 
hệ pháp luật chỉ xuất hiện giữa con người với nhau. Bởi 
thế, chủ thể pháp luật chỉ là cá nhân hoặc tổ chức. 

Chủ thể pháp luật có thuộc tính đặc biệt do nhà 
nước trao cho là năng lực chủ thể, tức là khả năng trở 
thành chủ thể quan hệ pháp luật. 
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Năng lực chủ thể bao gồm bai yếu tố: năng lực 
pháp luật và năng lực hành vi. 

Năng lực pháp luật là khả năng của chủ thể được 
nhà nước thừa nhận có các quyền và nghĩa vụ pháp lý. 
Như vậy, chủ thể pháp luật là các cá nhân, tổ chức có 
năng lực pháp luật. 

Năng lực hành vi là khả năng của chủ thể được 
nhà nước thừa nhận, bằng hành vi của mình tham gia 
vào các quan hệ pháp luật và thực hiện các quyền chủ 
thể, nghĩa vụ pháp lý. 

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi là những 
thuộc tính pháp lý liên hệ mật thiết với nhau. Chủ thể 
pháp luật chỉ có năng lực pháp luật mà không có năng 
lực hành vi thì không thể tham gia vào quan hệ pháp 
luật. tức là không thể trở thành chủ thể quan hệ pháp 
luật cụ thể. Như vậy, năng lực pháp luật chỉ là tiền đề 
cho năng lực hành vi. Một chủ thể pháp luật muốn trở 
thành chủ thể quan hệ pháp luật thì ngoài năng lực 
pháp luật, phải có cả năng lực hành vi. 

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi của chủ 
thể pháp luật không phải là thuộc tính tự nhiên của 
con người mà xuất hiện trên cơ sở pháp luật, phụ thuộc 
vào ý chí của nhà nước. Trên thực tế, mỗi nhà nước quy 
định năng lực chủ thể cho các cá nhân, tổ chức không 
giống nhau. Trong xã hội chiếm hữu nô lệ, nô lệ không 
được thừa nhận là chủ thể pháp luật, pháp luật của 
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nhà nước chủ nô không quy định cho họ có năng lực 
chủ thể. Giữa năng lực pháp luật và năng lực hành vi 
có giới hạn rõ nét khi chủ thể của quan hệ pháp luật là 
cá nhân, vì trong trường hợp này sự xuất hiện năng lực 
hành vi của chủ thể xảy ra muộn hơn so với năng lực 
pháp luật. Còn đối với chủ thể của quan hệ pháp luật là 
pháp nhân thì ranh giới này khó phân biệt nếu không 
phân tích sâu sắc hoạt động của chủ thể. Thông 
thường, năng lực hành vi và năng lực pháp luật của 
pháp nhân xuất hiện cùng lúc, từ khi pháp nhân chính 
thức được phép thành lập. 

Năng lực chủ thể trong pháp luật xã hội chủ 
nghĩa là hình thức thể hiện địa vị pháp lý của cá nhân 
và tổ chức trong nhà nước và xã hội. Mục đích hàng 
đầu của pháp luật xã hội chủ nghĩa là bảo vệ lợi ích của 
nhà nước, xã hội và mỗi con người nên năng lực chủ thể 
luôn luôn mang tính chất nhân dân. Phạm vì chủ thể 
và khối lượng năng lực chủ thể được nhà nước quy định 
rất rộng rãi. 

9. Các loại chủ thể của quan hệ pháp luật 

Chủ thể của quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa 
gồm có cá nhân, pháp nhân và tổ chức. Theo pháp luật 
nước ta, chủ thể pháp luật là các cá nhân gồm có những 
công dân Việt Nam, người nước ngoài và người không 
có quốc tịch sống trên lãnh thể Việt Nam. 
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Năng lực chủ thể của công dân xuất hiện từ lúc 
được sinh ra vì từ thời điểm đó họ được công nhận là 
chủ thể của pháp luật. Cuộc sống, sức khoẻ, sự phát 
triển bình thường của họ được pháp luật bảo đảm. 
Năng lực chủ thể đó phát triển, tăng dần về khối lượng 
cùng với độ tuổi và đến một độ tuổi nhất định thì phát 
triển đầy đủ. 

Trong hai yếu tố của năng lực chủ thể thì trong 
nhiều lĩnh vực, năng lực pháp luật của công dân xuất 
hiện từ lúc sinh ra (như lĩnh vực quan hệ dân sự), còn 
năng lực hành vi xuất hiện dần vì trẻ em chưa nhận 
thức được hành vi của mình nên chưa thể tự mình thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ. Chỉ đến lúc thành niên (18 

tuổi), năng lực hành vi dân sự mới có đầy đủ. Theo quy 
định của pháp luật, năng lực hành vi còn phụ thuộc vào 
sức khoẻ, trình độ văn hoá v.v.. Có trường hợp, năng 
lực hành vị của công dân còn bị hạn chế theo quy định 
của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền như 
người điên, tâm thần, người mắc bệnh truyền nhiễm, 
người phạm tội v.v... 

Do đặc trưng của các quan hệ xã hội được điều 
chỉnh nên các quy phạm của nhiều ngành luật quy 
định năng lực pháp luật và năng lực hành vi của công 
dân xuất hiện cùng một thời điểm. Bởi các quyền chủ 
thể và nghĩa vụ pháp lý xuất hiện trên cơ sở các quy 
phạm này chỉ có thể được thực hiện bằng bản thân các 
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chủ thể được hưởng quyền và mang nghĩa vụ mà không 
thể bằng đại điện của họ. Đó là quan hệ pháp luật nhà 
nước (liên quan đến bầu cử và ứng cử vào cơ quan 
quyển lực nhà nước - 18 và 21 tuổi), quan hệ pháp luật 
lao động (16 tuổi), quan hệ pháp luật hôn nhân gia 
đình (nữ 18 và nam 20 tuổi). 

Người nước ngoài và người không quốc tịch có thể 
trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật theo các quy 
định như đối với công dân nước ta. Tuy nhiên, trong 
một số lĩnh vực nhất định, năng lực chủ thể của người 
nước ngoài và người không quốc tịch bị hạn chế. 

Với chính sách mở cửa, hội nhập, số lượng người 
nước ngoài tại Việt Nam ngày càng đông và tất yếu sự 
tham gia của họ vào các quan hệ pháp luật ngày càng 
nhiều. Quy chế pháp lý của người nước ngoài tại Việt 
Nam ngày càng hoàn thiện. 

- Chủ thể của quan hệ pháp luật là pháp nhân: 

Pháp nhân là tổ chức được nhà nước thừa nhận 
và là chủ thể trong nhiều quan hệ pháp luật. Pháp 
nhân dược thành lập do một nhóm người được trao 
những quyền và nghĩa vụ hoạt động thống nhất như 
một cá nhân. Pháp nhân là một hình thức pháp lý của 
các hoạt động chung của nhiều người như kinh doanh, 
san xuất, nghiên cứu khoa học. Pháp nhân được thành 
lập khi được nhà nước cho phép thành lập. Tuy nhiên, 
không phải tổ chức nào do nhà nước lập ra hoặc thừa 
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nhận cũng đã có tư cách pháp nhân. Pháp nhân là một 
khái niệm pháp lý phản ảnh địa vị pháp lý của một tổ 
chức. Để được công nhận là pháp nhân, tổ chức đó phải 
có những điều kiện sau: 

+ Phải là một tổ chức hợp pháp, có cơ cấu thống 
nhất và hoàn chỉnh. Tổ chức đó phải do nhà nước thành 
lập, thừa nhận, hoặc cho phép thành lập và phải có tên 
gọi riêng. Cơ cấu thống nhất thể hiện ở tổ chức, cơ quan 
lãnh đạo và các bộ phận cấu thành có mối liên hệ mật 
thiết. Các cơ quan lãnh đạo phải chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về hoạt động của pháp nhân mình. 

+ Pháp nhân có tài sản riêng. Đây là dấu hiệu 
quan trọng nhất bởi tài sản riêng là cơ sở vật chất cho 
hoạt động của pháp nhân. Có tài sản riêng thể hiện ở 
chỗ tổ chức đó có quyền sở hữu đối với tài sản nhất 
định. Bằng tài sản riêng, pháp nhân thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ tài sản của mình. 

+ Pháp nhân phải có quyền nhân danh mình tiến 
- hành các hoạt động (kể cả các hoạt động tố tụng) và phải 
chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh từ những hành 
động đó. 

Ngoài ra, để hoạt động bình thường, pháp nhân 
còn phải có trụ sở riêng để giao dịch. Cũng như cá 
nhân, pháp nhân không tham gia tất cả các loại quan 
hệ pháp luật. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và nội 
dung của mình, mỗi nhóm quan hệ pháp luật chỉ thừa 
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nhận một loại chủ thể nhất định. Thí dụ, pháp nhân 
không thể là chủ thể của quan hệ pháp luật hình sự 
hay hôn nhân gia đình được. 

- Các tổ chức cũng là chủ thể của quan hệ pháp 
luật. Các tổ chức bao gồm: 1) Các cơ quan tổ chức nhà 
nước; 2) Các tổ chức xã hội; 3) Nhà nước nói chung; 4) 
Các tổ chức kinh tế. 

Các tổ chức là chủ thể của quan hệ pháp luật nói 
ở đây không cần có tư cách pháp nhân. Các tổ chức có 
các địa vị pháp lý và phương pháp hoạt động riêng. Thí 
dụ: các tổ chức xã hội sử dụng năng lực hành vi của 
mình để thực hiện hoạt động tự quản và thu hút các 
thành viên tham gia tích cực vào các hoạt động của đời 
sống xã hội. 

Các tổ chức với tư cách là chủ thể pháp luật có 
một số đặc điểm: 

1L) Có cơ cấu tổ chức thống nhất được quy định 
trong quy chế, điều lệ hoặc các văn bản nhà nước khác. 

9) Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi 
được nhà nước quy định xuất hiện đồng thời với việc 
chính thức thành lập tổ chức ấy. Điều đó được chỉ ra 
trong điều lệ, quy chế hoặc văn bản của nhà nước. 

3) Năng lực hành vi của tổ chức được thực hiện 
thông qua cơ quan hoặc người đại diện. Thí dụ: ban 
giám đốc xí nghiệp, ban chủ nhiệm hợp tác xã, thủ 
trưởng cơ quan. 
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4) Hoạt động của các tổ chức được gắn với những 
lĩnh vực nhất định của đời sống nhà nước và xã hội. 
Mỗi ngành luật xác định các tổ chức cụ thể có khả năng 
trở thành chủ thể quan hệ pháp luật tương ứng với 
ngành luật đó. 

- Nhà nước (nói chung) là chủ thể đặc biệt của 
quan hệ pháp luật. Thông thường, nhà nước là chủ thể 
của quan hệ luật quốc tế; đồng thời nhà nước cũng là 
chủ thể của ngành luật nhà nước. Theo quy định pháp 
luật nước ta, nhà nước là chủ sở hữu tối cao và duy 
nhất đối với đất đai, lòng đất, rừng và một vài khách 
thể khác. 

III- NỘI DUNG CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT 


Nội dung của quan hệ pháp luật bao gồm quyền 
và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể. 

Quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý xuất hiện ở 
các cá nhân, tổ chức trên cơ sở những quy phạm pháp 
luật, khi các cá nhân, tổ chức đó trở thành chủ thể 
quan hệ pháp luật. 

Quyển chủ thể và nghĩa vụ pháp lý là những 
hình thức pháp lý cụ thể do nhà nước sử dụng để tác 
động tới cách xử sự của con người nhằm điều chỉnh và 


bảo vệ các quan hệ xã hội. 
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1. Quyền chủ thể 

Quyền chủ thể là cách xử sự mà pháp luật cho 
phép chủ thể được tiến hành. Nói cách khác, quyển chủ 
thể là khả năng của chủ thể xử sự theo một cách thức 
nhất định được quy phạm pháp luật quy định trước và 
được nhà nước bảo vệ bằng sự cưỡng chế, Gọi quyền 
chủ thể là khả năng vì các quyền này được ghi nhận 
trong pháp luật, chủ thể có quyền lựa chọn. 

Do đó, quyển chủ thể không phải là bản thân xử 
sự mà chỉ là khả năng xử sự. Nếu khả năng này được 
thực hiện trên thực tế thì đó là sự thực hiện quyền chủ 
thể. Quyền chủ thể có thể tổn tại dưới các dạng sau 
đây: 

- Khả năng được hành động trong khuôn khổ do 
quy phạm pháp luật xác định trước. 

- Khả năng yêu cầu bên kia (chủ thể cùng tham 
gia quan hệ pháp luật) thực hiện nghĩa vụ của họ (sự 
thực hiện có thể là hành động hoặc không hành động). 

- Khả năng yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thực hiện sự cưỡng chế cần thiết đối với bên kia 
để họ thực hiện nghĩa vụ, trong trường hợp quyển chủ 
thể của mình bị bên kia vi phạm. 

Tuỳ thuộc vào các loại quan hệ pháp luật khác 
nhau mà chủ thể thực hiện các dạng quyền nói trên. 
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Nếu quyền chủ thể xuất hiện trên cơ sở quy phạm 
giao quyền thì người ta gọi nó là quyền năng. Sự thực 
hiện quyền năng được diễn ra thông qua hành vi của 
bên có nghĩa vụ. Trong trường hợp này chủ thể hưởng 
quyền yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ. Nếu bên kia 
không thực hiện, nhà nước có các hình thức tác động 
phù hợp để chủ thể bên kia thực hiện. Do đó, quyển 
năng là khả năng dược nhà nước bão vệ của một bên 
yêu cầu bên kia có xử sự cần thiết trong khuôn khổ do 
các quy phạm pháp luật xác định trước. 

Quyển chủ thể có thể xuất hiện trên cơ sở quy 
phạm quy định các khả năng hành động. Thí dụ: pháp 
luật quy định chủ sở hữu tài sản có quyền chiếm hữu, 
sử dụng, định đoạt tài sản của mình trong khuôn khổ 
luật định. Phù hợp với quy định đó. các chủ sở hữu có 
khả năng pháp lý thực hiện những hành vì bất kỳ 
không trải pháp luật trong việc chiếm hữu, sử dụng, 
định đoạt tài sản của mình. Như vậy, trong trường hợp 
này quyền chủ thể xuất hiện trên cơ sở quy phạm quy 
định một phạm vi được quyền xử sự. 


2. Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể 


Nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật là cách 
xử sự bắt buộc được quy phạm pháp luật xác định 
trước, mà một bên của quan hệ pháp luật đó phai tiến 
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hành, nhằm đáp ứng việc thực hiện quyền chủ thể của 
bên kia. 

Nghĩa vụ pháp lý không phải là xử sự mà là sự 
cần thiết phải xử sự. Tức là nghĩa vụ pháp lý cũng tồn 
tại dưới dạng khả năng. Nếu nghĩa vụ pháp lý được 
thực hiện trên thực tế, thì đó là sự thực hiện nghĩa vụ 
pháp lý. Nghĩa vụ pháp lý tổn tại dưới các dạng sau: 

- Bắt buộc phải có những xử sự nhất định, do quy 
phạm pháp luật xác định trước; cách xử sự này nhằm 
thực hiện quyền chủ thể của bên kia. 

- Kiểm chế không thực hiện một số xử sự nhất 
định do pháp luật quy định. 

- Gánh chịu trách nhiệm pháp lý khi xử sự không 
đúng với quy phạm pháp luật. 

Nghĩa vụ pháp lý có thể xuất hiện trên cơ sở quy 
phạm quy định phải thực hiện bằng hành động tích cực 
nhằm thực hiện quyền năng của bên kia. 

Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể cũng có thể thực 
hiện trên cơ sở quy phạm ngăn cấm, thí dụ những quy 
phạm pháp luật hình sự quy định bên có nghĩa vụ phải 
kiểm chế không thực hiện những hành vi bị ngăn cấm. 
Sự kiểm chế không phải là những điều ngăn cấm, đó 
chính là sự thực hiện yêu cầu của quy phạm pháp luật. 
Khi có sự vi phạm nghĩa vụ, các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền sẽ áp dụng những biện pháp khôi phục 
trật tự pháp luật và cưỡng chế đối với người vì phạm. 
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Tóm lại, quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý trong 
những quan hệ pháp luật cụ thể luôn là một thể thống 
nhất. Nó phản ánh mối liên hệ của những người tham 
gia quan hệ pháp luật. Không có quyền nằm ngoài mối 
liên hệ với nghĩa vụ và ngược lại không có nghĩa vụ 
pháp lý nằm ngoài mối liên hệ với quyền chủ thể. Các 
quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể đều do pháp 
luật quy định từ nội dung đến số lượng các quyền và 
nghĩa vụ cũng như các biện pháp bảo đảm thực hiện. 


IV- KHÁCH THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT 


Các cá nhân, tổ chức tham gia những quan hệ 
pháp luật nhằm thoả mãn những nhu cầu vật chất, 
chính trị, tỉnh thần của mình. Sự thoả mãn đó có thể 
là những của cải vật chất (nhà cửa, đất đai, tài sản) 
hoặc các lợi ích phi vật chất (như học vị, quyền tác 
giả..) và cũng có thể là các hoạt động chính trị, xã 
hội (như bầu cử, lập hội, mít tỉnh...). Những của cải 
vật chất, lợi ích tỉnh thần và những hành vi (hoạt 
động) trên gắn chặt với quyển chủ thể và nghĩa vụ 
pháp lý. Quyển chủ thể luôn luôn là quyển đối với 
những giá trị vật chất, tỉnh thần hoặc quyền được có 
những xử sự, hoạt động nào đấy. Thí dụ: tham gia 
vào thảo luận dự án luật, hoạt động với tư cách là 
thành viên của ban thanh tra nhân dân. 
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Đối với nhà nước, khi bảo vệ lợi ích của các cá 
nhân và xã hội, điều đó có ý nghĩa quan trọng là xác 
định những lợi ích vật chất và phi vật chất cũng như 
những hành vi mà các chủ thể theo đuổi khi tham gia 
vào các quan hệ pháp luật. 

Khách thể của quan bệ pháp luật là những 
lợi ích uật chất, chính trị uà tỉnh thần mà các 
công dân, tổ chức mong muốn đạt được nhằm 
thỏa mãn những nhu cầu của mình khi tham gia 
uào các quan hệ pháp luật uà thực hiện quyền 
chủ thể, nghĩa uụ pháp lý. 

Có thể dễ dàng xác định khách thể của quan hệ 
pháp luật gắn với việc thỏa mãn những lợi ích vật chất 
của con người. Nhưng không phải mọi quan hệ pháp 
luật đều gắn với tài sản. Chỉ có thể nói tài sản là khách 
thể của quan hệ pháp luật trong những quan hệ pháp 
luật gắn với các đối tượng vật chất cụ thể. Vì vậy, vấn 
đề vật hay tài sản là khách thể của quan hệ pháp luật 
không được đặt ra trong nhiều ngành luật, thí đụ như: 
Luật Tố tụng hình sự. 

Dù là tài sản hoặc những lợi ích phi vật chất, 
khách thể của quan hệ pháp luật cũng là yếu tế rất 
quan trọng của quan hệ pháp luật. Hiệu quả của pháp 
luật nói chung và quy phạm pháp luật nói riêng tuỷ 
thuộc vào sự quan tâm của các chủ thể đối với khách 
thể quan hệ pháp luật. 
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Khoa học pháp lý phân biệt khách thể pháp luật 
và khách thể của sự điều chỉnh pháp luật. 

Như đã trình bày, khách thể pháp luật hay khách 
thể của quan hệ pháp luật là những lợi ích vật chất và 
phi vật chất mà các chủ thể pháp luật mong muốn đạt 
được khi tham gia vào các quan hệ pháp luật. 

Còn khách thể của sự điều chỉnh pháp luật là 
những quan hệ xã hội mà pháp luật hướng tới, tác động 
tới. Nói cách khác, đó là đối tượng diều chỉnh của pháp 
luật, tức là những quan hệ xã hội. 


V- SỰ KIÊN PHÁP LÝ 


1. Khái niệm sự kiện pháp lý 

Quan hệ pháp luật không phải là bất biến mà 
chúng có sự xuất hiện, thay đối và chấm dứt, Sự xuất 
hiện, biến đổi và chấm dứt của quan hệ pháp luật được 
găn với những điều kiện, hoàn cảnh của đời sống được 
chỉ rõ trong quy phạm pháp luật. Những điểu kiện, 
hoàn cảnh của đời sống đó được gọi là sự kiện pháp lý. 
Việc thừa nhận những điều kiện, hoàn cảnh đời sống là 
sự kiện pháp ly do nhà nước thực hiện và thường được 
ghỉ trong phần giả định của quy phạm pháp luật. 

Nhưng cần thấy rằng, pháp luật không tạo nên 
những điều kiện, hoàn cảnh đó. Những điều kiện, hoàn 
cảnh đó tổn tại trong đời sống một cách khách quan, 
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không phụ thuộc vào pháp luật. Thí dụ: con người có 
cơm ăn, áo mặc không phải do có các quy định pháp 
luật về mua bán mà xuất phát từ nhu cầu của mình. 
Nhà làm luật chỉ lựa chọn từ hàng loạt những nhu cầu 
của đời sống, lấy một số nhu cầu xuất phát từ các sự 
kiện của cuộc sống hiện thực cần phải điều chính để mô 
hình hoá thành các quy tắc xử sự, trong đó có phần giả 
định mô tả sự kiện xảy ra trong thực tế. 

Giống như sự kiện pháp lý là những hoàn cảnh, 
điều kiện của đời sống thực tế, thường được ghi nhận 
trong phần giả định của quy phạm pháp luật, nhà làm 
luật gắn sự xuất hiện, biến đổi và chấm dứt quan hệ 
pháp luật với nó. 

Với tư cách là điều kiện, cơ sở cho sự xuất hiện 
biến đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật, sự kiện pháp 
]ý có ý nghĩa quan trọng trong điều chỉnh pháp luật. 
Trong xây dựng pháp luật, một trong những vấn đề cơ 
bản là phải xác định sự kiện pháp lý. Sự thừa nhận 
hoặc không thừa nhận ở chủ thể những quyền và nghĩa 
vụ pháp lý nhất định cũng phụ thuộc vào vấn để có tồn 
tại bay không tôn tại những sự kiện pháp lý tương ứng. 
Công tác của các luật gia, các cán bộ hành chính nhà 
nước luôn gắn với việc xác định những sự kiện pháp lý, 
tức là những sự kiện cho phép kết luận có hay không có 
quan hệ pháp luật, nếu có thì những cá nhân tổ chức 
tham gia có những quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý 
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nào. Đây là vấn để rất phức tạp. Vì những sự kiện 
pháp lý thường rất đa dạng và một sự kiện pháp lý có 
thể dẫn đến nhiều hậu quả. Thí dụ: cái chết của một 
công dân là một sự kiện pháp lý làm chấm dứt quyền 
chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của anh ta, nhưng lại làm 
phát sinh quyền thừa kế tài sản của người đã chết ở 
những người được thừa kế v.v.. Sự kiện thực tế chỉ trở 
thành sự kiện pháp lý khi pháp luật quy định điều đó. 
Mỗi nhà nước có những quy định khác nhaư về sự kiện 
pháp lý. Việc thừa nhận hay không thừa nhận một sự 
kiện thực tế nào đó là sự kiện pháp lý đều xuất phát từ 
lợi ích của Nhà nước và xã hội. 

2. Phân loại sự kiện pháp lý 

Sự kiện pháp lý rất phong phú và đa dạng do đó 
cần thiết phải xác định và phân loại chúng. 

- Căn cứ vào số lượng, điều kiện, hoàn cảnh nảy 
sinh hậu quả pháp lý, có thể chia sự kiện pháp lý 
thành hai loại: sự kiện pháp lý đơn giản và sự kiện 
pháp lý phức tạp. Thí dụ: cái chết của một người là sự 
kiện pháp lý ơn giản. Nhưng trong thực tế, thưởng 
gặp sự kiện pháp lý phức tạp. Thí dụ: để nhận lương 
hưu cần phải có những điều kiện như: thâm niên công 
tác, thời gian công tác, quyết định cho nghỉ hưu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền. 
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- Căn cứ vào hậu quả mà sự kiện pháp lý mang 
lại có thể chia sự kiện pháp lý thành ba loại: sự kiện 
pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật; sự kiện pháp 
lý làm thay đổi quan hệ pháp luật: sự kiện pháp lý làm 
chấm dứt quan hệ pháp luật. 

- Cách phân loại phổ biến hơn cả là căn cứ vào 
dấu hiệu ý chí. Theo căn cứ đó, sự kiện pháp lý được 
chia ra: sự biến và hành vi. 

+ Sự biến là những sự kiện pháp lý xuất hiện 
không phụ thuộc vào ý chí chú quan của con người, 
nhưng sự hiện diện của chúng đem đến cho chủ thể 
pháp luật những hậu quả pháp lý nhất định. Thí dụ, do 
bão lụt mà hợp đồng kinh tế không được thực hiện. 

+ Hành vi là những sự kiện pháp lý xuất hiện 
phụ thuộc vào ý chí con người và sự hiện diện của 
chúng đưa đến những hậu quả pháp lý nhất định. 

Bản thân hành vi cũng có rất nhiều loại. Căn cứ 
vào quan hệ của chúng với trật tự pháp luật, hành vi 
được chia làm hai loại: hành vi hợp pháp và hành vi vi 
phạm pháp luật. 

Hành vị hợp pháp là những sự kiện pháp lý phù 
hợp với trật tự pháp luật, mà sự xuất hiện của chúng 
dẫn đến sự hình thành, thay đổi hay chấm dứt ở chủ 
thể những quyển và nghĩa vụ pháp lý nhất định. Thí 
dụ: hành vi ký kết hợp đồng kinh tế, hành vi đăng ký 
kết hôn v.v.. 


348 


Hành vị hợp pháp cũng cố nhiều dạng khác nhau. 
Dựa vào thái độ của chủ thể pháp luật đối với hậu quả 
mà ta có những bành vi được chủ thể tiến bành với 
mục đích nhằm đạt các kết quả pháp lý nhất định (hợp 
đồng, uỷ quyền) và những hành vị dẫn đến những hậu 
quả pháp lý ngoài sự mong muốn của chủ thể (nhặt 
được của rơi, tìm được kho báu, tai nạn v.v.), 

Những hành vi vi phạm pháp luật là hành vi có 
lỗi, trái pháp luật do những người có khả năng nhận 
thức được hành vi của mình và đạt độ tuổi nhất định 
theo quy định của pháp luật gây ra. Hành vi vi phạm 
pháp luật cũng được chia thành: hành vi tội phạm, 
hành vi vi phạm pháp luật hành chính, hành vi vi 
phạm kỷ luật và hành vi vi phạm pháp luật dân sự. 

Những hành vi vi phạm pháp luật trên dẫn đến 
sự xuất hiện quan hệ pháp luật bảo vệ, quan hệ pháp 
luật về trách nhiệm pháp lý. 

Từ những phần đã trình bày trên có thể diễn đạt 
bằng sơ đồ sau đây: 
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NLPL 
Cá nhân (công dân, người nước 
ngoài, người không quốc tịch) 

NLHV 
¿— Js Pháp nhân 
Chủ th _—>+Các tổ chức 


nhà nước nói chung 


Quy phạm pháp luật 


Sự kiện pháp lý 


v ÔN 


Sự biến Hành vị 


Họppháp Bất hợp pháp 


°ˆ. 


Viphạm Tội phạm 


Nội dụng _ Z2 Quyển chủ thể 


SH tà Kó Nghĩa vụ pháp lý 
pháap tua của chủ thể 


Lợi ích vật chất 


` ích phi vật chất 


Khách thể 
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Chương XI 


THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, ÁP DỤNG 
PHÁP LUẬT, HÀNH VI VI PHAM PHÁP 
LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 


I. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 


1. Khái niệm thực hiện pháp luật 

Như đã biết, pháp luật có vai trò to lớn trong 
quản lý nhà nước và quản lý xã hội.Nhưng vai trò đó 
chỉ có thể trở thành hiện thực khi tổ chức thực hiện tốt 
pháp luật và áp dụng đúng đắn pháp luật. Pháp luật 
không tự mình đi vào cuộc sống,vì thế tổ chức thực hiện 
nghiêm chỉnh pháp luật là một đòi hỏi khách quan của 
quản lý nhà nước. Việc xây dựng pháp luật và việc tổ 
chức thực hiện pháp luật phải tiến hành đồng bộ thì 
quản lý nhà nước mới có hiệu quả. Do đó, xây dựng 
pháp luật và thực hiện pháp luật là hai hoạt động có 
quan bệ chặt chẽ với nhau, không thể tách rời nhau. 

Thực hiện pháp luật là một quá trình hoạt động 
có mục đích làm cho các qui định của pháp luật đi vào 
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cuộc sống trở thành những hành động thực tế hợp pháp 
của các chủ thể pháp luật. 

Như thế, tất cá những hành vi xử sự của con 
người phù hợp với các yêu cầu của các quy phạm pháp 
luật đều được coi là sự thực biện trên thực tế các quy 
phạm pháp luật. Dưới góc độ pháp lý thì hành vị thực 
hiện pháp luật của các chủ thể pháp luật phải là hành 
vị hợp pháp. Đó là hành vi (hành động) của các cá 
nhân, tổ chức phù hợp với các quy định pháp luật, có 
ích cho xã hội, nhà nước và cá nhân mình. 


2. Các hình thức thực hiện pháp luật 


Các quy phạm pháp luật rất phong phú cho nên 
cách thức thực hiện chúng cũng khác nhau. Căn cứ vào 
tính chất của hoạt động thực hiện pháp luật, khoa học 
pháp lý đã chia ra những hình thức thực hiện pháp 
luật sau: 

- Tuân thủ pháp luật: là một hình thức thực hiện 
pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật kiểm chế 
không tiến hành những hoạt động mà pháp luật ngăn 
cấm. Thí dụ: một công dân kiểm chế không thực hiện 
những hành vi mà bộ luật hình sự ngăn cấm và coi đó 
là hành vi phạm tội, tức là người đó đã tuân thủ các 
quy định của Bộ luật Hình sự. 
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- Thị hành pháp luật: là một hình thức thực hiện 
pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ của 
mình bằng hành động tích cực. Thí dụ: pháp luật quy 
định cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính gây ô nhiễm ` 
môi trường sống, lây lan dịch bệnh, gây náo động làm 
mất sự yên tĩnh chung, thì phải đình chỉ ngay các hành 
vi vi phạm đó và phải thực hiện các biện pháp để khắc 
phục. Nếu các cá nhân, tổ chức không có biện pháp tích 
cực để khắc phục thì các cơ quan có thẩm quyển áp 
dụng cưỡng chế thì hành. 

- Sử dụng pháp luật: là một hình thức thực hiện 
pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật thực hiện 
quyển chủ thể của mình (thực hiện những hành vi mà 
pháp luật cho phép). Thí dụ pháp luật quy định công 
dân có quyền khiếu nại và tố cáo. Một công dân gửi đơn 
khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyển yêu cầu 
bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình bị vi phạm, tức là 
anh ta đã sử dụng pháp luật. 

- Áp dụng pháp luật: là một hình thức thực hiện 
pháp luật trong đó Nhà nước thông qua các cơ quan có 
thẩm quyền hoặc tự mình căn cứ vào các qui định của 
pháp luật để ra các quyết định cá biệt làm phát sinh, 
đình chỉ hoặc chấm dứt một quan hệ pháp luật cụ thể. 

Nếu như tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật 
và sử dụng pháp luật là những hình thức mà mợi chủ 
thể pháp luật đều có thể thực hiện thì áp dụng pháp 
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luật là hình thức luôn có sự tham gia của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyển. 


II ÁP DỤNG PHÁP LUẬT - HÌNH THỨC THỰC 
HIỆN PHÁP LUẬT ĐẶC THÙ 


1. Khái niệm áp dụng pháp luật 


Áp dụng pháp luật là một hình thức thực hiện 
pháp luật, nhưng là hình thức thực hiện pháp luật có 
những nét đặc thù. Mục đích trực tiếp của áp dụng 
pháp luật là bảo đảm cho những quy phạm pháp luật 
được thực hiện triệt để trong đời sống thực tế. Thiếu 
hình thức thực hiện này trong nhiều trường hợp các 
quy phạm pháp luật không thể bảo đảm trở thành hiện 
thực trong thực tế. Bởi vì có những trường hợp, nếu 
không có sự tác động của Nhà nước thì nhiều quy phạm 
pháp luật sẽ không được thực hiện hoặc thực hiện 
không đúng. 

Áp dụng pháp luật thường được thực hiện trong 
các trường hợp sau: 

- Thứ nhất, áp dụng pháp luật trong trường hợp 
cần sử dụng biện pháp cưỡng chế bằng các chế tài thích 
hợp đối với chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật. Thí 
dụ, căn cứ vào các chế tài hình sự, tòa án áp dụng pháp 
luật để ra một bản án đối với người có hành vi phạm 
tội. 
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- Thứ hai, áp dụng pháp luật khi các quyển chủ 
thể và nghĩa vụ pháp lý cụ thể không mặc nhiên phát 
sinh nếu thiếu sự tác động của Nhà nước. Trong nhiều 
trường hợp các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 
qui định trong Hiến pháp và các đạo luật phải thông 
qua các quyết định cụ thể của các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyển mới nảy sinh các quyền và nghĩa vụ pháp 
lý cụ thể đối với các cá nhân cụ thể. 

- Thứ ba, áp dụng pháp luật khi xảy ra tranh 
chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các bên tham 
gia các quan hệ pháp luật mà họ không tự giải quyết 
được. Trong trường hợp này, quan hệ pháp luật đã phát 
sinh, nhưng quyền và nghĩa vụ của các bên không được 
thực hiện và có sự tranh chấp. Thí dụ: tranh chấp giữa 
những bên tham gia hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng 
dân sự. 

- Thứ tư, áp dụng pháp luật trong trường hợp 
Nhà nước thấy cần thiết phải tham gia để kiểm tra, 
giám sát hoạt động của các bên trong một số quan hệ 
pháp luật, hoặc Nhà nước cần phải xác nhận sự tổn tại 
hay không tổn tại một số sự việc, sự kiện thực tế. Thí 
dụ như: việc xác nhận di chúc, chứng nhận tài sản thế 
chấp. 

Tóm lại, áp dụng pháp luật là hoạt động thực hiện 
pháp luật của các cơ quan nhà nước. Nó vừa là một hình 
thức thực hiện pháp luật, vừa là cách thức Nhà nước tổ 
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chức cho các chủ thể thực hiện pháp luật. Áp dụng pháp 
luật có một số đặc điểm đặc thù sau đây: 

- Một là, áp dụng pháp luật về nguyên tắc chỉ do 
những cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành. 
Pháp luật quy định mỗi loại cơ quan nhà nước chỉ có 
thẩm quyển áp dụng pháp luật trong một số trường 
hợp nhất định. Như vậy so với các hình thức thực hiện 
pháp luật khác, áp dụng pháp luật chỉ do các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyển tiến hành. 

Ngoài ra, có một số trường hợp cá biệt, pháp 
luật trao cho các tổ chức xã hội thẩm quyển áp dụng 
pháp luật. 

- Hai là, áp dụng pháp luật là một dạng hoạt 
động mang tính quyển lực nhà nước. Trong nhiều 
trường hợp, các cơ quan nhà nước có thẩm quyển tiến 
hành áp dụng pháp luật theo ý chí đơn phương không 
phụ thuộc vào ý chí của chủ thể bị áp dụng. Sự áp dụng 
này có tính bắt buộc đốt với chủ thể bị áp dụng và được 
bảo đảm bởi sức mạnh cưỡng chế nhà nước. 

- Ba là, áp dụng pháp luật là hoạt động phải tiến 
hành theo các thủ tục chặt chẽ do pháp luật qui định. 
Thí dụ: việc áp dụng Luật Hình sự để giải quyết một vụ 
án hình sự phải tuân thủ Luật Tế tụng hình sự với 
những qui định rất chặt chẽ, đòi hỏi các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyển, các bên có liên quan trong quá 
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trình áp dụng pháp luật phải tuân thủ nghiêm ngặt các 
qul định có tính thủ tục đó. 

- Bồn là, áp dụng pháp luật là hoạt động mang 
tính sáng tạo. Hởi vì áp dụng pháp luật là quá trình 
vận dụng cái chung (các quy phạm pháp luật) để giải 
quyết các vụ việc cụ thể. Điều đó đòi hỏi người có thẩm 
quyền áp dụng pháp luật phải vận dụng cái chung phù 
hợp với cái riêng rất phong phú, đa dạng và phức tạp. 
Để làm điều đó người áp dụng pháp luật không thể 
máy móc, rập khuôn mà đòi hỏi phải có ý thức pháp 
luật cao, có kiến thức tổng hợp, kinh nghiệm cuộc sống 
phong phú. 

Từ sự phân tích trên có thể định nghĩa: áp dụng 
pháp luật là hoạt động mang tính tổ chức, tính quyên 
lực nhà nước, do các cơ quan nhà nước có thẩm quyên 
thực hiện (hoặc các tổ chức xã hội được trao quyên) 
nhằm áp dụng các qui phạm pháp luật uào các trường 
hợp cụ thể, 

Kết qủa áp dụng pháp luật chủ yếu được thể hiện 
bằng các văn bản áp dụng pháp luật. Văn bản này có 
các đặc điểm sau: 

- Văn bản áp dụng pháp luật chỉ do các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được trao 
quyền mới có quyền ban hành và nó được bảo đảm thực 
hiện bằng cưỡng chế nhà nước. 


đã? 


- Văn bản áp dụng pháp luật có tính cá biệt, một 
lần đối với các cá nhân, tổ chức cụ thể trong những 
trường hợp xác định. 

- Văn bản áp dụng pháp luật phải căn cứ và dựa 
vào văn bản qui phạm pháp luật và phải phù hợp với 
chúng. Nếu không căn cứ và phù hợp với văn bản qui 
phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật sẽ bị đình 
chỉ hoặc hủy bỏ. 

- Văn bản áp dụng pháp luật thường thể hiện 
dưới các hình thức như: bản án, quyết định, lệnh. 


9. Các giai đoạn của quá trình áp dụng pháp 
luật 

Áp dụng pháp luật, trước hết nhằm xác định 
những tình tiết thực tế khách quan của vụ việc. Sau đó 
tìm kiếm và phân tích quy phạm pháp luật thích ứng 
với vụ việc đó. Tiến đến ra quyết định giải quyết vụ 
việc và tổ chức, kiểm tra thực hiện quyết định ấy trên 
thực tế. Với tính cách là một qúa trình phức tạp, áp 
dụng pháp luật được chia ra các giai đoạn sau: 

3.1. Phân tích những tỉnh tiết thực tế khách quan 
của nụ oiệc uò các đặc trưng phúp lý của nó 

Những cơ quan có thẩm quyền áp dụng pháp luật 
cần xem xét tất cả những tình tiết của vụ việc, làm 
sáng tỏ những sự kiện có liên quan. Trong những 
trường hợp cần thiết, cần sử dụng những biện pháp 
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chuyên biệt để xác định độ tin cậy của các sự kiện. Khi 
điều tra xem xét cần bảo đảm sự công bằng cho các cá 
nhân có liên quan đến vụ việc. 

Việc xem xót các tình tiết thực tế của vụ việc đòi 
hỏi phải làm rõ tính chất pháp lý của nó. Không thể áp 
dụng pháp luật đối với những vụ việc không có đặc 
trưng pháp lý. Vì vậy, điều quan trọng là không chỉ xác 
định những tình tiết, sự kiện của vụ việc mà còn phải 
đánh giá tầm quan trọng về mặt pháp lý của nó. 

Do đó, giai đoạn đầu của quá trình áp dụng pháp 
luật yêu cầu phải nghiên cứu khách quan, toàn diện và 
đầy đủ, những tình tiết của vụ việc; xác định đặc trưng 
pháp lý của vụ việc; tuân thủ tất cả các quy định mang 
tính thủ tục gắn với mỗi loại vụ việc. 

39.2. Lựa chọn quy định pháp luật tương ứng để 
giải quyết 0ụ uiệc 

Sau khi xác định xong đặc trưng pháp lý của vụ 
việc được xem xét, lựa chọn quy phạm pháp luật để giải 
quyết nó. l 

Trước hết, phải xác định ngành luật nào điểu 
chỉnh vụ việc này, sau đó lựa chọn quy phạm pháp luật 
cụ thể thích ứng với vụ việc. Khi lựa chọn quy phạm 
pháp luật, phải tính đến những thay đổi của pháp luật. 
Quy phạm được lựa chọn phải là quy phạm đang có 
hiệu lực. 
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Như vậy, giai đoạn hai của quá trình áp dụng 
pháp luật yêu cầu phải: lựa chọn đúng đắn quy phạm 
pháp luật được đưa ra áp dụng; xác định quy phạm 
được lựa chọn là đang có hiệu lực và không mâu thuẫn 
với các đạo luật và văn bản quy phạm pháp luật khác; 
Xác định hiệu lực theo thời gian của văn bản qui phạm 
pháp luật đưa ra áp dụng. 

3.3. Làm sáng tủ tư tưởng uà nội dung của quy 
phạm pháp luật đưa ra đáp dụng 

Làm sáng tỏ tư tưởng và nội dung quy phạm pháp 
luật được lựa chọn có mục đích bảo đảm áp dụng đúng 
đấn pháp luật. Đó là quá trình vận dụng tổng hợp các 
tri thức chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt là các tri 
thức pháp lý. 

Để làm sáng tỏ tư tưởng và nội dung các quy 
phạm pháp luật, đưa ra áp dụng, cần phải biết giải 
thích pháp luật. Thông thường, có các phương pháp giải 
thích pháp luật sau đây: 

- Phương pháp lôgíc: là phương pháp sử dụng 
những quy tắc suy đoán lôgíc để làm rõ nội dung quy 
phạm pháp luật. 

- Phương phúp giải thích uễ mặt uăn phạm: làm 
sáng tỏ nội dung quy phạm pháp luật bằng cách làm rõ 
nghĩa từng chữ, từng câu và xác định mối liên hệ ngữ 
pháp giữa chúng. 
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- Phương phúp giải thích uề mặt lịch sử : tức là 
làm rõ tư tưởng, nội dung quy phạm pháp luật bằng 
cách phân tích hoàn cảnh lịch sử xây dựng văn bản có 
chứa đựng quy phạm ấy và các mục đích được đặt ra 
khi thông qua văn bản. 

- Phương pháp giỏi thích hệ thống: là làm rõ nội 
dung, tư tưởng quy phạm pháp luật thông qua đối chiếu 
nó với các quy phạm khác và xác định mối liên hệ 
giữa chúng; xác định vị trí quy phạm đó trong ngành 
luật cũng như trong toàn bộ hệ thống pháp luật. 

—— Ngoài ra, còn một số phương pháp giải thích 
pháp luật khác nhau như: giải thích đúng nguyên 
văn, giải thích mở rộng, giải thích hạn chế... 

Các phương pháp giải thích pháp luật nói trên 
không loại trừ lẫn nhau. Nhiều trường hợp giải thích 
quy phạm pháp luật, cần phải tiến hành đồng thời với 
tất cả các phương pháp để ngăn chặn, loại trừ sự nhận 
thức không đúng pháp luật. 

Tóm lại, giai doạn thứ ba của quá trình áp dụng 
pháp luật nhằm nhận thức đúng đắn nội dung, tư 
tưởng của quy phạm pháp luật đưa ra áp dụng thông 
qua trình độ của người có thẩm quyền áp dụng pháp 
luật. 

2.4. Ra uăn bản áp dụng pháp luật 
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Đây là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình 
áp dụng pháp luật. Ở giai đoạn này, những quyển và 
nghĩa vụ pháp lý cụ thể của các chủ thể pháp luật hoặc 
những biện pháp trách nhiệm pháp lý đối với vi phạm 
được ấn định. 

Ra văn bản áp dụng pháp luật là hoạt động thể 
hiện rất rõ tính sáng tạo. Bởi vì ở giai đoạn này người 
có thẩm quyền đưa ra các phán quyết cuối cùng mang 
tính pháp lý thể hiện thành văn bản áp dụng pháp 
luật. Các phán quyết này chính là việc vận dụng những 
qui định về quyển và nghĩa vụ pháp lý chung thể hiện 
trong các văn bản qui phạm pháp luật để cá biệt hóa, 
cụ thể hóa cho trường hợp cụ thể. 

Khi ra quyết định, các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền không thể xuất phát từ động cơ cá nhân hoặc 
quan hệ riêng tư với đương sự. Quyết định áp dụng 
pháp luật phải phù hợp với qui phạm pháp luật đưa ra 
áp dụng. 

Văn bản áp dụng pháp luật phải được ban hành 
đúng thẩm quyền, tên gọi, có cơ sở thực tế và cơ sở 
pháp lý, theo đúng thể thức đã quy định. Nội dung của 
văn bản phải rõ ràng, chính xác, nêu rõ trường hợp cụ 
thể, chủ thể cụ thể và chỉ được thực hiện một lần. 

3.5. Tổ chức thực hiện uăn bản áp dụng pháp luật 

Việc tổ chức thực hiện trên thực tế văn bản áp 
dụng pháp luật là giai đoạn cuối cùng của qúa trình áp 
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dụng pháp luật. Ở giai đoạn này, những hoạt động tổ 
chức nhằm bảo đảm về mặt vật chất, kỹ thuật cho việc 
thực hiện đúng văn bản áp dụng pháp luật được tiến 
hành. Thí dụ: tổ chức thi hành bản án đã tuyên, dẫn 
giải người bị kết án tới trại cải tạo... 

Cũng ở giai đoạn này, cần tiến hành các hoạt 
động kiểm tra, giám sát việc thi hành quyết định áp 
dụng pháp luật. Đó là một trong những bảo đảm quan 
trọng để quyết định đó được thực hiện nghiêm chỉnh 
trong đời sống. 


3. Áp dụng pháp luật tương tự 


Mặc dù trong quá trình xây dựng pháp luật, nhà 
làm luật luôn luôn bám sát thực tiễn để phát hiện kịp 
thời các đời hỏi và nhu cầu phải điều chỉnh bằng pháp 
luật. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, 
pháp luật thường lạc hậu hơn sự biến đổi của tổn tại 
khách quan. Do vậy, hệ thống pháp luật không tránh 
khỏi có những lỗ hổng hoặc chưa ban hành kịp thời các 
qui phạm pháp luật tương ứng để điều chỉnh các quan 
hệ xã hội. 

Trong trường hợp này, để bảo vệ trật tự pháp 
luật, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và của 
công dân, khoa học pháp lý đưa ra nguyên tắc áp dụng 
pháp luật tương tự. 
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Áp dụng pháp luật tương tự là biện pháp mang 
tính tạm thời nhằm khắc phục những lỗ hổng của pháp 
luật. Áp dụng pháp luật tương tự chia làm bai loại: Áp 
dụng tương tự quy phạm pháp luật và áp dụng tương 
tự pháp luật. 

- Áp dụng tương tự quy phạm phúp luật là việc ấp 
dụng một qui phạm pháp luật để giải quyết một vụ việc 
tương tự với một vụ việc khác do chính qui chế này 
điều chỉnh. 

- Áp dụng tương tự pháp luật là việc áp dụng 
những nguyên tắc pháp lý chung và ý thức pháp luật 
để giải quyết một vụ việc cụ thể mà chưa có qui phạm 
pháp luật tương ứng điều chỉnh hoặc chưa có qui phạm 
pháp luật tương tự. 

Áp dụng tương tự quy phạm pháp luật và áp 
dụng tương tự pháp luật đòi hồi phải được tiến hành 
trong sự tuân thủ nghiêm chỉnh nguyên tắc pháp chế 
xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, để bao đảm áp dụng tương 
tự đúng đắn cần phải nắm vững các điều kiện chung và 
riêng sau đây: 

- Cần xác định đặc trưng pháp lý của vụ việc cần 
áp dụng. Nếu vụ việc không có đặc trưng pháp lý thì cơ 
quan nhà nước có thẩm quyển từ chối không xem xét 


nó. 
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- Để bảo đảm tính đúng đắn của áp dụng pháp 
luật tương tự cần phân tích kỹ lưỡng pháp luật. Sự 
phân tích này cho phép lựa chọn được quy phạm pháp 
luật điều chỉnh trường hợp gần giống với sự việc được 
xem xét (nếu là áp dụng tương tự quy phạm pháp luật), 
hoặc tìm ra những nguyên tắc nhất định, từ đó giải 
quyết vụ việc (nếu là áp dụng tương tự pháp luật). Ý 
thức pháp luật, kiến thức pháp lý đóng vai trò to lớn 
trong áp dụng tương tự pháp luật. 

- Làm rõ cơ sở khoa học của việc áp dụng tương tự 
pháp luật hay áp dụng tương tự qui phạm pháp luật 
đối với vụ việc. 

Ngoài những điều kiện chung nói trên, còn có 
những điều kiện riêng cho mỗi loại áp dụng tương tự 
như sau: 

- Đối với áp dụng tương tự quy phạm pháp luật, 
chỉ khi xác định chính xác chưa có quy phạm pháp luật 
tương ứng điều chỉnh vụ việc này. Nếu có qui phạm 
pháp luật tương ứng điều chỉnh thì không thể áp dụng 
tương tự qui phạm pháp luật. Đồng thời phải tìm kiếm 
qui phạm pháp luật định sử dụng để áp dụng tương tự. 
Đó chính là cơ sở để giải quyết vụ việc. 

- Đối với áp dụng tương tự pháp luật, chỉ khi đã 
chỉ rõ trong hệ thống pháp luật chưa có một qui phạm 
pháp luật nào điều chỉnh vụ, việc này và cũng không có 
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một qui phạm pháp luật tương tự nào có thể áp dụng 
để giải quyết vụ việc. 

4. Giải thích pháp luật và vai trò của nó 
trong thực hiện và áp dụng pháp luật 

Giải thích pháp luật là làm sáng tổ về mặt tư 
tưởng và nội dung của các quy phạm pháp luật, bảo 
đảm cho sự nhận thức và thực hiện nghiêm chỉnh, 
thống nhất. pháp luật. Vì vậy, giải thích pháp luật có 
vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện và áp 
dụng pháp luật. Đồng thời, giải thích pháp luật còn có 
vai trò tích cực trong việc tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa và bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Sở dĩ giải thích pháp luật có vai trò như vậy bởi 
vì: giải thích pháp luật là hoạt động làm rõ tư tưởng, 
nội dung quy phạm pháp luật dược lựa chọn để ra 
quyết định áp dụng pháp luật đúng đắn, Giải thích 
pháp luật còn là hoạt động nhằm tạo ra sự nhận thức 
thống nhất và thực hiện đúng đắn pháp luật. Do đó nó 
không luôn luôn nằm trong một quá trình áp dụng 
pháp luật cụ thể mà có thể tôn tại với tư cách một điều 
kiện độc lập, cần thiết cho sự củng cố chế độ pháp chế 
xã hội chủ nghĩa. 

Phụ thuộc vào chủ thể tiến hành giải thích và đặc 
trưng của sự giải thích, có thể chia giải thích pháp luật 
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ra hai loại: giải thích không chính thức và giải thích 
chính thức. 

- Gidi thích không chính thức 

Đó là sự giải thích tư tưởng, nội dung của các quy 
phạm pháp luật không mang tính chất bắt buộc phải 
xử sự theo cách giải thích đó. Loại giải thích này có thể 
được tiến hành bởi mọi cá nhân, tổ chức bất kỳ. Nó 
không mang ý nghĩa bắt buộc đối với các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyển trong hoạt động áp dụng pháp 
luật. Nhưng giải thích không chính thức, đặc biệt là sự 
giải thích của các nhà khoa học pháp lý, các luật gia.. 
cũng gây tác động quan trọng tới ý thức pháp luật của 
các chủ thể pháp luật và thông qua đó tới hoạt động 
thực hiện và áp dụng pháp luật. Chúng ta thưởng gặp 
sự giải thích không chính thức trên đài, báo, tivi, trong 
các sách chuyên khảo pháp lý hoặc bình luận về một 
đạo luật nào đó. 

- Giải thích chính thức 

Giải thích chính thức được đặc trưng ở chỗ: 

+ Giải thích chính thức được tiến hành bởi các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyển do Hiến pháp quy định. 

+ Là sự giải thích có hiệu lực pháp lý bát buộc. 

+ Được ghi nhận trong văn bản gọi là văn bản 
giải thích pháp luật. 
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Giải thích chính thức chia làm hai loại: giải thích 
mang tính quy phạm và giải thích cho những vụ việc cụ 
thể. 

Sự giải thích chính thức mang tính quy phạm 
được đặc trưng ở chỗ: nó thường là kết quả của sự khái 
quát hoá thực tế thực hiện và áp dụng pháp luật, từ đó 
xác định sự thực hiện, áp dụng thống nhất luật lệ. 

Sự giải thích chính thức cụ thể có hiệu lực đối với 
một vụ việc pháp lý cụ thể, còn đối với các vụ việc pháp 
lý khác, không có giá trị. 

III- HÀNH VI HỢP PHÁP. HÀNH VI VI PHẠM PHÁP 
LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 


1. Hành vi hợp pháp và hành vi vi phạm 
pháp luật 

1.1. Hành ui hợp phúp 

Hành vi pháp luật là hành vi được điều chỉnh 
bằng các quy phạm pháp luật. Vì vậy, nó mang tính 
pháp lý. Hành vi của chủ thể pháp luật có thể là hành 
vi hợp pháp hoặc hành vì vì phạm pháp luật. 

Hành vi hợp pháp cũng giống như mọi hành vị 
khác của con người nói chung, đều là kết quả của sự 
thống nhất hữu cơ giữa hoạt động bên ngoài với ý thức 
bên trong. Hành vi đó là hành vị có ý thức. Nhưng chỉ 
có thể đánh giá nội dung và hình thức của hành vị ấy 
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thông qua nội dung và hình thức biểu thị bề ngoài của 
người có hành vi. Vì vậy không có một thước đo khách 
quan nào khác để đánh giá con người là thông qua nội 
dung và hình thức hoạt động của người đó. Để đánh giá 
về "ý nghĩa uờ tình cảm” thực của những cá nhân chỉ có 
thể đánh giá thông qua một đấu hiệu đó là các hành vị 
của những cá nhân đó. Do vậy, các hành vị hợp pháp 
của những bên tham gia quan hệ xã hội đều rất khác. 
Sự khác nhau đó trước hết ở mặt ngoài, mặt khách 
quan của hành vi. 

- Các yếu tố khách quan của hành vi hợp pháp 
rất đa dạng, phong phú. Bởi vì qui phạm pháp luật tồn 
tại trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. 
Chúng quy định quyền và nghĩa vụ khác nhau của 
những chủ thể quan hệ pháp luật khác nhau, mà 
những chủ thể đó lại có thể thực hiện quyền hoặc nghĩa 
vụ của mình. Dưới dạng chung nhất có thể nói: Hờnh oi 
hợp pháp là những hành u¡ (hành động) có ích cho xã 
hội, phù hợp (đúng uới) những quy định pháp luật hoặc 
là sự kiêm chế để không có hành u¡ u¡ phạm pháp luật. 

- Mặt bên trong - mặt chủ quan của hành vi hợp 
pháp cũng rất đa dạng phong phú. Bởi vì việc thực hiện 
hành vi hợp pháp của mỗi cá nhân, tổ chức xuất phát 
từ những mục dích, động cơ, trạng thái tâm lý khác 
nhau. Động cơ của hành vi hợo pháp có thể xuất phát 
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từ thế giới quan, quan điểm, tình cảm, ý thức trách 
nhiệm xã hội, ý thức công dân, đạo đức.... khác nhau, 
hoặc cũng có thể là sự sợ hãi trước quyền uy sức mạnh 
và sự trừng phạt. Vì vậy, khi đánh giá hành vi hợp 
pháp của mỗi một con người cụ thể. cần phải đặc biệt 
lưu ý tới mặt bên trong, mặt chủ quan của hành vi. 

- Mục đích của hành vi hợp pháp là nhằm thỏa 
mãn những nhu cầu chính trị. vật chất, hoặc tỉnh thần, 
bảo đảm lợi ích xã hội hoặc cá nhân bằng cách sử dụng 
những giá trị vật chất hoặc tỉnh thần. Còn thái độ tâm 
lý, nội tâm của người có hành vị hợp pháp được đặc 
trưng bởi ý thức của người có hành vi ấy, tính đúng 
pháp luật của hành vi. 

Tính hợp pháp của hành vi là sự thể hiện pháp lý 
tính chất có ích cho xã hội của hành vi của con người và 
những tổ chức của mình. Bởi vì pháp luật xã hội chủ 
nghĩa điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm phục vụ cho 
. lợi ích chung toàn thể nhân dân, do vậy mà hành vi 
hợp pháp cũng nhằm phục vụ cho lợi ích chung đó. 

Nhưng không phai mọi hành vi có ích cho xã hội 
đều là hành vi hợp pháp, vì nhiều hành vì có ích cho xã 
hội không được điều chỉnh bằng pháp luật, mà được điều 
chỉnh bằng những quy phạm chính trị, xã hội, đạo đức. 
Mặt khác, pháp luật không thể điều chỉnh được mọi hành 
vị trong xã hội. 
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Như vậy: hành u¡ hợp pháp là hành uù có ích cho 
xã hội phù hợp uới những quy định của phúáp luột, là 
Uuiệc sử dụng (hoặc không sử dụng khi pháp luật cho 
phép) các quyên chủ thể là uiệc thực hiện các nghĩa uụ 
pháp lý của các chủ thể quan hệ pháp luật. 

Những hành vi hợp pháp rất đa dạng, phong phú 
được phân thành nhiều loại đựa vào các tiêu chí khác 
nhau. Dựa vào các ngành luật, có nghĩa dựa vào tính 
chất các quy phạm pháp luật làm cơ sở cho hành vì hợp 
pháp (có hành v1 hợp pháp hình sự, hành vị hợp pháp 
hành chính, hành vi hợp pháp dân sự...), dựa vào chủ 
thể có thể chia ra các loại hành vi hợp pháp: hành vi 
hợp pháp của công dân, hành vị hợp pháp của cơ quan 
nhà nước; tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội... 

1.2. Hành uLut phạm phúp luật 

1.9.1. Khải niệm hành vì vì phạm pháp luật 

Vi phạm pháp luật là cơ sở duy nhất phát sinh 
trách nhiệm pháp lý. Không có vì phạm pháp luật thì 
không có trách nhiệm pháp lý. Tr^ch nhiệm pháp lý 
liên quan tới việc áp dụng cưỡng chế nhà nước đối với 
những cá nhân hay tổ chức vi phạm pháp luật. Vì vậy, 
cần phân tích các dấu hiệu vì phạm pháp luật. 

Chỉ có thể nói có hành vi vi phạm pháp luật khi 
có đầy đủ các yếu tố mà từ đó vi phạm pháp luật bình 
thành. Các yếu tố (dấu hiệu) vi phạm pháp luật được 
quy định trong các quy phạm pháp luật. Khái quát 
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hành vi vi phạm pháp luật cấu thành từ các yếu tế: 
tính trái pháp luật, có lỗi, năng lực, chịu trách nhiệm 
pháp lý của chủ thể. 

- Hành uL 0í phạm phúp luật có thể thể hiện dưới 
dạng hành động hoặc không hành động. Pháp luật chỉ 
có thể điều chỉnh hành động, hoặc không hành động 
của con người, không điều chỉnh những gì là tư tưởng, 
ý nghĩ. ý niệm, khi chúng chưa được thể hiện ra bên 
ngoài bằng hành động hoặc không hành động. 

Như vậy. hành vi vi phạm pháp luật trước hết 
phải là những hành động, hoặc không hành động, mà 
không phải là những tư tưởng, ý nghì, ý niệm. 

- Tính trái pháp luật của hành uí Một hành vì 
chỉ trỏ thành vi phạm pháp luật khi nó trái với những 
qui định của quy phạm pháp luật. Hành vi trái pháp 
luật thể hiện ở việc không tuân theo những quy dịnh 
pháp luật. Nó vi phạm tới trật tự pháp luật, xâm phạm 
tới những quan hệ xã hội và gây ra những thiệt hại 
nhất định về vật chất hoặc phi vật chất. Như vậy, hành 
vì trái pháp luật là những hành vị chống lại những 
quan hệ xã hội, được pháp luật điều chỉnh và bảo vệ. 

- Tính có lỗi của hành ví Đời sống xã hội đã chỉ 
ra rằng, mọi hành vi vị phạm pháp luật đếu là hành vì 
trải pháp luật, nhưng không phải mọi hành vi trái 
pháp luật đều là hành vị vi phạm pháp luật. 
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Khi xem xét vi phạm pháp luật là hành vị trái 
pháp luật thì mới chỉ dừng lại ở việc xem xét biểu hiện 
bể ngoài của hành vi, có nghĩa mới chỉ xem xét tới mặt 
khách quan của hành vì. Nhưng khi nói tới hành vi vị 
phạm pháp luật phải thấy rằng, đó là hành vị có ý chí, 
có nghĩa phải xem xét tới mặt chủ quan của hành vị. 
Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật chỉ ra ai là người 
vị phạm, khuynh hướng ý chí của người đó, và trạng 
thái tâm lý của người vi phạm tại thời điểm thực hiện 
hành vi trái pháp luật, cũng như thái độ của người ấy 
đối với hậu quả của hành vi. Vì vậy, hành vi trái pháp 
luật bị coi là hành vị vì phạm pháp luật chỉ khi có sự 
biểu hiện ý chí của người thực hiện hành vi đó. Chủ thể 
pháp luật trong những hoàn cảnh, tình huống cụ thể 
thể hiện ý chí của mình bằng cách lựa chọn phương án 
này hay phương án khác của hành vi. Vì vậy, một. người 
nào đó thực hiện hành vì trái pháp luật trong những điều 
Kiện, hoàn cảnh khách quan, mà người đó không có khả 
năng lựa chọn phương án hành vi của mình, thì không thể 
kết luận hành vị trái pháp luật của người đó là vi phạm 
pháp luật. 

Để đánh giá đúng đắn về mặt pháp lý hành vị 
trái pháp luật có phải là vi phạm pháp luật hay không, 
cần phải xác định tình trạng tâm lý, và khuynh hướng 
ý chí của người vi phạm, có nghĩa cần xác định lỗi của 
ngươi ấy. 
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Lỗi là trạng thái tâm lý của người thực hiện hành 
vì trái pháp luật gây nguy hiểm cho xã hội. 

Xét về mặt tâm lý có hai hình thức lỗi: lỗi cố ý và 
lỗi vô ý. Lỗi cố ý thể hiện dưới hai dạng: cố ý trực tiếp 
và cố ý gián tiếp. 

Cố ý trực tiếp là trường hợp người thực hiện hành 
vi trái pháp luật đã nhìn thấy trước tính nguy hiểm cho 
xã hội của hành vi và thấy được hậu quả của hành vị, 
nhưng mong muốn thực hiện và mong muốn đạt được 
hậu quả của hành vị. 

Cố ý gián tiếp là trường hợp người thực hiện hành 
vị trái pháp luật tuy nhìn thấy trước tính nguy hiểm 
cho xã hội của hành vị và thấy được hậu quả của hành 
vị, nhưng không mong muốn đạt được hậu quả của 
hành vì. 

Cố ý gián tiếp là trường hợp người thực hiện hành 
vi trái pháp luật tuy nhìn thấy trước tính nguy hiểm 
cho xã hội của hành vi và thấy được hậu quả của hành 
vị, tuy không mong muốn đạt được hậu quả của hành 
vị nhưng đã để mặc cho hậu quả đó xảy ra. 

Lỗi vô ý chia thành hai dạng: vô ý quá tự tin và 
vô ý do cấu thả. 

Vô ý quá tự tin là trương hợp người thực hiện 
hành vi trái pháp luật nhìn thấy trước tính nguy hại 
cho xã hội của hành vi. nhưng cho rằng mình có thể 
khác phục được hậu quả đó. 
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Vô ý do cẩu thả là trường hợp khi người thực hiện 
hành vi trái pháp luật không nhìn thấy trước hậu quả 
nguy hại cho xã hội của hành vi, mặc dù người đó có 
thể hoặc cần phải nhìn thấy trước những hậu quả của 
hành vi do mình gây nên. 

- Măng lực chịu trách nhiệm pháp lý của chủ thể 
hành di trái pháp luột. Năng lực chịu trách nhiệm 
pháp lý là khả năng tự mình trả lời về hành vi ví phạm 
pháp luật của mình trước cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền. Vì vậy, chủ thể của vi phạm pháp luật chỉ có thể 
là những người đã đạt tới một độ tuổi nhất định không 
bị bệnh tâm thần và những bệnh thần kinh khác. 

Chỉ khi nào có sự hiện diện đầy đủ những yếu tố 
(dấu hiệu) trên mới có thể coi hành vị trái pháp luật là 
vì phạm pháp luật. 

Mọi hành vị vì phạm pháp luật đều là những sự 
kiện pháp lý, gây nên những hậu quả nhất định. Nó có 
thẻ dân đến việc làm xuất hiện, thay đổi, hoặc đình chỉ 
những quan hệ pháp luật nhất định. Vị phạm pháp 
luật là cơ sở nảy sinh trách nhiệm pháp lý. 

Tóm lại: 0 phạm pháp luật là hành ui trai pháp 
luật của người có năng lực trách nhiệm pháp ly, xám 
họt tới những quan hệ xã hột được pháp luật báo uệ, là 
cơ sở của trách nhiệm pháp ly. 

1.2.2. Các loại vì phạm pháp luật 
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Trong đời sống xã hội tồn tại nhiều vi phạm pháp 
luật khác nhau, chúng được phân chia thành nhiều loại 
theo tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội. 

Những vì phạm pháp luật chia thành: vi phạm 
hình sự (tội phạm); vi phạm hành chính, vi phạm dân 
sự, vi phạm ký luật. 

- VỊ phạm hình sự (tội phạm) là hành vì nguy 
hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, 
do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện 
một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, 
thống nhất. toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm 
chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa, chế độ kinh tế và sở 
hữu xã hội chủ nghĩa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, 
đanh dự, nhân phẩm, tự đo, tài sản, các quyển và lợi 
ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh 
vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa. (Xem 
Điều 8 Bộ luật Hình sự Việt Nam). Như vậy, tội phạm 
là những hành vi xâm bại tới những quan hệ xã hội 
quan trọng nhất và do những quy phạm luật hình sự 
quy định, Vì vậy, tội phạm bao giở cũng là vi phạm 
hình sự. Chủ thể của vi phạm hình sự (tội phạm) luôn 
là các cá nhân cụ thể. Chủ thể tội phạm không thể là 
pháp nhãn. 

- Vị phạm hành chính cũng là những hành vi 
nguy hại cho xã hội, nhưng mức độ nguy hiểm cho xã 
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hội và thiệt hại cho xã hội do nó gây nên ít hơn tội 
phạm.  : 

Vì phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ 
chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm các 
quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm 
hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt 
hành chính. 

- Vị phạm dân sự là những hành vi xâm phạm tới 
những quan hệ tài sản và những quan hệ nhân thân 
phi tài sản có liên quan với chúng trong lĩnh vực hợp 
đồng hoặc ngoài hợp đồng. 

Trách nhiệm do vì phạm pháp luật dân sư được 
quy định bởi các quy phạm pháp luật dân sự và một, số 
ngành luật khác như Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật. 
Đất đai, Luật Hợp tác xã. Vì phạm pháp luật dân sự 
thể hiện ở việc không thực hiện hoặc thực hiện không 
đây dù các nghĩa vụ trong hợp đồng và các nghĩa vụ 
ngoài hợp đồng, hoặc gây thiệt hại tài sản cho Nhà 
nước, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hoặc công dân, 
hoặc trong việc ký kết các giao kèo có mục đích trái 
pháp luật v.v.. Xuất phát từ tính chất của vì phạm 
pháp luật dân sự quy định trách nhiệm dân sự là nhằm 
phục hồi lại những quan hệ bị vi phạm, nhằm thực 
hiện những nghĩa vụ chưa được thực hiện. 

- Vị phạm kỷ luật là những hành vì xâm hại tới 
chế độ kỷ luật lao động, ký luật công vụ, kỷ luật học 
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tập, kỷ luật quân sự v.v., gây thiệt hại cho hoạt động 
bình thường của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, 
đơn vị sự nghiệp. trường học và những tổ chức công khác. 

2. Trách nhiệm pháp lý 

2.1. Khái niệm trách nhiệm phúp ly 

Thuật ngữ "rách nhiệm”, được dùng với nhiều 
nghĩa như "bổn phận”, "nghĩa uụ", "hình phạt”, “xử 
phạt. Trách nhiệm xã hội cũng có nhiều loại: trách 
nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm 
pháp lý. 

Trong khoa học pháp lý, thuật ngữ trách nhiệm 
pháp lý được dùng với hai nghĩa khác nhau: L) trách 
nhiệm pháp lý được gắn với vi phạm pháp luật - trách 
nhiệm pháp lý phát sinh do có vi phạm pháp luật, được 
gọi là trách nhiệm pháp lý tiêu cực; 2) trách nhiệm 
pháp lý hiểu theo nghĩa là bốn phận, nghĩa vụ được 
giao, được gọi là trách nhiệm pháp lý tích cực. Trong 
khoa học pháp lý gần đây có xu hướng mở rộng khái 
niệm trách nhiệm pháp lý ở cả hai phương diện này. 
Nhưng ở đây chúng ta chỉ xem xét tới trách nhiệm 
pháp lý ở khía cạnh thứ nhất. 

Trách nhiệm pháp lý tổn tại và được thực hiện 
trong khuôn khổ các quan hệ pháp luật. Trách nhiệm 
pháp lý luôn dẫn đến những hậu qủa bất lợi đối với 
người vi nhạm những quy định của pháp luật. Trách 
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nhiệm pháp lý là kết quả (hậu quả) của vi phạm pháp 
luật và là mật quan hệ xã hội đặc thù. Nó xuất hiện do 
có sự kiện pháp lý - vi phạm pháp luật, chính sự vi 
phạm đó đã gắn người vị phạm vào quan hệ pháp lý với 
Nhà nước. Một bên trong quan hệ là Nhà nước, thông 
qua các cơ quan nhà nước như: tòa án, kiểm sát, cảnh 
sát, thanh tra. ủy ban nhân dân, kiểm lâm, thuế vụ, 
những cơ quan có quyền áp dụng pháp luật để xử lý 
những vụ việc vị phạm pháp luật, bên khác trong quan 
hệ là người (hoặc tổ chức) vi phạm pháp luật. Trách 
nhiệm pháp lý gắn với cưỡng chế nhà nước, với Sự ấp 
dụng các chế tài pháp lý đối với người vi phạm, có 
nghĩa là gắn liền với việc tước doạt, hoäc hạn chế 
những giá trị vật chất, tình thần của người vi phạm 
(như phạt tiển, tước quyền sử dụng các giấy phép, bắt 
bồi thường thiệt hại, phạt giam v.v.). Như vậy trách 
nhiệm pháp lý ở đây xuất hiện trong quá trình thực 
hiện cưỡng chế nhà nước. 

Một đặc điểm khác của trách nhiệm pháp lý là sự 
đánh giá, thái độ của nhà nước đối với người vi phạm 
pháp luật, làm cho người đó phải gánh chịu những hậu 
quả bất lợi nhất định. 

Do tính chất nhân đạo của pháp luật xã hội chủ 
nghĩa, trong một số trường hợp nhất định có thể dùng 
các biện pháp tác động về mát xã hội thay cho việc ắp 
dụng những biện pháp trách nhiệm pháp lý bằng cách 
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trao cho các tổ chức xã hội. tập thể lao động giáo dục 
người vi phạm pháp luật. 

Như vậy, trách nhiệm pháp lý là do vi phạm pháp 
luật làm nảy sinh quan hệ pháp luật đặc thù giữa Nhà 
nước thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
hoặc những tổ chức xã hội được Nhà nước trao quyển, 
áp dụng pháp luật đối với người vi phạm pháp luật 
buộc người đó phải chịu những hậu quả bất lợi và sự 
tước đoạt tương ứng, do đã thực hiện hành vi vi phạm 
pháp luật. 

3.2. Cơ sở của trách nhiệm pháp lý 

- Cơ sở của trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp 
luật. Không có vi phạm pháp luật thì không có trách 
nhiệm pháp lý. Vì vậy, để xem xét trách nhiệm pháp lý 
phải xác định được các yếu tố cấu thành vi phạm pháp 
luật. 

VỊ phạm pháp luật không chỉ là tơ sở của trách 
nhiệm pháp lý, mà là cơ sở để xác định thời điểm phát 
sinh trách nhiệm pháp lý. Vi phạm pháp luật là sự 
kiện pháp lý làm nảy sinh những quan hệ pháp luật và 
trách nhiệm pháp lý của người vi phạm pháp luật. 
Chúng xuất hiện ngay tại thời điểm xảy ra vi phạm 
pháp luật. Điều này không phụ thuộc vào việc phát 
hiện hay không phát hiện được người vì phạm. 


Toà án, các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm 
quyển không sáng tạo ra trách nhiệm pháp lý, mà chỉ 
áp dụng các biện pháp trách nhiệm pháp lý được qui 
định trong phần chế tài của quy phạm pháp luật đối 
với người thực hiện hành vị ví phạm pháp luật. 

Trong xã hột xã hội chủ nghĩa. trách nhiệm pháp 
lý trước hết nhằm mục đích củng cố và bảo vệ trật tự 
pháp luật xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho sự hình 
thành và phát triển những quan hệ xã hội mới, nhưng 
đó không phải là mục đích duy nhất, mà còn có mục 
dích giáo dục con người, giáo dục cải tạo những người vi 
phạm pháp luật, giáo dục các công dân khác tỉnh thần 
tự giác tôn trọng pháp luật, trung thành với Tổ quốc, 
tôn trọng đời sống cộng đồng. 

Ở nước ta, việc thực hiện trách nhiệm pháp lý 
được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản sau: 
chỉ truy cứu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm pháp 
luật khi hành vị đó có lỗi và theo nguyên tắc pháp chế, 
công bằng, công khai, nhanh chóng kịp thời. 

2.3. Các loại trách nhiệm pháp ly 

Trách nhiệm pháp lý rất đa dạng, được phân 
thành: trách nhiệm hình sự; trách nhiệm hành chính; 
trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm dân sự. 

- Trách nhiệm hình sự /à loại trách nhiệm pháp 
lý nghiêm khốc nhất chỉ có tòa án mới có quyên dp 
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dụng đối uới người có hành uí phạm tội Trách nhiệm 
pháp lý hình sự chỉ áp dụng đối uới người ủi phạm, 
không áp dụng đối uới tổ chức. 

- Trách nhiệm hành chính là loại trách nhiệm 
pháp lý do các eđ quan quản lý nhà nước (cơ quan hành 
pháp) hoặc tổ chức xã hội được Nhà nước trao quyền áp 
dụng đối với người hay tổ chức có hành vi vị phạm 
hành chính. 

- Trúch nhiệm dân sự là trách nhiệm do toà ân áp 
dụng đối với mọi chủ thể quan hệ pháp luật khi họ có vì 
phạm pháp luật dân sự. 

- Trách nhiệm ky luật là một loại trách nhiệm 
pháp lý do thủ trưởng các cơ quan nhà nước, xí nghiệp, 
trường học, đơn vị vũ trang... áp dụng đối với những 
cán bộ, công nhân, viên chức... của cơ quan mình khi họ 
vị phạm ky luật. 
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Chương XII 


TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ 
VÀ TRẬT TỰ PHÁP LUẬT 


Pháp chế và trật tự pháp luật là một trong những 
phạm trù cơ bản của học thuyết Mác - Lênin về nhà 
nước và pháp luật. 

Ở nước ta, trong điều kiện "Phát triển nền kinh tế 
hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản 
lý của nhà nước” pháp chế và trật tự pháp luật có vai 
trò quan trọng trong việc tổ chức, điểu hành nền kinh 
tế, trong việc bảo vệ và củng cố chế độ xã hội, chế độ 
nhà nước, bảo vệ các quyển và lợi ích hợp pháp của 
công dân, thực hiện công bằng xã hội và cũng cố cởd sở 
pháp luật của dời sống xã hội, 


ï- TẦNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


1. Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa 


Pháp chế xã hội chủ nghĩa là sự đồi hải các cơ 


1. Đăng Cộng sản Việt Nam; ương lình xây dựng đất nước 
trang thìh kỳ quá tà lên chủ nghĩa xã hội, Nxh Sự thật, Hà 
NỘt, I8HỊ. tr 9-10, 
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quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế, 
các cán bộ - công chức nhà nước và mợi công dân phải 
triệt để tuân theo và chấp hành thường xuyên, nghiêm 
chỉnh pháp luật. : 

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây 
dựng cũng như các xã hội trước đó là một cộng đồng 
người, "là sản phẩm của sự tác động lẫn nhau giữa 
người với người” hình thành nên hệ thống các quan hệ 
phức tạp. đa dạng giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá 
nhân với các tổ chức và cá nhân với nhà nước v.v.. Các 
quan hệ này thường được gọi là các quan hệ xã hội. 
Tính đa dạng của các quan hệ xã hội dẫn đến sự phong 
phú của những hình thức tác động đến chúng. Sự tác 
động vào các quan hệ xã hội được tiến hành thông qua 
các xử sự của con người do các quy phạm (quy tắc hành 
vì) của xã hội khác nhau như: đạo đức, pháp luật, tín 
điều tôn giáo, phong tục tập quán...điều chỉnh. 

Trong hệ thống các quy phạm xã hội điều chỉnh 
các quan hệ xã hội, thì quy phạm pháp luật có vị trí 
đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm lợi ích cơ bản và 
mục tiêu của xã hội, 

Tuy nhiên, không nên tuyệt đối hoá một chiều vai 
trò của pháp luật đối với việc tổ chức, điều hành các 
quá trình xã hội. bởi vì, dù các văn bản pháp luật có 
đầy đủ, hoàn thiện đến mức nào, có phản ánh đúng và 
đầy đủ những quy luật khách quan, những yêu cầu của 
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chủ nghĩa xã hội, dù kỹ thuật - hệ thống hoá pháp luật 
hoàn thiện đến đâu thì tất cả những nhân tố đó chưa có 
ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của con nBƯỜi. 
Chúng mới chỉ tạo ra khả năng, tiền để cần thiết cho 
ảnh hưởng đó. Hiệu lực của những văn bản pháp luật 
có được phát huy hay không còn phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố, trong đó việc các cơ quan nhà nước, các tổ chức 
xã hội, các cán bộ công chức nhà nước và mọi công dân 
tuân theo và chấp hành pháp luật là yếu tố cơ bản, 
biến khả năng trở thành hiện thực. Điều đó quyết định 
ảnh hưởng của pháp luật đối với xã hội. Vai trò đó 
thuộc về pháp chế. Khái niệm pháp chế xã hội chủ 
nghĩa thể hiện mối tương quan giữa hoạt động của các 
cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các cán bộ công 
chức nhà nước và hành vi xử Sự của công dân đối với 
những quy phạm pháp luật. 

Pháp chế và pháp luật là những khái niệm không 
đồng nghĩa với nhau, nhưng chúng lại có quan hệ chặt 
chẽ và tác động lẫn nhau. Pháp chế thể hiện những đòi 
hỏi đối với các chủ thể pháp luật phải triệt để tuân theo 
và chấp hành thường xuyên, nghiêm chỉnh pháp luật 
và những văn bản dưới luật. Pháp luật chỉ có thể phát 
huy được hiệu lực, điểu chỉnh có hiệu quả những quan 
hệ xã hội dựa trên cơ sở vững chắc của pháp chế. Ngược 
lại, pháp chế chỉ có thể được củng cố, tăng cường khi có 
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một hệ thống pháp luật đây đủ, đồng bộ phù hợp với cơ 
sở kinh tế và xã hội. 

Điều 12 Hiến pháp 1992 của nước ta quy định: 
nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã 
hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công đân phải 
nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, đấu 
tranh phòng ngừa và chống các tội phạm, các vi phạm 
Hiến pháp và pháp luật. 

Mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhà nước, 
quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công đân 
đều bị xử lý theo pháp luật. 

Ở đây, pháp chế là phương pháp quản lý nhà 
nước đối với xã hội, là biểu hiện cụ thể của các mối 
quan hệ giữa nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền với tư cách là chủ thể quản lý với các đối tượng 
quản lý trên cơ sở tuân theo và chấp hành nghiêm 
chỉnh pháp luật hiện hành. Nhà nước là người xây 
dựng, ban hành pháp luật, là người tổ chức thực hiện 
pháp luật và bảo vệ pháp luật, nhưng nhà nước cũng bị 
ràng buộc về quyền và trách nhiệm của mình trước 
pháp luật, trong khuôn khổ những quy định của pháp 
luật. Việc nhà nước tuân theo và chấp hành nghiêm 
chỉnh pháp luật là phục tùng ý chí, lợi ích của nhân 
dân, đường lối quan điểm của Đẳng Cộng sản Việt Nam 
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đã được đề lên thành luật. Điều đó, không chỉ bảo đảm 
hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước đối với xã hội, 
mà còn cần thiết cho giai cấp công nhân với tư cách là 
người lãnh đạo nhà nước để tổ chức lại các quan hệ xã 
hội, để tránh khỏi những lỗ hổng mà kẻ thù có thể lợi 
dụng phá rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
Khi tổng kết cuộc đấu tranh với bọn phản cách mạng 
Côntsắc và Anikin ở nước Nga - Xôviết, Lênin đã viết: 
"Phải tuân thủ từng ly, từng tí những luật lệ của Chính 
quyền Xôviết”..., bởi vì "hễ hơi mất trật tự, hơi làm sai 
luật lệ của Chính quyển, hơi lơi là hay cẩu thả một 
chút Xôviết là tức khắc dẫn đến chỗ làm cho bọn địa 
chủ và bọn tư bản mạnh lên”, 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, các đoàn thể quần 
chúng luôn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm tạo 
điều kiện để họ phát huy vai trò của mình trong quản 
lý nhà nước, quản lý xã hội. Mỗi đoàn thể và tổ chức đó 
có những phương thức và nguyên tắc hoạt động riêng 
phù hợp với đối tượng và tính chất của tổ chức mình. 
Song, dù được tổ chức dưới hình thức nào, thì nguyên 
tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa cũng phải được tôn trọng 
và chấp hành một cách nghiêm chỉnh và triệt để. 

Các đoàn thể và tổ chức quần chúng trong khi để 
ra phương hướng và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của 


1. V.ILênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcgdva, 1979, t. 39, 
tr. 178-178. 
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mình phải dựa trên cơ sở những quy định của Hiến 
pháp và pháp luật hiện hành. Đồng thời các đoàn thể 
và tố chức quần chúng phải có trách nhiệm động viên, 
giáo dục những thành viên của mình tôn trọng và tuân 
theo pháp luật. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ 
VII của Đăng ta nhấn mạnh: “Hình thức tổ chức và 
sinh hoạt của đoàn thể phải đa dạng, đáp ứng nhu cầu 
chính đáng về nghề nghiệp và đời sống nhân dân, ích 
nước, lợi nhà, tương thân, tương ái; thành lập và hoạt 
động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và tuân theo pháp luật của Nhà nước”, 

Đăng Cộng sản Việt Nam là người “lãnh đạo nhà 
nước, lãnh đạo xã hội”, nhưng sự lãnh đạo của Đảng 
không được tách rời nguyên tắc pháp chế. Trong Cương 
lĩnh của Đăng viết: “Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, 
đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng liên 
kết. mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân 
dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp 
luật”. Thực hiện nguyên tắc này, Đảng đòi hồi các tổ 
chức đảng và dàng viên phải gương mẫu tuân theo và 
chấp hành pháp luật của Nhà nước. 


1, Đang Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hột đại biểu toàn 
quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr. 93. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà 
Nội, 1981, tr. 21. 
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Pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc xử sự 
theo pháp luật của công dân. Trong mối quan hệ giữa 
công dân với nhà nước, giữa công dân với các tổ chức xã 
hội cũng như quan hệ giữa công dân với nhau, mọi 
người đều phải xử sự theo pháp luật. Mọi công dân đều 
tôn trọng và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật 
là điều kiện cơ bản để bảo đảm công bằng xã hội, thực 
hiện nguyên tắc “mọi công dân đều bình đẳng trước 
pháp luật” là điểu kiện cho mỗi người được tự do phát 
triển. Nghĩa là, khi sử dụng quyền của mình, cũng như 
làm nghĩa vụ phải theo đúng giới hạn và yêu cầu của 
pháp luật. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây 
dựng là một xã hội “do nhân dân lao động làm chủ. Con 
người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công. ..”, 
thực chất là xây dựng một xã hội trong đó toàn bộ 
quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, nhân dân 
là người chủ thật sự của đất nước, là động lực phát 
triển của xã hội. Mỗi công dân không chỉ tự mình tuân 
theo pháp luật mà còn có trách nhiệm của người chủ xã 
hội, giám sát sự tuần theo pháp luật của các cơ quan 
nhà nước, cán bộ công chức nhà nước và đấu tranh 
chống mọi hành vi vi phạm pháp luật. Pháp chế là 
nhân tổ không thể thiếu của nền dân chủ, là công cụ 
bảo vệ và phát triển nền dân chủ. 

Trong chủ nghĩa xã hội, pháp chế quan hệ chặt 
chẽ với dân chủ, chúng không thể tổn tại biệt lập với 
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nhau. Trong mỗi quan hệ này, dân chủ xã hội chủ 
nghĩa là cơ sở để củng cố và tăng cường pháp chế: mặt 
khác, pháp chế xã hội chủ nghĩa là phương tiện cần 
thiết để bảo vệ. củng cố và mở rộng dân chủ, phát huy 
quyền làm chủ của nhân đân lao động. Dân chủ càng 
được mở rộng thì càng phải tăng cường pháp chế. Bởi 
vì, chính pháp chế là bão đảm vững chắc để duy trì và 
thực hiện những nguyên tắc dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng tính tổ chức kỷ luật, trật tự, thiết lập kỷ 
cương xã hội và công bằng xã hội. Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá 
VI) nhấn mạnh: *“Mỡ rộng dân chủ phải đi đôi với 
tăng cường kỹ luật, kỷ cương, quyền lợi đi đôi với trách 
nhiệm, nghĩa vụ; dân chủ được thể chế hoá thành pháp 
luật, dân chủ trong khuôn khổ pháp luật; khắc phục 
tình trạng vô ký luật, dân chủ cực đoan, lợi dụng dân 
chủ để gây rối”. 

Pháp chế và dân chủ đều nhằm phát huy nhân tố 
con người, thu hút ngày càng đông quần chúng nhân 
dân tham gia vào quản lý công việc của Nhà nước và 
của xã hội, vào việc kiểm tra giám sát hoạt động của 
các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các cán bộ 
công chức. Nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ có thể trở 


1. Đang Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ương (khoá VITD, tr. 43. 


890 


thành công cụ tổ chức hùng mạnh đây hiệu lực khi nó 
biết kết hợp chặt chẽ và thống nhất hoạt động của Nhà 
nước với tính tích cực chủ động sáng tạo của nhân dân. 
Nhãn mạnh vấn để này, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIID viết: 
"Chỉ có dựa vào sức mạnh của nhân dân mới xây dựng 
được chính quyền trong sạch, giữ vững kỷ luật, kỷ 
cương, an ninh, quốc phòng, tạo động lực to lớn phát 
triển kinh tế - xã hội". Nghiêm chỉnh tuân theo và 
chấp hành Hiến pháp, pháp luật là không những không 
làm trái pháp luật mà còn phải kiên quyết đấu tranh 
để phòng ngừa và chống mọi hành vi vi phạm pháp 
luật của bất kỹ al. 

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa không có 
nghĩa là tảng cường trấn áp, trừng trị, mặc dù đó là 
điều cần thiết để bảo vệ những thành quả cách mạng, 
bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, mà 
nội dung chính của nó là nhân đân sử dụng công cụ 
pháp luật với ý thức trách nhiệm là người chủ xã hội để 
tổ chức, xây dựng thành công nền kinh tế hàng hoá 
nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có 
sự quan lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. 


1. Đăng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba 
Ban Cháp hành Trung ương (khoá VIED, tr. 43. 
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Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười năm 
1917 thành công, thuật ngữ pháp chế được Lênin sử dụng 
lần đầu tiên ở nước Nga Xôviết, và cũng từ đó đến nay nó 
được sử dụng rộng rãi ở các nước xã hội chủ nghĩa. Ngay 
từ năm thứ hai của nhà nước Xôviết, Lênin đã viết Sơ 
thao đề cương quyết định uê uiệc tuân thủ đúng pháp luật. 
Đề cương này đã trở thành cơ sở để ra Nghị quyết về việc 
tôn trọng nghiệm khắc pháp chế. Trong hoạt động cách 
mạng của mình, Người đã tập trung nhiều công sức cho 
việc xây dựng và củng cố pháp chế xã hội chủ nghĩa. Năm 
1922, trong bức thư bàn về chế độ trực thuộc “song trùng” 
và pháp chế, Lênin đã dưa ra những luận điểm eø bản 
làm cơ sở cho pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đáng chú ý là ở 
đây Người đã nêu lên những nguyên tắc của pháp chế xã 
hội chủ nghĩa. 

2. Những nguyên tắc của pháp chế xã hội 
chủ nghĩa 

Nguyên tắc của pháp chế xã hội chủ nghĩa là 
những tư tưởng chủ đạo, cơ bản thể hiện bản chất và 
đặc điểm của pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Pháp chế xã hội chủ nghĩa bao gồm những 
nguyên tắc cơ bản sau đây: 

3.1. Nguyên tắc bảo đảm tính tối cao của Hiến 
phúp uà luật. 

Đây là nguyên tắc bảo đảm tính thống nhất của 
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hệ thống pháp luật, tạo điều kiện cho hệ thống đó phát 
triển và ngày càng hoàn chỉnh làm cở sở củng cố và 
tăng cường pháp chế. Trong hệ thống pháp luật, các 
văn bản pháp luật tổn tại trong mối quan hệ phụ thuộc 
và quy định lẫn nhau. Hiến pháp và luật là những văn 
bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất; những văn 
bản dưới luật phụ thuộc vào hiệu lực pháp luật của 
Hiến pháp, của luật được ban hành trên eơ sổ Hiến 
pháp và luật nhằm cụ thể hoá và thực hiện Hiến pháp 
và luật. Không có quá trình cụ thể hoá đó thì những 
quy định của Hiến pháp, của luật sẽ khó khăn khi đi 
vào đời sống xã hội. 

Nguyên tắc này là điều kiện bảo đảm hoạt động 
lập pháp, lập quy được đúng đắn, kịp thời, đúng thẩm 
quyền, thể hiện dược ý chí và quyền uy của Nhà nước 
trong tổ chức và điều hành mọi hoạt động xã hội; trong 
quá trình đó các cơ quan nhà nước cấp dưới phải phục 
tùng cơ quan cấp trên, các văn bản do các eg quan quản 
lý nhà nước cũng như của các cấp chính quyền địa 
phương phải phù hợp với Hiến pháp, luật và không 
được trái với những văn bản của các cơ quan quản lý 
nhà nước cấp trên. Nhấn mạnh tính phụ thuộc ấy, 
Lênin viết: “bất cứ quyết định nào của bất cứ một. cơ 
quan hành chính địa phương nào cũng không được đi 
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ngược lại pháp luật”. Để nguyên tác này được thực 
hiện, một mặt, nhà nước quan tâm hoàn thiện Hiến 
pháp - luật cơ bản của Nhà nước và là cơ sở của hệ 
thống pháp luật và mặt khác. tăng cưởng xây dựng và 
hoàn chỉnh hệ thống pháp luật để cụ thể hoá Hiến 
pháp và đưa Hiến pháp vào đời sống xã hội. 

9.9. Bảo đảm sự thống nhất của pháp chế trên 
quy mô toàn quốc. 

Hệ thống pháp luật là tổng thể nhiều ngành luật, 
rất phong phú, đa dạng “nhưng pháp chế thì phải 
thông nhất”. Pháp chế thống nhất nghĩa là trên quy mô 
toàn quốc chỉ có một nền pháp chế duy nhất, không có 
và không thể có pháp chế của địa phương này hay của 
địa phương khác. 

Sự thống nhất của pháp chế bảo đảm cho pháp 
luật phải được ban hành và tổ chức thực hiện thống 
nhất trong phạm vì cả nước; bảo đảm cho mọi công dân 
đều bình đẳng trước pháp luật, mọi vi phạm pháp luật 
phải được xử lý nghiêm minh. không chấp nhận bất kỳ 
một đặc quyền hay ngoại lệ nào. Lênin viết: “pháp chế 
không thể là pháp chế của tỉnh Caluga hoặc của tỉnh 
Cadan được, mà phải là pháp chế duy nhất cho toàn 
nước Nga và cho cả toàn thể liên bang của các nước 


1. V.I kênin: Toửn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcova, 1978, t.45, 
tr.2343. 
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Cộng hoà Xôviết nữa”!. Đây là nguyên tắc bảo đảm tính 
thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo điều kiện cho 
hệ thống đó phát triển ngày càng hoàn thiện, làm cơ sở 
củng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Do 
đó, nó đòi hỏi không những phải có một sự nhận thức 
thực sự nhất trí về pháp chế, mà còn phải “có khả năng 
gìn giữ cho luật pháp được áp dụng một cách thực sự 
thông nhất trong toàn nước cộng hòa và trong toàn liên 
bang” ? trên quy mô toàn quốc, bảo đảm cho mọi công 
dân hiểu biết và sử dụng đúng quyền và thực hiện tốt 
nghĩa vụ đối với nhà nước, với xã hội, hướng tới mục 
tiêu xây dựng xã hội công bằng và văn minh. 

Thực hiện nguyên tắc thống nhất của pháp chế xã 
hội chủ nghĩa là điểu kiện quan trọng để xoá bỏ tư 
tưởng cục bộ, địa phương chủ nghĩa, bảo đảm công 
bằng xã hội. Nguyên tắc thống nhất của pháp chế 
không loại bỏ mà là không ngừng phát huy khả năng 
áp dụng sáng tạo pháp luật của từng địa phương, từng 
cơ sở trong việc xây dựng các quy chế hoạt động và 
quản lý phù hợp với đặc điểm. điều kiện cụ thể của 
minh. Nhưng sự áp dụng sáng tạo đó phải phù hợp với 
pháp luật thống nhất của Nhà nước. Lênin đã nhấn 
mạnh, không những một nước cộng hoà, một tỉnh, mà 


1. Sđở, tr. 232. 
2. Sđd, tr. 235. 
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ngay cả một nhà máy. một làng đều có quyển áp dụng 
theo cách thức riêng của mình những luật lệ Xôviïết 
chung. Điều quan trọng là khả năng áp dụng sáng tạo 
đó cần phải được nhận thức đúng dắn và có giới bạn, 
xác định rõ quyền và nghĩa vụ, quyền chủ thể luôn luôn 
gắn liền với nghĩa vụ pháp lý, không được vin vào “ở 
các địa phương có những đặc điểm và những ảnh 
hưởng” mà bất chấp pháp luật. Những đặc điểm và 
những ảnh hưởng ấy chỉ là những yếu tố cần được tính 
đến khi nghiên cứu, tìm tôi các biện pháp và hình thức 
để áp dụng pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống 

9.3. Nguyên tắc bắt buộc chung đốt uới mọi người, 
không có ngoại lệ 

Một trong những đặc điểm của pháp luật là tính 
bắt buộc chung đối với mọi người, không có ngoại lệ. 
Pháp luật phải được triệt để tuân theo và chấp hành 
nghiêm chỉnh, không cho phép một ngành, một cơ 
quan, hoặc một người nào đó tự cho phép mình không 
thực hiện những quy định của pháp luật khi mà những 
quy định đó đang còn có hiệu lực, chưa bị sửa đổi hoặc 
chưa bãi bỏ. Sự tuân theo và chấp hành đó là vô điều 
kiện. Đặc biệt là sự chấp hành pháp luật từ phía các cơ 
quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, 
đơn vị vũ trang và những người có chức vụ sẽ góp phần 
quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ 
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nghĩa. Ngược lại, nếu các cở quan nhà nước, các tổ chức 
kinh tế, các tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và những 
người có chức vụ không tôn trọng, không chấp hành 
pháp luật sẽ dẫn đến sự phá vỡ pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. Một trong những nguyên nhân phổ biến của 
tình trạng đó thường là do sự ít hiểu biết về pháp luật, 
pháp chế xã hội chủ nghĩa của cán bộ công chức nhà 
nước. 


Ở nước ta hiện nay vẫn còn không ít trường hợp 
cán bộ, công chức nhà nước có chức vụ, có quyền coi 
thường pháp luật, không tôn trọng những quy dịnh của 
Nhà nước, lạm quyền, vượt quyền, độc đoán và chuyên 
quyền. Nói cách khác, họ hành động theo nhận thức 
chủ quan, bất chấp pháp luật và dẫn đến vi phạm 
quyển dân chủ của nhân dân, ức hiếp nhân dân. gia 
trưởng, độc đoán làm suy yếu quyền lực của Nhà nước 
và làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước, 
đối với chế độ. Cho nên, mục tiêu tăng cường pháp chế 
xã hội chủ nghĩa, trước hết là nhằm thực hiện đúng 
quyển và nghĩa vụ công dân theo luật định, “nhằm xây 
dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, bảo đam quyền lực thuộc về nhân dân”. 


1. Đáng Cộng san Việt Nam: Cương lĩnh xảy dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà 
Nội, 1981, tr. 19. 
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2.4. Nguyên tắc trách nhiệm pháp luật bắt buộc 

Trách nhiệm pháp luật là bắt buộc đối với tất cả 
những aI đã vi phạm pháp luật. Những người vi phạm 
pháp luật nhất thiết phải bị trừng phạt. Không một 
người nào có thể biện bạch cho những hành vì vi phạm 
pháp luật của mình, dù người đó ở cương vị gì trong xã 
hội, hoặc do bất kỳ lý do nào gây nên. Ở đây, điều quan 
trọng là phai làm cho mọi hành vi vì phạm pháp luật 
đều được phát hiện và xử lý công minh theo pháp luật. 
Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng 
chức quyền để vi phạm pháp luật, hoặc dung túng bao 
che cho những hành vi phạm pháp. Nếu những hành vi 
phạm pháp không bị trừng phạt, thì sự buông lỏng đó 
sẽ là tiên để gây ra những bành vi phạm pháp tiếp 
theo. Hơn nữa nó còn gây nên tâm lý coi thường pháp 
luật, gây tổn hại cho pháp chế và trật tự pháp luật. 
Nhà nước có nhiệm vụ khuyến khích, bảo vệ cho những 
người trung thực, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ chân lý. 
Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
VỊ đã chỉ rõ: “ˆ Mọi vị phạm đều phải được xử lý. Bất cứ 
ai phạm pháp đều bị đưa ra xét xử theo pháp luật, 
không được giữ lại để xử lý “nội bệ". Không làm theo 
kiểu phong kiến: dân thì chịu hành pháp, quan thì xử 
theo "lÊ”...cấm bao che hành động phạm pháp và người 
phạm pháp dưới bất cứ hình thức nào”'!, 


1. Đăng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, 1987, tr, L21, 
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Để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa không 
những phải thực hiện những nguyên tắc cơ bản trên 
mà còn phải chú ý tới các mối tương quan sau đây: 

- Môi tương quan giữa pháp chế xã hội chủ nghĩa 
và trinh độ văn hoá. 

Tình trạng pháp chế được quy định bởi khả năng 
tự nhận thức. tự điểu chỉnh hành vi phù hợp với lợi ích 
của xã hội, của các thành viên xã hội, tính tích cực và 
thái độ trách nhiệm của xã hội đối với họ. Như vậy, 
tình trạng pháp chế không những phụ thuộc vào trình 
độ học vấn nói chung mà còn phụ thuộc vào ý thức 
pháp luật của mỗi người, vào lối sống và quan niệm, 
chuẩn mực đạo đức mà họ theo đuổi. 

Dù là pháp luật của chế độ nhà nước nào, là 
pháp luật thành văn hay những quy tắc tập quán được 
nhà nước thừa nhận đều phản ánh dưới hình thức pháp 
lý những điều kiện sinh hoạt vật chất, tình thần của xã 
hội. Hiệu lực của nó có quan hệ chặt chẽ với môi trường 
tâm lý xã hội, đến trình độ ý thức pháp luật của mỗi 
người tân trong xã hội. 

Thực tiễn nhiều năm qua ở nước ta cho thấy, một 
trong những nguyên nhân quan trọng của tình trạng vì 
phạm pháp luật ngày càng gia tăng về số lượng vụ việc, 
nghiêm trọng về tính chất là do cán bộ công chức nhà 
nước và nhân dân còn nhiều người không hiểu biết 
pháp luật, không nắm vững các quyền và nghĩa vụ của 
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mình trong những hành vì xử sự cụ thể. Vì vậy, một số 
đã cố ý hoặc vô ý có những hành ví vì phạm pháp luật, 
còn một số người khác lại không biết sử dụng pháp luật 
để đấu tranh, thậm chí né tránh trước những hành vị 
phạm pháp. Họ không am hiểu pháp luật, một bộ phận 
không ít cán bộ công chức nhà nước không thấy rõ được 
quyền và nghĩa vụ của mình trong hoạt động, công tác, 
nên họ đã lạm dụng quyền lực nhà nước dẫn đến vì 
phạm pháp luật, phá vỡ pháp chế. 

Để khắc phục nguyên nhân trên dây, Nhà nước 
rất quan tâm đến việc nâng cao trình độ văn hóa, tăng 
cường giáo dục pháp luật cho nhân dân nói chung, cho 
cán bộ công chức nhà nước nói riêng nhằm từng bước 
hình thành và nâng cao ý thức pháp luật cho mọi 
thành viên trong xã hội, góp phần phòng ngừa vị phạm 
pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Ngược lại nếu không “thiết lập pháp chế thống nhất 
trong toàn liên bang, thì không thể nào nói đến vấn để 


1 Ị 


bảo vệ và xây dựng bất cứ một nền văn hoá nào được 
- Mối tương quan giữa pháp chế uà tính hợp lý 
Trong hoạt động thực tiễn, tuân theo và chấp 
hành những quy định của pháp luật, vấn để quan trọng 
là phải nhận thức được. rõ mối tương quan giữa pháp 


1. V.L Lênin: Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcova, 1978, t.45, 
tr.233. 
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chế và tính hợp lý của việc áp dụng các quy phạm pháp 
luật. Đồng nhất hoặc đối lập giữa pháp chế và tính hợp 
lý đều là sai lầm. Nhận thức đúng đắn mối tương quan 
giữa pháp chế và tính hợp lý, chúng ta sẽ khắc phục 
được những biểu hiện quan liêu hoặc giáo điều trong 
việc áp dụng các quy phạm pháp luật. 

Các quy phạm pháp luật bao giờ cũng chỉ rõ cho 
các chủ thể của các quan hệ xã hội cần phải xử sự như 
thế nào trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất. định. 
Nhưng những quy phạm pháp luật đó không thể dự 
tính trước được những đặc điểm của từng trường hợp 
hay từng tình huống cụ thể của cuộc sống, chúng chỉ 
vạch ra những quy tắc chung. Vì vậy, việc thực hiện các 
quy tắc đó bao giờ cũng là quá trình sáng tạo phức tạp. 
Việc nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật không 
chỉ đòi hỏi các quy phạm pháp luật phải được chấp 
hành mà còn đòi hỏi phải được chấp hành một cách hợp 
lý nhất. 

Sự thống nhất biện chứng giữa tính hợp pháp và 
tính hợp lý là một trong những đặc điểm của việc quản 
lý xã bội một cách khoa học. Có những trưởng hợp, 
pháp luật quy định những quy tắc xử sự chung duy 
nhất, trong trường hợp đó, khi chấp hành quy phạm 
pháp luật, người chấp hành không được làm theo ý 
riêng của mình, không được tuỳ ý lựa chọn khả năng 
xử sự. Việc tuân theo và chấp hành nghiêm chỉnh các 
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quy phạm pháp luật thuộc loại này vừa thể hiện tính 
hợp pháp và đồng thời là hợp lý nhất. 

Trong nhiều trường hợp, các quy phạm pháp luật 
nêu lên những khả năng xử sự, phương hướng chung 
hay phạm vi xử sự khác nhau. Khi đó người chấp hành 
được tự lựa chọn những phương tiện cụ thể để đạt được 
một mục đích nhất định. Với tư cách là một đặc điểm 
của pháp chế xã hội chủ nghĩa, tính hợp lý được thể 
hiện ở sự lựa chọn khả năng xử sự cụ thể từ một hay 
nhiều khả năng xử sự mà quy phạm pháp luật cho 
phép. Trường hợp riêng biệt khi có nhiều khả năng 
khác nhau để hoạt động thì bao giờ cũng có một khả 
năng hợp lý nhất. Người chấp hành pháp luật cế gắng 
tìm cho mình được khả năng đó. 

Nhận thức đúng đấn mối tương quan giữa Giáp 
chế và tính hợp lý sẽ giúp cho những người tham gia 
các quan hệ xã hội luôn luôn đối chiếu hoạt động của 
mình với những văn bản pháp luật, trong phạm vị 
những văn bản pháp luật đó cho phép người ta chọn 
được những biện pháp thực hiện có hiệu quả nhất 
nhằm đạt mục đích của pháp luật. 


3. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 


trong giai đoạn cách mạng hiện nay ở nước ta 


Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng 
là một xã hội có tổ chức, được xây dựng bằng lao động 
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tự giác, tích cực và sáng tạo của nhân dân nhằm thực 
hiện những mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh”. Để đạt được những mục tiêu đó 
phải thường xuyên tăng cường vai trò và phát huy hiệu 
lực quản lý của nhà nước, phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, trong đó việc tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa giữ vị trí, vai trò quan trọng. Tăng cường pháp 
chế là một quá trình phát triển từ thấp đến cao, từ 
chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, phù hợp với điều kiện, 
với đặc điểm và nhiệm vụ phải thực hiện trong từng 
giai đoạn cách mạng. Vì vậy, tăng cường pháp chế 
không những mang tính thời sự cấp bách mà còn rất cơ 
bản. 

Những năm qua, đưới sự lãnh đạo của Đảng, quá 
trình đổi mới ở nước ta đã diễn ra một cách toàn diện 
và đồng bộ, trong đó “ đã có nhiều quyết định cải cách 
có ý nghĩa quan trọng trên lĩnh vực xây dựng nhà nước 
và pháp luật, làm cơ sở cho đổi mới hệ thống chính trị, 
đổi mới tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước”. 
Những kết quả của đổi mới hệ thống chính trị, chính 
sách, pháp luật cũng như về tổ chức và hoạt động của 
bộ máy nhà nước tuy mới là bước đầu nhưng đã tạo nền 
tảng vững chắc cho đổi mới và phát triển kinh tế - xã 
hội, giữ vững quốc phòng - an nĩnh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình 
đổi mới, những mặt yếu kém của hệ thống chính trị, 
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của bộ máy nhà nước. của pháp luật và pháp chế đã bộc 
lộ rõ, đồng thời xuất hiện những khó khăn, vướng mắc 
cần phải tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng 
và hoàn thiện pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa. 

Quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước 
đang diễn ra trong bối cảnh vừa có những thuận lợi và 
thời cơ lớn, vừa đứng trước những khó khăn và thách 
thức, trong đó gay gắt nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn 
về kinh tế - công nghệ so với các nước xung quanh. 
Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới một cách toàn 
diện cả về bể rộng và chiều sâu, nhằm giải phóng triệt 
để lực lượng sẵn xuất xã hội, phát huy nội lực, mỏ rộng 
nhiều hình thức thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, 
hướng vào thúc đẩy nền kinh tế trong những năm tới. 
Bước đổi mới về kinh tế trong 10 năm qua là rất quan 
trọng, nhưng bước đổi mới tiếp theo về kinh tế, xã hội 
lại càng quan trọng hơn. Bởi nó phải hướng vào giải 
quyết nhiều vấn để phức tạp với mục tiêu là “xây 
dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ 
sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp 
lý, quan hệ sản xuất tiến bộ...”', 


Khi kinh tế thị trường ngày càng phát triển và 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VHI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 80. 
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công cuộc công nghiệp hoá. hiện đại hoá càng tiến tới 
thì không thể không tiếp tục xây dựng Nhà nước, hoàn 
chỉnh pháp luật và tăng cường pháp chế để hướng dẫn 
và giúp đã kinh tế thị trường phát huy đầy đủ tác dụng 
tích cực và hạn chế, ngăn ngừa được mặt trái của nó. 
Nền kinh tế không thể tăng trưởng nhanh với hiệu quả 
cao nếu không sử dụng mặt tích cực của kinh tế thị 
trường, phát huy tính năng động sáng tạo của các 
thành phần kinh tế, của cả đân tộc. Kinh tế thị trường 
không thể phát triển lành mạnh, có trật tự, đi đúng 
định hướng xã hội chủ nghĩa nếu không có nhà nước 
mạnh, trước hết là có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và 
pháp chế xã hội chủ nghĩa được tăng cường. 

Bộ máy nhà nước ta vừa bất cập về trình độ, năng 
lực quản lý, vừa có bộ phận không nhỏ thiếu trong 
sạch, gây phiển hà, nhũng nhiều dân, hiệu lực quản lý, 
điều hành chưa nghiêm; kỷ cương xã hội bị buông lỏng. 
làm phai mờ bản chất tốt đẹp của chế độ ta, làm giảm 
lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta. Nếu 
không đẩy lùi và ngăn chặn được tình trạng đó thì 
không những không có khả năng dưa đất nước di lên, 
mà còn không có sức phòng ngừa trước những âm mưu 
và hành động phá hoại, gây rối của các lực lượng thù 
địch. Việc phát huy quyển làm chủ của nhân dân, tiếp 
tục xây dựng nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trong sạch, vững mạnh không thể không tăng 
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cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, “tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa” là một trong những quan 
điểm cơ bản có tính nguyên tắc của Đảng ta trong việc 
tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn 
thiện nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Để cũng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn đổi mới và phát triển đất nước 
hiện nay, cần thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ xây 
dựng pháp luật và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, tổ 
chức thực hiện pháp luật, kịp thời đấu tranh kiên 
quyết với những hành vị vị phạm pháp luật. 

3.1. Xây dựng pháp luật cà hoàn chỉnh hệ thống 
pháp luật 

Trong lịch sử loài người, nhà nước và pháp luật là 
hai khái niệm được xuất hiện và song song tổn tại. 
Pháp luật ngay từ khi ra đời đã trở thành phương tiện 
đặc biệt trong việc quân lý nhà nước, quản lý xã hội. 
Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật là nguyên tắc 
bắt buộc cho mọi loại hình nhà nước. Nguyên tắc đó đặt 
cho nhà nước trách nhiệm phải thường xuyên quan tâm 
xây dựng pháp luật và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, 
đặt pháp luật ở vị trí cao nhất trong các hoạt động của 
mình, đặt nó ở vị trí trung tâm của các công cụ quản lý 
vĩ mô. Điều quan trọng hơn cả của pháp luật là ở chỗ 
nhà nước xây dựng và ban hành pháp luật nhưng nhà 
nước vẫn phải tuân theo pháp luật, cơ quan nhà nước 
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phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hoạt động 
của mình. 

Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn chỉnh là cơ sở 
cho việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Trong 
quá trình đổi mới trên các lĩnh vực đời sống xã hội ở 
nước ta đòi hỏi sự đổi mới tương ứng về pháp luật. Báo 
cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII tại 
Đại hội VIII đã nhấn mạnh: “tiếp tục xây dựng hệ 
thống pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa”!. Để thực hiện vấn đề này 
cần phải: 

Trước hết, thể chế hoá kịp thời đường lối, chính 
sách của Đáng thành pháp luật là phương hướng cơ 
bản và chủ yếu hiện nay của công tác xây dựng và hoàn 
chỉnh hệ thống pháp luật. Bởi vì, hiện nay chúng ta 
đang thiếu nhiều luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội. 
Pháp luật có vai trò quan trọng, là phương tiện thể chế 
hoá, cụ thể hoá đường lối, chính sách kinh tế của Đảng. 
Điều này Nghị quyết của Đảng đã chỉ rõ: không được 
lẫn lộn giữa chính sách và pháp luật, không thể chỉ 
dừng lại ở Nghị quyết, ban hành chính sách để quản lý, 
mà phải tiến hành thể chế hoá, quản lý bằng pháp 
luật; Pháp luật là phương thức riêng của nhà nước, chỉ 
có nhà nước mới sử dụng phương pháp này, một 


1. Sđd, tr. 240. 
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phương pháp có uy quyền và sức mạnh đối với toàn xã 
hội. Như vậy, chính sách của Đảng là nội dụng mà trên 
cơ sở đó nhà nước thể chế hoá bằng pháp luật. Chính 
sách đưa ra phương hướng phải tiến tới, ấn định 
nguyên tắc giải quyết các vấn để, còn pháp luật quy 
định cụ thể trong từng trường hợp mỗi người phải thi 
hành có quyển và nghĩa vụ gì, phải hành động hay 
không được hành động. Mặt khác, pháp luật còn quy 
định những biện pháp cưỡng chế nếu có những hành vì 
vì phạm. 

Thực tiễn 10 năm đổi mới vừa qua cho thấy, pháp 
luật có vai trò tích cực, phản ánh cụ thể hoá kịp thời 
đường lối, chủ trương đổi mới và phát triển đất nước 
của Đảng. Ngày nay, trong quá trình chuyển đổi sang 
nền kinh tế thị trường, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hoá đất nước, vai trò của pháp luật càng được để 
cao. 

Đối với nến kinh tế thị trường, pháp luật được 
coi như một bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị 
trường văn minh. Nếu không có pháp luật hoặc pháp 
luật không phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị 
trường, thì nền kinh tế thị trường không những không 
vận hành trôi chảy được mà còn không phát triển được. 

Chúng ta đang tiến hành xây dựng và phát triển 
nền kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, do vậy, một mặt phải đề cao 
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nguyên tắc tự do kinh doanh. mặt khác, phải coi trọng vai 
trò quan lý của Nhà nước bằng pháp luật. 

Cùng với quá trình hình thành và phát triển nền 
kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ 
chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, việc 
thể chế hoá kịp thời đường lối, chính sách của Đẳng 
thành pháp luật là một yêu cầu cấp bách không chỉ vì 
để tăng cường pháp chế, mà cũng chính là vì sự thắng 
lợi của công cuộc đổi mới phát triển đất nước. 

Hat là, cùng với việc xây dựng, ban hành pháp 
luật mới, chúng ta phải rà soát lại hệ thống văn bản 
pháp luật hiện hành, xem xét những gì cần xoá bỏ, sửa 
đổi và bổ sung cho phù hợp với các chủ trương, chính 
sách của Đăng. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khoá VII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 
thứ VIII của Đảng viết: “Rà soát văn bản pháp quy ở 
các cấp, xoá bỏ các quy định do ngành, địa phương ban 
hành trái với các văn bản pháp quy của Quốc hội và 
Chính phủ”, Hệ thống pháp luật của Nhà nước ta được 
bổ sung và hoàn chỉnh là cơ sở pháp lý vững chắc bảo 
đảm hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường pháp chế xã 
hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật ấy còn 
bộc lộ nhiều khiếm khuyết chưa đáp ứng được những 


yêu cầu của quá trình đổi mới kinh tế - xã hội ở nước 
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ta. Bởi vì, trong tình hình hiện nay, các quan hệ kinh 
tế đang tiếp tục biến động. một số chủ trương, chính 
sách kinh tế mới của Đảng, nhà nước còn phải được thử 
nghiệm, vì thế, việc ban hành pháp luật, cũng như việc 
sửa đổi. bổ sung pháp luật cần phải lựa chọn về cơ cấu, 
hình thức các văn bản cho phù hợp với tình hình diễn 
biến của các quan hệ kinh tế - xã hội. Đồng thời, cần 
xác định những vấn để cơ bản nhất, ổn định một cách 
tương đôi trong thời gian nhất định. Nhưng cần hết sức 
hạn chế ban hành những hình thức văn bản có tính 
chất “tạm thời" để bảo đảm tính nghiêm minh của 
pháp luật và việc chấp hành pháp luật được nghiêm 
chỉnh. Nhấn mạnh vấn đề này, Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá 
VIID viết: “giảm dần pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội và Nghị định của Chính phủ quy định những 
vấn để chưa có luật. Những pháp lệnh, nghị định này 
sau một thời gian thực hiện, được kiểm nghiệm là đúng 
thì hoàn chỉnh để chuyển thành luật. Phấn đấu trong 
một thời gian nhất định nhà nước có thể quản lý đất 
nước chủ yếu bằng các luật". 

Tính nghiêm minh chặt chẽ của pháp luật còn tuỳ 


1. Đăng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII), Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1997, tr. 48. 
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thuộc vào chất lượng các văn bản pháp luật. Nó còn bảo 
đảm cho văn bản pháp luật khi được ban hành thì mọi 
người hiểu đúng và chính xác những điều quy định 
trong đó. Nghĩa là, pháp luật chỉ có tác dụng thực sự 
khi nó không dừng lại ở các quy định chung chung, có 
tính nguyên tắc mà phải quy định các mối quan hệ cụ 
thể giữa những chủ thể trong một hoàn cảnh cụ thể. Do 
đó, các yêu cầu rõ ràng, cụ thể, chính xác, một nghĩa, 
luôn luôn là thuộc tính không thể thiếu được của các 
quy phạm pháp luật. Thiếu những thuộc tính đó, pháp 
luật không thể đi vào cuộc sống. Nhấn mạnh vấn để 
này, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khoá VIII) viết: “Các luật ban hành 
cần bảo đảm tính khả thi, dễ hiểu, quy định cụ thể để 
giảm bớt tình trạng phải chờ đợi quá nhiều văn bản 
hướng dẫn mới thi hành được”! Như vậy, sẽ bảo đảm 
tính chất thống nhất của việc chấp hành pháp luật, 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Hơn mười năm thực hiện đường lối đổi mới đã thu 
được những thành tựu quan trọng, đất nước ta đã có sự 
biến đổi rõ rệt, đã tạo được tiền để cần thiết để chuyển 
sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba 
Ban chấp hành Trung ương (khoá VHD, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, tr. 48. 
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hiện đại hoá đất nước. Một trong những yếu tố tạo nên 
những thành tựu, những biến đối đó là nhà nước ta đã 
kịp thời xây dựng và từng bước hoàn chỉnh bệ thống 
pháp luật tuy chưa đầy đủ và đồng bộ nhưng đã là công 
cụ sắc bén thể chế hoá đường lối đổi mới, của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, tạo ra môi trường pháp lý cho sự 
vận hành của nền kinh tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, đất nước ta đang bước sang 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vai 
trò pháp luật được Đảng và Nhà nước để cao hơn, đòi 
hỏi phải được bổ sung, hoàn chỉnh sao cho phù hợp với 
dặc điểm của nước ta, thúc dẩy kinh tế phát triển lành 
mạnh, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

3.2. Tổ chức thực hiện pháp luật 

Pháp chế là sự đòi hồi các cơ quan nhà nước, các 
tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, cán bộ công chức 
nhà nước và mọi công dân phải triệt để tuân theo và 
chấp hành thường xuyên, nghiêm chỉnh pháp luật. Đòi 
hỏi này của pháp chế là cơ sở để khẳng định rằng: xây 
dựng và hoàn chỉnh pháp luật là rất quan trọng, nhưng 
cũng chỉ là bước đầu, khó khăn lớn nhất là việc tổ chức 
thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, biến 
pháp luật thành hoạt động thực tiễn của nhân dân. Vì 
vậy, sau khi nhà nước ban hành pháp luật, việc tổ chức 
thực hiện pháp luật giữ vai trò quan trọng trong quá 
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trình củng cổ tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Tình trạng của pháp chế tuỳ thuộc vào tình trạng hiện 
hành của pháp luật, nghĩa là pháp luật phải được tuân 
theo và chấp hành thường xuyên nghiêm chỉnh trong 
cuộc sống. 

Hiệu quả của việc chấp hành pháp luật tuỷ thuộc 
vào nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố quan trọng, 
có ý nghĩa quyết. định về mặt chủ quan, đó là ý thức 
pháp luật, Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, biện pháp 
có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện là giáo 
dục và nâng cao ý thức pháp luật, năng lực thực hiện 
pháp luật cho cán bộ, công chức nhà nước, đồng thời 
"tích cực tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật 


ˆ Làn 


trong nhân dân”. Không có ý thức pháp luật và am 
hiểu pháp luật thì không thể tự giác tuân theo và chấp 
hành nghiêm chỉnh, cũng như không thể áp dụng đúng 
pháp luật trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội. 

Giáo dục và nâng cao ý thức pháp luật xã hội chủ 
nghĩa trong nhân dân đang được Đảng và Nhà nước ta 
quan tầm và xác định là nhiệm vụ chung của Đảng, 
Nhà nước và các đoàn thể quần chúng từ Trung ương 
đến địa phương và cơ sở. Báo cáo của Ban Chấp hành 
Trung ương Đăng khoá VII tại Đại hội VIH của Đảng 
viết: “Triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyển và 
giáo dục pháp luật; huy động lực lượng của các đoàn 
thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các phương tiện 
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thông tin đại chúng tham gia các đợt vận động thiết lập 
trật tự, kỷ cương và các hoạt động thường xuyên xây 
dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong cơ 
quan nhà nước và trong xã hội”, 

Phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật là 
việc làm cần thiết vừa để nâng cao ý thức pháp luật, 
phòng ngừa vi phạm pháp luật; đẳng thời cũng là biện 
pháp tích cực đấu tranh chống lại những hành vi vi 
phạm pháp luật. Công tác giáo dục pháp luật, đặc biệt 
là việc giảng dạy pháp luật trong các trường từ phổ 
thông đến đại học muốn đạt hiệu quả, cần sử dụng 
nhiều hình thức phong phú, biện pháp sinh động và 
kết hợp chặt chẽ với việc học tập chính trị, chuyên môn, 
rèn luyện đạo đức xã hội chủ nghĩa nhằm giáo dục có 
hệ thống ý thức công dân và văn hoá pháp luật, tạo 
dựng thói quen sống và làm việc theo pháp luật. 

Để bảo đảm việc tổ chức thực hiện pháp luật 
trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội, nhà nước tổ 
chức công tác pháp chế tại các cơ quan, các đơn vị thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước là nhằm: tổ chức việc 
xây dựng ban hành những văn bản pháp quy theo chức 
năng, thẩm quyền trong quản lý nhà nước do pháp luật 
quy định; tổ chức thực hiện pháp luật và tuyên truyền 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quấc 
lên thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.241. 
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giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật ở 
các cơ quan, đơn vị cơ sở có hiệu quả. Bảo vệ các quyền 
và lợi ích hợp pháp của các đơn vị cơ sở, cũng như của 
cán bộ, công chức nhà nước thuộc quyển quản lý góp 
phần tăng cường pháp chế và trật tự pháp luật ngay tại 
các cơ quan, đơn vị và cơ sở. 

Thực hiện đầy đủ và đồng bộ các biện pháp trên 
đây sẽ tạo lập một môi trường hoạt động có tổ chức, có 
kỷ luật, trật tự ngay tại các cơ quan, các đơn VỊ CƠ SỞ, sẽ 
góp phần không nhỏ và thiết thực tăng cường pháp chế 
xã hội chủ nghĩa. 

3.3. Đấu tranh kiên quyết bịp thời với những 
hành u¡ 0ì phạm pháp luột nà tội phạm ` 

Pháp chế xã hội chủ nghĩa nhằm bảo đảm kỷ 
cương, duy trì trật tự pháp luật và trật tự xã hội. Vì 
vậy, việc phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành 
vị vi phạm pháp luật là vấn đề có tính nguyên tác. 
Theo V. I. Lênin, tính nghiêm minh của pháp luật hoàn 
toàn không phải ở chỗ hình phạt đó phải nặng, mà ở 
chỗ đã phạm tội thì không thoát khỏi bị trừng phạt. 
Để đấu tranh chống và phòng ngừa những vi phạm 
pháp luật và tội phạm có hiệu quả, phải giải quyết kịp 
thời từ những vụ việc vi phạm pháp luật không lớn cho 
đến những vụ việc lớn nguy hiểm cho xã hội. Điểu quan 
trọng là các cđ quan bảo vệ pháp luật không được vì lý 
do gì mà bỏ qua không xử lý, dù vụ việc nặng hay nhẹ. 
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Kiên quyết chống mọi biểu hiện nương nhẹ, nể nang, 
bao che hành vì phạm pháp cũng như người vì phạm 
pháp luật dưới bất kỳ hình thức nào. Trong thời gian 
qua, điều làm chúng ta phải suy nghĩ là nhiều pháp 
luật đã được ban hành, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh 
tế, tài chính, lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, nhưng 
không được chấp hành nghiêm chỉnh, còn hiện tượng vi 
phạm, tiêu cực xảy ra ngày càng phổ biến và nghiêm 
trọng. Đề cập đến những hiện tượng này, báo cáo của 
Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải 
trình bày tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá X ngày 2l 
tháng 11 năm 1997 viết: “Những hành vi tiêu cực, sách 
nhiễu, vi phạm pháp luật của một số eở quan và cán bộ 
công chức nhà nước có quan hệ trực tiếp với dân, kể cả 
cơ quan bảo vệ pháp luật dang gây bất bình trong nhân 
dân và căn trở sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế, 
xã hội"! Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khoá VIJI lại chỉ rõ: “phần lớn 
khi có đơn tố giác mới thanh tra, kiểm tra, không kiên 
quyết xử lý những cán bộ sai phạm”, nếu có xử lý lại 
không đúng mức, không kịp thơi và làm qua loa. Tình 
trạng đó không chỉ là nguyên nhân gây nên tâm lý coi 


1. Báo cáo của Chính phú do Thủ tướng Chính phủ Phan 
Văn Khải trình bày tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá X, Báo 
nhân dân, số ra ngày 22 tháng 11 năm 1997. 
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thương pháp luật, một hiện tượng hết sức nguy hiểm 
cho việc củng cố, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
mà còn thể hiện “lòng dân mong đợi và đòi hỏi Đảng và 
Nhà nước phải có giải pháp cơ bản và hữu hiệu để phát 
huy mạnh mẽ quyền làm chủ của dân, làm trong sạch 
và nâng cao hiệu lực của bộ máy chính quyền”, 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VIII của Đảng chỉ rõ: “Tiến hành đấu tranh kiên quyết 
thường xuyên và có hiệu quả chống tệ tham nhũng 
trong bộ máy nhà nước, trong các ngành, các cấp từ 
Trung ương đến cơ sở. Kết hợp những biện pháp cấp 
bách với những giải pháp có tầm chiến lược nhằm vừa 
hoàn thiện cơ chế, chính sách, kiện toàn tổ chức, chấn 
chỉnh công tác quản lý, khắc phục sơ hở, vừa xử lý 
nghiêm, kịp thời mọi vị phạm, tội phạm, huy động và 
phối hợp chặt chẽ mọi lực lượng..."2 

Đấu tranh kiên quyết với những hành vi vi phạm 
pháp luật và tội phạm chỉ có thể thực hiện có hiệu quả 
khi có sự lãnh đạo của Đảng, sự chủ động sáng tạo của 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyển và sự đồng tình 


1. Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phan 
Văn Khai trình bày tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá X, Báo 
Nhân dân, số ra ngày 22 tháng L1 năm 1997. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lân thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.233. 
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ủng hộ của nhân dân. Vì vậy, phải có nhận thức đúng 
đắn và giải quyết tốt mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của 
Đăng, sự chủ động sáng tạo của các cơ quan nhà nước 
và tính tích cực của nhân dân báo đảm cho đấu tranh 
chống và phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm 
không chỉ mang tính chất quyển lực nhà nước , mà còn 
thể hiện tính chất xã hội rộng lớn. 

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
trong giai đoạn cách mạng hiện nay là một trong 
những quan điểm cơ bản có tính nguyên tắc chỉ đạo 
tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
nhằm bảo đảm thắng lợi quá trình đổi mới và phát 
triển đất nước. Để tăng cường pháp chế, nâng cao hiệu. 
lực quản lý nhà nước, không chỉ xây dựng và hoàn 
chính hệ thống pháp luật, mà quan trọng hơn là tổ 
chức thực hiện pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được 
chấp hành thường xuyên và nghiêm chỉnh, đấu tranh 
kiên quyết với những hành vi vi phạm pháp luật và tội 
phạm. Pháp luật không được tuân theo và chấp hành 
nghiêm chỉnh, thì pháp luật khêng có hiệu lực và trên 
thực tế là không có pháp luật, và pháp chế cũng không 
được củng cố và tăng cường. Pháp chế xã hội chủ nghĩa 
được xây dựng, củng cố và tăng cường sẽ là cơ sở của 
trật tự pháp luật. Việc chấp hành thường xuyên 
nghiêm chỉnh những đòi hỏi của pháp chế, phòng ngừa 
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những hành vi vi phạm pháp luật tất yếu dân đến thiết 
lập trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa bền vững. 


H - TRẬT TỰ PHÁP LUẬT. 


Trật tự pháp luật là hệ thông các quan hệ xã hội 
được pháp luật điều chỉnh, trong đó xử,sự của các chủ 
thể pháp luật là hợp pháp. Với tư cách một trạng thái 
quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh, trật tự pháp 
luật được đặc trưng băng trình độ thực tế của việc tuân 
theo pháp chế, trình độ bảo đâm và thực hiện quyền 
chủ thể, trình độ thực hiện nghĩa vụ pháp luật của tất 
thầy mọi công dân, cơ quan và tổ chức. Trật tự pháp 
luật cũng đòi hỏi đấu tranh kiên quyết với mọi hành vi 
vị phạm pháp luật, thì hành các biện pháp cưỡng chế 
nhà nước đối với những người vi phạm pháp luật, khôi 
phục những quyền chủ thể đã bị vi phạm. 

Trật tự pháp luật được hình thành khi các chủ 
thể quan hệ pháp luật thực hiện nghiêm chỉnh pháp 
luật, đáp ứng những nguyên tắc, những đòi hỏi của 
pháp chế. Việc thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật làm 
cho xã hội có trật tự, kỷ cương nghiêm minh, tạo lập 
môi trường ổn định thuận lợi cho quá trình đổi mới, 
phát triển đất nước. Trật tự pháp luật được xác lập khi 
những người tham gia quan hệ xã hội được pháp luật 
điều chỉnh hành động phù hợp với quyển chủ thể và 
nghĩa vụ pháp lý bởi vì, quyển chủ thể và nghĩa vụ 
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pháp lý là giới hạn của quy tắc hành vi của con người. 
Nếu con người vượt quá hoặc lạm dụng quyền của 
mình, không thực hiện nghĩa vụ do pháp luật quy định 
tức là họ đã hành động trái với ý chí của nhà nước được 
thể hiện trong pháp luật. Vì vậy, không phải cứ có các 
quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, quyển chủ thể 
và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể quan hệ pháp luật 
là có trật tự pháp luật. Để có trật tự pháp luật, điều cơ 
bản là các chủ thể pháp luật phải thực hiện nghiêm 
chỉnh pháp luật, đáp ứng được các nguyên tắc và đòi 
hỏi của pháp chế. 

Trong chủ nghĩa xã hội, trật tự pháp luật được 
thường xuyên cũng cố vững chắc trên cơ sở đấu tranh 
chống và phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật 
và tội phạm. Khắc phục nhanh chóng và kịp thời 
những hậu qua do những hành vi vi phạm pháp luật và 
tội phạm gây ra thì trật tự pháp luật mới được bảo đảm 
và duy trì. Đó là kết quả cuối cùng của toàn bộ hoạt 
động chấp hành nghiêm chỉnh các quy phạm pháp luật. 

Trật tự pháp luật chỉ được xác lập và củng cố khi 
pháp chế xã hội chủ nghĩa được tăng cường. Củng cố và 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa thực chất là làm 
cho trật tự pháp luật được bảo đảm và duy trì. Đó là 
mối quan hệ chặt chẽ và tác động lẫn nhau giữa trật tự 
pháp luật và pháp chế. Khái niệm trật tự pháp luật và 
khái niệm pháp chế là những hiện tượng xã hội mang 
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tính giai cấp, chúng có những đặc điểm giai cấp giống 
nhau. Không thể nói về trật tự pháp luật, mà lại không 
để cập đến bản chất giai cấp của kiểu pháp luật, và 
pháp chế có quan hệ chặt chẽ với trật tự pháp luật đó. 
Tuy nhiên cũng cần phải phân biệt sự khác nhau giữa 
trật tự pháp luật và pháp chế. Trật tự pháp luật là hệ 
thống các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh, 
trong đó các chủ thể pháp luật phải thực hiện nghiêm 
chỉnh pháp luật, đáp ứng các nguyên tắc và đòi hỏi của 
pháp chế. Pháp chế là những đòi hỏi đối với các chủ thể 
pháp luật phải tuân theo và chấp hành thường xuyên 
và nghiêm chỉnh pháp luật. Vì vậy, củng cố và tăng 
cường pháp chế là biện pháp để hình thành và duy trì 
trật tự pháp luật, pháp chế càng được tăng cường thì 
trật tự pháp luật càng được bảo đảm và duy trì. 

Trật tự pháp luật là một trong những bộ phận cơ 
bản hợp thành của trật tự xã hội. Trật tự xã hội được 
hình thành do thực hiện những hình thức quy phạm xã 
hội khác nhau điều chỉnh những lĩnh vực khác nhau 
của đời sống xã hội, do sự khác nhau về tính chất và 
phương thức tác động đối với hành vi của con người 
(quy phạm pháp luật, quy phạm đạo đức, quy phạm 
của các tổ chức xã hội...). Việc tuân theo và chấp hành 
nghiêm chỉnh các quy phạm xã hội đó sẽ xuất hiện các 
dạng trật tự tương ứng trong xã hội như trật tự pháp 
luật, trật tự đạo đức v. v.. 
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Trật tự xã hội là trật tự của các quan hệ xã hội 
được hình thành trong quá trình công dân thực hiện có 
ý thức những quy phạm xã hội, nghĩa là các quan hệ xã 
hội được hình thành với tư cách là kết quả tác động của 
tất cả các quy phạm xã hội. 

Các quy phạm đó bảo đảm cho mọi người có một 
cuộc sống chung có trật tự ổn định và bền vững để xây 
dựng chế độ xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa; bảo 
đâm hoạt động bình thường cho các cơ quan nhà nước, 
các tổ chức xã hội. Nhân dân ta rất quan tâm đến việc 
củng cố trật tự xã hội, tích cực tham gia vào việc bảo vệ 
trật tự xã hội. Đấu tranh chống và phòng ngừa những 
hành vi vị phạm pháp luật và tội phạm là nhiệm vụ 
chung của các cơ quan bao vệ pháp luật, cơ quan hành 
chính, các tổ chức xã hội, Nhiệm vụ chủ yếu của các cơ 
quan nhà nước, các tổ chức xã hội là phòng ngừa vi 
phạm pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đồng 
thời cũng là hành vị vị phạm trật tự xã hội nhưng 
không phải mọi hành vi vì phạm trật tự xã hội đều là 
hành vi vi phạm trật tự pháp luật. Chỉ có các vi phạm 
pháp luật mới thuộc lĩnh vực “trật tự pháp luật”. Như 
vậy, khái niệm trật tự pháp luật khác với khái niệm 
trật tự xã hội, nhưng trật tự xã hội quan hệ chặt chẽ 
với trật tự pháp luật. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam phải thường xuyên củng cố và bảo đâm 
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trật tự xã hội trên cơ sở tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa và trật tự pháp luật được bảo đảm. 

Thực tế những năm vừa qua, tình hình xã hội còn 
nhiều tiêu cực và nhiều vấn đề phải giải quyết “Nạn 
tham nhũng, buôn lậu, lãng phí của công chưa ngăn 
chặn được; tiêu cực trong bộ máy nhà nước, đăng và 
đoàn thể, trong các doanh nghiệp nhà nước, nhất là 
trên các lĩnh vực nhà đất, xây dựng cơ bản, hợp tác đầu 
tư, thuế, xuất nhập khẩu và cả trong hoạt động của 
nhiều cơ quan thi hành pháp luật,... nghiêm trọng kéo 
dài”. Thực chất, đó là những hành vi vì phạm pháp 
luật xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, của xã hội, 
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. 
Chúng ta phải đấu tranh chống và phòng ngừa những 
hành vi vi phạm pháp luật một cách thường xuyên và 
kiên quyết để thiết lập và bảo đảm trật tự pháp luật 
mới có cơ sở để củng cố và duy trì trật tự xã hội. Vì vậy, 
để lập lại trật tự xã hội, trước hết phải lập lại trật tự 
pháp luật. 


1. 5dd, tr. 64. 
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Chương XIH 
Ý THỨC PHÁP LUẬT VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 


I- KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA Ý THỨC PHÁP 
LUẬT 


1. Ý thức pháp luật là một hình thái ý thức 
xã hội 

- Ý thức pháp luật là một hình thái ý thức xã hội, 
bởi vì: 

+ Đời sống pháp luật là một bộ phận của đời sống 
xã hội, nó không phải là pháp luật. 

+ Đời sống pháp luật là một bộ phận của cái 
chung (tổn tại xã hội), tổn tại độc lập tương đối so với 
các đời sống xã hội khác. Do vậy, ý thức pháp luật tồn 
tại như một ý thức riêng biệt, tất nhiên có quan hệ mật 
thiết với các hình thái ý thức xã hội khác. 

- Trong lý luận, còn có ý kiến cho rằng, ý thức 
pháp luật không phải là một hình thái ý thức độc lập 
mà là một yếu tố thuộc ý thức chính trị. Do vậy, chỉ cần 
giáo dục ý thức chính trị là tự nhiên có ý thức pháp 
luật. Thực tiễn chỉ ra rằng, nhiều người có ý thức chính 
trị cao nhưng lại bất cập với ý thức pháp luật. Điều đó 
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chứng tỏ không nhất thiết có ý thức chính trị là tự 
nhiên có ý thức pháp luật. Do vậy, cần phải thấy rằng, 
một mặt, ý thức pháp luật có mỗi liên hệ với các hình 
thái ý thức xã hội khác, và mặt khác, ý thức pháp luật 
có những nét đặc thù riêng biệt độc lập tương đối với 
các hình thái ý thức xã hội khác. 

- Là một trong những hình thái ý thức xã hội, ý 
thức pháp luật tuân thủ những quy luật của ý thức xã 
hội nói chung. Đó là ý thức pháp luật chịu sự tác động 
của các điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội. Đồng 
thời, ý thức pháp luật được đặc trưng bởi tính dộc lập 
tương đối của nó. 

+ Thứ nhất, các hình thái ý thức xã hội khác 
không những phản ảnh trạng thái của các quan hệ xã 
hội mà còn phản ảnh khuynh hướng phát triển của nó. 
Sự phản ảnh vượt trội các quan hệ xã hội phụ thuộc 
vào trình độ nhận thức các quy luật khách quan. Trong 
khi đó ý thức pháp luật phần lớn lại lạc hậu hơn so với 
trình độ phát triển của tồn tại xã hội. 

+ Thứ hai, ý thức pháp luật có sự tác động qua lại 
với các hình thái ý thức xã hội khác. Theo cách của 
mình. các hình thái ý thức xã hội đều phản ảnh và 
đánh giá các hiện tượng xã hội theo các đặc trưng 
riêng. Thông qua đó, các hình thái ý thức xã hội tác 
động lẫn nhau nhằm xác định mục dích, tiêu chuẩn của 
hành vi phù hợp với hình thái ý thức của mình. Từ đó 
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các chủ thể sản sinh ra các hành vi phù hợp. Thí dụ: sự 
tác động của ý thức pháp luật đối với ý thức đạo đức, 
những định hướng đạo đức, những quan điểm về thiện 
- ác, về công bằng hay không công bằng, thông qua nội 
dung của các quan niệm, quan điểm về pháp luật, 
trong đại đa số trường hợp, ý thức pháp luật làm cơ sở 
cho sự hình thành ý thức đạo đức. 

+ Thứ ba, ý thức pháp luật có tính kế thừa sâu 
sắc. Từ thế hệ này đến thế hệ khác, các tư tưởng. quan 
điểm được lần lượt kế thừa và phát triển. Các tư tưởng 
quan điểm của pháp luật tiến bộ của xã hội này có thể 
sử dụng trong một xã hội khác, 

+ Thư tư, ý thức pháp luật tác động trở lại đối với 
các quan hệ xã hội như là một nhân tố tích cực tạo khả 
năng thay đổi các quan hệ xã hội, hoặc ngược lại như là 
một lực lượng kìm hãm sự phát triển các quan hệ xã 
hội. 

- Tính độc lập tương đổi của ý thức pháp luật do 
nội dung của nó bao gồm những quan điểm thịnh hành 
trong xã hội, phản anh quan niệm, thái độ của con 
ngươi đối với pháp luật hiện hành, pháp luật đã qua, 
cũng như pháp luật cần phải có; phản ảnh quan niệm 
về quyền và nghĩa vụ, về tính hợp pháp hay không hợp 
pháp của hành vi xử sự, về tính công bằng hay không 
công bằng của những quy phạm pháp luật. Điều đó chỉ 
ra rằng, ý thức pháp luật khác với các hình thái ý thức 
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xã hội khác. Thí dụ: ý thức pháp luật khác với ý thức 
đạo đức ở một điểm cơ bản là ý thức đạo đức không bao 
gồm quan điểm, quan niệm của con người về quyền mà 
chỉ có nghĩa vụ. Tuy nhiên, nghĩa vụ đạo đức cũng khác 
với quan niệm về nghĩa vụ pháp luật. Nghĩa vụ đạo đức 
như là một nghĩa vụ nội tâm, tự nguyện, còn nghĩa vụ 
pháp luật được coi như là một nghĩa vụ mang tính áp 
đặt từ bên ngoài buộc con người phải xử sự. 


9, Tính giai cấp của ý thức pháp luật 


Trong lý luận thường nảy sinh câu hỏi giữa ý thức 
pháp luật và pháp luật thì cái nào có trước? Ý thức 
pháp luật. phản ánh cái gì, xét riêng trong mối quan hệ 
giữa ý thức pháp luật và pháp luật thì rõ ràng ý thức 
pháp luật có trước pháp luật. Pháp luật là vật chất hoá 
ý thức pháp luật, biến ý thức pháp luật thành các quy 
phạm pháp luật thực định. Vậy, cái gì có trước ý thức 
pháp luật? Cái nảy sinh trước ý thức pháp luật đó là 
đời sống pháp luật. Đời sống pháp luật, trước hết là 
nhu cầu điều chỉnh hành vi xử sự của con người nhằm 
tạo lập một trật tự xã hội nhất định. Hành vi của con 
người không diễn ra một lần mà thường lặp lại, tái diễn 
nhiều lẫn. Từ đó nảy sinh nhu cầu điểu chỉnh các hành 
vi xử sự của con người. Nhu cầu sử dụng các quy tác để 
điểu chỉnh hành vi của con người trong đời sống cộng 


đồng ra đời rất sớm. Nhu cầu này, trong xã hội có giai 
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cấp, dược các giai cấp nhận thức và hình thành ý thức 
pháp luật của các giai cấp mình. 

Đời sống pháp luật. mà trước hết là nhu cầu điều 
chỉnh hành vi của con người trong đời sống cộng đồng 
vốn mang tính khách quan. Nhưng các giai cấp khác 
nhau, nhìn nhận nhu cầu đó từ nhiều góc độ khác 
nhau. Trong một xã hội có nhiều giai cấp thì ý thức 
pháp luật cũng khác nhau, thậm chí ý thức pháp luật 
của một giai cấp cũng không thuần nhất. Trong xã hội, 
ý thức pháp luật giữ địa vị thống trị là ý thức pháp luật 
của giai cấp nắm quyển lực nhà nước. Các giai cấp bị 
trị chịu ảnh hưởng và tác động của ý thức pháp luật 
của giai cấp thống trị. Tuy nhiên, trong xã hội tư sản, 
khi mà chính đảng của giai cấp vô sản ra đời và có chủ 
nghĩa Mác - Lênin dẫn đường thì ý thức pháp luật của 
bộ phận tiên tiến trong giai cấp vô sản có thể vươn tới 
trình độ tự giác, độc lập với hệ ý thức pháp luật tư sản 
và thoát ly khỏi ảnh hưởng của ý thức đó. 

- Ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa với tính cách 
là một hình thái ý thức xã hội hình thành và phát triển 
qua một số giai đoạn sau: 

+ Giai đoạn dầu, ý thức pháp luật của giai cấp vô 
san hình thành trong xã hội cũ, người mang ý thức 
pháp luật mới đó là những người vô sản tiên tiến được 
vũ trang bởi học thuyết Mác - Lênin. Khi để cập đến ý 
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thức của giai cấp vô sản, Ph.Ảngghen viết: mỗi giai cấp 
đấu tranh cần phải "hình thành các yêu sách của mình 
như là những đòi hỏi mang đặc trưng pháp luật ở dưới 
dạng cương lĩnh". 

+ Sau là khi giai cấp vô sản và quần chúng nhân 
dân lao động giành được chính quyền, ý thức pháp luật vô 
sản trẻ thành ý thức pháp luật của giai cấp cầm quyển. 
Tuy nhiên, ý thức pháp luật ở giai đoạn đầu mới giành 
được chính quyền phát triển chậm chạp, đôi khi còn phải 
sử dụng pháp luật cũ miễn là không trái với lợi ích của xã 
hội mới. 

Như vậy, ý thức pháp luật vô sản đã hình thành 
ngay trong lòng xã hội cũ, nhưng với tính cách là một 
hình thái ý thức xã hội độc lập thì ý thức pháp luật xã 
hội chủ nghĩa chỉ hình thành và phát triển cùng với sự 
ra đời và phát triển nhà nước xã hội chủ nghĩa, phần 
ảnh đời sống và nhu cầu pháp luật của xã hội đó. Ý 
thức pháp luật vô sản trước khi ra đời nhà nước xã hội 
chủ nghĩa thường mang tính bộ phận và thể hiện thái 
độ phê phán đối với pháp luật của xã hội cũ, chưa phải 
là ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa với ý nghĩa hoàn 
chỉnh. Cùng với quá trình xây dựng nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa cũng từng 
bước phát triển và loại bỏ dần ảnh hưởng của các hình 
thái ý thức pháp luật khác. 
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3. Cấu trúc của ý thức pháp luật 


- Xét về mặt cấu trúc, ý thức pháp luật gồm hai 
bộ phận: tư tưởng pháp luật và tâm lý pháp luật. Trong 
đời sống hàng ngày, ý thức của con người phản ảnh đời 
sống pháp luật. Sự phản ảnh đó có thể nảy sinh trực 
tiếp, trực điện mang tính chất hời hợt, phiến diện, hoặc 
là sự phản ảnh gián tiếp nhưng sâu sắc dưới dạng các 
quan điểm, tư tưởng từ đời sống pháp luật. 

- Tư tưởng pháp luật đó là tổng hợp các tư tưởng, 
quan điểm, lý thuyết phản ảnh đời sống pháp luật một 
cách sâu sắc và hình thành một cách tự giác. Các tư 
tưởng, quan điểm, lý thuyết về đời sống pháp luật chủ 
yếu là nói về vai trò, bản chất giai cấp, các thuộc tính, 
giá trị xã hội của pháp luật, về mối quan hệ giữa pháp 
luật với dân chủ, bình đẳng, công bằng tự do của con 
người, về sáng tạo và thực hiện pháp luật... 

- Tâm lý pháp luật hình thành một cách tự phát 
dưới dạng tình cảm, tâm trạng, cảm xúc đối với đời 
sống xã hội hiện thời. Sự tên tại của tâm lý pháp luật 
quan hệ chặt chế với thuộc tính vốn có của tâm lý con 
người, là phản ứng trực tiếp, trực diện với các hiện 
tượng tổn tại bên ngoài. Tâm lý pháp luật thường biểu 
hiện ở các đạng sau đây: 

+ Tình cảm pháp luật: phân lớn tình cảm pháp 
luật được hình thành dưới anh hưởng của giao tiếp xã 
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hội. Vì vậy, định hướng các hoạt động xã hội nhằm 
hình thành các tình cảm pháp luật đúng đắn cho các 
nhóm người tương ứng có ý nghĩa quan trọng trong việc 
hình thành ý thức pháp luật. Trong tình cảm pháp luật 
có những yếu tố ít nhiều bền vững. Thí dụ dưới ảnh 
hưởng của pháp luật phong kiến thực dân cũ và mới, 
với những hình phạt tàn ác dã man, nên hình thành 
tâm lý sợ hãi pháp luật của người dân nước ta. 

+ Tâm trạng là yếu tố rất linh động của tâm lý 
pháp luật. Tuy nhiên, có thể hướng dẫn một cách có ý 
thức tầm trạng pháp luật dưới sự tác động của tư tưởng 
pháp luật. Thí dụ có thể hướng dẫn tâm trạng thờ ơ 
lãnh đạm đối với các vi phạm pháp luật ở các nơi công 
cộng trở thành tâm trạng, tình cảm không khoan dụng 
đối với các hành vì ấy. 

+ Tự đánh giá của cá nhân là một yếu tố đặc biệt 
quan trọng của tâm lý pháp luật. Tự đánh giá đó là 
thái độ đối với hành vi của mình từ quan điểm phù hợp 
với quy phạm pháp luật hiện hành. Tự đánh giá có thể 
biểu hiện dưới dạng thái độ thoả mãn với hành vi của 
mình hay là thái độ phủ nhận đối với nó. Trong một số 
trường hợp, tự đánh giá biểu hiện dưới đạng các cảm 
xúc như xấu hổ, buồn lo... Xấu hổ đó là ý thức bên 
trong của thái độ không chấp nhận đối với một hành vì 
nào đó trước người khác. Cảm xúc xấu hổ trong một 
mức độ nào đó điều chỉnh hành vi của con người, 
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+ Xúc động cũng là một yếu tố của tâm lý pháp 
luật. Đây là biểu hiện cao của lương tâm con người. 
Những xúc động đúng đắn đối với pháp luật nhiều lúc 
có ý nghĩa phòng ngừa những hành vi lệch khỏi những 
chuẩn mực pháp luật. 

- Giữa tư tưởng pháp luật và tâm lý pháp luật có 
mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cần phải nhấn mạnh 
rằng. tâm lý pháp luật không phải là bậc hai trong mối 
quan hệ với tư tưởng pháp luật là bậc một. Đây là hai 
bộ phận của ý thức pháp luật tồn tại trong mối quan hệ 
tác động qua lại lẫn nhau rất chặt chẽ. 

+ Tâm lý pháp luật một mặt phụ thuộc vào đặc 
điểm và trình độ lý luận của cá nhân. 

+ Sự phát triển tư tưởng lý luận pháp luật lại hên 
quan chặt chẽ với tâm lý pháp luật. Tâm lý pháp luật 
là nguồn sữa nuôi sống hệ tư tưởng. Lênin cho rằng: 
“Thiếu cảm xúc, con người không thể và không bao giờ 
tìm kiếm được chân lý". Tâm lý pháp luật của cá nhân 
thông thường quy định tư tưởng pháp luật của cá nhân. 

- Xét từ trình độ, ý thức pháp luật có thể chia ra ý 
thức pháp luật thông thường và ý thức pháp luật khoa học. 

+ Ý thức pháp luật thông thường là kinh nghiệm 
của chủ thể nhận thức về việc xử lý các thông tin pháp 
luật, về khả năng giải thích các sự kiện pháp lý cũng 


1.V.] Lânin: Toàn tập, t. 25, tr. 112. 
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như tập quán, thói quen, tiêu chuẩn hành vi. Không 
nẻn đồng nhất ý thức pháp luật này với tâm lý pháp 
luật. Bởi vì ý thức pháp luật thông thường đã chứa 
đựng các yếu tố của tư tưởng pháp luật. Tuy nhiên ý 
thức pháp luật này hình thành từ việc phân ảnh mối 
liên hệ bên ngoài của các hiện tượng pháp luật với tư 
cách là các sự kiện riêng biệt của hiện thực đời sống 
pháp luật mà không phải là mối liên hệ bên trong, là 
tổng số các mối liên hệ của đời sống pháp luật. Nó chưa 
có khả năng đi sâu vào bản chất của đời sống pháp 
luật. 

Mặc dầu là ý thức pháp luật thông thường nhưng 
lại có ý nghĩa xã hội quan trọng trong việc hình thành 
hành vi pháp luật của một nhóm hay một tập thể 
người. Trong đa số trường hợp ý thức pháp luật này lại 
góp phần nâng cao sự hiểu biết pháp luật của quần 
chúng nhân dân lao động sớm hơn là lý luận khoa học. 

+ Ý thức pháp luật khoa học được đặc trưng trước 
hết là ý thức tổn tại dưới dạng lý luận, quan điểm về 
bản chất của pháp luật về sự tác động qua lại giửa 
pháp luật với các hiện tượng xã hội khác, về vai trò của 
cơ chế điều chỉnh pháp luật. Ý thức pháp luật khoa học 
có vai trò hướng dẫn, chỉ đạo ý thức pháp luật thông 
thường. 

- Xét từ chủ thể mang ý thức pháp luật, có thể 
chia ý thức pháp luật thành ý thức pháp luật cá nhân, 
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ý thức pháp luật tập thể (nhóm người) và ý thức pháp 
luật xã hội. 

- Ý thức pháp luật cá nhân là ý thức pháp luật 
của mỗi người hình thành dưới ảnh hưởng của các quan 
hệ pháp luật mà cá nhân sinh sống dưới sự tác động 
vốn có của tâm lý của nó. Vị trí xã hôi. trình độ văn 
hoá, môi trường sống khác nhau quy định sự khác 
nhau về trình độ ý thức pháp luật của cá nhân. 

+ Ý thức pháp luật nhóm (tập thể) phần ảnh đặc 
điểm ý thức pháp luật của các nhóm người tương ứng. 
Tính cộng đồng về lợi ích của các thành viên trong tập 
_ thể. đặc biệt là ánh hưởng qua lại giữa các cá nhân riêng 
biệt trong một tập thể quyết định sự thống nhất ý thức 
pháp luật đối với các quy phạm pháp luật hiện hành, đối 
với các sự kiện pháp lý xảy ra xung quanh mình... 

+ Ý thức pháp luật xã hội phần ảnh quan hệ đổi 
với pháp luật của một xã hội. Ý thức pháp luật xã hội 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa thể hiện mối quan hệ 
thừa nhận giá trị xã hội của pháp luật, như là lợi ích 
của tất cả và của mỗi người. 

Do đó, ý thức pháp luật xã hội một mặt đòi hỏi chất 
lượng cao của hoạt động xây dựng pháp luật và mát khác 
đòi hỏi xã hội phải tuân thủ pháp luật hiện hành. 

Ý thức pháp luật xã hội, ý thức pháp luật nhóm 
và ý thức pháp luật cá nhân có quan hệ tác động qua 


lại lẫn nhau. Ý thức pháp luật xã hội thể hiện và phản 
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ánh trong ý thức pháp luật nhóm và đến lượt mình ý 
thức pháp luật nhóm ¡in dâu ấn lên ý thức pháp luật cá 
nhân. 


4. Vai trò của ý thức pháp luật trong mối 


quan hệ với pháp luật 


Ý thức pháp luật có vai trò trong việc xây dựng 
pháp luật. thực hiện. tuân thủ và tôn trọng pháp luật. 

~ Nói đến pháp luật là nói đến ý chí. Ý chí thuộc 
phạm trù ý thức. Ý chí của một người chính là năng lực 
chỉ huy và diều chỉnh những hành động của mình 
nhằm đạt dược những mục dích đã định trước trên cơ 
sở tính toán tất cả hoàn cảnh thực tế khách quan. Ý chí 
thể hiện trong pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị 
chứ không phải là ý chí của cá nhân, nhưng lại có quan 
hệ với ý chí của cá nhân. Mỗi cá nhân trong giai cấp 
thống trị với những hoàn canh xã hội nhất định có 
những lợi ích nhất định, thông qua các đại biểu của giai 
cấp mình mà nhận thức các lợi ích ấy, biến thành ý chí 
và bằng nhà nước trở thành pháp luật. Như vậy, ý chí 
là tiền để của pháp luật. Pháp luật chính là vật chất 
hoá ý thức. Một giai cấp thống trị chỉ có thể xây dựng 
được một hệ thống pháp luật ngày càng hoàn chỉnh khi 
ý thức được một cách đầy đủ hiện thực khách quan của 
đời sống pháp luật. Vì vậy, ý thức pháp luật có vai trò 
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là tiền để tư tưởng trực tiếp chỉ đạo xây dựng pháp 
luật. 

Ý thức là hiện thực được nhận thức, nhưng không 
phải bao giờ cũng phản ảnh trùng khớp với hiện thực 
khách quan, do đó hiện thực khách quan có lúc bị phản 
ảnh sai lệch. Chính vì thế trong thực tiễn xây dựng 
pháp luật có những quy định pháp lý không phù hợp. 
Điều đó càng chứng tỏ ý thức pháp luật đúng đắn. đầy 
đủ có vai trò to lớn trong việc xây dựng pháp luật. Vì 
vậy đòi hỏi ý thức pháp luật cũng phải thường xuyên 
hoàn thiện và phát triển dựa trên những phương pháp 
nhận thức khoa học. để phản ảnh chính xác. kịp thời 
các yêu cầu của đời sống hiện thực. 

Ý thức pháp luật là nhân tổ rất năng động, 
thường xuyên bám sát thực tiễn của hiện thực luôn 
luôn biến đổi để kịp thời phát hiện. đề xuất, kiến nghị, 
sửa đổi, ban hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
phù hợp với hiện thực khách quan. 

- Vai trò của ý thức pháp luật đối với việc tuân 
thủ, tôn trọng và áp dụng pháp luật. 

+ Ý thức pháp luật và pháp luật có quan hệ mật 
thiết với nhau. Điều đó không có nghĩa là khi ban hành 
pháp luật, mọi người đều có thái độ đúng đắn đối với 
pháp luật. Thái độ đúng đắn đối với pháp luật chỉ có 
thể hình thành, xây dựng trên cơ sở ý thức pháp luật 
đúng dắn, tức là phù hợp với ý thức đã được pháp luật 
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vật chất hoá. Vì vậy. ý thức pháp luật chẳng những có 
vali trỏ trong xây dựng pháp luật mà còn có vai trò 
trong việc tuân thủ và tôn trọng pháp luật. Do đó bổi 
dưỡng ý thức pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong 
việc tuân thử và tôn trọng pháp luật. 

Áp dụng pháp luật đó là quá trình vận dụng cái 
chung (quy phạm pháp luật) để xem xét cách đánh giá 
cái riêng, cái cụ thể. Trong thực tiễn cái riêng, cái cụ 
thể lại rất đa dạng, phong phú. Đồi hỏi người áp dụng 
pháp luật phải phân tích cái riêng, tìm ra cái chung để 
áp dụng. Muốn thế, người ấp dụng pháp luật phải hiểu 
biết nhiều, trong đó ý thức pháp luật là yếu tố quan 
trọng để áp dụng đúng dẫn pháp luật trong cuộc sống. 


II - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 


1. Khái niệm giáo dục pháp luật 


Một trong những vấn để cơ bản của lý luận giáo dục 
pháp luật là làm rõ bản chất của giáo dục pháp luật. Đây 
là khái niệm xuất phát, quyết định nội dung của một loạt 
các khải niệm, phạm trù khác của lý luận và định hướng 
cho các hoạt động thực tiễn. Vì vậy, toàn bộ lý luận về 
giáo dục pháp luật phụ thuộc vào việc xác định bản chất 
và nội hàm của khái niệm xuất phát này. 

Ở Việt Nam, cho đến nay, những vấn để lý luận 
về giáo dục pháp luật chưa được nghiên cứu một cách 
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đầy đủ và có hệ thống. Bởi vậy. ngay khái niệm giáo 
dục pháp luật là gì vẫn chưa có quan niệm rõ ràng, 
nhất quán. Trong sách báo và trong thực tiễn hiện nay 
dang tồn tại một số khái niệm khác nhau về giáo dục 
pháp luật sau đây: 

- Thứ nhốt, một số cho rằng. giáo dục pháp luật là 
một bộ phận của giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo 
dục đạo đức. Điều đó có nghĩa là nếu tiến hành giáo 
dục chính trị. tư tưởng hay đạo đức thì trên thực Lế có 
thể đạt được sự tôn trọng pháp luật ở người lao động. 
Hay nói cách khác. sự hình thành ý thức pháp luật của 
quần chúng lao động được xem như là "sản phẩm phụ" 
của quá trình giáo dục chính trị hay giáo dục đạo đức. 


Giáo dục pháp luật được "hút " vào trong giáo dục 


chính trị. tư tưởng hay đạo đức. 

- Thứ hai một số khác lại đồng nhất giáo dục 
pháp luật với tuyên truyền, phổ biến hay giải thích 
pháp luật. Đây chỉ là công việc của công tác thông tin 
đại chúng, của bộ máy tuyên truyền. 

- Thứ ba, một số người khác cực đoan hơn, lại cho 
rằng, không có khái niệm giáo dục pháp luật. Pháp 
luật là các quy tắc có tính bất buộc chung, mọi người 
phải có nghĩa vụ tuân thủ. Do vậy. không thể đặt vấn 
để giáo dục pháp luật. Cái gọi là giáo dục pháp luật 


thực chất chỉ là phổ biến pháp luật; nội hàm của nó 
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không bao hàm tuyên truyền, giải thích. Pháp luật 
không thể là cái gì đó có thuộc tính tuyên truyền, 
quảng cáo. 

Tất cả các quan niệm nói trên, đều là phiến diện, 
giản đơn, một chiều, chưa thấy hết đặc thù của sự tác 
động hoặc giá trị xã hội vốn có của pháp luật. Vì vậy 
các quan niệm ấy hoặc đã vô tình hoặc cố ý hạ thấp vai 
trò và giá trị xã hội của pháp luật. Trong thực tiễn, các 
quan niệm đó đã không tạo ra khả năng (nếu không 
muốn nói là cần trở) triển khai hoạt động tổ chức thực 
hiện pháp luật. Và tất nhiên, hiệu lực và hiệu quả của 
pháp luật sẽ bị giảm sút. Vì vậy tìm kiếm bản chất của 
khái niệm giáo dục pháp luật có ý nghĩa thực tiễn quan 
trọng. 

Khái niệm giáo dục pháp luật thường xuất phát 
từ khái niệm giáo dục của khoa học sư phạm. 

Theo nghĩa rộng, giáo dục đó là quá trình ảnh 
hưởng của những điều kiện khách quan (như chế độ xã 
hội, trình độ phát triển kinh tế, môi trường sống...) và 
cả của những tác động của nhân tố chủ quan (tác động 
tự giác, định hướng của nhân tổ con người). 

Theo nghĩa hẹp, giáo dục đó là quá trình tác động 
định hướng của nhân tố chủ quan lên khách thể giáo 
dục. Như vậy những ảnh hưởng hay tác động của các 
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yếu tố khách quan không nằm trong nội hàm của khái 
niệm giáo dục. 

Trước hết, phải khẳng định rằng, giáo dục pháp 
luật là một khái niệm. Bởi vì, theo quan niệm giáo dục 
cả ở nghĩa rộng lần nghĩa hẹp của khoa học sư phạm 
thì con người nói chung là khách thể chịu ảnh hưởng và 
tác động của ca các điều kiện khách quan và cả các 
nhân tố chủ quan để hình thành ý thức, tình cảm và 
hành vi pháp luật. Nhưng theo lý luận chung, khái 
niệm giáo dục pháp luật thường được xây dựng theo 
nghĩa hẹp của khái niệm giáo dục trong khoa học sư 
phạm. Bởi vì: 

- Thứ nhất, mặc dẫu sự hình thành ý thức của 
con người là quá trình ảnh hưởng tác động thống nhất 
của các điểu kiện khách quan lẫn các nhân tố chủ 
quan, nhưng những nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- 
Lênin lần những nhà lý luận giáo dục đều phân biệt 
hai mặt của quá trình ấy. Về các điều kiện khách quan, 
C. Mác, Ph. Ảngghen, V.I. Lênin đều cho rằng, trong 
quá trình giáo dục, người lao động không được tách rời 
những điều kiện tồn tại của xã hội như chế độ kinh tế, 
chính trị với những giai đoạn cụ thể của sự phát triển 
xã hội ấy. Không có sự hoàn thiện "văn hoá trừu tượng 
của cá nhân" mà trước hết là sự thay đổi các điều kiện 


chính trị, kinh tế, xã hội của đời sống con người sẽ tạo 
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ra khả năng phát triển đời sống tình thần của quần 
chúng và anh hưởng đến chất lượng giáo dục. Vì vậy, 
nghiên cứu sự ảnh hưởng của các điều kiện khách quan 
lên việc hình thành ý thức con người được các nhà giáo 
dục học quan tâm trước tiên khi tiến hành hoạt động 
giáo dục. C.Mác là người đầu tiên khám phá ra tính 
không tưởng của các quan niệm về việc dường như xã 
hội có thể thay đổi nhờ vào chỉ một điều làm tốt hơn hệ 
thống giáo dục. V.I. Lênin cũng khẳng định rằng 
những người nôn# dân tin vào ưu thể của chính quyền 
Xôviết "không phải từ những quyển sách", không phải 
"bằng việc đọc các Sắc lệnh", điểu đó có nghĩa là "cần 
phải thuyết phục một cách thực tế” đối với người nông 
dân. Tuy thừa nhận ảnh hưởng của các điều kiện 
khách quan là to lớn đối với việc hình thành ý thức của 
cá nhân con người, nhưng các nhà kinh điển lại nhấn 
mạnh tác động hàng đầu, cực kỳ quan trọng của nhân 
tố chủ quan, mà trước hết là hoạt động giáo dục định 
hướng, có tổ chức, có chủ định của các cơ quan của 
Đăng, nhà nước, các tổ chức xã hội. C. Mác đã viết: con 
người chính là sản phẩm của hoàn cảnh và giáo dục. Và 
đo đó con người thay đổi vốn là sản phẩm của hoàn 
cảnh và giáo dục đã thay đổi. V.I Lênin cũng đã nhấn 
mạnh ý thức chính trị, ý thức pháp luật được hình 
thành trong quá trình giáo dục. Người cho rằng, giáo 
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dục là phương pháp hoạt động chính của các tổ chức 
Đăng và của các cơ quan nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cũng đã nhiều lần nói rằng: Muốn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trước hết cần phải có con người xã hội chủ 
nghĩa. 

Như vậy, sự hình thành ý thức cá nhân của con 
người là sản phẩm của một quá trình phức tạp, trong 
đó có nhiều yếu tố cùng ảnh hưởng và tác động. Tuy 
thế. bao giờ cũng phải phân biệt các điều kiện khách 
quan là những nhân tố ảnh hưởng còn nhân tố chủ 
quan là những nhân tố tác động. Nhân tố ảnh hưởng có 
thể là tự phát theo chiều này hoặc chiều khác, còn 
nhân tố tác động bao giờ cũng là tự giác, có ý thức, có 
chủ định theo một hướng xác định. 

- Thứ hơi, xây dựng khái niệm giáo dục pháp luật 
xuất phát từ nghĩa hẹp của giáo dục có ý nghĩa trong 
việc phân biệt phạm trù giáo dục pháp luật với phạm 
trù hình thành ý thức pháp luật. Hai phạm trù này có 
quan hệ mật thiết với nhau nhưng không phải là một. 
Hoạt động giáo dục pháp luật đó chính là sự tác động 
chỉ của nhân tố chủ quan mà trước hết là hoạt động 
định hướng có tổ chức, có chủ định thành một hệ thống 
của nhiều chủ thể. Còn sự hình thành ý thức pháp luật 
là sản phẩm của cả các ảnh hưởng của điều kiện khách 


quan lẫn sự tác động định hướng của nhân tố chủ 
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quan. Sự phân biệt hai phạm trù đó có ý nghĩa quan 
trọng ở chỗ tạo ra khả năng giải quyết các vấn để thực 
tiễn của hoạt động giáo dục pháp luật. Nếu thừa nhận 
khái niệm giáo dục pháp luật có nội hàm khác với khái 
niệm sự hình thành ý thức pháp luật thì việc xác định 
nội dung, phương hướng, hình thức, phương pháp, 
phương tiện giáo dục pháp luật chắc chắn sẽ rõ ràng, 
chính xác hơn nhiều. Thực tiễn chỉ ra rằng, kết quả của 
giáo dục chỉ đạt được khi xác định đúng đắn nội dung, 
hình thức, phương tiện và phương pháp giáo dục. đồng 
thời có nghệ thuật khéo léo định hướng các yếu tố đó 
phù hợp với từng giai đoạn, từng thời kỳ và đối với từng 
loại khách thể giáo dục khác nhau. Ngược lại, nếu 
buông trôi, thả lỏng thì các ảnh hưởng tiêu cực khách 
quan sẽ có điều kiện lan rộng. 

- Thứ ba, xuất phát từ nghĩa hẹp của khái niệm 
giáo dục trong khoa học sư phạm để hình thành khái 
niệm giáo dục pháp luật cho phép chỉ ra mối quan hệ 
giữa "cái chung" và "cái riêng". Giáo dục pháp luật là 
"ái riêng ", cái đặc thù trong mối quan hệ với giáo dục 
nói chung là "cái chung". cái phổ biến. Cái riêng phải 
oửa mang những đặc điểm chung lại bừa phải thể 
hiện những nét đặc thù. Vì vậy, giáo dục pháp luật 
vừa phải "hút vào" trong nó những nét chung của 


quá trình giáo dục, uừa sử dụng các hình thức uà 
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phương pháp của giáo dục nói chung lại uừa 


chứng tô mình có những nét riêng, đặc thù. 


Giáo dục pháp luật là một hoạt động định hướng 
có những nét đặc thù. khác một cách tương đối với các 
dạng giáo dục khác, ở ba điểm sau đây: 

- Một là, giáo dục pháp luật có mục đích riêng của 
mình. Đó là hoạt động nhằm hình thành tri thức, tình cảm 
và thói quen xử sự phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Hai là, giáo dục pháp luật có nội dung riêng của 
mình. Đó là sự tác động định hướng với nội dụng cơ bản 
là chuyển tải tri thức của nhân loại nói chung, của một 
nhà nước nói riêng về hai hiện tượng nhà nước và pháp 
luật, trong dó pháp luật thực định là bộ phận cực kỳ 
quan trọng. 

- Ba là, xét trên các yếu tố chủ thể, khách thể, đối 
tượng, hình thức và phương pháp giáo dục cũng có thể 
chỉ ra các nét đặc thù riêng có của giáo dục pháp luật. 
Thí dụ giáo dục pháp luật là quá trình tác động liên 
tục, thường xuyên. lâu dài hơn chứ không phải là sự 
tác động một lần của chủ thể lên đối tượng giáo dục. Vì 
thế giáo dục pháp luật trở thành sợi chỉ đồ xuyên qua 
gia đình, trường học, các tập thể lao động, các tổ chức 
đảng, nhà nước và đoàn thể xã hội. Nhân tố con người 
với hành vi và hành động hợp pháp dáng vai trò chủ 


đạo trong quá trình tác dộng qua lại giữa người giáo 
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dục (chủ thể) với người được giáo dục (đối tượng). Người 
được giáo dục tức là người chịu sự tác động có tổ chức 
định hướng các thông tin pháp luật. Vì thế, hiểu biết 
trình độ, đặc biệt là đặc điểm nhân thân của người 
được giáo dục pháp luật là đỏi hỏi hàng đầu đối với 
người giáo dục. Đồng thời, người giáo dục cần phải nắm 
vững trì thức pháp luật, biết cách chuyển tải nó mà 
hơn thế nữa phải là tấm gương. là hình mẫu trong việc 
tuân theo pháp luật. Bởi vì trong giáo dục pháp luật thì 
nguyên tắc "anh hãy làm giống như tôi" có ảnh hưởng 
to lớn lên người được giáo dục. 

Tóm lại khái niệm giáo dục pháp luật xuất phát từ 
nghĩa hẹp của khái niệm giáo dục. Theo đó, giớo dục 
pháp luật là hoạt động định hướng có tố chức, có chủ 
định của chủ thể giáo dục tác động lên đổi tượng 
giáo dục nhằm mục dích hình thành ở họ trí thức 
phúp luột, tình cảm uà hành ví phù hợp uới các đòi 
hỏi của hệ thống phúp luật hiện hành. Như vậy, giáo 
dục pháp luật chỉ là một yếu tố của quá trình hình thành ý 
thức pháp luật ở cá nhân con người và đóng vai trò chủ đạo 
trong quá trình ấy. Hai khái niệm giáo dục pháp luật và 
hình thành ý thức pháp luật không đồng nhất về bản chất 
nhưng có quan hệ mật thiết với nhau. Khái niệm hình 
thành ý thức pháp luật có nội hàm rộng hơn khái niệm giáo 
dục pháp luật. Việc phân biệt này đối với nước ta càng có ý 
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nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn. khi mà tri thức. tình cảm 
và thói quen xử sự theo pháp luật chưa có điều kiện về mặt 
khách quan đầy đủ và thuận lợi thì vai trò của nhân tố chủ 
quan hết sức quan trọng. Không thể chờ đợi, ý lại vào các 
điều kiện khách quan mà phải bằng nỗ lực chủ quan, tức là 
bằng hoạt động có tổ chức, có định hướng, có ý thức tự giác 
cao của chủ thể giáo dục nhằm hình thành trị thức, tình 
cam và thói quen pháp luật ở đối tượng giáo dục. Với quan 
niệm đó, trung điều hiện hiện nay. ở nước tq, uiệc 
trang bị trí thức pháp luật, bồi dưỡng tình cảm oà 
thói quen pháp luật cho nhân dân lao động là trách 
nhiệm của các tổ chúc đảng, của tất cả các cơ quan 
trong bộ máy nhà nước, của các tổ chức xã hội, tổ 
chức hinh tế... ( chủ thể của giáo dục ), trong đó, trước 
hết thuộc uề hệ thống các cơ quan có chức năng giáo 
dục, đào tạo con người, Con người không tổ chức định 
hướng giáo dục pháp luật trong hoạt động của mình là trái 
với bản chất của giáo dục và sẽ không thể hình thành được 
ý thức pháp luật ở người lao động. 


2. Quan hệ giữa giáo dục pháp luật với giáo 
dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức và các 
dạng giáo dục khác 


Ciáo dục pháp luật có bản chất riêng, khác biệt 
với các dạng giáo dục khác nhưng nó phải được xem xét 
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là một đạng giáo dục trong hệ thống giáo dục. Vì vậy, 
giáo dục pháp luật phải được xem xét trong mối quan 
hệ hệ thống. Nghiên cứu mối quan hệ hệ thống với các 
dạng giáo dục gần gũi nó như giáo dục chính trị, tư 
tưởng, đạo đức. kinh tế... giúp chúng ta tìm hiểu 
những nét riêng, chung, những điểm tiếp cận, 
những sự tác động qua lại bồ sung 0à những bênh 
ảnh hưởng lấn nhau. 

Giáo dục là một hệ thống phức tạp, bao gồm 
nhiều dạng, nhiều nhánh. nhiều hình thức, phương 
pháp và phương tiện khác nhau tác động lên ý thức con 
nEƯỜiI. 

Giáo dục pháp luật là một dạng trong hệ thống 
giáo dục chung đó, nên nó có mối quan hệ uới tất cả 
các dạng khúc nhau của hệ thống. Cùng uới diều 
đó uè uì điều đó mà giáo dục pháp luật hướng đến 
điều chỉnh được hành oi của con người, điều 
chính được mốt quan hệ giữa cú nhân uới những 
người hhúc. Giáo dục pháp luật liên kết một cách 
hữu cơ uà tương hỗ uới các dạng giáo dục khác, 
trước hết, là các dạng giáo dục có cùng mục đích tác 
động lên hành vi của con người, lên sự hợp lý của hành 
vị trong mối quan hệ với xã hội. Đó chính là các dạng 


giáo đục chính trị, đạo đức, lao động, kinh tế. 
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- Giáo dục pháp luật tác động tương hỗ một cách 
sáu sốc uới giáo dục chính trị, tư tưởng. Không phải 
ngẫu nhiên mà V.Ị Lênin nhấn mạnh: "Luật là biện 


THỊ 


pháp chính trị, là chính trị", ý chí của nhân dân trong 
việc củng cố và bảo vệ những lợi ích căn bản của mình 
thường được thể chế thành các quy tắc của luật. Hiện 
nay, đường lối chính trị của Đảng ta - chỗ dựa của đổi 
mới mọi mặt về chính trị. kinh tế, xã hội đã đi vào tất 
cả các mặt của hoạt động lập pháp, chỉ đạo nội dung 
của pháp luật. Có thể thấy rằng, mỗi một quy phạm 
pháp luật đểu là phương tiện để củng cố ghi nhận một 
giá trị xã hội. một quy tắc mà xã hội cần. xã hội ủng hộ, 
nhằm bảo vệ không những lợi ích của nhà nước mà còn 
của mỗi người công dân. Bởi vậy, khi thực hiện giáo dục 
pháp luật tạo ra khả năng cho việc giáo dục chính trị, 
hình thành ở đối tượng giáo dục những quan hệ giá trị 
xác định đối với chính trị. Ngược lại, giáo dục chính trị 
có những sự đan xen nhất định trong nội dung của 
mình những tư tưởng pháp lý. Trong quá trình giáo dục 
chính trị không thể không sử dụng một vài hiện tượng 
pháp lý cụ thể, những quan điểm chính trị pháp lý 
nhất định. Chính vì thế giáo dục chính trị kích thích lợi 
ích trong việc điều chỉnh pháp luật, củng cố quan hệ 


tích cực của con người dối với những đòi hỏi của pháp 
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luật. Mối quan hệ dan xen, qua lại phức tạp và chặt 
chẽ giữa giáo dục pháp luật và giáo dục chính trị đòi 
hỏi các chủ thể giáo dục phải kết hợp 0à bổ sung 
cho nhau trong quá trình giáo đục. 

- Giữa pháp luật và đạo đức (phù hợp với tiến bộ 
xã hội) có sự đan xen về nội dung. Các quan niệm về 
công bằng, thiện ác. nhân đạo, tự do, lương tâm, danh 
dự... không có sự đối lập giữa pháp luật và đạo đức. 
Pháp luật là chỗ dựa và là cơ sở của việc hình thành 
đạo đức mới. Các nguyên tắc căn bản của đạo đức mới 
được thể chế hoá thành các quy phạm pháp luật. Do đó, 
pháp luật bảo vệ và phát triển đạo đức. bảo vệ tính 
công bằng, chủ nghĩa nhân đạo, tự do, lòng tin và lương 
tâm con người. Vì vậy, giáo dục đạo đức tạo nên khả 
năng thiết lập trong đời sống thực tiễn những nguyên 
tắc của đạo đức, củng cố các nghĩa vụ đạo đức, thiết lập 
quan hệ không dung thứ với các biểu hiện chống đối xã 
hội, bảo vệ hạnh phúc gia đình, bồi dưỡng thế hệ trẻ, 
kích thích sự giúp đã đồng chí, tính lương thiện, thật 
thà. 

Có thể thấy một số mặt nhất quán trong giáo dục 
pháp luật và giáo dục đạo đức tác động lên con người 
sau đây: 

+ Tác động vào lòng tìn đối với sự cần thiết tuân 
theo những nguyên tắc cơ bản của đạo đức mới. 
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+ Tác động vào lòng tin đối với giá trị xã hội của 
pháp luật. 

+ Tác động vào lòng tin đôi với những quy phạm 
pháp luât và đạo đức trong đời sống thực tế hàng ngày, 
hướng đến hoàn thiện những mối quan hệ lẫn nhau 
giữa con người. 

Giáo dục dạo đức đó là một quá trình phức tạp của 
một chuỗi những tác động bên ngoài lên cấu trúc tâm lý 
của cá nhân nhằm hướng đến hình thành mục dích, sự 
định hướng giá trị, những nét đặc trưng về phẩm chất, ý 
chí của đạo đức mới. Do vậy, giáo dục pháp luật cùng với 
giáo dục đạo đức bảo đảm sự điều chỉnh bên ngoài đối với 
hành vi của con người. Bởi vì lòng tin sẽ chuyến thành 
mục đích, định hướng gía trị và thành hành động. Như 
vậy, sự thống nhất của giáo dục pháp luật và giáo dục đạo 
đức được thể hiện cuối cùng ở hành vi hợp pháp. Nhận 
thức sâu sắc sự thống nhất này có ý nghĩa thực tiễn to lớn. 
Bởi vì, sự tác động tổ hợp của hai dạng giáo dục được tăng 
cường, ¿tính toán sự tác động tổ hợp này bhi lập bế 
hoạch chặt chẽ thì khi tổ chức thực hiện chắc chắn 
sẽ có các biện pháp phối hợp hữu hiệu nhằm đạt 
đến mục đích cuối cùng là hình thành hành uì hợp 
pháp. Ùo đó, trong hoạt động thực tiễn, các tổ chức đẳng, 
các cơ quan nhà nước, các tô chức kinh tế xã hội là những 
chủ thể giáo dục cần phải tìm kiếm các biện pháp giáo 


4ãO 


dục pháp luật uà đạo đức uới tư cách là các biện 
pháp bố sung hữu cơ cho nhau nhằm bảo đảm tăng 
cương sự tác động lên tình cảm, hình thành hành 0i 
hợp pháp, hợp đạo đức ở con người. 

- Hiện nay nước ta đang đẩy mạnh hoạt động giáo 
dục kinh tế trong mối quan hệ với sự nghiệp đổi mới 
căn bản tư duy kinh tế và quản lý kinh tế, Tất nhiên, 
nội dung hàng đầu của giáo dục kinh tế là những trì 
thức, những hình thức, phương pháp và cd cấu kinh 
tế.... Đặc biệt quan trọng là những tư duy và phương 
pháp kinh tế mới như hạch toán, tiền tệ. thị trường... 
để trên cơ sở đó tiến hành xây dựng các quan hệ kinh 
tế mới. Nhưng các quan hệ kinh tế ở mức độ nhất định 
được thể hiện thành các hình thức pháp lý, thiếu các 
hình thức pháp lý thích hợp thì các quan hệ kinh tế 
khó lòng thực hiện. Điều đó có nghĩa rằng, bên cạnh 
giáo dục kinh tế cần phải tiến hành giáo dục pháp luật, 
trong đó bao gồm cả việc giải thích, phổ biến, học tập 
nghiên cứu những văn kiện quy phạm pháp luật, đặc 
biệt là các văn kiện quy phạm liên quan trực tiếp đến 
việc điều chỉnh các quan hệ kinh tế. 

Đồng thời giáo dục pháp luật có mối quan hệ với 
các dạng giáo dục khác như chính trị, đạo đức... Trong 
điều kiện đối mới hiện nay, nghiên cứu mối quan hệ tổ 
hợp, đan xen giữa các đạng giáo dục có ý ngHĩa lý luận 
và thực tiễn cấp bách. Bởi vì, tính tổ hợp, đơn xen ấy 


451 


đang dòi hỏi một phương pháp tổ hợp đối uới công 
tác giáo dục, tức lạ thực tiến dang dòi hỏi sự 
thống nhất chặt chẽ giữa các dạng giáo dục. Điều 
đó chỉ ra rằng. khi tiến hành giáo dục pháp luật, đòi 
hỏi các chủ thể giáo dục phải thường xuyên tính đến 
sự tác động qua lại của các yếu tố khác nhau 
thuộc hệ thống giáo dục. Việc giáo dục pháp luật 
chỉ có thể hoàn thành oà có hiệu quả trong mối 
quan hệ thống nhất tổ hợp của cả hệ thống giáo 
dục. Tất cả các dạng giáo dục cần phải được tiến hành 
đồng thời và cùng tác động qua lại lần nhau. 

Đồng thời phải khẳng định rằng. giáo dục pháp 
luật có tính độc lập tương đối. Nó phải được thừa 
nhận là một dạng giáo dục độc lập trong hệ thống giáo 
dục, vì giáo dục pháp luật có cấu trúc bên trong 
riêng biệt của mình: 

- Thứ nhất, có mục đích riêng của mình. 

- Thứ hai, các chủ thể giáo dục đa dạng, phong 
phú, có đặc điểm và đòi hỏi riêng. 

- Thứ ba, các hình thức và phương tiện sử dụng 
để đạt được mục dích cũng có những nót riêng biệt. 

- Thứ tư, nội dụng và phương pháp giáo dục cũng 
mang những nét đặc thù riêng. 

Hiện nay ở nước ta, mặc dù trong các văn bản của 


Đảng và nhà nước đã thừa nhận giáo dục pháp luật là 
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một phương hướng giáo dục độc lập, song trên thực tế 
luận điểm này chưa được ăn sâu bám rễ chắc chẳn 
trong dời sống nhà nước oà xã hội. Vì vậy, cấu trúc 
bên trong của nội dung giáo dục pháp luật chưa hình 
thành một cách rõ rệt, Một một, chưa thấy rõ mục đích 
của giáo dục pháp luật, mặt khác, chưa nghiên cứu tìm 
kiếm nội dung. hình thức, phương pháp. phương tiện 
thích hợp. Ý thức tâm lý của chủ thể giáo dục pháp luật 
thì bàng quan, chờ đợi, thậm chí chưa xác định tư cách 
chủ thể của mình. 

Việc thừa nhận tính độc lập tương đối của giáo 
dục pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước 
hết, cần phải khẳng định rằng. không thể hoà lần 
giáo dục phúp luật ào trong các dạng giáo dục 
khác (như giáo dục chính trị, dạo đức) uới hy uong 
thông qua các dạng giáo dục này để đạt mục dích 
của mình. Tính biện chứng đòi hỏi phải phân biệt và 
nhận ra cái riêng trong cái chung, nhận ra cái duy nhất 
trong cái đặc thù. Điều đó chỉ ra rằng, cùng với tính hệ 
thống và tổ hợp của quá trình giáo dục, cẩn phải 
phán biệt một cách rõ ràng các dạng hhúc nhau 
của giáo dục. Có như uậy mới tỉnh toán được các 
đặc điểm, hình thành cúc mục đích, tìm kiếm 


được các hình thức, phương pháp, nội dung phủ 
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hợp, chỉ ra được hiệu quả đạt được của quá trình 
giáo dục. Thực tiễn đã chỉ ra rằng việc thực hiện và 
tuân thủ pháp luật không đơn giản, nếu thiếu một 
phương hướng giáo dục có tính độc lập là giáo dục pháp 
luật thì không giải quyết được công việc đó. Cả giáo 
dục chính trị 0à giáo dục đạo đức dù sử dụng tất 
cả các khả năng to lớn uà sức mạnh tác động hỷ 
diệu của chúng cũng không thể thay thế được 
giáo dục pháp luột - một dạng giáo dục có mục 
dích, nội duấg, hình thức phương pháp 0à 
phương tiện thực hiện riêng của mình. Nhưng lợi 
ích và nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới đang đòi hỏi 
một cách khẩn thiết phải phân biệt giáo dục pháp luật 
như là một cấu trúc riêng của sự tác động lên ý thức và 
hành vi của con người. 

Thừa nhận tính độc lập tương đối của giáo dục 
pháp luật còn có ý nghĩa thực tiễn ở chỗ: 

- Thứ nhất, đối với các cd quan, tổ chức chuyên 
trách làm công tác giáo dục đào tạo, đặc biệt là chuyên 
trách giáơ,dục - pháp luật, chăng những cho phép mà 
còn đòi hỏi và bắt buộc phải sử dụng và tìm kiếm các 
hình thức, phương pháp, nội dung... đặc thù cho quá 
trình giáo dục. 
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- Thứ hai, đối với các cơ quan và tổ chức có chức 
năng kinh tế - xã hôi bắt buộc phải định hướng giáo 
dục pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng của 
mình. 

- Thứ ba, đối với các cơ quan lập pháp, hành pháp 
và tư pháp, buộc phải đem vào nội dụng hoạt động của 
mình định hướng giáo dục pháp luật. Thực tiễn chỉ ra 
rằng, các hoạt động lập pháp, lập quy, áp dụng và báo 
vệ pháp luật nếu định hướng hoạt động của mình vào 
việc giáo dục pháp luật thì đây là những "kênh " cung 
cấp tri thức, bổi dưỡng tình cảm và hướng dẫn hành vì 
hợp pháp tốt nhất. 


3. Mục đích của giáo dục pháp luật 


Một trong những yếu tố tạo nên cấu trúc bên 
trong đặc thù của giáo dục pháp luật là mục đích của 
nó. Việc khám phá các mục dích xã hội cần phải đạt 
được trong quá trình giáo dục pháp luật chiếm vị trí 
quan trọng trong lý luận giáo dục pháp luật. Bởi vì các 
phạm trù, nội dung, hình thức, phương pháp của giáo 
dục pháp luật trong nhiều trường hợp phụ thuộc vào 
việc xác định những mục đích xã hội nào được đặt trước 
quá trình giáo dục. Chẳng hạn, truyền bá trí thức pháp 
luật được coi là mục đích của giáo dục pháp luật thì khi 
đó giáo dục pháp luật có thể xem là đồng nhất với hình 
thức dạy và học pháp luật. Nếu mục đích của giáo dục 
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pháp luật chỉ là nhằm hình thành lòng tin vào pháp 
luật ở người lao động thì khi đó giáo dục pháp luật chỉ 
hạn chế trong việc lựa chọn các phương pháp, phương 
tiện tác động hướng đến về cơ bản vào yếu tố ý thức 
tình cảm của cá nhân con người mà không dụng đến 
các mặt khác của đối tượng tác động. Nếu cho rằng, 
phòng ngừa vi phạm pháp luật là mục đích của giáo 
dục pháp luật thì chắc chắn chủ thể và khách thể sẽ 
được rút ngắn phạm vi, số lượng, các phương tiện và 
phương pháp giáo dục pháp luật. Rõ ràng, xác định 
đúng đắn. chính xác hay phiến diện, sai lầm mục đích 
của giáo dục pháp luật đểu có ảnh hưởng đến chất 
lượng tốt hay xấu của giáo dục pháp luật. Hỏi vì việc 
xác định mục đích của giáo dục pháp luật quy định việc 
xác định hình thức, phương tiện. phương pháp và nội 
dung của giáo dục. 

Ngoài ý nghĩa quan trọng nói trên, mục đích của 
giáo dục pháp luật còn giúp cho việc xác định hiệu quả 
của quá trình giáo dục. Không dựa vào mục đích của 
giáo dục pháp luật, chẳng những không thể đánh giá 
mà còn không thể tiến hành tìm kiếm các chỉ số xác 
định hiệu quả của giáo dục pháp luật. 

Khi tiến hành tìm kiếm và xác định mục đích của 
giáo dục pháp luật sẽ làm xuất hiện các kiến giải khác 
nhau. Một số người cho rằng, giáo dục pháp luật có 
mục đích rất rộng rãi bao gồm từ việc hình thành thái 
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độ đúng dấn đôi với lao động và sở hữu xã hội, bồi 
dưỡng tình cảm làm chủ, tình đồng chí, chủ nghĩa yêu 
nước cho đến hình thành thói quen tuân theo những 
quy phạm pháp luật, củng cố pháp chế, thiết lập trật tự 
pháp luật. Một số khác lại xác định rằng pháp luật 
biểu hiện các quan điểm chính trị. thể hiện các nguyên 
tắc đạo đức về công bằng, nhân đạo... vì thế mục đích 
của giáo dục pháp luật là tạo ra khả năng lớn lên của 
văn hóa chính trị ở công dân, thiết lập trong ý thức 
công dân các quan điểm đạo đức chính thống. Một kiến 
giải khác lại cho rằng. giáo dục pháp luật có mục dích 
nhận thức, tình cảm và hành vị hợp pháp ở người lao 
động. Mục đích nhận thức bao gồm trị thức về các quy 
phạm pháp luật, những quan niệm về chúng và cách 
đánh giá về mặt pháp lý các sự kiện xã hội. Mục đích 
cảm xúc (tình cảm) bao gồm tình cảm công bằng, tình 
cảm trách nhiệm và tình cảm pháp chế, Mục đích hành 
vi bao gồm hành vi tham gia của công dân vào các quá 
trình hoạt động pháp luật của nhà nước, lựa chọn các 
phương án của hành vị và hình thành thói quen tuần 
theo pháp luật. Cuối cùng, một số tác giả cho rằng, giáo 
dục pháp luật chỉ có một mục đích chung là ” nâng cao 
trình độ ý thức pháp luật ở người lao động, phát triển 
toàn điện văn hoá pháp lý ở họ” hoặc chỉ là "sự hình 
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luật ", hoặc "bảo đảm hành vị hợp pháp tự giác " hoặc 
"cũng cố pháp chế và trật tự pháp luật ". 

Nhiều nhà khoa học cho rằng, tất ca các ý kiến 
nói trên về mục đích giáo dục pháp luật chưa phải là 
tối ưu nhìn từ phương diện lý luận và thực tiễn của vấn 
đề. Bỏi vậy ý kiến chung nhấn mạnh cần phải xác định 
mục đích giáo dục pháp luật như thế nào phún ánh 
được mong đợi cụ thể của xã hội, phù hợp uới các 
điều kiện khách quan oà chủ quan của xã hội để 
khả năng dạt được nó là hiện thực, phản ánh 
dược mối quan hệ trực tiếp với thực tiễn hoạt 
động giáo dục pháp luật giúp cho oiệc xác định 
uà nắng cao được hiệu quả của hoạt động đó. Dựa 
vào ý kiến chung đó, đáp ứng mong đợi của xã hội đáp 
ứng được nhu cầu với thực tiễn và giúp ích cho việc 
đánh giá, nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật ở nước 
ta trong từng thời kỳ ta thấy có mây mục đích sau: 

- Một là, trang bị, cung cấp, bồi dưỡng và nâng 
cao tri thức pháp luật xuất phát từ đòi hỏi của các đối 
tượng giáo dục khác nhau phù hợp vơi các điều kiện và 
hoàn cảnh cụ thể. 

- Hai ià, hình thành lòng tín vào pháp luật. 

- Ba là, xây dựng thói quen vững chắc xử sự theo 
những đòi hỏi của pháp luật. 
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Trong lý luận cũng như trong thực tiễn giáo dục 
pháp luật còn nảy sinh quan niệm cho rằng, các mục 
đích của giáo dục pháp luật có một trật tự thứ bậc. 
Thường chia ra ba bậc khác nhau sau đây: 

- Bậc 1, là hình thành hệ thống tri thức pháp luật 
được gọi là mục đích gần. 

- Bậc 9, là hình thành lòng tin vào pháp luật gọi 
là mục đích giữa hay là mục đích trung gian. 

- Bậc 3, là hình thành động cơ. thới quen của 
hành vi tích cực pháp luật và hợp pháp gọi là mục đích 
cuối cùng. 

Việc phân chia thứ bậc của các mục đích giáo dục 
pháp luật như nói trên có ưu điểm là phản ánh được 
con đường vận động của quá trình giáo dục, cho phép 
tính toán chính xác hơn điểm đặc thủ của giáo 
dục pháp luật trong hệ thống các dạng giáo dục 
thống nhất. Tuy nhiên, theo chúng tôi, việc phân chia 
thành các mục đích gần, mục đích trung gian, mục dích 
cuối cùng không phản ánh được cấu trúc bên trong 
thống nhất của quá trình giáo dục pháp luật. 
Điều đó gây ra ấn tượng về mặt nhận thức rằng giáo 
dục pháp luật không tồn tại trong một thể thống nhất, 
đó là quá trình tác động rời rạc theo từng công đoạn, 
trước hết là trang bị tri thức, sau đó là bồi dưỡng tình 
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cảm và cuối cùng mới là giáo dục thói quen xử sự hợp 
pháp. 

Lý luận và thực tiễn giáo dục pháp luật chỉ ra 
rằng khi xác định mục đích cần phải chú ý đến những 
nhu cầu và lợi ích xã hội. Trong việc xác định mục đích 
của bất kỳ một công việc nào bao giờ cũng đòi hỏi phải 
ý thức về những điều kiện khách quan và những khả 
năng chủ quan của hoạt động, lường trước một kết quả 
và thực tế sẽ xay ra. Do vậy, giữa các mục đích có mối 
quan hệ lẫn nhau không tách rời, chúng phối hợp, bổ 
sung cho nhau. Mối quan hệ không tách rời giữa các 
mục đích là đòi hồi khách quan bất nguồn từ chính bản 
chất của hoạt động của con người. 

Tóm lại, một mặt uiệc thừa nhận tính nhiều 
tổng cấp của cúc mục dịch giáo dục pháp luật đòi 
hỏi phai sử dụng các hình thức, phương tiện 0à 
phương pháp khúc nhau dể dạt được mục đích 
cuối cùng. Nhưng mặt khúc sẽ là sai lầm bhì nghĩ 
rằng đầu tiên hãy tập trung sức lực để dạt dược 
mục đích dầu, sau dó dạt mục đích giữa uà cuối 
càng dạt mục dích thứ ba. Tất cả các mục đích tác 
động qua lại lẫn nhau, tạo thành một hệ thống thống 
nhất. Do vậy, trong khi tiến hành giáo dục pháp luật 
phải hướng hoạt động nhằm vào cá ba mục dích, tất 


nhiên phải tính toán nhiều tầng cấp của nó. Như vậy 
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dùng thuật ngữ "thứ bậc" của các mục đích không phản 
ánh được hai mặt này của quá trình giáo dục pháp 
luật. Do đó, cần thay bằng thuật ngữ "trình độ” của các 
mục đích giáo dục. Nếu phân làm hai trình độ: trình độ 
thứ nhất và trình độ thứ hai. trinh độ đầu của giáo 
dục pháp luật quan hệ đến sự tác động lên ý thức 
pháp luật. Đó là oiệc hình thành các quan niềm, 
quan diểm.. uề phúp luật, tức là các yếu tố của 
hoạt động tư tưởng nhận thức của con người. 
Trình độ thứ hai quan hệ tới uiệc tác động lên 
cấu trúc tâm lý bên trong uà bên ngoài của con 
người như mục dích, động cơ, tình cảm, thói 
quen... Chính vì vậy mục đích ở trình độ đầu có thể 
chia ra ba nhóm mức độ: 

- Nâng cao sự am hiểu pháp luật. 

- Hình thành lòng tin vào sự cần thiết xã hội và 
lợi ích của các quy phạm pháp luật. 

- Đạt được sự đồng cảm đối với pháp luật. 

Ở trình độ thứ hai có thể chia ra các mức độ: 

- Hình thành tình cảm tôn trọng luật. 

- Hình thành thái độ không khoan nhượng đối với 
các vi phạm pháp luật và tội phạm. 

- Hình thành hành vi pháp chế, tập quán và thói 
quen xử sự theo pháp luật. 

- Hình thành hành vi tích cực pháp luật. 
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Dựa vào các luận điểm nói trên, ta sẽ tập trung 
phân tích ý nghĩa xã hội và nội dung của một số mục 
đích giáo dục pháp luật trong điều kiện ở nước ta hiện 
nav. 

3.1. Mục đích hình thành, làm sâu sắc 0à từng 
bước mở rộng hệ thông trị thức pháp luật cho công dân 
gọi chung là mục đích nhận thức 

Trong diều kiện hiện nay. nhìn chung xã hội đang 
ở trong trạng thái kém hiểu biết về pháp luật thì mục 
dích nhận thức giữ vị trí hàng đầu. Bởi vì sự am hiểu 
pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm 
sự phát triển ý thức pháp luật. tư duy pháp lý và hình 
thành tính tích cực pháp luật ở con người. V.I Lênin đã 
xem đó là điều kiện cần thiết để tiếp xúc với chính trị 
và vàn hoá là cø sở của tính tích cực pháp luật ở người 
lao động. Theo ông sự am hiểu trong đó sự am hiểu 
pháp luật là điều kiện cần thiết mà thiếu nó không nên 
nói về chính trị. Người mù chữ thì đứng ngoài chính 
trị. Trước tiên cần phải hiểu điều sơ đẳng đó. Vì vậy, 
trước khi nói về việc mở rộng và nâng cao tri thức pháp 
lý. cân nói về việc thông qua giáo dục pháp luật mà 
trang bị cho con người những trị thức cơ sở, cd bản về 
pháp luật như giá trị xã hội của pháp luật, vai trò điều 
chỉnh của nó. 

Trong mỗi quan hệ với các mục dích khác của giáo 


dục pháp luật thực tiễn chỉ ra một cách xác đáng rằng, 
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trong đại đa số trường hợp mức độ gần tới mục đích 
cảm xúc phụ thuộc vào trình độ tri thức pháp luật về 
quy phạm, nguyên tắc pháp lý, về sự am hiểu trong 
việc đánh giá các sự kiện pháp lý... Môi quan hệ này 
cho chúng ta một nhận xét rằng, các mục đích cảm xúc 
không phải lúc nào cũng nhận biết được nhưng thông 
qua sự xâm nhập của tri thức và sự biểu đạt sự am 
hiểu ấy mà đánh giá và nhìn nhận cảm xúc. Do đó có 
thể kết luận: frí thức pháp luật càng đẩy dủ thì 
tình cảm pháp luật càng mạnh mẽ. Bởi vì tình cảm 
pháp luật dược nuôi dưỡng trên cơ sở các khái niệm, 
các quan niệm, tư tưởng về pháp luật. thiếu những 
điều đó không thể tổn tại cảm xúc pháp luật. Nhấn 
mạnh ý nghĩa đặc biệt của trị thức trong việc hình 
thành lòng tin, Ph.Ăngghen cho rằng, phải có một trì 
thức đầy đủ để tạo cho mình một lỏng tin xác định. bất 
luận thế nào cũng cần phải nắm vững nó. Như vậy, 
cường độ của cảm xúc được quy định bởi mức độ 
đạt được của mục đích nhận thức của quá trình 
giáo dục. Tri thức pháp luật tạo nên cơ sở của sự 
dịnh hướng lòng tin ổn định ào của các giá trị 
của pháp luật. Hơn nữa, trí thức phúp luật giúp 
cho con người tổ chức một cách có ý thức hành oí 
của mình ouà tự kiểm tra hành uí từ các quan 


điểm, chuẩn mực pháp lý. 
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Cần phải lưu ý rằng, am hiểu tri thức pháp luật 
đó không phải là sự am hiểu đơn giản một vài quy 
phạm pháp luật nào đó mà là sự am hiểu có hệ thống 
có những nhận thức thấu đáo về nội dung, ý nghĩa của 
pháp luật. biết đánh giá một cách tin tưởng các sự kiện 
pháp lý với hành nào đó là hợp pháp hay không hợp 
pháp, hợp lý hay không hợp lý. Vì thế, mở rộng khối 
lượng tri thức và từng bước nâng cao trình độ hiểu biết 
pháp luật là những yếu tố hết sức quan trọng trong cấu 
trúc của mục đích nhận thức. 

Tóm lại, trong cấu trúc của mục dích nhận thức 
chứa dựng các cấu tử theo trình độ sau: 

- Hình thành trì thức pháp luật. 

- Mỏ rộng và làm sâu sắc tri thức pháp luật. 

- Am hiểu thấu đáo pháp luật. 

- Biết cách đánh giá một cách tin tưởng các hành 
vi pháp lý. 

3.2. Mục địch hình thành làng tin pháp luật hay 
còn gọt là mục đích căm xúc 

Sự hình thành lòng tin vào pháp luật có ý nghĩa 
tất quan trọng. Bởi vì có trì thức pháp luật mà thiếu 
tình cam tôn trọng dối với pháp luật thì không dự đoán 
và bao đam hành vị hợp pháp, không giữ vững được các 
nhiệm vụ đặt ra. Quá trình thực hiện các quy phạm 
pháp luật đó là sự tác động qua lại của các đòi hỏi thể 
hiện trong pháp luật với ý thức của cá nhân con người. 
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Trong cơ cấu tâm lý của ý thức cá nhân có một yếu tố 
cực kỳ quan trọng đó là lòng tỉn. Các nhà tâm lý 
học chỉ ra rằng, con người nếu thiếu lòng tin thì hành 
vi thường lệch khỏi các chuẩn mực xã hội. Thực tiễn 
thực hiện pháp luật cũng chỉ ra sự đúng đắn của luận 
điểm này. Nếu một người nào đó thiếu lòng tin với 
pháp luật thông thường người đó có hành vì lệch khỏi 
chuẩn mực pháp luật. Lòng tin vững chắc vào pháp 
luật là cơ sở hình thành động cơ của hành vi hợp pháp. 

Sự hình thành lòng tin vững chắc của công dân và 
sự cần thiết tuân theo những quy phạm pháp luật 
không chỉ là mục đích cuả giáo dục pháp luật mà còn là 
khả năng quan trọng. Trong mối quan hệ với vấn để 
này Nhedơbai một nhà luật học Nga viết: “Con người 
tin vào tính công bằng của những đòi hỏi của quy phạm 
pháp luật thì không cần một sự tác động bổ sung nào 
của nhà nước để thực hiện những đòi hỏi ấy. Có được 
lòng tin vào tính công bằng của pháp luật con người sẽ 
có các hành vị hợp pháp phù hợp với các đòi hỏi của quy 
phạm pháp luật một cách độc lập và tự nguyện. Lòng 
tin vào tính công bằng của pháp luật sẽ hướng dẫn 
hành vi hợp pháp của con người "". 


1. Nhedgbai: áp dụng các quy phạm pháp luật , năm 1968, 
trang 497-498. 
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Đặc điểm quan trọng của mục đích cảm xúc, đó 
chính là sự kích thích tính cảm thụ (lĩnh hội) các thông 
tin pháp lý, các tri thức pháp luật. 

Mục dích của cảm xúc giáo dục pháp luột 
bao gồm uiệc giáo dục tình cảm công bằng, tình 
cảm trách nhiệm, tình cảm hhông khoan nhượng 
uà tình cảm phúp chế. Tất cả các tình cảm này 
quan hệ lần nhau 0à phụ thuộc uào nhau. 

- Giáo dục tình cảm công bằng chính là giáo 
dục cho con người biết đánh giá các quy phạm pháp 
luật, biết soạn thảo các tiêu chuẩn đánh giá về tính 
công bằng của pháp luật, biết quan hệ với người khác 
và với chính mình bằng các quy phạm pháp luật. 

- Giáo dục tình cảm trách nhiệm chính là quá 
trình làm cho người được giáo dục ý thức được những 
nghĩa vụ pháp lý cơ bản của mình, thực hiện những 
mệnh lệnh pháp luật, hoàn thành không điểu kiện 
những nghĩa vụ pháp lý trong các mối quan hệ pháp 
luật với chủ thể bên kia. 

- Giáo dục tình cảm không khoan nhượng 
đối với những hành vi vị phạm pháp luật và tội phạm 
là giáo dục ý thức không thể khoan dung đối với những 
biểu hiện chống đổi pháp luật. Kinh nghiệm thực tiên 
chỉ ra rằng tình cảm không khoan nhượng đóng vai trò 
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quan trọng trong việc hình thành hành vị tích cực 
trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực. 

- Giáo dục tình cảm pháp chế chính là quá 
trình giáo dục nhằm hình thành ý thức tuân thủ pháp 
luật - nguyên tắc xử sự của công dân trong mỗi quan 
hệ với nhau và với các cơ quan nhà nước. Điều dó có 
nghĩa là người được giáo dục phải ý thức được rằng mọi 
quyết định của mình phải dựa vào cơ sở của luật. Đây 
là tình cảm pháp luật rất quan trọng, bởi vì nếu tình 
cảm pháp chế phát triển sẽ giúp con người chống lại 
được những vi phạm pháp luật bằng sự lên án các vi 
phạm ấy nhằm khôi phục lại nguyên tắc pháp chế và 
truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với người vì phạm. 

Trong thực tế, không ít người có trì thức pháp 
luật nhưng ở họ không có tình cảm đúng dắn đối với 
pháp luật nên không xử sự theo đúng các quy định của 
pháp luật. Ở nước ta hiện nay có các tình trạng sau: 


- Một bộ phận không nhỏ công dân nước ta, do bị 
ảnh hưởng nặng nề của hệ thống pháp luật phong kiến 
và thực đân với những hình phạt tàn khốc, độc ác và 
giả man, lại thiếu tri thức pháp luật của xã hội mới 
thêm nữa do những thiếu sót hạn chế trong lĩnh vực 
pháp luật của chúng ta làm cho tình cảm pháp luật ở 
họ trở nên sợ hãi chứ không được xây dựng trên cơ sở 
niềm tin vào pháp luật. Việc tuân thủ pháp luật không 
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thể chỉ dựa trên tình cảm sợ hãi pháp luật. Sự sợ hãi 
không bao giờ dẫn con người đến những hành vi xử sự 
tích cực đối với pháp luật. Nó đối lập với dân chủ và 
hành vị tích cực của con người, 

- Ngược lại, ở một bộ phận cán bộ, đẳng viên, 
nhất là những người có chức, có quyền, trì thức pháp 
luật không đến nỗi kém, nhưng vì họ không có tình 
cảm đúng đắn đối với pháp luật nên có hành vi vi phạm 
pháp luật một cách cố ý và thậm chí còn gây ra tội 
phạm. Tình cảm pháp luật ở họ là tình cảm khinh 
thường pháp luật, đặt mình cao hơn pháp luật hiện 
hành để mưu cầu những lợi ích cá nhân. 


3đở. Sự hình thành động cơ 0à hành ui tích cực 
pháp luật 

Trước hết, cần phải khẳng định rằng, trong hệ 
thống các mục đích giáo dục pháp luật, động cơ và 
hành vi tích cực pháp luật có ý nghĩa đặc biệt. Bởi vì 
kết. quả cuối cùng của giáo dục pháp luật phải được thể 
hiện ở hành vi xử sự theo pháp luật của con người. 
Những mục đích về nhận thức và về tình cảm nói ở 
trên là để phục vụ cho mục đích hình thành động cơ và 
hành vị. 

Mặc dầu có nhiều yếu tố tác động để hình thành 
hành vi ở con người, nhưng chắc chắn rằng, trong các 
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yếu tố tác động để hình thành động cơ và hành vì hợp 
pháp đó là hoạt động giáo dục pháp luật. Vì vậy, cung 
cấp tri thức, giáo dục lòng tỉn sâu sắc vào sự cần thiết 
phải tuân theo một cách tự nguyện những mệnh lệnh 
của pháp luật là những yếu tố rất quan trọng nhằm 
hình thành động cơ và hành vi hợp pháp. Như tình cảm 
công bằng, bình đẳng, ý thức trách nhiệm và không 
khoan dung đối với vi phạm pháp luật là những yếu tế 
tâm lý tư tưởng không tách rời với việc hình thành 
hành vi hợp pháp tự giác và tích cực. Như vậy, nhờ vào 
những thôi thúc nội tâm, những tình cảm và lòng tin 
vững chắc vào pháp luật ở con người mới hình thành 
được động cơ và hành vi hợp pháp, tự nguyện và tích 
cực. Rõ ràng con đường đúng đắn để đạt được mục đích 
hình thành động cơ và hành vi hợp pháp tích cực pháp 
luật chỉ có thể nhờ vào quá trình giáo dục một cách 
kiên trì bằng nhiều hình thức và phương tiện để mọi 
người hiểu biết một cách sâu sắc về sự cần thiết, hợp lý 
và lợi ích của các mệnh lệnh pháp luật đối với xã hội 
nói chung cũng như đối với tất cả các thành viên của 
nó. Makarenkô, nhà giáo dục học Xôviết trước đây rất 
có lý khi viết rằng: "Việc giáo dục các hành vi xử sự 
đúng đắn hoàn toàn không phải để người khác khen 
ngợi mà là để hình thành thói quen xử sự. Giáo dục 
thói quen như vậy là công việc khó khăn hơn giáo dục ý 
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thức". Sự tuân theo những quy phạm pháp luật trở 
thành thới quen là biểu hiện của lòng tin nội tâm và sự 
chuẩn bị bước vào xử sự phù hợp với những đòi hỏi của 
quy phạm pháp luật trên cơ sở của tính tự giác cao độ. 
Thói quen trong dại bộ phận các trường hợp là kết quả 
của sự ý thức sâu sắc và sự lặp đi lặp lại nhiều lần của 
một hành động này hay hành động khác. Đó là hành 
động mà sự thực hiện trở thành đòi hỏi của con người 
bắt nguồn từ ý thức tự giác. Hành vi xử sự hợp pháp 
trở thành thói quen đó là quá trình tác động dựa trên 
cùng một loại quan hệ pháp luật được lặp đi, lặp lại 
trong những hoàn cảnh pháp lý tương tự nhau 

Việc hình thành ở quần chúng lao động thói quen xử 
sự theo những đòi hỏi của pháp luật là một nhiệm vụ 
phức tạp và khó khăn. Đó là quá trình giáo dục lòng tin 
vào giá trị và sự cần thiết của pháp luật trở thành ý thức 
tự giác pháp luật cao làm cơ sở cho sự chuyển hoá thành 
thói quen. Thói quen đến lượt mình lại có tác động trở lại 
củng cố lòng tin và cứ thế sự tác động qua lại giữa chúng 
dẫn tới những hành vi, thói quen hãng ngày. 

Việc hình thành những thói quen của hành vị hợp 
pháp do giáo dục pháp luật mà có thường tồn tại dưới 


các dạng cụ thê sau: 


1L. Makarenkô: Tuyển tập, Nxb. Văn hoá chính trị Mátxc0va, 
1988, t. 1, tr. 445, (tiếng Nga). 
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- Thói quen tuân theo những quy phạm pháp 
luật. Đó là thói quen kiểm chế không thực hiện những 


hành vi cấm đoán. 


- Thói quen thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý. 
Đó là thói quen của hành vi tích cực pháp luật trong 


việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của chính mình. 

- Thói quen sử dụng các quy phạm pháp luật. 
Đây là thói quen sử dụng các quyền và nghĩa vụ pháp 
lý trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, của 
người khác và của xã hội nói chung. 

- Thói quen áp dụng pháp luật là thói quen biết 
vận dụng một cách thành thạo các tri thức pháp luật 


trong thực tiễn cuộc sống. 


Tất cả các dạng thói quen nói trên tạo thành mục 
đích hành vi của giáo dục pháp luật. 

Tóm lại, từ tất cả những điều nói trên có thể đi 
đến kết luận rằng giớo dục pháp luật là quá trình 
tác động định hướng của các nhân tổ chủ quan 
nhằm hình thành trí thức pháp luật (mục đích 
nhận thúc), lòng tìn pháp luật (mục dịch cm 
xúc) uà động cơ, hành uì hợp phúp (mục địch 
hành uì). Giữa các mục đích có sự đan xen, quan hệ 
qua lại thống nhất chặt chẽ. Từ tri thức pháp luật đến 
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tính tự giác, từ tính tự giác tới tính tích cực, từ tính 
tích cực tới thói quen xử sự theo pháp luật. 

Thực tiễn giáo dục pháp luật ở nước ta chỉ ra 
rằng, do nhận thức không đầy đủ hệ thống các mục 
đích giáo dục nói trên nên đã hạn chế hiệu quả của 
công tác giáo dục. Việc tiến hành giáo dục pháp luật 
không dựa trên sự tác động qua lại của hệ thống các 
mục đích nên thiếu khoa học, đồng bộ và phối hợp. Các 
hình thức, phương tiện và phương pháp giáo dục dường 
như chỉ tập trung cho việc trang bị các quy định pháp 
lý thực định của nhà nước. Vì thế mấy năm gần đây, 
mặc dầu trên các phương tiện thông tin đại chúng đã 
mở nhiều chuyên mục tuyên truyền giải thích pháp 
luật, nhưng chất lượng chưa đáp ứng việc hình thành 
hệ thống các mục đích nói trên ở người lao động. Nội 
dung của nó còn thiếu tính nhất quán, liên tục và hệ 
thống trong việc chuyển tải tri thức, tình cảm và hành 
vì pháp luật, các biện pháp giúp đở pháp lý như luật 
sư, công chứng, cố vấn pháp lý, dịch vụ pháp lý... So với 
nhiều nước thì mạng lưới giúp đở pháp lý ở nước ta ít 
về số lượng, non kém về chất lượng nên tác động tổ 
chức của văn hóa pháp lý lên các quan hệ xã hội ít phát 
huy tác dụng. 


4. Phương hướng giáo dục pháp luật 


Thực tiễn chỉ ra rằng, nâng cao sự tác động thông 
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tin, tâm lý và tổ chức của văn hoá pháp lý phải được 
thực hiện bằng công tác giáo dục pháp luật định hướng. 
Cần phải sử dụng đồng bộ, tổ hợp tất cả các phương 
tiện, phương pháp và hình thức giáo dục pháp luật để 
nhanh chóng xoá nạn "mù" pháp luật trong xã hội ta là 
yêu cầu bức xúc của sự nghiệp đổi mới và đân chủ hoá. 
- Trước hết, cần phải khẳng định rằng, việc lôi 
cuốn rộng rãi quần chúng nhân dân lao động tham gia 
tích cực vào thực tiễn quản lý nhà nước là một hình thức 
đặc biệt quan trọng của giáo dục pháp luật. Thực tiễn 
hoạt động quản lý nhà nước có ý nghĩa giáo dục phấp 
luật mạnh mẽ nhất, đó là hoạt động xây dựng pháp luật, 
áp dụng pháp luật và bảo vệ pháp luật. Nói cụ thể đó là 
những hoạt động xây đựng, sửa đổi Hiến pháp, các đạo 
luật, các văn kiện quy phạm pháp luật, dưới luật, những 
quyết định hành chính, quyết định của cơ quan trọng 
tài, của toà án nhân dân...Thông qua việc tham gia vào 
các hoạt động thực tiễn này mà sự tác động của pháp 
luật, sự áp dụng đúng đắn nó, thủ tục và đạo đức của 
những người thay mặt nhân dân giải quyết các vụ việc 
cụ thể, tính lập luận và sức thuyết phục của các quyết 
định quản lý nhà nước trong một mức độ đáng kể nếu 
không muốn nói là chủ yếu hướng đến việc hình thành 
tri thức và tâm lý pháp lý, giáo dục phòng ngừa vi phạm 
pháp luật. Bởi vì con người sẽ hình thành thói quen tuân 
theo pháp luật nếu như họ được trực tiếp tiếp xúc với 
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quá trình xây dựng pháp luật cũng như áp dụng nó 
trong thực tế. Vì thế công khai hoá rộng rãi hơn nữa quá 
trình xây dựng pháp luật, làm sâu sắc hơn nữa đặc 
trưng dân chủ của quá trình lập pháp là một trong 
những phương hướng cơ bản chẳng những của hoạt động 
xây dựng pháp luật mà còn là của hoạt động giáo dục 
pháp luật. Cùng với điều đó, một mặt phải nâng cao uy 
tín đạo đức của chính các cơ quan và cá nhân, các nhân 
viên trong các cơ quan được giao quyền áp dụng pháp 
luật, mặt khác phải nâng cao tính lập luận, tính thuyết 
phục của các quyết định áp dụng pháp luật. Bởi vì ở 
nước ta một trong những cản trở đối với giáo dục pháp 
luật là một bộ phận cán bộ trong các cơ quan bảo vệ 
pháp luật thoái hoá về mặt đạo đức, lạm dụng chức 
quyền, vi phạm pháp luật, là trình độ văn hoá pháp lý 
thấp. Các quyết định áp dụng pháp luật của họ thiếu 
tính thuyết phục, tính lập luận, tính công bằng và tính 
công khai không cao. 

- Tuyên truyền giải thích pháp luật thông qua 
phương tiện thông tin đại chúng, dạy và học pháp luật 
trong các trường học là những hình thức truyền thống 
của giáo dục pháp luật. 

Mấy năm gần dây, trên các trang báo, trên đài 
truyền hình và đài tiếng nói ở Trung ương và địa 
phương đã mở nhiều chuyên mục nhằm tuyên truyền 
giải thích pháp luật. Tuy nhiên, số lượng và chất lượng 
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của các chuyên mục đó chưa đáp ứng yêu cầu cấp bách 
của việc xoá nạn "mù" pháp luật. Nội dung giáo dục lại 
thiếu tính nhất quán, liên tục và hệ thống trong 
chuyến tải trị thức pháp luật, chưa đi từ những trì thức 
cơ sở, khởi đầu rồi từng bước mở rộng nâng cao. Trên 
các trang báo có nơi có lúc còn giản đơn một chiều, 
thường dựa vào các vụ án với các tình tiết ly kỳ giật 
gân. Công tác tuyên truyền giải thích pháp luật bằng 
các phương tiện thông tin đại chúng càng chín chắn, cụ 
thể, đơn giản và lính hoạt thì càng có kết quả. Đổi mới 
công tác tuyên truyền và giải thích pháp luật không chỉ 
là tìm kiếm thêm nhiều hình thức và phương pháp mới 
mà còn là sử dụng có hiệu quả các hình thức và phương 
pháp vốn có mà điều chỉnh nó cho phù hợp với thực 
trạng đời sống pháp luật của nước ta, tăng cương thêm 
chiểu sâu và tính khoa học của sự chuyển tải. 

- Dạy và học pháp luật trong các trường học là 
hình thức và phương tiện quan trọng trong hệ thông 
giáo dục pháp luật. Đó là quá trình sư phạm của sự 
chuyển tải và nắm vững các trì thức pháp luật cũng 
như các thói quen sử dụng đúng dẫn các tri thức pháp 
luật . Ở nước ta, việc dạy và học pháp luật đã từng bước 
được triển khai trong hệ thống các trường Đảng, trường 
của các tổ chức xã hội, các trường đại học, trung học, 
dạy nghề và hệ thống các trường phổ thông. Kinh 
nghiệm bước đầu của việc dạy và học pháp luật trong 
hệ thống các trường nói trên chỉ ra rằng, việc soạn thảo 
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chương trình, giáo trình và việc đào tạo bồi dưỡng đội 
ngũ giáo viên dạy pháp luật là hat công việc có ý nghĩa 
quyết định cho việc thực hiện phương hướng này. Cho 
đến nay bộ giáo trình bát buộc, phù hợp cho từng đối 
tượng vẫn chưa hình thành. Một số giáo trình và 
chương trình hiện có không bảo đảm tính kế thừa, liên 
tục, nhất quán và hệ thống trong việc cung cấp trì thức 
pháp luật. Đội ngũ giáo viên, giảng viên pháp luật 
trong hệ thống các trường này còn chắp vá không được 
đào tạo cơ bản. Vì vậy sớm hoàn thiện chương trình và 
đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy là nhu cầu bức xúc 
cuả việc dạy và học pháp luật trong các loại trường. 
Giáo dục pháp luật, trước hết đó là hoạt động 
định hướng có tổ chức, có chủ định thành một hệ thống 
của Đảng, của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội 
với mục đích thiết lập ý thức pháp luật dưới dạng lòng 
tin, thói quen, động cơ của hành vi tích cực pháp luật 
của con người. Như vậy, giáo dục pháp luật có tính độc 
lập tương đối so với các dạng giáo dục khác. Nó không 
thể và không phải là kết quả hay "sản phẩm phụ " của 
giáo dục chính trị tư tưởng hay giáo dục dạo đức. Vì 
vậy, đẩy mạnh hoạt động giáo dục pháp luật phải được 
xem là một phương hướng giáo dục trong hệ thống giáo 
dục chung của đất nước. Có như vậy mới nhanh chóng 
nâng cao trình độ văn hoá pháp lý cho nhân dân ta. 
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